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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thế giới đang phải đối mặt với các thiên tai diễn ra ở mức độ ngày một nhiều hơn, 

trầm trọng hơn và có xu hướng gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH). Những 

biểu hiện và tác động của BĐKH ngày càng trở nên rõ rệt và để lại nhiều hậu quả cho 

sản xuất và đời sống của con người. Nhiệt độ trên thế giới đã tăng thêm khoảng 0,70C 

kể từ khi bắt đầu thời kỳ công nghiệp và hiện đang gia tăng với tốc độ ngày càng cao 

[110]. Sự nóng lên toàn cầu đã gây nên những thay đổi về xu hướng mưa, gia tăng tần 

suất, cường độ của những hiện tượng thời tiết cực đoan và mực nước biển toàn cầu dâng 

cao [54]. Sự biến đổi này đang đe dọa đến sự an toàn của con người, gây thiệt hại nghiêm 

trọng về nhà cửa, tài sản và an ninh sinh kế, đặc biệt là đối với nhóm dân cư yếu thế như 

nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số (DTTS)… Tổn thương do BĐKH không chỉ 

đến từ sự phơi nhiễm với các hiện tượng thời tiết cực đoan, mà còn do khả năng thích 

ứng còn hạn chế. Nhiều cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào thiên nhiên, làm việc 

trong những lĩnh vực nhạy cảm về khí hậu như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trong 

khi cơ sở hạ tầng và năng lực ứng phó chưa theo kịp BĐKH. Người nghèo, đồng bào 

DTTS và phụ nữ là những nhóm dễ bị tổn thương nhất khi cư trú tại khu vực vùng sâu, 

vùng xa, miền núi, điều kiện kinh tế chậm phát triển, trình độ học vấn chưa cao so với 

các nhóm xã hội khác [54]. 

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH [110], 

[139]. Trong giai đoạn 1958-2018 nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam tăng 0,890C, 

lượng mưa trung bình tăng nhẹ 2,1%, mực nước biển tăng với tốc độ mạnh nhất khoảng 

trên 6mm/năm, các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, nắng nóng gay gắt, lũ lụt, hạn 

hán, rét đậm, rét hại xảy ra thường xuyên hơn [14]. Trong đó, khu vực Tây Nguyên, đặc 

biệt là tỉnh Lâm Đồng đang chịu ảnh hưởng lớn từ sự thay đổi khí hậu, giai đoạn từ năm 

1958-2018, nhiệt độ trung bình vùng Tây Nguyên tăng 0,170C/thập kỷ, lượng mưa tăng 

2,07%/thập kỷ. Nhiệt độ trung bình tại Lâm Đồng giai đoạn 1980-2022 đã tăng khoảng 

0,042°C mỗi năm tại Đà Lạt và 0,047°C mỗi năm tại Bảo Lộc, lượng mưa tăng vào mùa 

mưa và giảm vào mùa khô [75]. Do đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa khô 

kéo dài, BĐKH làm hạn hán đến sớm và kéo dài hơn ở Tây Nguyên, khiến đất đai khô 

cằn, sông suối cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ 

tiêu, chè, trái cây - vốn là thế mạnh của vùng. Trong khi đó, mưa thất thường vào mùa 
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mưa dẫn đến lũ quét, sạt lở đất, làm xói mòn đất canh tác ảnh hưởng đến năng suất và 

thu nhập của hộ gia đình, đe dọa nghiêm trọng tới sinh kế, an ninh lương thực và thu 

nhập của người dân [14], đặc biệt là dân tộc Cơ Ho, một trong những nhóm DTTS tại 

chỗ có dân số 200.800 người, xếp thứ 16 trong 54 dân tộc tại Việt Nam, cư trú chủ yếu 

ở tỉnh Lâm Đồng với 175.531 người (chiếm 87,42%) [97, 98].  

Hoạt động sinh kế chính của người Cơ Ho là canh tác nông nghiệp truyền thống, 

tự cung tự cấp với phương thức canh tác nương rẫy luân canh, xen canh, đồng thời kết 

hợp với chăn nuôi nhỏ lẻ và khai thác lâm sản từ rừng. Tuy nhiên, do đặc thù sinh kế 

dựa vào tài nguyên tự nhiên, cụ thể là đất đai và nguồn nước, để duy trì đời sống, sức 

khỏe, thu nhập và phát triển kinh tế, cuộc sống sinh kế của họ rất dễ bị tổn thương bởi 

quá trình suy thoái môi trường lâu dài và thiên tai bất thường liên quan đến BĐKH. 

Thêm vào đó, điều kiện kinh tế - xã hội của người Cơ Ho vẫn còn nhiều hạn chế, với tỷ 

lệ hộ nghèo thu nhập (8,8%), nghèo đa chiều (47,6%) và cận nghèo (8,5%) cao hơn các 

DTTS khác ở Tây Nguyên và cao gấp 3-5 lần so với mặt bằng chung của tỉnh Lâm Đồng 

[112]. Trình độ học vấn thấp, khả năng tiếp cận các nguồn vốn, công nghệ và dịch vụ 

hỗ trợ sản xuất còn rất hạn chế, làm giảm khả năng thích ứng của các hộ gia đình người 

Cơ Ho trước những thay đổi do BĐKH gây ra. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH 

đối với sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho tại huyện Di Linh (nay là xã Di Linh)1, tỉnh 

Lâm Đồng là cần thiết, không chỉ góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân, hậu quả mà còn 

đề xuất các giải pháp thích ứng hiệu quả, phù hợp với đặc điểm sinh kế của nhóm DTTS 

nghèo, dễ bị tổn thương này, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. 

Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu sinh đề xuất nghiên cứu: “Sinh kế của 

hộ gia đình người Cơ Ho dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ xã hội học, với mong muốn đóng góp 

thêm cơ sở lý luận về BĐKH và sinh kế bền vững, đồng thời đưa ra các luận cứ khoa 

học phục vụ cho việc xây dựng chính sách phát triển bền vững, hỗ trợ cộng đồng người 

Cơ Ho thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi. 

                                                           
1 Tại thời điểm tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu (năm 2023), địa bàn nghiên cứu là huyện Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng. Kể từ 16/6/2025, theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, huyện Di Linh được sắp xếp lại 

thành các đơn vị hành chính cấp xã. Trong luận án này, tác giả thống nhất sử dụng tên gọi xã Di Linh theo đơn vị 

hành chính hiện hành để trình bày và phân tích kết quả nghiên cứu. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Phân tích thực trạng sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho, qua đó làm rõ các cách 

thức thích ứng với BĐKH trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Từ cách tiếp cận xã hội học, 

nghiên cứu tập trung xem xét vai trò và mức độ ảnh hưởng của các nguồn vốn sinh kế đối với 

khả năng thích ứng của hộ gia đình. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị giải pháp nhằm 

tăng cường sinh kế bền vững trong bối cảnh BĐKH tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ những biểu hiện cụ thể của BĐKH đang diễn ra tại xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng trong giai đoạn từ 2013 – 2023. 

- Phân tích thực trạng sinh kế và những ảnh hưởng của BĐKH đến sinh kế của hộ 

gia đình người Cơ Ho tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.  

- Tìm hiểu các cách thức mà hộ gia đình người Cơ Ho thích ứng với BĐKH trong 

các hoạt động sinh kế thông qua việc huy động và sử dụng các nguồn vốn. 

- Xác định các nguồn vốn sinh kế có ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với BĐKH 

của hộ gia đình người Cơ Ho trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại địa bàn nghiên cứu. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sinh kế bền vững trong bối cảnh 

BĐKH của các hộ gia đình người Cơ Ho tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

2.3. Câu hỏi nghiên cứu 

- BĐKH có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sinh kế của các hộ gia đình 

người Cơ Ho tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng? 

- Các hộ gia đình người Cơ Ho ở xã Di Linh đã có những biện pháp thích ứng như 

thế nào với BĐKH trong sản xuất nông nghiệp? 

- Những nguồn vốn sinh kế nào có ảnh hưởng đến sự thích ứng với BĐKH trong 

sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình người Cơ Ho ở xã Di Linh? 

2.4. Giả thuyết nghiên cứu 

- BĐKH làm gia tăng mức độ tổn thương sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho tại 

xã Di Linh thông qua việc suy giảm hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, giảm năng suất, 

sản lượng cây trồng/vật nuôi, gia tăng dịch bệnh và rủi ro về thu nhập. 

- Các biện pháp thích ứng với BĐKH trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình 

người Cơ Ho ở Di Linh còn hạn chế, chưa chủ động và mang tính ngắn hạn. 
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- Các nguồn vốn tự nhiên, vốn tài chính và vốn nhân lực có ảnh hưởng quyết định đến 

sự thích ứng trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình người Cơ Ho ở Di Linh. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong 

bối cảnh BĐKH. 

3.2. Khách thể nghiên cứu 

- Hộ gia đình người Cơ Ho tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu lựa chọn 

người Cơ Ho như một trường hợp nghiên cứu điển hình trong bối cảnh BĐKH tại khu 

vực Tây Nguyên, do đây là nhóm DTTS tại chỗ, với sinh kế truyền thống gắn chặt với 

sản xuất nông nghiệp và phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên. Đặc điểm này khiến sinh 

kế của hộ gia đình người Cơ Ho dễ bị tổn thương trước các biến động về nhiệt độ, lượng 

mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Việc tập trung nghiên cứu chuyên sâu một 

nhóm dân tộc cụ thể cho phép phân tích có chiều sâu các đặc điểm sinh kế, mức độ tổn 

thương và chiến lược thích ứng. 

- Đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý và cơ quan chức năng xã Di Linh. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: huyện Di Linh (nay là xã Di Linh), tỉnh Lâm Đồng. 

- Phạm vi thời gian: luận án giới hạn nội dung nghiên cứu trong khoảng thời gian 

từ 2013 - 2023. Thời điểm khảo sát thu thập dữ liệu là năm 2023. 

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Hiện nay, khi bàn đến BĐKH có nhiều nội dung 

liên quan như sự thay đổi của thời tiết dẫn đến ảnh hưởng đến môi trường sống, ảnh 

hưởng tới sự phát triển, đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người. Tuy nhiên, luận 

án chỉ tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của BĐKH tới sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho 

và những mô hình sinh kế được hộ gia đình người Cơ Ho sử dụng để thích ứng với 

BĐKH trong sản xuất nông nghiệp. 

4. Khung phân tích 

Khung phân tích của luận án dựa trên khung sinh kế bền vững, được điều chỉnh để 

phản ánh đặc thù nông nghiệp và văn hóa – xã hội của hộ gia đình người Cơ Ho tại xã 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh BĐKH. Sinh kế được xem là một quá trình động, 

chịu chi phối đồng thời bởi bối cảnh môi trường, các nguồn lực sinh kế, hoạt động sản 

xuất và chiến lược thích ứng của hộ gia đình. 
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Trong mô hình khung phân tích, bối cảnh BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực 

đoan, cùng với chính sách của địa phương được xác định là yếu tố ngoại sinh có tính bao 

trùm, tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ thống sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho, trong 

đó trồng trọt và chăn nuôi là hai hoạt động sinh kế chính. Hệ thống chính sách của địa 

phương giữ vai trò định hình môi trường thể chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn 

lực, thông tin, tín dụng và các chương trình hỗ trợ thích ứng của hộ gia đình.  

Những thay đổi về lượng mưa, nhiệt độ, hạn hán, mưa lớn kéo dài và sự gia tăng 

sâu bệnh, dịch bệnh đã làm suy giảm năng suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng 

thời gia tăng chi phí và mức độ rủi ro trong sinh kế. Qua đó, BĐKH trở thành yếu tố làm 

gia tăng mức độ dễ bị tổn thương của biến phụ thuộc sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho. 

Chính 

sách 

của  

địa 

phương 

Khả năng thích ứng với BĐKH của hộ 

- Đa dạng hoá nguồn thu nhập 

- Thay đổi kỹ thuật canh tác 

- Thay đổi cơ cấu cây trồng/Vật nuôi 

- Chuyển đổi nghề nghiệp 

Hoạt động sinh kế của hộ 

- Trồng trọt 

- Chăn nuôi 

Vốn sinh kế của hộ 

+ Vốn con người 

+ Vốn tự nhiên 

+ Vốn tài chính 

+ Vốn xã hội 

+ Vốn vật chất 

+ Vốn tâm linh 

Kết quả sinh kế của hộ 

- Tăng cường sinh kế bền vững 

- Giảm mức độ tổn thương sinh kế 

Bối 

cảnh 

biến 

đổi 

khí 

hậu 

và 

các 

hiện 

tượng 

thời 

tiết 

cực 

đoan 
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Biến phụ thuộc này được đo lường thông qua các chỉ báo gồm: (1) Thực trạng và mức 

độ tổn thương sinh kế, phản ánh những ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH đến hoạt động 

sản xuất, thu nhập và mức độ ổn định sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho; (2) Khả 

năng thích ứng với BĐKH, thể hiện phản ứng của hộ gia đình người Cơ Ho thông qua 

các biện pháp như đa dạng hóa nguồn thu nhập, thay đổi kỹ thuật canh tác, điều chỉnh 

cơ cấu cây trồng và vật nuôi và chuyển đổi nghề nghiệp; (3) Kết quả sinh kế, chính là 

thước đo cuối cùng đánh giá mức độ thành công của thích ứng được thể hiện thông qua 

việc tăng cường sinh kế bền vững và giảm mức độ tổn thương sinh kế của hộ gia đình 

người Cơ Ho. Kết quả sinh kế không chỉ được đánh giá thông qua thu nhập, mà còn 

thông qua khả năng duy trì sinh kế ổn định, nâng cao năng lực chống chịu trước các cú 

sốc khí hậu trong tương lai và hạn chế sự suy thoái tài nguyên.  

Trong khung phân tích, các nguồn vốn sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho được 

xác định là biến độc lập chính, là nhóm biến giải thích quan trọng, đóng vai trò quyết 

định đến khả năng thích ứng với BĐKH. Nghiên cứu xác định sáu loại vốn sinh kế bao 

gồm: vốn con người (trình độ học vấn trung bình của hộ, tổng số nhân khẩu của hộ, tổng 

số lao động, tỷ lệ lao động được đào tạo và nghề nghiệp chính của hộ), vốn vật chất (loại 

nhà ở, nguồn gốc nhà, số công cụ sản xuất, loại nhà vệ sinh), vốn tài chính (tổng thu 

nhập của hộ, khả năng vay vốn, số tiền vay, nguồn vay, số lần vay, tham gia chơi hụi/huê 

và nhận hỗ trợ tài chính), vốn xã hội (sự tham gia vào các tổ chức xã hội, hỗ trợ từ cộng 

đồng, tham gia hoạt động phòng chống BĐKH); vốn tự nhiên (diện tích và loại đất sản 

xuất, nguồn nước sinh hoạt và hoạt động khai thác tài nguyên). Các nguồn vốn này tạo 

thành nền tảng nguồn lực để hộ gia đình người Cơ Ho triển khai các chiến lược thích 

ứng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thành công của các biện pháp thích ứng 

và kết quả sinh kế đạt được. Việc bổ sung vốn tâm linh vào khung phân tích cho phép 

phản ánh đặc thù văn hóa, xã hội của người Cơ Ho, trong đó các giá trị tín ngưỡng, niềm 

tin và chuẩn mực truyền thống có ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức rủi ro, hành vi sản xuất 

và quyết định thích ứng của hộ gia đình. Vốn tâm linh gồm việc theo tôn giáo, số hoạt động 

tâm linh, số nghi lễ truyền thống và mức độ đánh giá hiệu quả hoạt động tâm linh. 

Khung phân tích của luận án nhấn mạnh mối liên hệ hai chiều giữa vốn sinh kế và 

khả năng thích ứng với BĐKH của hộ gia đình người Cơ Ho. Các nguồn vốn vừa quyết 

định mức độ và hình thức thích ứng, vừa có thể được củng cố hoặc suy giảm thông qua 
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chính các biện pháp thích ứng được thực hiện. Nghiên cứu không chỉ mô tả sự thích ứng 

mà còn xác định rõ những nguồn vốn nào có ảnh hưởng quyết định đến sự thích ứng 

trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình người Cơ Ho. 

5. Phương pháp luận nghiên cứu  

Trong nghiên cứu khoa học xã hội, phương pháp luận đóng vai trò nền tảng để 

đảm bảo tính khách quan, khoa học và khả năng áp dụng thực tiễn của kết quả nghiên 

cứu. Luận án này nghiên cứu sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho dưới ảnh hưởng của 

BĐKH tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, dựa trên ba nguyên tắc cơ bản để xây dựng 

phương pháp luận nghiên cứu. 

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu bám sát quan điểm và chính sách của Đảng, Nhà 

nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ sinh kế 

thích ứng với BĐKH. Các văn bản chính sách này vừa cung cấp khuôn khổ pháp lý vừa 

định hướng quan điểm quan trọng để đánh giá thực trạng sinh kế của hộ gia đình người 

Cơ Ho tại địa phương khảo sát. Việc dựa trên cơ sở chính sách giúp nghiên cứu gắn kết 

với thực tiễn quản lý, đồng thời xác định các tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng sinh 

kế theo hướng có cơ sở pháp lý và thực tiễn. 

Về mặt nhận thức luận, nghiên cứu vận dụng các lý thuyết và khung lý luận liên 

quan, bao gồm lý thuyết sinh kế bền vững và lý thuyết mạng lưới xã hội. Lý thuyết sinh 

kế bền vững giúp phân tích các nguồn vốn sinh kế (tự nhiên, con người, tài chính, xã 

hội, tâm linh) và mối quan hệ của chúng với khả năng thích ứng của hộ gia đình trong 

sản xuất nông nghiệp. Lý thuyết mạng lưới xã hội cho phép nghiên cứu mối quan hệ 

giữa các hộ gia đình trong cộng đồng, vai trò hỗ trợ, chia sẻ rủi ro, cũng như những hạn 

chế trong việc tiếp cận các nguồn lực mới. Sự kết hợp này tạo nền tảng lý thuyết để phân 

tích mối quan hệ phức tạp giữa sinh kế, môi trường và xã hội, đồng thời lý giải sự khác 

biệt trong khả năng thích ứng của các hộ gia đình. 

Về phương pháp nghiên cứu, luận án kết hợp cả tiếp cận định tính và định lượng 

nhằm vừa hiểu bản chất, ý nghĩa của vấn đề, vừa đo lường và kiểm chứng bằng số liệu thực 

tiễn. Nghiên cứu sử dụng khảo sát thực địa để thu thập dữ liệu định lượng về các nguồn vốn 

sinh kế, mức độ ảnh hưởng của BĐKH và hiệu quả thích ứng của hộ gia đình. Đồng thời, 

thực hiện phỏng vấn sâu với đại diện các hộ gia đình và cán bộ địa phương được tiến hành 

nhằm khai thác thông tin định tính, giúp hiểu rõ cơ chế thích ứng, kinh nghiệm thực tiễn và 
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quan điểm của cộng đồng. Các phân tích thống kê được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của 

các nguồn vốn sinh kế đến khả năng thích ứng. 

Trên cơ sở phương pháp luận này, luận án có thể phân tích một cách toàn diện thực 

trạng sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho, làm rõ vai trò của các nguồn vốn trong 

việc thích ứng với BĐKH, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng 

thích ứng của cộng đồng. Phương pháp luận kết hợp lý thuyết, thực tiễn và dữ liệu thực 

địa, không chỉ nâng cao độ tin cậy và giá trị khoa học của nghiên cứu mà còn cung cấp 

cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chính sách và chương trình hỗ trợ sinh kế cho đồng 

bào DTTS trong bối cảnh BĐKH. 

6. Đóng góp mới và hạn chế của luận án 

6.1. Đóng góp mới của luận án 

BĐKH đã và đang tác động sâu sắc đến hoạt động sinh kế của các DTTS ở khu vực 

Tây Nguyên. Trong bối cảnh Lâm Đồng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng 

rõ nét của các hiện tượng khí hậu cực đoan, các nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ 

giữa BĐKH và sinh kế của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh còn tương đối hạn chế. Luận 

án là một trong số ít công trình tiếp cận vấn đề này từ góc nhìn xã hội học, tập trung phân 

tích mối quan hệ giữa BĐKH và sinh kế hộ gia đình DTTS tại tỉnh Lâm Đồng, qua đó bổ 

sung bằng chứng thực nghiệm cho một khoảng trống nghiên cứu hiện nay. 

Trên cơ sở vận dụng khung sinh kế bền vững, luận án đã làm rõ vai trò khác biệt 

của các nguồn vốn sinh kế đối với khả năng thích ứng với BĐKH trong từng lĩnh vực 

sinh kế cụ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của các nguồn vốn sinh kế không 

đồng nhất, trong đó vốn tự nhiên, vốn con người và vốn tài chính có ảnh hưởng rõ nét 

đến khả năng thích ứng trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, vai trò của vốn xã hội 

và vốn tâm linh được thể hiện khác nhau giữa các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi, góp 

phần làm sâu sắc thêm cách tiếp cận sinh kế trong bối cảnh BĐKH. 

Dựa trên dữ liệu điều tra thực địa tại xã Di Linh, luận án chỉ ra rằng tác động của 

BĐKH đến sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho không mang tính phổ quát mà có sự phân 

hóa rõ rệt giữa các nhóm hộ, phụ thuộc vào mức độ sở hữu và khả năng huy động các 

nguồn vốn sinh kế. Đây là một đóng góp mới quan trọng, giúp chuyển trọng tâm phân 

tích từ việc khẳng định tác động chung của BĐKH sang việc lý giải sự khác biệt về năng 

lực thích ứng giữa các hộ gia đình trong cùng một cộng đồng dân tộc. 
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Luận án đồng thời làm rõ vai trò hai mặt của MLXH truyền thống của người Cơ 

Ho trong quá trình thích ứng với BĐKH. Các mạng lưới này vừa đóng vai trò là nguồn 

lực hỗ trợ sinh kế và chia sẻ rủi ro, vừa có thể trở thành yếu tố hạn chế khả năng tiếp 

cận các nguồn lực mới và các hình thức sinh kế thay thế. Qua đó, luận án góp phần làm 

phong phú thêm cách vận dụng lý thuyết MLXH trong nghiên cứu sinh kế và thích ứng 

với BĐKH ở các cộng đồng DTTS. 

Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cách thức thích ứng sinh kế của hộ 

gia đình người Cơ Ho trước BĐKH, luận án đề xuất một số định hướng và giải pháp 

nhằm tăng cường khả năng thích ứng ở cấp hộ gia đình và cộng đồng. Những kết quả 

này không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn gợi mở các vấn đề thực tiễn cần được 

các cấp chính quyền quan tâm trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng chương 

trình và dự án phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH cho đồng bào DTTS nói chung và 

người Cơ Ho nói riêng. 

6.2. Hạn chế của luận án 

Thứ nhất, về phạm vi không gian nghiên cứu, luận án chỉ tập trung khảo sát tại xã 

Di Linh, một địa bàn có đông người Cơ Ho sinh sống, do đó kết quả chưa thể khái quát 

cho toàn bộ cộng đồng người Cơ Ho tại các xã khác của tỉnh Lâm Đồng hoặc rộng hơn 

các nhóm DTTS khác ở vùng Tây Nguyên. Sự khác biệt về địa hình, điều kiện khí hậu, 

mức độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng cư trú có thể ảnh hưởng đến đặc điểm 

sinh kế và năng lực thích ứng của người dân. 

Thứ hai, về phương pháp nghiên cứu, mặc dù tác giả đã sử dụng kết hợp cả phương 

pháp định lượng và định tính, song do hạn chế về thời gian, nhân lực và điều kiện khảo sát, 

việc thu thập dữ liệu vẫn còn một số điểm hạn chế. Đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi sai số chọn 

mẫu, sai số phỏng vấn hoặc các yếu tố khách quan khác trong quá trình thu thập dữ liệu. Một 

số biến số quan trọng như tác động của chính sách địa phương, ảnh hưởng của văn hóa, luật 

tục, vai trò của tín ngưỡng chưa được khai thác sâu để giải thích rõ hơn sự thích ứng của các 

hộ gia đình người Cơ Ho với BĐKH. 

Thứ ba, trong việc đề xuất giải pháp, luận án chủ yếu tập trung vào việc tăng cường các 

nguồn vốn sinh kế của hộ gia đình (tự nhiên, tài chính, xã hội, vật chất, nhân lực) để thích 

ứng với BĐKH. Tuy nhiên, các giải pháp này vẫn mang tính tổng quát và chưa có hướng dẫn 

cụ thể về cách thức thực hiện cũng như khả năng áp dụng vào thực tế.  
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Cuối cùng, một hạn chế đáng lưu ý là nghiên cứu chưa đi sâu phân tích tác động dài 

hạn của BĐKH đối với sinh kế của người Cơ Ho và dự báo xu hướng thay đổi cấu trúc sinh 

kế trong 10–20 năm tới. Phần lớn nội dung vẫn tập trung vào những ảnh hưởng tức thời, các 

biểu hiện ngắn hạn của BĐKH và cách thức thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho trong 

hiện tại. Trong khi đó, khả năng phục hồi và tính bền vững thực sự của sinh kế chỉ có thể 

được đánh giá đầy đủ nếu đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với các kịch bản BĐKH và thay 

đổi chính sách phát triển vùng. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

7.1. Ý nghĩa lý luận 

Đề tài đóng góp một phần lý luận trong nghiên cứu các khía cạnh của BĐKH, ảnh 

hưởng của BĐKH lên sinh kế của người DTTS và khả năng thích ứng với BĐKH của 

họ thông qua các nguồn vốn sinh kế. Kết quả nghiên cứu góp phần chứng minh việc vận 

dụng kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính là hoàn toàn phù 

hợp khi nghiên cứu về chủ đề BĐKH. 

Nghiên cứu này chỉ ra khả năng vận dụng các lý thuyết xã hội học chuyên biệt 

như lý thuyết sinh kế bền vững, lý thuyết mạng lưới xã hội để tìm hiểu khả năng thích 

ứng với BĐKH trong hoạt động sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho. Đồng thời, kết 

quả của nghiên cứu này sẽ là một dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác có nội 

dung tương tự trong bối cảnh và phạm vi khác nhau. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Nghiên cứu chỉ rõ các biểu hiện của BĐKH hiện nay tại xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng. Đồng thời chỉ ra cách thức mà hộ gia đình người Cơ Ho thích ứng với BĐKH 

trong hoạt động sinh kế thông qua các loại vốn (vốn nhân lực, vốn tài chính, vốn vật 

chất, vốn xã hội và vốn tự nhiên, vốn tâm linh). Nghiên cứu cung cấp những bằng chứng 

thực nghiệm có giá trị cho các nhà quản lý xã hội tại địa phương trong việc thiết kế chính 

sách và xây dựng chương trình hành động phù hợp để ứng phó và thích ứng với BĐKH. 

Kết quả của nghiên cứu này sẽ là một dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp 

theo ở Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung về chủ đề BĐKH. - Bổ 

sung thêm những thông tin hữu ích trong giảng dạy/học tập các môn học có liên quan 

như: Xã hội học môi trường, Xã hội học về BĐKH, phát triển bền vững và các vấn đề 

liên quan đến BĐKH. 
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8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo luận án được chia thành 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 

Chương 2. Cơ sở lý luận và Phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3. Thực trạng sinh kế và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế hộ 

gia đình người Cơ Ho tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Chương 4. Thích ứng sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu và các yếu tố ảnh hưởng. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
 

1.1. Các nghiên cứu về sinh kế của người dân tộc thiểu số 

1.1.1. Nguồn lực sinh kế của người dân tộc thiểu số 

Nguồn lực sinh kế thích ứng với BĐKH của người DTTS có thể được hiểu không 

chỉ khía cạnh tự nhiên mà còn bao gồm cả khía cạnh kinh tế, văn hóa và xã hội. Sự kết 

hợp hài hoà giữa nguồn lực tự nhiên, vật chất, nhân lực, tài chính và xã hội đóng vai trò 

cốt lõi trong việc tăng cường khả năng thích ứng và phát triển sinh kế bền vững của 

người DTTS trong bối cảnh BĐKH. 

Nguồn lực tự nhiên của người DTTS bao gồm đất đai, nguồn nước, rừng, đa dạng 

sinh học, thuỷ sản, nguồn lợi từ đại dương và các nguồn lợi khác từ môi trường tự nhiên. 

Đây là những yếu tố quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất mà còn là cơ sở cho 

mọi hoạt động sinh kế của họ trong bối cảnh BĐKH. Khi phân tích vốn tự nhiên của các 

DTTS, các tác giả Phạm Hồng Hải (2019), Cà Thị Sới, Phạm Thanh Lan (2020), Dương 

Viết Tân (2021) đã chỉ ra rằng tất cả các hộ dân đều sở hữu đất canh tác, đất ở và hơn 

80% trong số họ có đủ diện tích đất để phục vụ sinh hoạt và sản xuất [42], [77], [85]. 

Nguồn lực vật chất của người DTTS bao gồm các tài sản như máy móc, công cụ 

sản xuất, nhà ở, đường xá, phương tiện đi lại, phương tiện sinh hoạt của hộ gia đình. 

Nguồn lực vật chất có ảnh hưởng lớn đến việc làm, phát triển sản xuất, thu nhập và sinh 

kế của người DTTS [132], [149]. Kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy 99,8% 

hộ DTTS đã có nhà ở, được tiếp cận điện và nguồn nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ DTTS sử 

dụng hố xí hợp vệ sinh đạt 59,6%. Tiện nghi sinh hoạt của hộ DTTS đã được cải thiện, 

nhiều hộ DTTS có phương tiện để tiếp cận thông tin văn hóa, xã hội và công nghệ thông 

tin [111]. Tuy nhiên, một số công trình nghiên cứu trường hợp cho thấy nhiều cộng đồng 

DTTS chưa tiếp cận được hệ thống nước sạch, chưa có nhà vệ sinh đạt chuẩn, tài sản 

sản xuất và tiêu dùng còn ít về số lượng và không đa dạng về chủng loại [42], [77]. 

Nguồn lực con người được xem là trung tâm của mô hình sinh kế, có ảnh hưởng 

đến các nguồn lực sinh kế khác của đồng bào DTTS và là chìa khoá, yếu tố quyết định 

trong việc lựa chọn, đa dạng hoá sinh kế của người DTTS [140], [53]. Nó được đánh giá 
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qua các khía cạnh độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm sản xuất, số lượng lao động, 

chất lượng lao động. Các nghiên cứu [42], [154], [53], [77], [83], [111] đều nhấn mạnh 

nguồn vốn con người của hộ DTTS dồi dào, đặc biệt là lao động trẻ, nhưng trình độ học 

vấn của lao động còn thấp, chưa qua đào tạo và ít quan tâm chăm sóc sức khoẻ nên dẫn 

đến sinh kế thiếu bền vững. 

Nguồn lực tài chính được hiểu là tiền mặt và các khoản tiết kiệm, tín dụng và vay 

nợ, khoản tiền chuyển về, thu nhập, hàng hoá dự trữ rất cần thiết cho việc theo đuổi 

chiến lược sinh kế [147]. Thiếu vốn được xem là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu đầu 

tư cho sản xuất, nâng cao thu nhập. Nghiên cứu của World Bank (2013, 2019), Phạm 

Hồng Hải (2019) chỉ ra rằng nguồn tài chính từ tiết kiệm của hộ DTTS là rất thấp và 

tiền tiết kiệm là gần như không có [42], [207, 208]. 

Nguồn lực xã hội bao gồm mạng lưới hợp tác, tin cậy của gia đình và làng xã, sự 

gắn kết xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau mà các hộ nông dân cần để thực hiện 

chiến lược sinh kế. Trong hoạt động kinh tế, mỗi cá nhân sẽ giảm được nhiều chi phí 

giao dịch nhờ vào nguồn lực xã hội. Các nghiên cứu đã chỉ ra nguồn lực xã hội có ảnh 

hưởng tích cực đến kinh tế hộ gia đình thông qua hàng loạt vai trò như giúp làm giảm 

đi khả năng rơi vào tình trạng đói nghèo; dễ dàng tiếp cận dịch vụ tín dụng để tạo ra thu 

nhập ổn định; giúp vượt ra khỏi khó khăn trong giai đoạn suy thoái kinh tế, khủng hoảng, 

rủi ro thiên tai [206]. 

Tóm lại, sinh kế của người DTTS phụ thuộc vào nhiều nguồn lực khác nhau, đặc 

biệt là về tài chính, kỹ năng lao động và tiếp cận cơ sở hạ tầng. Việc cải thiện các nguồn 

lực này, đặc biệt là đào tạo nghề, tăng cường tiếp cận tài chính và nâng cao chất lượng 

cuộc sống, sẽ giúp cộng đồng DTTS phát triển sinh kế bền vững và thích ứng tốt hơn 

với BĐKH. 

1.1.2. Các hoạt động sinh kế của người dân tộc thiểu số 

Hoạt động sinh kế của người DTTS đã trở thành một chủ đề được quan tâm trong 

nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới và tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh 

BĐKH. Những nghiên cứu này không chỉ tập trung mô tả các loại hình sinh kế truyền 

thống mà còn phân tích sự thay đổi và thích nghi trong cách thức tổ chức sinh kế của 

các cộng đồng DTTS. Nghiên cứu của Shuxin Mao và cộng sự (2020) đã chỉ ra 29 loại 
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hoạt động sinh kế của các hộ gia đình DTTS, trong đó trồng trọt, chăn nuôi, các công 

việc bán thời gian, trợ cấp của chính phủ, công nhân là các hoạt động sinh kế phổ biến 

nhất trong cộng đồng [174]. Cùng quan điểm này, Lun Yin (2022) cho biết, sinh kế 

truyền thống của các DTTS ở Trung Quốc là rất đa dạng, bao gồm nông nghiệp và du 

mục, cũng như săn bắn, hái lượm và đánh bắt cá. Ngày nay, dưới tác động của các chế 

độ chính sách và BĐKH các DTTS đã chuyển sang các phương cách sinh tồn khác như 

buôn bán nhỏ, làm thuê mùa vụ, hướng dẫn du lịch [214]. 

Ở Việt Nam, sinh kế của người DTTS rất đa dạng, phụ thuộc nhiều vào điều kiện 

tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng khu vực và mang nặng yếu tố tự cung tự cấp. Các 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại hình sinh kế chính của người DTTS bao gồm nông 

nghiệp với đặc điểm là canh tác nương rẫy, lâm nghiệp và các hoạt động khai thác tài 

nguyên thiên nhiên [27], [29], [33], [53], [170], [181], [101]. Trồng trọt là hoạt động 

phổ biến nhất, với các loại cây trồng chủ lực là cà phê, lúa, ngô, khoai, sắn cùng các loại 

cây ăn quả và rau màu khác [50], [153]. Chăn nuôi gia súc như trâu, bò, dê và lợn cũng 

là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình DTTS [42]. Tuy nhiên, hoạt động chăn 

nuôi chỉ đóng vai trò bổ trợ và phụ thuộc vào trồng trọt, chủ yếu là thả rông, sản phẩm 

của chăn nuôi truyền thống được dùng vào các nghi lễ, phong tục, chăn nuôi không vì 

mục đích hàng hóa [26], [43], [47], [52], [89]. Bên cạnh đó, lâm nghiệp, đặc biệt là khai 

thác lâm sản ngoài gỗ như măng, nấm và dược liệu đóng vai trò không nhỏ trong việc 

đảm bảo an ninh sinh kế và tạo thu nhập cho hộ gia đình DTTS [29], [40]. Bên cạnh 

sinh kế chính là trồng trọt và chăn nuôi, các DTTS ở nước ta còn có một hoạt động sinh 

kế “phụ”, mang tính chất gia đình, gắn chặt và phục vụ cuộc sống gia đình đó là nghề 

thủ công. Hoạt động sinh kế này chỉ được thực hiện sau khi công việc trồng trọt đã hoàn 

thành. Hai nghề phổ biến nhất ở các tộc người đó là dệt và đan lát [52], [89], [106]. 

Nghiên cứu của Đào Thanh Thái (2016) [86] và Phạm Hồng Hải (2019) [42], Trần 

Hương Giang và cộng sự (2023) [39] chỉ ra rằng đã có sự thay đổi hoạt động sinh kế của 

người Dao và người H’Mông di cư tự do vào Tây Nguyên từ hoạt động canh tác nương 

rẫy và các hoạt động khai thác tự nhiên trong truyền thống sang tập trung vào việc trồng 

các loại cây công nghiệp kết hợp với cây lương thực và đi làm thuê; các sinh kế khác 

như chăn nuôi và buôn bán, dịch vụ đang dần hình thành.  
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Đối với người Cơ Ho, một trong những dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên, việc nghiên 

cứu về hoạt động sinh kế là rất hạn chế cả về số lượng bài viết và mức độ đề cập. Phần 

lớn các công trình nghiên cứu chỉ tập trung vào nghiên cứu đặc điểm tộc người, lịch sử 

tộc người, địa vực cư trú, dân số, kinh tế, quan hệ xã hội, tôn giáo tín ngưỡng truyền 

thống [16], [19], [28], [38], [72], [51], [57], [105], [102], [100], hoạt động sinh kế được 

trình bày khá sơ lược. Theo Phan Ngọc Chiến (1983), hoạt động sinh kế chính của người 

Cơ Ho là trồng trọt, bên cạnh đó còn có chăn nuôi và khai thác từ thiên nhiên. Ông cho 

rằng tất cả các nhóm địa phương của dân tộc này đều thực hành canh tác nương rẫy theo 

chu kỳ, trong đó lúa là cây lương thực chủ yếu, ngoại trừ nhóm Chil trồng bắp làm nguồn 

thực phẩm chính [18]. Tương tự, Nguyễn Văn Diệu (1983) cũng nhận định rằng trồng 

trọt đóng vai trò quan trọng trong đời sống của các DTTS tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, do 

đặc điểm địa hình khác nhau, phương thức canh tác của từng nhóm cũng có sự khác biệt. 

Những nhóm dân cư sống tại các khu vực núi cao, xa trung tâm, ít có cơ hội giao lưu 

với các dân tộc khác như người Chil, người Mạ, ... chủ yếu áp dụng hình thức đốt rừng 

làm rẫy để canh tác [32]. Bùi Minh Đạo (2003) cũng đồng tình với quan điểm này, cho 

rằng trồng trọt là hoạt động sản xuất truyền thống cốt lõi của người Cơ Ho. Tùy vào điều 

kiện địa lý và đặc điểm đất đai, mỗi nhóm địa phương lại phát triển các hình thức canh 

tác khác nhau để phù hợp với môi trường sinh sống của mình [28]. 

Những nghiên cứu của Trần Thị Hiền (2020) [45]; Huỳnh Ngọc Thu, Lê Thị Mỹ 

Hà (2022) [90] trong những năm gần đây tiếp tục khẳng định hoạt động sinh kế chủ yếu 

của người Cơ Ho là trồng trọt. Các nghiên cứu cũng đề cập đến 05 nguồn vốn sinh kế 

của người Cơ Ho bao gồm vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn xã hội, vốn tài chính và vốn 

con người. 5 nguồn vốn này có vai trò quan trọng đối với hoạt động sinh kế của người 

Cơ Ho. Tuy nhiên những nguồn vốn này còn khá hạn chế không thực sự có vai trò nổi 

bật trong chiến lược sinh kế của họ. Giá cả tăng cao, thiên tai, bão lũ, hạn hán thường 

xuyên là những khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sinh kế của người Cơ Ho. Đi sâu vào 

sinh kế cụ thể, tác giả Nguyễn Thị Ngân, Nghiêm Thị Minh Hằng (2023) [55] khẳng 

định người Cơ Ho là cư dân nông nghiệp, ngoài kinh tế nương rẫy, chăn nuôi, săn bắt, 

hái lượm thì đan lát là một trong những nghề thủ công truyền thống của dân tộc Cơ Ho 
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ở Lâm Đồng được thực hiện trong thời gian nhàn rỗi, mang lại thêm nguồn thu nhập cho 

hộ gia đình. 

Dưới ảnh hưởng của chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, cộng với quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, người Cơ Ho đã chuyển từ việc 

sản xuất lương thực tự nhiên, tự cung, tự cấp lương thực sang việc sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu với cà phê là cây trồng chủ lực. Các 

loại hình kinh tế truyền thống như canh tác nương rẫy, kinh tế chiếm đoạt tự nhiên, nghề 

thủ công ngày càng thu hẹp, suy giảm vai trò. Xuất hiện một số hoạt động kinh tế mới 

như làm thuê trong nông nghiệp, buôn bán nhỏ, dịch vụ, sinh kế từ rừng cũng có sự thay 

đổi trong nhận thức về rừng và việc ứng xử với rừng với sự xuất hiện của loại hình sinh 

kế mới (dịch vụ môi trường rừng)... Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận 

nguồn lực tự nhiên, xã hội và tài chính nhằm thích ứng với sự tác động tiêu cực của 

BĐKH [80], [17], [29], [40], [50], [78], [91], [90]. Báo cáo điều tra kinh tế xã hội thuộc 

dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (2016) tại  Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 

[58] cho biết sinh kế chính của các hộ gia đình người Cơ Ho là sản xuất nông nghiệp 

gồm có cây trồng chính là cà phê, rau màu và chăn nuôi. Đây cũng là các hoạt động sinh 

kế đóng góp quyết định vào thu nhập của hộ gia đình. Trong các hoạt động phi nông 

(gồm có làm thuê, buôn bán và dịch vụ), hoạt động làm thuê chiếm tỷ lệ cao nhất về số 

hộ tham gia. Nhận khoán bảo vệ rừng và thu hái lâm sản từ rừng là sinh kế chính của 

nhóm hộ nghèo. Nghiên cứu cũng chỉ ra có sự khác biệt trong tiếp cận nguồn vốn tự 

nhiên giữa nhóm hộ nghèo và nhóm hộ khá; vốn xã hội được sử dụng để tạo ra thị trường 

trao đổi “nội bộ” giữa hộ dân với các hàng quán về vật tư sản xuất cây trồng và sản 

phẩm nông sản. Với mối quan hệ này, người dân đã bị ràng buộc về sản phẩm hàng hóa 

của mình với người mua bởi “thoả thuận” vay mượn giữa hai bên trước đó. 

Như vậy, có thể nói rằng hoạt động sinh kế của người DTTS rất đa dạng vừa mang 

tính truyền thống vừa có những biến đổi mạnh mẽ dưới tác động của chính sách, kinh tế 

thị trường và BĐKH. Tuy nhiên, những chuyển đổi này chưa thực sự bền vững khi người 

DTTS vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực để cải thiện sinh kế. Do 

đó, để đảm bảo phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng DTTS, cần có các chính sách 
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hỗ trợ về đào tạo nghề, tiếp cận nguồn vốn, phát triển hạ tầng và tạo cơ hội tham gia sâu 

hơn vào nền kinh tế thị trường. 

1.2. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân 

tộc thiểu số 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa BĐKH và sinh kế của người dân nói chung và người 

DTTS nói riêng, ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và nghiên cứu, trên nhiều vùng 

miền, nhiều lĩnh vực khác nhau. Đã có một số nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH 

đến sinh kế dựa trên sự tính toán các chỉ số dễ bị tổn thương (LVI) ở các khu vực ven 

biển [81], [37], [82]. Những ảnh hưởng quan trọng nhất và ngay lập tức của BĐKH đối 

với vùng ven biển là làm gia tăng tình trạng xói mòn đường biển, lũ lụt, hạn hán, xâm 

nhập mặn, mất đất đai, thay đổi sự phân bố và tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái 

biển. Hệ quả là sản lượng thu hoạch giảm, năng suất và thu nhập của người dân giảm 

[30]. Theo Đinh Vũ Thanh và Nguyễn Văn Viết (2012) [87]; Nguyễn Đức Tôn, Trương 

Văn Tuấn (2014) [96]; Trương Hồng (2016) [48], Bùi Thị Thu Trang và cs (2017) [99] 

BĐKH đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế nông nghiệp, cụ thể là ảnh hưởng đến quá 

trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, tăng chi phí sản xuất, làm giảm năng suất, 

gia tăng dịch bệnh hại trên cây trồng. Đối với chăn nuôi BĐKH làm phát sinh dịch bệnh 

và làm tăng khả năng lây lan bệnh tật đối với gia súc, gia cầm, điều này sẽ làm giảm số 

lượng, năng suất và chất lượng vật nuôi. Ngoài ra, trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, 

BĐKH tác động trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nguồn nước, diện tích nuôi, môi 

trường nuôi, con giống, dịch bệnh và qua đó gây ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng 

và cơ sở hạ tầng của các vùng nuôi trồng thủy sản [94]. 

Đối với cộng đồng DTTS ở miền núi lẫn vùng đồng bằng tác động của BĐKH 

đến sinh kế là rất sâu sắc và nhiều mặt, ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp, ổn định 

thu nhập và khả năng phục hồi tổng thể. Những cộng đồng này, thường phụ thuộc vào 

tài nguyên thiên nhiên, dễ bị tổn thương do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt và điều kiện 

khí hậu thay đổi. Nghiên cứu của Lê Thuỷ (2021) [93], Đỗ Thị Thu Hiền (2023) [44], 

Nguyen Quang Tan và cộng sự (2023) [196] đều chỉ ra rằng BĐKH đang có tác động 

nghiêm trọng đến sinh kế của người DTTS, đặc biệt là nông nghiệp. Hạn hán kéo dài 

làm cho đất đai khô cằn, giảm khả năng canh tác, giảm năng suất cây trồng và gây thiếu 
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hụt nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng gia súc, trong khi mưa lớn, lốc 

xoáy, mưa đá và lũ quét làm xói mòn đất, phá hủy mùa màng và suy giảm thu nhập. Bên 

cạnh đó, việc mất rừng và suy thoái rừng do BĐKH và hoạt động của con người không 

chỉ làm giảm nguồn thu nhập từ khai thác lâm sản của người DTTS mà còn ảnh hưởng 

đến khả năng cung cấp nước, duy trì đa dạng sinh học [23]. Những tác động này không 

chỉ làm suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn làm tăng mức độ dễ bị tổn thương của 

các hộ gia đình DTTS trước các cú sốc do BĐKH. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tính dễ bị tổn thương về sinh kế là không đồng nhất 

giữa các nhóm dân tộc khác nhau và chịu ảnh hưởng của sự thay đổi về độ cao địa lý và 

điều kiện kinh tế xã hội [201]. Việc hiểu được những tính dễ bị tổn thương này là rất 

quan trọng để điều chỉnh hiệu quả các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường khả năng 

phục hồi trong các cộng đồng này [135].  

Các cộng đồng DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH khi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, lở đất và hạn hán ngày 

càng tăng về tần suất và cường độ. Những thay đổi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp, với mức giảm năng suất cây trồng dao động từ 40-

65% ở một số khu vực. Tổn thất thu nhập rõ rệt nhất ở các vùng xa xôi, nơi hơn 60% hộ 

gia đình đã mất hơn một nửa thu nhập hàng năm. Các dân tộc H’mông và Dao ở khu vực này 

bị ảnh hưởng đặc biệt, với sinh kế của họ dễ bị tổn thương bởi các mối nguy hiểm tự nhiên 

và các yếu tố kinh tế xã hội [121], [157], [213].  

Ở miền Trung Việt Nam, các hộ người Rục ở Quảng Bình, người Cơ Tu ở Đà 

Nẵng, người Pa Cô và Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế đang phải đối mặt với những tác động 

nghiêm trọng trong nông nghiệp do các hiện tượng thời tiết cực đoan không thể dự báo 

trước được bao gồm hạn hán và lũ lút, dẫn đến giảm năng xuất nông nghiệp, mất mùa, 

khan hiếm đất và chết gia súc hàng loạt [172], [129], [193]. Các nhóm dân tộc Pa Cô và 

Tà Ôi thể hiện mức độ phục hồi thấp hơn so với các bộ phận khác của xã hội, chịu ảnh 

hưởng bởi nguồn tài chính hạn chế, danh mục tài sản hạn chế và các chuẩn mực xã hội 

gia trưởng [150]. 

Người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với những 

thách thức đáng kể do BĐKH, với hạn hán và lũ lụt dẫn đến chết cây trồng trên diện 

rộng, thiếu nguồn thức ăn cho chăn nuôi dẫn đến mất mùa màng và mất gia súc [170], 
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[213]. Bên cạnh đó, các biểu hiện của BĐKH còn làm thay đổi hệ sinh thái dưới nước và 

làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, do đó đe dọa sự phụ thuộc của họ vào nông 

nghiệp và thủy sản để ổn định kinh tế và an ninh lương thực [182]. Các hiện tượng xâm 

nhập mặn, lũ lụt và sạt lở bờ sông có xu hướng mạnh hơn đã làm cho người dân Đồng 

bằng sông Cửu Long mất nhà cửa, mất đất sản xuất, năng suất lao động thấp và đất đai có 

xu hướng ngày càng xấu đi, đặc biệt là ở các vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản [36]. 

Tóm lại, BĐKH đang làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của người DTTS trong nhiều 

lĩnh vực sinh kế, từ nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp đến thủy sản. Việc nhận diện rõ 

những tác động này là cơ sở để đề xuất các giải pháp giúp nâng cao khả năng thích ứng và 

bảo vệ sinh kế bền vững cho các hộ gia đình người Cơ Ho. 

1.3. Các nghiên cứu về thích ứng sinh kế với biến đổi khí hậu của người dân 

tộc thiểu số và các yếu tố ảnh hưởng 

1.3.1. Chiến lược thích ứng sinh kế với biến đổi khí hậu của người dân tộc thiểu số 

Sự thích ứng sinh kế của các DTTS trước BĐKH là một vấn đề phức tạp, chịu tác 

động của nhiều yếu tố văn hóa, sinh thái và kinh tế - xã hội. Các nhóm dân tộc khác 

nhau đã phát triển những chiến lược thích ứng độc đáo nhằm đối phó với các thách thức 

khí hậu, qua đó thể hiện khả năng phục hồi và phát triển sinh kế của hộ gia đình. Tuy 

nhiên, các chiến lược thích ứng với BĐKH được ghi nhận trong các nghiên cứu không 

đồng nhất về mục tiêu, thời gian tác động và mức độ thay đổi cấu trúc sinh kế. Dưới góc 

độ khung sinh kế bền vững thích ứng không chỉ là sự điều chỉnh hành vi sản xuất trước 

các cú sốc khí hậu tức thời, mà còn bao hàm khả năng tái cấu trúc hệ thống sinh kế nhằm 

giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và duy trì phát triển trong điều kiện BĐKH dài hạn. 

Một số chiến lược chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn để duy trì sinh kế hiện có, 

trong khi một số chiến lược khác phản ánh sự chuyển đổi sâu hơn về cơ cấu nguồn lực, 

phương thức sản xuất và tổ chức kinh tế hộ gia đình. 

Trước hết, ở cấp độ thích ứng ngắn hạn, khi tìm hiểu về hành vi của đối tượng dễ 

bị tổn thương trong bối cảnh BĐKH, kết quả nghiên cứu cho thấy có 64% hộ gia đình 

người DTTS lựa chọn chịu đựng, 36% có hành vi điều chỉnh sinh kế nhằm thích ứng 

với BĐKH. Kiến thức bản địa và tín ngưỡng tôn giáo là nền tảng cơ bản giúp hộ dân 

giảm sự tổn thương của BĐKH [44]. Khi hạn hán và nhiệt độ cao, người DTTS đã chọn 
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cách chăn nuôi đại gia súc, chọn giống lúa chịu hạn tốt, đồng thời cải tiến kỹ thuật nông 

nghiệp như gieo hạt xen kẽ, trồng trọt hỗn hợp, thực hiện luân canh cây trồng và các 

biện pháp làm đất. 

Sử dụng tri thức bản địa để thích ứng với BĐKH là chiến lược được nhắc đến 

trong nhiều nghiên cứu. Các chiến lược thích ứng, bao gồm thay đổi trong các hoạt động 

canh tác và sử dụng kiến thức bản địa để quản lý nước và bảo tồn đa dạng sinh học, đang 

được theo đuổi như những con đường để giảm thiểu những thách thức này [190], [127]. 

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp kiến thức truyền thống vào các 

chiến lược thích ứng với khí hậu hiện đại để tăng cường khả năng phục hồi sinh kế. Các 

nghiên cứu [159], [193], [196] chỉ ra rằng với việc sử dụng kiến thức bản địa, người 

DTTS đã thích ứng với BĐKH bằng cách điều chỉnh lịch thời vụ, sử dụng giống cây 

trồng địa phương và giống ngắn ngày, cũng như áp dụng phương pháp trồng hỗn hợp, 

xen canh nhiều loại cây trồng và trồng xen, trồng bậc thang. Những thực hành này rất 

quan trọng để duy trì năng suất nông nghiệp trong điều kiện khí hậu thay đổi. Tuy nhiên, 

các chiến lược này chỉ dừng ở mức điều chỉnh kỹ thuật, do đó mang tính thích nghi tình 

huống hơn là chuyển đổi cấu trúc. 

Ở cấp độ thích ứng với BĐKH bền vững dài hạn, đa dạng hoá cây trồng và vật 

nuôi là một chiến lược thích ứng được áp dụng rất phổ biến trong cộng đồng các DTTS. 

Ở Việt Nam, người DTTS đã chuyển từ trồng tiêu và lúa sang các loại cây chịu hạn như 

cao su, điều và cây ăn quả; họ cũng đã chuyển đổi vật nuôi từ trâu sang dê và bò có khả 

năng chống chịu tốt hơn với BĐKH [121], [157]. Các gia đình có đất sản xuất hạn chế đã 

lựa chọn trở thành công nhân và tìm kiếm các nguồn thu nhập khác ngoài nông nghiệp. Sự 

chuyển đổi này đã giúp giảm khả năng bị tổn thương trước các cú sốc liên quan đến thời 

tiết [213]. Các tác giả Nguyễn Thị Hoài Thương, Mai Hương Lam (2020) đã tìm hiểu được 

các mô hình được người dân ở Điện Biên đã và đang áp dụng trong từng lĩnh vực sản xuất 

để thích ứng với BĐKH như thay đổi giống cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương thức sản 

xuất, đầu tư vào việc nâng cao về kỹ thuật, đa dạng hoá sinh kế [92]. Tri thức bản địa trong 

bối cảnh này không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là hệ thống quản trị sinh thái – xã 

hội. Theo Lun Yin (2022) việc áp dụng tri thức truyền thống để thích ứng với BĐKH 

được xem là phương thức trọng tâm theo 3 cách sau: 1) Sử dụng các loài sinh vật nông 

nghiệp và nguồn gen truyền thống; 2) Đổi mới kỹ thuật truyền thống trong sử dụng tài 
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nguyên sinh học và tập quán truyền thống trong trồng trọt và phong cách sống; 3) Các 

nền văn hóa truyền thống như luật tục và nghi thức cộng đồng đều có sự liên quan đến 

nông nghiệp. Trong nhiều cộng đồng DTTS, luật tục đóng vai trò quan trọng trong việc 

phân chia và sử dụng đất nông nghiệp, quy định thời gian trồng trọt, bảo vệ đất và nguồn 

nước, giúp duy trì sự bền vững và cân bằng sinh thái trong hoạt động nông nghiệp. Các 

lễ hội nông nghiệp, nghi lễ cầu mưa và nghi thức gieo hạt, không chỉ là biểu hiện của 

đức tin và tín ngưỡng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tinh thần đoàn 

kết giữa các thành viên trong cộng đồng, tạo ra môi trường hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt 

động canh tác. Nghi thức cộng đồng còn phản ánh tri thức bản địa và sự hiểu biết sâu 

sắc về chu kỳ sinh thái và thời tiết, giúp định hình chiến lược nông nghiệp phù hợp với 

điều kiện tự nhiên [214]. 

Đa dạng hoá sinh kế và tham gia vào các thực hành nông nghiệp thông minh để 

giảm thiểu tác động của BĐKH là một trong những chiến lược sinh kế sống còn của các 

DTTS được đề cập trong các nghiên cứu [140], [157], [213], [193], [150]. Đa dạng hóa 

sinh kế đã nổi lên như một chiến lược quan trọng để giảm nghèo trong các hộ gia đình 

DTTS, bao gồm các hoạt động phi nông nghiệp như du lịch và thủ công mỹ nghệ, để cải 

thiện an ninh kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào các hoạt động nông nghiệp truyền thống 

đang ngày càng bị đe dọa bởi BĐKH và biến động thị trường [155]. Những phát hiện 

như vậy nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng một cách tiếp cận đa diện không chỉ tìm 

kiếm sự cải thiện kinh tế mà còn phù hợp với bản sắc văn hóa và các tập quán truyền 

thống của những cộng đồng này [202]. 

Bên cạnh đó, yếu tố thể chế và chính sách giữ vai trò trung gian quan trọng trong 

quá trình chuyển đổi từ thích ứng ngắn hạn sang thích ứng dài hạn. Các chương trình hỗ 

trợ sinh kế, chính sách phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu, quy hoạch sử 

dụng đất, cũng như mức độ tiếp cận dịch vụ công ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực thích 

ứng của hộ gia đình. Trong nhiều trường hợp, mặc dù hộ gia đình có nhận thức về rủi ro 

khí hậu, nhưng hạn chế về nguồn lực và thiếu sự hỗ trợ thể chế khiến họ chỉ dừng lại ở 

các chiến lược ứng phó tạm thời. Điều này cho thấy thích ứng bền vững không chỉ là 

kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào cấu trúc cơ hội và môi trường chính 

sách mà hộ gia đình được tiếp cận. 
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1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược thích ứng sinh kế với biến đổi khí 

hậu của người dân tộc thiểu số 

Có nhiều yếu tố tác động đến hành vi thích ứng với BĐKH của người DTTS. Trình 

độ học vấn, nhận thức về BĐKH và nhận thức về rủi ro của các chủ hộ gia đình, nguồn 

thu nhập của hộ gia đình và khả năng tiếp cận tín dụng là những yếu tố cơ bản trong 

việc lựa chọn chiến lược thích ứng với BĐKH của các hộ gia đình người DTTS. Cụ thể 

là trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì sẽ có thêm biện pháp thích ứng được áp 

dụng. Những chủ hộ đã nghe về BĐKH có khả năng áp dụng nhiều lựa chọn thích ứng 

hơn người chưa nghe về BĐKH. Đồng thời, hộ gia đình có sự đa dạng hơn về nguồn thu 

nhập đã có xu hướng áp dụng các biện pháp thích ứng tốt hơn. Đặc biệt là những hộ gia 

đình đang nợ nần thì không có hứng thú trong việc đầu tư vào thích ứng với BĐKH. 

Còn hộ gia đình không mắc nợ và có tiếp cận tín dụng thì có khả năng áp dụng nhiều 

biện pháp hơn. Gia đình có nhiều thành viên thì ít có khả năng thích ứng với BĐKH. 

Ngoài ra, sự tham gia tích cực của hộ gia đình vào mạng lưới cộng đồng xã hội cũng rất 

quan trọng để tiếp cận thông tin về BĐKH và rủi ro cũng như hỗ trợ cho thành viên 

trong mạng lưới có hành vi thích ứng [193], [170], [196].  

Nghiên cứu của Shuntao Xie và cộng sự (2022) chỉ ra rằng các yếu tố như là kinh 

nghiệm trồng trọt, trình độ học vấn, quy mô hộ gia đình, thu nhập từ nông nghiệp, thành 

viên hiệp hội, kinh nghiệm của cán bộ thôn có tác động lớn đến khả năng thích ứng của 

người dân làm nông nghiệp với BĐKH [211]. Nguyen Quang Tan và cộng sự (2023) 

cho rằng độ tuổi của chủ hộ và thời gian cư trú tại địa phương ảnh hưởng đáng kể đến 

quyết định thích ứng. Hộ gia đình trẻ và giàu có thì có nhiều khả năng thích ứng hơn hộ 

gia đình khác. Bên cạnh đó, hộ gia đình còn chịu ảnh hưởng kinh nghiệm ứng phó từ 

trưởng thôn, nông dân giàu có, người già hơn là hợp tác xã nông nghiệp nên dẫn đến 

việc họ hạn chế trong nhận thức và kiến thức về BĐKH [196]. 

Đặng Lê Hoa và cộng sự (2019), trên cơ sở phân tích 47 nghiên cứu về các yếu tố 

ảnh hưởng đến hành vi thích ứng với BĐKH của nông dân, đã đề xuất 5 nhóm yếu tố ảnh 

hưởng bao gồm nhóm yếu tố nhân khẩu học và kinh tế- xã hội; nhóm yếu tố về nguồn lực, 

dịch vụ và công nghệ; nhóm yếu tố thể chế, chính sách; nhóm yếu tố văn hoá và xã hội; 

nhóm yếu tố nhận thức và tâm lý [133]. Tác giả Phan Minh Đức và cs (2022) đã chỉ ra 4 yếu 
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tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phương thức sinh kế của người DTTS được sắp xếp theo  thứ 

tự tầm quan trọng, lần lượt là: (1) Nghề nghiệp của chủ hộ, (2) Dân tộc, (3) Vốn vay, và (4) 

trình độ học vấn của chủ hộ [35]. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra cách thức mà người dân sử dụng các nguồn vốn bao 

gồm vốn con người, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn tự nhiên và vốn xã hội nhằm nâng 

cao khả năng chống chịu, phục hồi với BĐKH. Với cộng đồng ngư dân nguồn vốn tự 

nhiên có vai trò quan trọng nhất đối với khả năng phục hồi, các nguồn vốn tiếp theo lần 

lượt là vốn con người, vốn tài chính và vốn xã hội. Vốn vật chất có vai trò quan trọng 

thấp nhất trong khả năng phục hồi của ngư dân [195]. Cùng quan điểm, Shuxin Mao và 

cộng sự (2020) khi nghiên cứu về ảnh hưởng của vốn sinh kế đến lựa chọn sinh kế của 

hộ gia đình DTTS ở Trung Quốc đã khẳng định rằng vốn vật chất không có ảnh hưởng 

đến chiến lược sinh kế của hộ gia đình, trong khi đó vốn tự nhiên ít hơn là một lý do 

quan trọng khiến các hộ gia đình DTTS áp dụng các sinh kế phi nông nghiệp; vốn xã 

hội có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu tình trạng dễ 

bị tổn thương của các hộ gia đình; vốn tài chính cao khuyến khích các hộ gia đình tham 

gia vào các hoạt động sản xuất có lợi nhuận cao [174]. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng 

vốn tự nhiên, vốn con người đặc biệt là kinh nghiệm và hỗ trợ tài chính cũng như vốn 

xã hội phong phú là lựa chọn thích hợp để tăng cường khả năng phục hồi của hộ gia 

đình người Cơ Ho chống chọi với các tác nhân thiên tai do BĐKH. 

Theo Shanta Paudel Khatiwada và cộng sự (2017) việc nắm giữ đất, giáo dục, 

nông nghiệp, đào tạo kỹ năng, tiếp cận tín dụng, gần trung tâm đường bộ và thị trường 

là những yếu tố ảnh hưởng chính đến việc áp dụng các chiến lược sinh kế cao hơn 

[167]. Những chiến lược sinh kế có thu nhập cao thường có quan hệ với các vốn sinh kế 

như trình độ giáo dục, sở hữu vốn vật chất và cơ sở hạ tầng [210]. Hộ sở hữu nhiều tài 

sản càng tăng cơ hội để tiếp cận thông tin về các việc làm phi nông nghiệp dưới hình 

thức hưởng lương [118]. Zhifei Liu và cộng sự (2018) [169]; L.Yang và cộng sự (2018) 

[212] đã phân tích ảnh hưởng của vốn sinh kế đến chiến lược sinh kế hộ nông dân. Ở cả 

hai nghiên cứu này các tác giả đều thống nhất vốn con người và vốn tài chính tác động 

thuận chiều đến quyết định lựa chọn chiến lược sinh kế của hộ nông dân, cụ thể là hộ 

nông dân càng sở hữu nhiều tài sản nhân lực và tài sản tài chính thì họ càng có nhiều 
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khả năng lựa chọn chiến lược sinh kế liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động bán 

nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong khi đó, vốn tự nhiên và vốn vật chất, vốn văn 

hoá có tác động ngược chiều đến lựa chọn chiến lược sinh kế của hộ nông dân, nghĩa là 

hộ nông dân càng sở hữu nhiều tài sản tự nhiên và tài sản vật chất, có nhiều hiểu biết 

kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp thì họ càng có xu hướng lựa chọn chiến lược sinh 

kế liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Vốn xã hội không ảnh hưởng đến lựa chọn chiến 

lược sinh kế của các hộ điều tra. Như vậy, các đặc điểm của cộng đồng, được xác định 

là vốn vật chất, xã hội, tự nhiên, tài chính và con người, đóng vai trò quan trọng trong 

việc giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai, điều này cũng quyết định khả năng hấp thụ, 

ứng phó và phục hồi sau các tác động của mối nguy hiểm [182]. 

Nguồn vốn sinh kế không chỉ phản ánh trạng thái hiện tại mà còn thể hiện khả 

năng thay đổi trong tương lai. Sự lựa chọn CLSK của các hộ gia đình dựa trên các nguồn 

lực sinh kế hiện tại là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố này. Sự sẵn có và chất 

lượng của các loại vốn này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh kế và mức độ dễ bị 

tổn thương của các hộ gia đình. Sun & Zhou (2023) [198] và Tong và cộng sự (2023) 

[200] cho rằng trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp tốt sẽ nâng cao khả năng của 

nông dân trong việc áp dụng các phương pháp sáng tạo, chẳng hạn như dịch vụ nông 

nghiệp tích hợp và nông nghiệp thông minh về khí hậu. Đồng thời, mạng lưới cộng đồng 

mạnh mẽ tạo điều kiện chia sẻ kiến thức và tiếp cận nguồn lực, dẫn đến cải thiện tỷ lệ 

áp dụng các thực hành bền vững. 

Ngoài ra sự chuyển đổi sinh kế của các DTTS còn chịu tác động của các chính 

sách của nhà nước. Nghiên cứu của Đoàn Thị Loan Thuý, Diệp Thanh Tùng (2022) 

[170], Indrajit Pal và cộng sự (2023) [182] và của Trần Tấn Đăng Long (2024) [172] đã 

chỉ ra rằng các chính sách, thể chế của nhà nước đã làm thay đổi cơ bản sinh kế của 

người DTTS. Những chính sách này đã góp phần ổn định và phát triển lối sống của họ, 

cho thấy rằng sự hỗ trợ của chính phủ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc 

thích ứng cộng đồng. 

Sự khác biệt về giới trong chiến lược thích ứng cũng được đề cập đến trong  

nghiên cứu của Phạm Thị Cẩm Vân (2020). Tác giả cho rằng, có sự khác biệt giữa hai 

tộc người trong thích ứng với BĐKH: trong khi cả nam và nữ người Thái đều lựa chọn 
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đi làm thuê trong và ngoài tỉnh thì nam người Hmông lựa chọn đi làm ăn xa, còn phụ nữ 

chăm sóc gia đình và làm ruộng. Với nghề thủ công truyền thống người Thái lựa chọn 

thay đổi thời gian dệt, nguyên liệu dệt và sản phẩm cung cấp ra thị trường. Tác giả đi 

đến kết luận, người Thái có sinh kế đa dạng, ít phụ thuộc vào nông nghiệp và dễ dàng 

thích ứng với BĐKH còn người Hmông thì ngược lại [113]. 

  Có thể nói, thích ứng sinh kế với BĐKH của người DTTS là một quá trình phức 

tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa.  Việc tăng 

cường khả năng phục hồi của họ đòi hỏi các chính sách hỗ trợ tích hợp kiến thức bản 

địa, thúc đẩy đa dạng hóa sinh kế và đảm bảo quyền sử dụng đất. 

1.4. Nhận xét về các công trình nghiên cứu đã công bố 

Các nghiên cứu đi trước đã cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng sinh kế của 

người DTTS dưới ảnh hưởng của BĐKH, từ các nguồn lực sinh kế, hành vi thích ứng 

cho đến các giải pháp tăng cường năng lực ứng phó. Những nghiên cứu này đã làm rõ 

tác động của BĐKH đến nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp và sinh kế phi nông nghiệp, 

đồng thời chỉ ra các chiến lược thích ứng mà người DTTS đang áp dụng để giảm thiểu 

rủi ro. Một số nghiên cứu cũng đề cập đến ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ và vai trò 

của tri thức bản địa trong quá trình thích ứng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều khoảng trống 

trong nghiên cứu cần được khai thác sâu hơn:  

Trước hết, phần lớn các nghiên cứu mới dừng lại ở việc mô tả thực trạng và mức 

độ ảnh hưởng chung của BĐKH đến sinh kế và hành vi ứng phó của người DTTS mà 

chưa phân tích cụ thể theo từng nhóm DTTS ở các vùng miền khác nhau của Việt Nam. 

Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên, nơi có sự đa dạng lớn về văn hoá và sinh kế của các cộng 

đồng DTTS, đã có một số nghiên cứu về BĐKH và sinh kế; tuy nhiên, vẫn còn thiếu vắng 

các nghiên cứu chuyên sâu phân tích mối quan hệ giữa BĐKH và sinh kế ở cấp độ cộng 

đồng và hộ gia đình. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, dù là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét 

của BĐKH, số lượng các nghiên cứu đi sâu vào phân tích tác động của BĐKH đối với 

sinh kế của các nhóm DTTS tại chỗ, trong đó có người Cơ Ho, còn rất hạn chế. Những 

yếu tố liên quan như dịch bệnh, chuyển đổi số và ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công 

nghiệp hóa lên sinh kế của người DTTS cũng chưa được thảo luận đầy đủ.  
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Thứ hai, Các nghiên cứu đi trước chỉ mô tả hành vi ứng phó, nhưng chưa có các 

công trình nghiên cứu chuyên sâu làm rõ cách thức mà các hộ gia đình sử dụng từng loại 

nguồn vốn để xây dựng các chiến lược thích ứng với BĐKH. Đặc biệt, việc định lượng 

mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố này đến hành vi thích ứng và phát triển sinh kế bền 

vững vẫn còn hạn chế.  

Thứ ba, yếu tố tác động đến quyết định thích ứng của hộ gia đình DTTS chưa 

được phân tích chuyên sâu. Mặc dù một số nghiên cứu đã đề cập đến trình độ học vấn, 

thu nhập, nhận thức về BĐKH hay khả năng tiếp cận tín dụng, nhưng vẫn thiếu các 

nghiên cứu định lượng hoặc mô hình hóa để xác định tầm quan trọng tương đối của từng 

yếu tố này.  

Thứ tư, vai trò của tri thức bản địa trong thích ứng với BĐKH đã được khẳng 

định ở nhiều nghiên cứu, nhưng vẫn thiếu những phân tích cụ thể về cách kết hợp tri 

thức bản địa với khoa học hiện đại để tạo ra các mô hình sinh kế bền vững và phù hợp 

với từng bối cảnh địa phương. 

Cuối cùng, những nghiên cứu đi trước thường chỉ tập trung nhiều vào khu vực 

miền núi phía Bắc, miền Trung và một số tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long, trong khi 

các khu vực khác, đặc biệt là Tây Nguyên, vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của BĐKH 

và là nơi có các mô hình sinh kế đang biến đổi nhanh chóng lại chưa có nhiều nghiên 

cứu chuyên sâu về khả năng thích ứng của các DTTS với BĐKH, nhất là dưới góc nhìn 

xã hội học. 

Dựa trên các khoảng trống nghiên cứu, có thể gợi mở các hướng nghiên cứu cần 

quan tâm, trong đó là đánh giá thực trạng sinh kế của người DTTS trong bối cảnh 

BĐKH, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, khám phá cách thức vận dụng nguồn vốn của 

người DTTS trong thích ứng với BĐKH, các yếu tố tác động đến cách thức ứng phó với 

BĐKH để tăng cường khả năng phát triển sinh kế của vùng đồng bào DTTS trong đó 

cần tích hợp các yếu tố mới như dịch bệnh, chuyển đổi số và các biến đổi kinh tế - xã 

hội khác để đánh giá toàn diện hơn để từ đó đề xuất các giải pháp kết hợp tri thức bản 

địa và công nghệ hiện đại để cải thiện hiệu quả các biện pháp ứng phó sinh kế trong điều 

kiện BĐKH. Những hướng nghiên cứu này không chỉ giúp lấp đầy các khoảng trống tri 

thức mà còn góp phần định hướng các giải pháp thực tiễn nhằm tăng cường khả năng 
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thích ứng và phát triển bền vững sinh kế của cộng đồng DTTS trong bối cảnh BĐKH 

ngày càng phức tạp. 

Đề tài luận án “Sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng” được thực hiện trên cơ sở kế thừa và 

phân tích các nghiên cứu trước đó. Qua việc phân tích nội dung và nhận diện hạn chế 

của những công trình này sẽ giúp tác giả tránh những sai sót, đồng thời xác định các 

khoảng trống nghiên cứu chưa được đề cập hoặc chưa giải quyết triệt để. Từ đó, tác giả 

lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, cách tiếp cận lý thuyết và 

phương pháp nghiên cứu phù hợp. Cũng trên cơ sở phân tích các nghiên cứu đó, tham 

khảo các bộ công cụ đo lường tác giả tiến hành xây dựng bộ công cụ phục vụ cho khảo 

sát thực địa.  

Tiểu kết chương 1 

Chương 1 đã tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến BĐKH và sinh kế của người 

DTTS đặc biệt tập trung vào các chiến lược thích ứng với BĐKH. Các nghiên cứu đã 

làm rõ các biểu hiện của BĐKH, đánh giá tác động của BĐKH đến sinh kế của người 

DTTS và sự thích ứng của cộng đồng. Đồng thời, chương này cũng chỉ ra những khoảng 

trống nghiên cứu mà luận án cần lưu ý trong phân tích chuyên sâu về ảnh hưởng của 

BĐKH đến sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho. Những phát hiện từ nghiên cứu 

luận án sẽ không chỉ đóng góp lý luận mà còn có giá trị thực tiễn trong việc đề xuất các 

giải pháp hỗ trợ sinh kế hiệu quả cho cộng đồng DTTS trong điều kiện BĐKH ngày 

càng diễn biến phức tạp ở Lâm Đồng. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Các khái niệm công cụ 

 Sinh kế 

Khái niệm sinh kế đã được nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế định nghĩa 

khác nhau. Theo Chambers và Conway (1992), “Sinh kế bao gồm khả năng, tài sản, các 

nguồn dự trữ, các nguồn tài nguyên, quyền được bảo vệ, tiếp cận và các hoạt động cần 

thiết cho một cách thức kiếm sống” [188]. Scoones (1998) cho rằng sinh kế bao gồm 

khả năng, nguồn lực (nguồn lực vật chất và nguồn lực xã hội), các hoạt động cần thiết 

là phương tiện của con người [160]. F. Ellis (1999) nhấn mạnh rằng “Sinh kế bao gồm 

các nguồn vốn (tự nhiên, vật chất, tài chính, con người, xã hội), các hoạt động và sự tiếp 

cận các nguồn vốn trên (hỗ trợ bởi thiết chế và quan hệ xã hội) để cùng đạt được một 

mức sống cho cá nhân và hộ gia đình” [140]. 

Theo định nghĩa của Cơ quan Phát triển Anh quốc (DFID), sinh kế bao gồm các 

khả năng, tài sản (bao gồm các nguồn lực vật chất, xã hội) và các hoạt động cần thiết để 

kiếm sống của con người [137]. 

Thông qua các khái niệm trên có thể thấy sinh kế bao gồm toàn bộ những hoạt 

động của con người để đạt được mục tiêu dựa trên những nguồn lực sẵn có của con 

người như nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, lao động, trình độ phát triển của 

khoa học công nghệ. Sinh kế của một cá nhân hay hộ gia đình được thiết lập bởi ba trụ 

cột cơ bản đó là: tài sản (nguồn lực) sinh kế, chiến lược sinh kế và các kết quả sinh kế. 

Trong luận án này, khái niệm sinh kế được sử dụng với nghĩa tổng quát là cách thức và 

phương tiện để kiếm sống, là việc sử dụng các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt 

động nhằm đạt được các kết quả mong muốn. Sinh kế chịu ảnh hưởng bởi các nhóm yếu 

tố khác nhau, bao gồm yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội và chính trị.  

+ Yếu tố tự nhiên như khí hậu, đất đai, nguồn nước và đa dạng sinh học đóng vai 

trò quan trọng trong việc quyết định các hoạt động kinh tế và sinh kế của cộng đồng. 

BĐKH hiện nay là một thách thức lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất nông 
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nghiệp và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ đó ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu 

người trên toàn thế giới [164]. 

+ Yếu tố kinh tế bao gồm sự thay đổi trong thị trường lao động, giá cả hàng hóa, 

và các cơ hội kinh doanh. Khi nền kinh tế toàn cầu trở nên ngày càng kết nối, các biến 

động kinh tế ở một khu vực có thể ảnh hưởng đến sinh kế của các cộng đồng ở các khu 

vực khác. Điều này yêu cầu các cộng đồng phải linh hoạt và có khả năng thích nghi với 

những thay đổi kinh tế để duy trì sinh kế của mình [141]. 

+ Yếu tố xã hội như cấu trúc gia đình, mạng lưới xã hội, và các tổ chức cộng 

đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong sinh kế. Mạng lưới xã hội cung cấp sự hỗ trợ 

lẫn nhau, chia sẻ thông tin và tài nguyên, tạo điều kiện cho việc hợp tác trong các hoạt 

động kinh tế. Theo Bebbington (1999), các tổ chức cộng đồng và mạng lưới xã hội có 

thể tăng cường khả năng chống chịu của các hộ gia đình trước các cú sốc và khủng 

hoảng [125]. 

+ Yếu tố chính trị bao gồm các chính sách công, quy định pháp luật, và sự tham 

gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông 

thôn, bảo vệ môi trường, và cải thiện điều kiện sống có thể tạo ra môi trường thuận lợi 

cho việc phát triển sinh kế bền vững. Ngược lại, các chính sách không hợp lý hoặc thiếu 

sự tham gia của cộng đồng có thể gây ra những rủi ro và thách thức cho sinh kế của các 

hộ gia đình [160]. 

 Sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho 

Trong luận án này, khái niệm sinh kế hộ gia đình người Cơ-Ho được hiểu là tổng 

thể các nguồn lực, các hoạt động sản xuất, cùng với chiến lược thích ứng của hộ gia đình 

người Cơ Ho nhằm duy trì đời sống, đảm bảo an ninh sinh kế và tái sản xuất xã hội trong 

bối cảnh biến đổi kinh tế, xã hội và BĐKH tại địa bàn cư trú. Cách tiếp cận này nhấn 

mạnh rằng sinh kế không chỉ là các hoạt động tạo thu nhập, mà còn là phương thức tổ chức 

đời sống của hộ gia đình, gắn với các quan hệ xã hội, tri thức bản địa và những điều kiện sinh 

thái, văn hoá đặc thù của cộng đồng người Cơ Ho. 

Xét trong cả chiều kích truyền thống và hiện nay, nông nghiệp vẫn giữ vai trò 

trung tâm trong sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho. Trước đây, sinh kế chủ yếu dựa vào 

canh tác nương rẫy (lúa rẫy) và canh tác ruộng nước (lúa nước), trong khi các hoạt động 
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kinh tế chiếm đoạt (săn bắn, hái lượm, đánh bắt cá), nghề thủ công (đan lát,  rèn, gốm) 

đóng vai trò thứ yếu nhưng khá phổ biến trong đời sống kinh tế của cộng đồng [38]. Tuy 

nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế, xã hội, sinh kế của người Cơ Ho đã và đang 

dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình kinh tế mang tính tự cung tự cấp, khép kín sang mô 

hình kinh tế hàng hoá. Trong đó, canh tác cà phê trở thành hoạt động sinh kế quan trọng 

nhất ảnh hưởng đến cơ cấu thu nhập và phương thức sản xuất của nhiều hộ gia đình Cơ 

Ho, trong khi các loại hình sinh kế truyền thống ngày càng thu hẹp. Đồng thời, xuất hiện 

thêm một số hoạt động kinh tế mới như làm thuê trong nông nghiệp, buôn bán nhỏ, du 

lịch cộng đồng.  

Dưới tác động ngày càng rõ nét của BĐKH, sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho 

liên tục được điều chỉnh thông qua các chiến lược thích ứng khác nhau, bao gồm đa 

dạng hoá sinh kế, chuyển đổi cây trồng và vật nuôi, thay đổi lịch mùa vụ, áp dụng các 

kỹ thuật canh tác mới hoặc tăng cường huy động lao động trong hộ gia đình. Các chiến 

lược này phản ánh năng lực thích ứng sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho, đồng thời 

cho thấy sự kết hợp giữa tri thức bản địa với các yếu tố đổi mới trong quá trình thíc ứng 

với rủi ro môi trường. Trên cơ sở đó, sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho trong nghiên cứu 

này được đo lường thông qua các nhóm chỉ báo về nguồn lực sinh kế, hoạt động sinh 

kế, chiến lược thích ứng và kết quả sinh kế, làm nền tảng cho các phân tích tiếp theo.  

 Sinh kế bền vững 

Khái niệm sinh kế bền vững đã được nhiều nghiên cứu đề cập và phân tích trong 

những năm gần đây, nhấn mạnh đến khả năng duy trì và phát triển sinh kế mà không 

làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống. Theo Chambers và Conway 

(1992), sinh kế bền vững là sinh kế có thể đối phó và phục hồi từ các cú sốc, duy trì 

hoặc nâng cao năng suất và khả năng phục hồi, tạo ra các cơ hội sinh kế bền vững cho 

thế hệ tương lai và mang lại lợi ích ròng cho các sinh kế khác ở cả cấp địa phương và 

cấp toàn cầu, trong ngắn hạn và dài hạn [188]. Điều này cho thấy sinh kế bền vững 

không chỉ liên quan đến các khía cạnh kinh tế mà còn bao gồm các yếu tố xã hội và môi 

trường, đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên được sử dụng một cách hợp lý và bảo tồn 

cho các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, Scoones (1998) cho rằng một sinh kế được coi là 

bền vững khi nó có thể giải quyết được hoặc có khả năng phục hồi từ những căng thẳng; 
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duy trì và tăng cường khả năng và nguồn lực hiện tại mà không làm tổn hại đến cơ sở 

tài nguyên thiên nhiên [160].  

Các tác giả Koos Neefies (2000) [179], Hanstad và cs (2004) [151] nhấn mạnh 

rằng sinh kế bền vững được hiểu là sinh kế của con người hoặc gia đình dựa vào khả 

năng và tài sản (vật chất và xã hội) cùng các hoạt động cần thiết để sống. Một sinh kế 

được coi là bền vững khi có khả năng đối phó và phục hồi từ căng thẳng, cú sốc và có 

thể duy trì hoặc nâng cao khả năng về tài sản ở hiện tại và trong tương lai mà không làm 

tổn hại đến các nguồn lực môi trường.  

Như vậy, khái niệm sinh kế bền vững được xây dựng trên nền tảng đa chiều và 

yêu cầu sự phối hợp giữa nhiều yếu tố khác nhau để đảm bảo sự ổn định và phát triển 

lâu dài. Scoones (1998) [160], Ashley and Carney (1999) [122], DFID (2001) [137] đều 

đã phát triển tính bền vững của sinh kế trên cả phương diện kinh tế và thể chế và đi đến 

thống nhất đánh giá tính bền vững của sinh kế trên 4 phương diện: kinh tế, xã hội, môi 

trường và thể chế: 

+ Bền vững về kinh tế được đánh giá chủ yếu bằng chỉ tiêu gia tăng thu nhập. 

+ Bền vững về xã hội được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu như: tạo thêm việc 

làm, giảm nghèo đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện phúc lợi.  

+ Bền vững về môi trường được đánh giá thông qua việc sử dụng bền vững hơn 

các nguồn lực tự nhiên, không gây hủy hoại môi trường và có khả năng thích ứng trước 

những tổn thương và cú sốc từ bên ngoài.  

+ Bền vững về thể chế được đánh giá thông qua một số tiêu chí như: hệ thống 

pháp lý được xây dựng đầy đủ và đồng bộ, qui trình hoạch định chính sách có sự tham 

gia của người dân, các cơ quan tổ chức ở khu vực công và khu vực tư hoạt động có hiệu 

quả; từ đó tạo ra một môi trường thuận lợi về thể chế và chính sách để giúp các sinh kế 

được cải thiện một cách liên tục theo thời gian. 

Việc triển khai các chiến lược sinh kế bền vững đòi hỏi sự tham gia và hợp tác 

của nhiều bên liên quan, bao gồm chính phủ, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng địa 

phương và các tổ chức quốc tế. Một hệ thống sinh kế bền vững hiệu quả cần phải có sự 

hỗ trợ từ các chính sách công và các chương trình phát triển, nhằm cung cấp các nguồn 

lực cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Carney cũng nhấn 
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mạnh vai trò của việc đào tạo và nâng cao năng lực cho các cộng đồng để họ có thể tự 

quản lý và phát triển sinh kế của mình [122]. 

Hơn nữa, các nghiên cứu của Bebbington (1999) cho thấy rằng việc xây dựng 

mạng lưới xã hội mạnh mẽ và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra 

quyết định có thể giúp cải thiện sinh kế bền vững. Ông khẳng định rằng việc tăng cường 

vốn xã hội thông qua các mối quan hệ hợp tác và sự tham gia của cộng đồng là một yếu 

tố quan trọng trong việc đạt được sinh kế bền vững [125]. 

Tóm lại, khái niệm sinh kế bền vững đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện và liên 

ngành, kết hợp giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Các nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng sự phối hợp giữa các bên liên quan, việc nâng cao năng lực cho cộng đồng, tích 

hợp biện pháp thích ứng với BĐKH và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng là những 

yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu sinh kế bền vững. Trên cơ sở đó, luận án đã vận 

dụng khái niệm sinh kế bền vững vào bối cảnh hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, 

trong đó tính bền vững của sinh kế không chỉ được xem xét dưới góc độ kinh tế mà còn 

được đánh giá trên ba phương diện cơ bản: 

+ Thứ nhất, khả năng chống chịu trước các cú sốc và áp lực từ bên ngoài, đặc 

biệt là những tác động của BĐKH như hạn hán, mưa lớn, biến động thời tiết, sâu bệnh 

và suy giảm tài nguyên, thể hiện ở khả năng giảm thiểu tổn thương và duy trì hoạt động 

sinh kế khi xảy ra các cú sốc về khí hậu. 

+ Thứ hai, khả năng duy trì và phục hồi sinh kế theo thời gian, thể hiện ở việc hộ 

gia đình có thể duy trì thu nhập, tái tạo các nguồn vốn sinh kế, điều chỉnh chiến lược sản 

xuất và phục hồi sau các biến cố khí hậu. 

+ Thứ ba, khả năng bảo đảm sự phát triển lâu dài mà không làm suy giảm các 

nguồn lực cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là tài nguyên đất, nước, rừng và các giá trị 

văn hóa - xã hội của cộng đồng. 

 Chiến lược sinh kế 

Trong khung sinh kế bền vững, chiến lược sinh kế (CLSK) được hiểu là sự phối 

hợp giữa các hoạt động và lựa chọn của con người nhằm đạt được mục tiêu sinh kế. Mức 

độ sẵn có của các nguồn lực sẽ ảnh hưởng đến việc các hộ gia đình trong các hoàn cảnh 

khác nhau theo đuổi các CLSK khác nhau. Những chiến lược này có thể là những phản 
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ứng ngắn hạn, như đối phó với các cú sốc hoặc quản lý rủi ro. CLSK có thể mang tính 

tích cực, giúp các hộ gia đình trở nên vững mạnh hơn, hoặc tiêu cực khi dẫn đến sự suy 

giảm tài sản sinh kế [31]. Theo Chambers và Conway (1992), CLSK được định nghĩa là 

"các hoạt động, tài sản và các khả năng mà các cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng để duy 

trì cuộc sống và nâng cao chất lượng sống" [188]. 

 Ở một góc nhìn khác, F. Ellis (2000) định nghĩa CLSK là tập hợp các hoạt động 

và sự lựa chọn mà các hộ gia đình và cá nhân áp dụng để đạt được các mục tiêu sinh kế, 

dựa trên việc sử dụng và quản lý các nguồn lực hiện có của họ. Ông nhấn mạnh rằng 

các CLSK không chỉ phụ thuộc vào các nguồn lực vật chất mà còn vào các yếu tố xã hội 

và thể chế, như mạng lưới xã hội, chính sách và cơ chế quản lý [141]. Đồng quan điểm, 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) (2001) nhấn mạnh rằng CLSK là 

phương thức mà các hộ gia đình sử dụng các nguồn lực có sẵn để duy trì cuộc sống và 

đáp ứng các nhu cầu thiết yếu [137].  

Như vậy, CLSK là một khái niệm phức tạp và đa chiều, bao gồm các hoạt động, 

tài sản và khả năng mà các cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng để đạt được các mục tiêu 

sinh kế bền vững. Các định nghĩa trên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng 

và quản lý tài nguyên hiện có, khả năng chống chịu trước các biến động và khủng hoảng, 

và việc đảm bảo sự bền vững của sinh kế trong tương lai.  

CLSK có thể được phân loại dựa trên các hoạt động chính mà các hộ gia đình và 

cộng đồng thực hiện. Theo F. Ellis (2000), các CLSK thường được chia thành ba nhóm 

chính: (1) Chiến lược dựa vào nông nghiệp: bao gồm các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi 

và các hoạt động liên quan đến nông nghiệp. Các hộ gia đình sử dụng đất đai và các tài 

nguyên tự nhiên để sản xuất lương thực và thu nhập; (2) Chiến lược phi nông nghiệp: 

bao gồm các hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp nhỏ và các hoạt động không 

liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Những hoạt động này thường yêu cầu ít 

đất đai hơn nhưng có thể đòi hỏi kỹ năng và vốn đầu tư ban đầu; (3) Chiến lược di cư 

và việc làm tạm thời: bao gồm việc di cư tạm thời hoặc lâu dài để tìm kiếm việc làm tại 

các khu vực khác. Đây là một chiến lược phổ biến trong các cộng đồng có ít cơ hội việc 

làm tại địa phương hoặc khi điều kiện môi trường không thuận lợi cho sản xuất nông 

nghiệp [141]. 
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Ở một bối cảnh tự nhiên, kinh tế, xã hội khác, khi nghiên cứu về sử dụng đất 

nông nghiệp và sinh kế bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long: Các kịch bản và đề xuất 

chính sách, các tác giả đã chỉ ra bốn chiến lược sinh kế phổ biến của các hộ gia đình 

nông thôn ở Đồng bằng Sông Cửu Long bao gồm: (1) Nông nghiệp sản xuất hàng hóa. 

Các hộ sản xuất quy mô nhỏ vẫn tiếp tục canh tác, theo thời gian chuyển dần từ sản xuất 

tự cung tự cấp sang sản xuất hỗn hợp hoặc theo định hướng thị trường, điển hình là tăng 

cường sản xuất hoặc áp dụng các hình thức chuyên canh mới; (2) Kinh doanh cung cấp 

dịch vụ nông thôn. Một số hộ quy mô nhỏ rời bỏ sản xuất nông nghiệp để tập trung vào 

kinh doanh qui mô nhỏ, cung cấp dịch vụ nông nghiệp hoặc dịch vụ phi nông nghiệp; 

(3) Lao động nông thôn. Các hộ gia đình vẫn ở nông thôn và làm công việc thời vụ hoặc 

cố định hơn trong sản xuất nông nghiệp, trong ngành xây dựng, nhà máy ở khu công 

nghiệp và/hoặc làm dịch vụ; (4) Di cư ra đô thị. Toàn bộ gia đình hoặc một số thành 

viên di cư ra thành thị để làm việc thường xuyên hoặc thời vụ. Trong khi những người 

trẻ có trình độ học vấn tốt có thể thành cư dân thành thị lâu dài, những người có trình 

độ học vấn thấp có thể phải làm việc không ổn định (công nhân trong các khu công 

nghiệp) hoặc việc làm phi chính thức (giúp việc nhà). Hầu hết họ vẫn giữ đất nông 

nghiệp ở nông thôn như một tài sản đảm bảo [11].  

Tóm lại, việc phân loại CLSK giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các phương thức mà 

các hộ gia đình và cộng đồng sử dụng để duy trì và cải thiện điều kiện sống. Mỗi phương 

thức đều có những đặc điểm và ưu điểm riêng, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và 

môi trường cụ thể của từng địa phương. Việc áp dụng và kết hợp các chiến lược này một cách 

linh hoạt và hiệu quả sẽ giúp các cộng đồng DTTS tăng cường khả năng chống chịu và phát 

triển bền vững trong bối cảnh BĐKH hiện nay. 

 Hộ gia đình và hộ gia đình người Cơ Ho 

Khái niệm hộ gia đình là một đơn vị cơ bản trong các nghiên cứu xã hội, kinh tế 

và văn hóa. Theo Murdock (1949), hộ gia đình là một nhóm dân cư tạo thành đơn vị cơ 

bản của xã hội bao gồm ít nhất hai người cùng chung sống trong một ngôi nhà lớn, cùng 

chia sẻ tài nguyên và tham gia vào các hoạt động kinh tế chung [178]. 

Laslett (1972) định nghĩa hộ gia đình có thể được hiểu là một đơn vị xã hội cơ bản 

bao gồm những người sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ các nguồn tài nguyên và 
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có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế và xã hội. Hộ gia đình thường bao gồm các 

thành viên trong gia đình, nhưng cũng có thể mở rộng ra bao gồm những người không 

có quan hệ huyết thống nhưng cùng sống chung và chia sẻ cuộc sống hàng ngày [168]. 

Trong các nghiên cứu của mình Becker (1981) [126] và F. Ellis (2000) [141] đều nhấn 

mạnh vai trò quan trọng của hộ gia đình không chỉ trong các quyết định kinh tế như tiết 

kiệm, đầu tư, tiêu dùng và tham gia vào việc cung cấp lao động, dịch vụ chăm sóc mà còn 

là nền tảng quan trọng trong việc phát triển sinh kế bền vững, quyết định và hành động của 

hộ gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì và cải thiện điều kiện sống trong 

dài hạn, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của cộng đồng và xã hội. 

Liên Hợp Quốc (2017) định nghĩa “Hộ gia đình bao gồm tất cả những người sống 

cùng nhau trong một đơn vị nhà ở và chia sẻ các tiện ích và sinh hoạt hàng ngày, chẳng 

hạn như bữa ăn và ngân sách chung. Hộ gia đình có thể bao gồm các thành viên có hoặc 

không có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân” [203]. 

Tại Việt Nam trong các cuộc điều tra dân số và thống kê xã hội khái niệm hộ gia 

đình được hiểu là “những người có quan hệ gia đình hoặc quan hệ huyết thống, họ hàng 

thân thích, có thể có quỹ thu chi chung nhưng có thể không ăn chung, ở chung” [71]. 

Theo Nguyễn Đức Truyến (2003), hộ gia đình được hiểu là “một nhóm những người 

thường có quan hệ gia đình với nhau nhưng cùng sống chung, cùng sở hữu chung về tài 

sản và các tư liệu sản xuất, cùng tham gia các hoạt động kinh tế chung và cùng hưởng 

thụ những thành quả sản xuất chung của họ” [104]. 

Trong khuôn khổ của luận án, khái niệm “hộ gia đình” bao gồm các thành viên có mối 

quan hệ về hôn nhân, huyết thống hoặc nhận nuôi, sống chung trong cùng một nơi cư trú và 

cùng chia sẻ các nguồn lực kinh tế, sinh hoạt và trách nhiệm chăm sóc.  

Đối với người Cơ Ho, hộ gia đình không chỉ là đơn vị kinh tế cơ bản mà còn là 

thiết chế xã hội mang tính truyền thống, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa, giới, và 

quan hệ tộc người. Hộ gia đình người Cơ Ho là một đơn vị cư trú và tổ chức đời sống 

xã hội cơ bản gồm một hoặc nhiều thành viên có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc 

nhận nuôi, cùng sống chung trong một mái nhà, cùng chia sẻ tài sản (kinh tế), tổ chức 

đời sống sinh hoạt, sản xuất và chăm sóc lẫn nhau, mang đặc trưng văn hoá, xã hội của 

dân tộc Cơ Ho. Hộ gia đình này có thể mang hình thức “đại gia đình mẫu hệ tức gia đình 
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lớn” có từ 2-4 thế hệ với nhiều cặp vợ chồng và con cái chung sống với nhau trong một 

“nhà dài” hay 2-3 “nhà dài” trên cùng mảnh đất (truyền thống) hoặc gia đình hạt nhân 

hai thế hệ (hiện đại) [15]. 

Trong luận án này, hộ gia đình người Cơ Ho vừa là đơn vị thu thập thông tin, thông 

qua việc khảo sát các đặc điểm về cấu trúc, thu nhập, chiến lược sinh kế, vai trò 

giới…vừa là đơn vị phân tích cho phép nhận diện rõ các hình thức tổ chức đời sống, các 

nguồn lực, quá trình ra quyết định, khả năng thích ứng với BĐKH và các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi xã hội ở cấp độ vi mô. Cách tiếp cận này giúp luận án không chỉ mô 

tả đặc điểm của từng cá nhân mà còn làm rõ các cơ chế vận hành nội tại trong hộ gia 

đình, nơi diễn ra sự tương tác giữa truyền thống văn hóa, điều kiện kinh tế và tác động 

môi trường. 

 Khí hậu 

 Khí hậu là các mô hình thời tiết đặc trưng của một khu vực, được xác định bởi 

các số liệu thống kê dài hạn về các yếu tố thời tiết" [156]. Ủy ban Liên chính phủ về 

Biến đổi Khí hậu (IPCC, 2013) định nghĩa khí hậu là trung bình và sự biến thiên (tần 

suất, cường độ, sự duy trì, xu hướng, v.v..) của các điều kiện thời tiết như nhiệt độ, lượng 

mưa, sức gió trong một khoảng thời gian dài, thường là 30 năm [162]. 

Khí hậu là sự tổng hợp của thời tiết được đặc trưng bởi các giá trị trung bình 

thống kê và các cực trị đo được hoặc quan trắc được của các yếu tố và hiện tượng thời 

tiết trong một khoảng thời gian đủ dài, thường là hàng chục năm. Một cách đơn giản, có 

thể hiểu khí hậu là trạng thái trung bình và những cực trị của thời tiết được xác định trên 

một khoảng thời gian đủ dài ở một nơi nào đó [115]. 

Tóm lại, những định nghĩa trên nhấn mạnh rằng khí hậu là sự tổng hợp và phân 

tích các điều kiện thời tiết qua một thời gian dài, thường là 30 năm. Trong phạm vi của 

luận án, khái niệm về khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021) được sử dụng. 

Theo đó, khí hậu là tổng hợp các điều kiện thời tiết ở một vùng nhất định, đặc trưng bởi 

các đại lượng thống kê dài hạn của các yếu tố khí tượng tại vùng đó [14]. 

 Biến đổi khí hậu 

Theo Điều 1, điểm 2 của Công ước Khung của Liên hợp Quốc về Biến đối khí 

hậu (United Nations, 1992) định nghĩa: “BĐKH là sự biến đổi của khí hậu do hoạt động 
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của con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra làm thay đổi thành phần của khí quyển 

toàn cầu và cộng thêm sự thay đổi khí hậu tự nhiên được quan sát thấy trong các khoảng 

thời gian khác nhau có thể so sánh được” [20].  

IPCC (2014) định nghĩa “BĐKH đề cập đến sự thay đổi trạng thái của khí hậu có 

thể được xác định bằng những thay đổi về giá trị trung bình và/hoặc sự biến đổi về đặc 

tính của nó và tồn tại trong một thời gian dài, thường là hàng thập kỷ hoặc lâu hơn. 

BĐKH có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác động bên ngoài như sự 

điều chỉnh chu kỳ mặt trời, phun trào núi lửa và những thay đổi dai dẳng do con người 

gây ra trong thành phần của khí quyển hoặc trong việc sử dụng đất” [163].  

Như vậy, các định nghĩa đều nhấn mạnh rằng BĐKH được xác định qua những 

biến đổi về giá trị trung bình và/hoặc các đặc tính của khí hậu và các biến đổi này phải 

kéo dài trong một thời gian dài, thường là hàng thập kỷ hoặc lâu hơn. BĐKH có thể là 

do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác động bên ngoài hoặc do hoạt động của 

con người gây ra. Trong khuôn khổ của luận án này, nghiên cứu sinh sử dụng khái niệm 

BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008) với nghĩa “BĐKH là sự biến đổi trạng 

thái của khí hậu so với trung bình và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một 

khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn” [13]. 

BĐKH biểu hiện qua bốn khía cạnh bao gồm: (1) Sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu; 

(2) Băng tan và mực nước biển dâng; (3) Sự thay đổi lượng mưa; (4) Sự gia tăng các 

hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt [161, 163], [180]. 

 Thích ứng 

Trong lĩnh vực xã hội học, khái niệm "thích ứng" thường được dùng để chỉ quá 

trình mà các cá nhân hoặc nhóm xã hội điều chỉnh hành vi, thái độ và giá trị của mình 

để phù hợp với môi trường xã hội mới hoặc thay đổi trong cấu trúc xã hội. Theo Talcott 

Parsons (1951) thích ứng là một trong bốn chức năng quan trọng của hệ thống xã hội, 

cùng với đạt mục tiêu, tích hợp và duy trì mô hình. Parsons cho rằng các hệ thống xã 

hội phải thích ứng với môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển. Điều này có thể 

bao gồm các thay đổi trong cấu trúc tổ chức, văn hóa và các quy tắc xã hội [183]. IPCC 

(2007) định nghĩa “Thích ứng là sự điều chỉnh trong các hệ thống tự nhiên hoặc con 

người nhắm ứng phó với những biến đổi thực tế hoặc dự kiến của khí hậu hoặc các ảnh 

hưởng của chúng, để giảm bớt tác hại hoặc khai thác những cơ hội có ích do chúng mang 
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lại” [161]. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng chống lũ, phát triển 

giống cây trồng chịu hạn và cải thiện quản lý tài nguyên nước [163]. 

Thích ứng là một quá trình qua đó con người làm giảm những tác động bất lợi và tận 

dụng những cơ hội thuận lợi của tự nhiên xã hội đến sức khỏe và đời sống con người [13]. 

Trong nghiên cứu của Angie Dazé (2009) nhấn mạnh rằng thích ứng là một quá 

trình động, bao gồm các hành động nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của BĐKH và 

khai thác các cơ hội có lợi. Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định và tăng cường 

khả năng thích ứng của các cộng đồng thông qua các biện pháp như cải thiện cơ sở hạ 

tầng, phát triển kỹ thuật canh tác bền vững và tăng cường năng lực quản lý rủi ro [134]. 

Như vậy, có thể hiểu thích ứng là các hoạt động nhằm giảm thiểu các tác hại và 

tận dụng các cơ hội có được do sự thay đổi của các điều kiện khí hậu trung bình và các 

loại hình khí hậu cực đoan.  

 Thích ứng với biến đổi khí hậu 

Nghiên cứu của Burton (1998) cho rằng thích ứng với khí hậu là một quá trình mà 

con người làm giảm những tác động bất lợi của khí hậu đến sức khỏe, đời sống và sử dụng 

những cơ hội thuận lợi mà môi trường khí hậu mang lại. Ở đây thích ứng là làm thế nào 

giảm nhẹ tác động BĐKH, tận dụng những thuận lợi nếu có thể [103]. 

Trong nghiên cứu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) 

(2004), thích ứng với BĐKH liên quan đến việc điều chỉnh có chủ ý các yếu tố tự nhiên 

hoặc con người hệ thống và hành vi nhằm giảm thiểu rủi ro đối với cuộc sống và sinh 

kế của người dân. Nghiên cứu nhấn mạnh việc tăng cường năng lực thích ứng của các 

cộng đồng nông nghiệp thông qua cải thiện quản lý tài nguyên, áp dụng công nghệ mới 

và nâng cao nhận thức cộng đồng về các biện pháp ứng phó với BĐKH [142]. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (2008) định nghĩa thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh hệ thống 

tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích 

giảm khả năng bị tổn thương do dao động và BĐKH hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận 

dụng các cơ hội do nó mang lại [13]. 

Thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên hoặc nhân tạo để 

ứng phó với các tác nhân khí hậu hiện tại và tương lai, như làm giảm những thiệt hại 

hoặc tận dụng các cơ hội có lợi [114]. 



39 

Theo tác giả Nguyễn Thị Bích Hà và Phạm Thị Trầm (2012), khái niệm "thích 

ứng" trong bối cảnh BĐKH rất phong phú và đa dạng, bao gồm các quá trình mà con 

người thực hiện nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của khí hậu đối với sức khỏe và cuộc 

sống, đồng thời tận dụng những cơ hội thuận lợi mà môi trường khí hậu mang lại. Thích 

ứng có thể hiểu là việc điều chỉnh hành vi, có thể là phản ứng thụ động, tích cực, hoặc 

có kế hoạch từ trước, nhằm giảm thiểu và cải thiện hậu quả của BĐKH. Ngoài ra, thích 

ứng còn bao hàm tất cả các phản ứng đối với BĐKH để giảm thiểu sự dễ bị tổn thương 

của các cộng đồng [41]. 

Như vậy, sự thích ứng diễn ra cả trong tự nhiên và hệ thống kinh tế xã hội của 

con người. Thích ứng với BĐKH, điều quan trọng là sự phù hợp với điều kiện tự nhiên 

và khả năng kinh tế, phong tục tập quán của con người ở mỗi vùng miền khác nhau. 

Trong đề tài luận án này, thích ứng với BĐKH được hiểu là quá trình các hộ gia đình 

người Cơ Ho nhận thức và hiểu rõ những tác động của BĐKH cũng như các hiện tượng 

thời tiết cực đoan đến hoạt động sản xuất và điều kiện sống của họ. Từ đó, họ thực hiện 

các điều chỉnh và thay đổi, có thể là thụ động, phản ứng tích cực, hoặc có chuẩn bị 

trước, nhằm giảm thiểu và cải thiện những hậu quả tiêu cực do BĐKH gây ra. 

 Thích ứng sinh kế với biến đổi khí hậu 

Khái niệm "thích ứng sinh kế với biến đổi khí hậu" là một khái niệm liên ngành, 

được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết sinh kế bền vững và lý thuyết thích ứng 

với biến đổi khí hậu. Mark S. Reed và cộng sự (2013) cho rằng thích ứng sinh kế là quá 

trình các hộ gia đình và cộng đồng điều chỉnh nguồn vốn, chiến lược và hoạt động sinh 

kế nhằm giảm tính dễ bị tổn thương, tăng cường năng lực chống chịu trước những tác 

động của BĐKH [216]. 

Tương tự, nghiên cứu của Pandey và cộng sự (2017) về cộng đồng vùng 

Himalaya đã khẳng định rằng năng lực thích ứng sinh kế phụ thuộc vào khả năng huy 

động và tái cấu trúc các nguồn vốn sinh kế để ứng phó với những thay đổi của môi 

trường và khí hậu [217]. 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu về sinh kế và BĐKH, trong luận án này, thích 

ứng sinh kế với BĐKH được hiểu là “Quá trình các hộ gia đình người Cơ Ho điều chỉnh 

và sử dụng các nguồn vốn sinh kế nhằm thay đổi hoạt động và chiến lược sản xuất và 
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phương thức sinh kế, để giảm thiểu rủi ro, tận dụng cơ hội, gia tăng thu nhập, hướng 

tới phát triển sinh kế bền vững trong bối cảnh BĐKH”. 

 Dân tộc Cơ Ho ở Lâm Đồng 

Dân tộc Cơ Ho là 1 trong 54 dân tộc ở Việt Nam, là một nhóm người DTTS tại 

chỗ sinh sống lâu đời trên vùng đất Tây Nguyên, tập trung chủ yếu ở Lâm Đồng. Dân 

tộc Cơ Ho còn gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Köho, Kơ ho, Kô hô, Cờ ho, K’ho, 

Ka ho, ... Trong khuôn khổ của luận án sẽ sử dụng tên Cơ Ho là tộc danh chính thức 

được ghi trong danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam do Tổng cục thống kê công 

bố ngày 02/3/1979, cũng như được dùng trong các văn bản chính thức một cách phổ 

biến. Theo thống kê năm 2024, dân số toàn tỉnh ước tính là 1,362,471 người [34] trong 

đó dân tộc Cơ Ho là 175.531 người, phần còn lại sống ở các tỉnh lân cận như Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà [21]. 

Về ngôn ngữ, tộc người Cơ Ho thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer. Dân tộc 

này được chia thành năm nhóm chính, gồm Cơ Ho Srê, Cơ Ho Lạch, Cơ Ho Chil, Cơ 

Ho T’ring và Cơ Ho Nộp, mỗi nhóm có địa bàn cư trú riêng biệt, “do tính bảo thủ dân 

tộc, họ đều cho họ là dân tộc độc lập, không chấp nhận gốc mình là người Kơ Ho” [84] 

nhưng vẫn giữ sự liên kết qua các giá trị văn hóa chung. Tại Lâm Đồng người Cơ Ho 

sinh sống tập trung ở các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, 

Đam Rông và thành phố Đà Lạt (trước sáp nhập). 

Hoạt động kinh tế của người Cơ Ho chủ yếu là nông nghiệp nương rẫy, bên cạnh 

săn bắt và hái lượm ở trình độ tự cung tự cấp. Cây lương thực chính là lúa, bắp, khoai 

và sắn, trong đó lúa rẫy được trồng chủ yếu để tự cung tự cấp, mang đặc trưng của canh 

tác truyền thống. Phương pháp canh tác nương rẫy của họ có tính tuần hoàn và bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên, giúp duy trì độ phì nhiêu của đất đai và giảm xói mòn. Bên cạnh 

đó, các hộ gia đình người Cơ Ho cũng tham gia chăn nuôi gia súc, nhất là bò và lợn, 

phục vụ các dịp lễ hội, nghi lễ quan trọng. 

Về tổ chức xã hội, người Cơ Ho tuân theo chế độ mẫu hệ, với phụ nữ đóng vai 

trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Quyền thừa kế thường truyền từ mẹ sang con 

gái và sau khi kết hôn, chồng sẽ chuyển về sống cùng gia đình vợ. Tính cộng đồng của 

người Cơ Ho rất cao, với các nghi lễ, lễ hội được tổ chức nhằm củng cố tình đoàn kết 

và tôn kính các vị thần linh bảo hộ. 
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2.2. Cơ sở lý thuyết của luận án 

2.2.1. Tiếp cận khung sinh kế bền vững 

Khung sinh kế bền vững (SLF) là một phương pháp tiếp cận toàn diện và đa chiều 

để hiểu và cải thiện sinh kế của các cá nhân và cộng đồng, đặc biệt ở các nước đang phát 

triển. Được phát triển vào những năm 1990, khung này đã trở thành một công cụ quan 

trọng cho các nghiên cứu thực hành và phát triển nhằm giảm nghèo và thúc đẩy phát 

triển bền vững. SLF cung cấp một cái nhìn toàn diện về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng 

đến sinh kế, bao gồm tài sản, tính dễ bị tổn thương, các cấu trúc và quy trình chuyển 

đổi, chiến lược sinh kế, và kết quả sinh kế. 

Scoones (1998) đã phát triển khung phân tích sinh kế nông thôn bền vững, mô tả 

cách tiếp cận và phối hợp các nguồn vốn sinh kế (tự nhiên, tài chính, con người, xã hội 

và các loại vốn khác) để theo đuổi các CLSK khác nhau trong các bối cảnh môi trường 

chính sách, chính trị, lịch sử, sinh thái và kinh tế - xã hội. Khung phân tích này nhấn 

mạnh vai trò của các quy trình thể chế và chính sách như các yếu tố trung gian quan trọng 

giúp thực hiện các CLSK và đạt được kết quả mong muốn [160]. 

Hình 2.1. Khung sinh kế nông thôn bền vững của Scoones 

 

(Nguồn: Scoones, 1998, tr.4) 

- Nguồn lực sinh kế: Gồm những yếu tố vật chất cơ bản và xã hội, những loại tài 

sản hữu hình và vô hình mà mọi người sử dụng để xây dựng sinh kế, tất cả chúng được 
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khái niệm hóa với tên gọi là “vốn”, để nhấn mạnh vai trò của chúng như một loại tài 

nguyên căn bản-là khởi nguồn cho các hoạt động sản xuất khác nhau [98] trong đó: 

+ Nguồn lực tự nhiên là nguồn tài nguyên thiên nhiên (như đất, nước, không khí, 

gen di truyền, ...) và các dịch vụ môi trường (chu trình thủy văn). Đây chính là khởi 

nguồn cho việc thực hiện các sinh kế. 

+ Nguồn lực kinh tế (hay vốn tài chính): như tiền mặt, tín dụng/các khoản vay, tiết 

kiệm và các tài sản kinh tế khác, bao gồm cả cơ sở hạ tầng cơ bản, trang thiết bị sản xuất 

và công nghệ, chúng rất cần thiết để thực hiện các chiến lược sinh kế. 

+ Nguồn lực con người: Là các kỹ năng, kiến thức, khả năng lao động và sức khỏe 

tốt và khả năng thể chất để thực hiện các CLSK khác nhau. 

+ Nguồn lực xã hội: Là các nguồn lực xã hội (mạng lưới xã hội, hương ước, các 

mối quan hệ xã hội, các hiệp hội) mà mọi người có thể tiếp cận nhằm đáp ứng những 

đòi hỏi sự hợp tác, chia sẻ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các CLSK. 

- Chiến lược sinh kế: là tổ hợp các hoạt động hay còn gọi là danh mục đầu tư sinh 

kế. Một danh mục đầu tư sinh kế có thể được chuyên môn hóa cao và tập trung vào một 

hoặc một số hoạt động, hoặc có thể đa dạng các hoạt động. Các CLSK phụ thuộc vào 

tính mùa vụ, các yếu tố thuộc bản thân nội tại của hộ hoặc các yếu tố bên ngoài như điều 

kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Scoones (1998) cho rằng, CLSK luôn khác nhau giữa 

các cá nhân và hộ gia đình, tùy thuộc vào sự khác nhau về sở hữu tài sản, thu nhập, giới tính, 

tuổi tác, đẳng cấp, địa vị xã hội và chính trị [160]. 

- Thể chế và chính sách: Được cấu trúc bởi các quy tắc và chuẩn mực của xã hội 

luôn được sử dụng liên tục và rộng rãi. Thể chế và chính sách có thể là chính thức hoặc 

không chính thức và chứa đựng quyền lực. Chúng có chức năng trực tiếp hay gián tiếp 

làm trung gian để tiếp cận các nguồn vốn sinh kế, ảnh hưởng đến sự lựa chọn các chiến 

lược sinh kế và tạo ra kết quả sinh kế bền vững [160]. 

DFID (2001) đã giới thiệu khung sinh kế bền vững để nghiên cứu và phân tích sinh 

kế của người nghèo. Khung này lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển. 

Các thành phần chính của khung phân tích bao gồm các nguồn vốn (tài sản), các tiến 
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trình thay đổi cấu trúc, bối cảnh thay đổi bên ngoài, CLSK và kết quả đạt được từ chiến 

lược đó [137]. 

Hình 2.2. Khung sinh kế bền vững của DFID 

 (Nguồn: DFID, 2001, tr.13) 

- Nguồn vốn hay tài sản sinh kế: là toàn bộ năng lực vật chất và phi vật chất mà 

hộ gia đình có thể sử dụng để duy trì hay phát triển sinh kế của họ. Khung sinh kế bền 

vững xác định năm loại vốn chính mà hộ gia đình có thể sở hữu: vốn tự nhiên, vốn nhân 

lực, vốn tài chính, vốn vật chất và vốn xã hội. 

+ Vốn tự nhiên: bao gồm các tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nước, rừng, 

khoáng sản, không khí sạch và đa dạng sinh học. Vốn tự nhiên cung cấp các dịch vụ 

sinh thái cần thiết cho cuộc sống con người, như cung cấp thực phẩm, nước, nhiên liệu 

và vật liệu xây dựng. Sự sẵn có và chất lượng của các tài nguyên này ảnh hưởng trực 

tiếp đến khả năng sinh kế, đặc biệt là trong các cộng đồng nông thôn phụ thuộc vào nông 

nghiệp và khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

+ Vốn nhân lực: bao gồm kỹ năng, kiến thức, sức khỏe và khả năng làm việc của 

con người. Vốn nhân lực quyết định khả năng của cá nhân và hộ gia đình trong việc 

tham gia vào các hoạt động kinh tế và tạo ra thu nhập. Với mỗi hộ gia đình vốn nhân 

lực biểu hiện ở trên khía cạnh lượng và chất về lực lượng lao động ở trong gia đình đó. 

Đầu tư vào giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe có thể nâng cao vốn nhân lực, từ đó 

cải thiện sinh kế và giảm thiểu rủi ro. Vốn nhân lực là điều kiện cần để có thể sử dụng 

và phát huy hiệu quả bốn loại vốn khác. 
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+ Vốn tài chính: bao gồm tiền mặt, tín dụng, tiết kiệm và các nguồn lực tài chính 

khác. Vốn tài chính cung cấp phương tiện để mua sắm các nguồn lực khác, đầu tư vào 

các hoạt động kinh tế và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp. Khả năng tiếp cận tài chính là 

yếu tố quan trọng quyết định sự linh hoạt và khả năng phục hồi của các hộ gia đình trước 

các cú sốc kinh tế và biến đổi môi trường. 

+ Vốn vật chất: bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết bị, công cụ sản xuất, nhà cửa, đường 

xá, điện, nước, chợ và các dịch vụ cơ bản khác nhằm hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động 

sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn vốn vật chất tồn tại ở cả cấp độ cộng 

đồng và hộ gia đình. Ở cấp độ cộng đồng, đó là cơ sở hạ tầng hỗ trợ sinh kế như hệ 

thống điện, đường, trường học, trạm y tế, cấp nước, vệ sinh môi trường, hệ thống tưới 

tiêu và chợ. Ở cấp độ hộ gia đình, vốn vật chất bao gồm trang thiết bị sản xuất như máy 

móc, dụng cụ, nhà xưởng và các tài sản phục vụ cuộc sống hàng ngày như nhà cửa và 

thiết bị sinh hoạt. 

            + Vốn xã hội: bao gồm các mối quan hệ, mạng lưới, tổ chức cộng đồng, niềm 

tin và hợp tác xã hội. Vốn xã hội giúp các cá nhân và hộ gia đình chia sẻ thông tin, hỗ 

trợ lẫn nhau và hợp tác để đạt được các mục tiêu chung. Sự gắn kết xã hội mạnh mẽ có 

thể tăng cường khả năng sinh kế và giảm thiểu rủi ro thông qua sự hỗ trợ và chia sẻ tài 

nguyên trong cộng đồng. 

 - Ngữ cảnh dễ bị tổn thương: bao gồm các yếu tố bên ngoài như môi trường tự 

nhiên, BĐKH, tình hình kinh tế, chính sách và thể chế, các quy tắc và quy định, và các 

xu hướng xã hội và chính trị. Những thay đổi trong bối cảnh này có thể tạo ra cơ hội 

hoặc thách thức mới đối với sinh kế của các hộ gia đình, thường nằm ngoài tầm kiểm 

soát của họ. Vì vậy trong phân tích sinh kế không chỉ nhấn mạnh hay tập trung lên khía 

cạnh người dân sử dụng các tài sản như thế nào để đạt mục tiêu mà phải đề cập đến ngữ 

cảnh mà họ phải đối mặt và khả năng họ có thể chống chọi đối với những thay đổi trên 

hay phục hồi dưới những tác động trên. 

- Tiến trình thay đổi cấu trúc: đây là yếu tố thể chế, tổ chức, chính sách và luật 

phát xác định hay ảnh hưởng khả năng tiếp cận đến các nguồn vốn, điều kiện trao đổi 

của các nguồn vốn và thu nhập từ các CLSK khác nhau. Những yếu tố trên có tác động 

thúc đẩy hay hạn chế đến các CLSK. 
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- Chiến lược sinh kế: là sự phối hợp các hoạt động, lựa chọn và quyết định mà 

các hộ gia đình và cá nhân thực hiện để đạt được mục tiêu sinh kế. Đây là một quá trình 

liên tục nhưng những thời điểm quyết định có ảnh hưởng lớn lên sự thành công hay thất 

bại đối với CLSK.  

- Các kết quả sinh kế: đó là kết quả hay mục tiêu của các CLSK. Kết quả của sinh 

kế nhìn chung là cải thiện phúc lợi của con người nhưng có sự đa dạng về trọng tâm và 

sự ưu tiên. Đó là cải thiện thu nhập, an ninh lương thực, sức khỏe, giáo dục, và phúc lợi 

chung của các hộ gia đình. Kết quả này cũng phản ánh mức độ bền vững của các CLSK 

trong dài hạn. 

Tóm lại, các quan điểm về SLF đều tập trung vào việc phân tích sự tác động qua 

lại của năm nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế hộ gia đình, gồm:  

(1) Bối cảnh bên ngoài;  

(2) Các qui trình về thể chế và chính sách;  

(3) Nguồn lực sinh kế;  

(4) Chiến lược sinh kế; 

(5) Kết quả sinh kế.  

Việc sử dụng các nguồn vốn sinh kế hiện có (vốn con người, vốn tự nhiên, vốn tài 

chính, vốn vật chất và vốn xã hội) trong bối cảnh thể chế và chính sách cụ thể, giúp các 

hộ gia đình thực hiện các hoạt động sinh kế nhằm đạt được kết quả bền vững như tạo 

việc làm, tăng thu nhập, giảm rủi ro và tổn thương, cải thiện an ninh lương thực và sử 

dụng bền vững tài nguyên, dưới sự tác động của các yếu tố bên ngoài như cú sốc, xu 

hướng và tính mùa vụ. Nói cách khác, phân tích khung sinh kế bền vững giúp trả lời câu 

hỏi về cách thức các nguồn lực sinh kế được sử dụng để đạt kết quả bền vững trong bối 

cảnh thể chế và chính sách cụ thể, chịu ảnh hưởng của bối cảnh bên ngoài. 

Bên cạnh các nguồn vốn được tổng kết và đề xuất trong các quan điểm về khung 

sinh kế bền vững, thời gian gần đây, một nguồn vốn mới được quan tâm và nghiên cứu 

đó là vốn tâm linh (spiritual capital). Trong bài viết “Faith and Traditional Capitals: 

Defining the Public Scope of Spiritual and Religious Capital—A Literature Review” 

Baker và Miles-Watson (2010) cung cấp một cái nhìn tổng quan về khái niệm vốn tâm 

linh và vốn tôn giáo (religious capital), cũng như cách hai khái niệm này ảnh hưởng đến 



46 

đời sống cộng đồng và xã hội. Các tác giả cho rằng vốn tâm linh có thể được hiểu như 

một nhánh của vốn xã hội, phản ánh quyền lực, tầm ảnh hưởng, tri thức và xu hướng 

hình thành từ sự gắn kết với một truyền thống tôn giáo nhất định [124]. Tác giả F. E.S. 

Montemaggi (2011) đã chỉ ra khái niệm vốn tâm linh được phát triển từ ý tưởng về vốn 

xã hội. Nó được sử dụng để mô tả cách các tổ chức tôn giáo đóng góp vào xã hội thông 

qua động lực tôn giáo, giá trị đạo đức và hành động xã hội [176]. Gần đây nhất Wahid. 

H và cộng sự (2023) đưa ra định nghĩa vốn tâm linh là tập hợp các niềm tin, thực hành, 

giá trị và đạo đức tinh thần mang lại cho cá nhân và cộng đồng ý thức về mục đích, khả 

năng phục hồi và phương hướng. Nó bao gồm các nguồn lực vô hình của một xã hội 

hoặc cá nhân có nguồn gốc từ nền tảng tinh thần hoặc tôn giáo, các giá trị chỉ đạo, 

nguyên tắc đạo đức và lòng tin cộng đồng. Không giống như vốn kinh tế, tập trung vào 

của cải vật chất hoặc vốn con người, liên quan đến kỹ năng và kiến thức, vốn tâm lin là 

một hình thức vốn xã hội tập trung vào sự siêu việt và tạo ra ý nghĩa. Vốn tâm linh được 

định nghĩa là một tài sản vô hình cung cấp sức mạnh và động lực bên trong, thường liên 

quan đến kiến thức và thực hành tôn giáo [204]. Các nhà nghiên cứu cũng đặt ra câu hỏi 

rằng vốn tôn giáo và vốn tâm linh có khác biệt hay không? Theo đó, vốn tôn giáo thường 

được hiểu là một nguồn lực, dưới hình thức kiến thức và sự quen thuộc, mà các cá nhân 

tích lũy nhờ vào việc trở thành một phần của cộng đồng tôn giáo (Iannaccone 1990, 

Finke 2003). Cụ thể hơn, vốn tôn giáo bao gồm “sự quen thuộc với các giáo lý, nghi lễ, 

truyền thống và thành viên của một tôn giáo”, từ đó “nâng cao sự hài lòng mà một người 

nhận được khi tham gia vào tôn giáo đó và do đó làm tăng khả năng và mức độ có thể 

tham gia tôn giáo của một người” (Iannaccone 1990, 299). Đối với Iannaccone, sự quen 

thuộc và kiến thức về các hoạt động tôn giáo, cũng như tình bạn với những người cùng 

thờ phụng, làm tăng “sự tích lũy vốn tôn giáo” (Iannaccone và Klick 2003, 6). Trong 

khái niệm này, đặc điểm cốt lõi của vốn tôn giáo là lợi ích hoặc lợi ích được nhận thức 

mà tác nhân nhận được khi tham gia vào hoạt động tôn giáo. Do đó, tác nhân sẵn sàng 

đầu tư thời gian và tiền bạc để theo đuổi hoạt động tôn giáo và tăng vốn tôn giáo của 

mình (Dẫn theo Francesca E.S. Montemaggi, 2011, tr 73) [176]. Trong khi đó, Baker và 

Miles-Watson (2010) cho rằng vốn tâm linh tiếp thêm sinh lực cho vốn tôn giáo bằng 
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cách cung cấp bản sắc thần học và truyền thống thờ cúng, nhưng cũng là một hệ thống 

giá trị, tầm nhìn đạo đức và nền tảng của đức tin [124]. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực địa tại cộng đồng người Cơ Ho, vốn tâm linh 

trong nghiên cứu này được hiểu là một tập hợp các nguồn lực phi vật chất mang tính 

niềm tin, thiêng liêng, bao gồm: hệ thống tín ngưỡng (như niềm tin vào Yàng), không 

gian thiêng, nghi lễ và đặc biệt là vai trò của các chủ thể trung gian như thầy mo, thầy 

cúng. Những yếu tố này không chỉ là “quan hệ xã hội”, mà còn là nguồn lực định hướng 

hành vi, tạo ra sự an tâm, củng cố niềm tin và ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sinh 

kế. Vốn tâm linh không được thiết kế như một biến số định lượng chính trong bảng hỏi, 

mà được nhận diện thông qua quá trình điền dã, phỏng vấn sâu. 

Các khung sinh kế bền vững được đề cập trên đây là cơ sở lý thuyết quan trọng để 

nghiên cứu sinh xây dựng khung phân tích sinh kế cho hộ gia đình người Cơ Ho dưới ảnh 

hưởng của BĐKH tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trong luận án này, với những đặc điểm 

của người Cơ Ho bản địa, các nguồn vốn được hiểu và phân tích cụ thể như sau: 

- Vốn nhân lực bao gồm số nhân khẩu hộ gia đình, trình độ học vấn, nghề nghiệp 

của các thành viên, kỹ năng lao động và kinh nghiệm sản xuất của các thành viên trong 

hộ gia đình, ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với BĐKH. 

- Vốn tự nhiên gồm diện tích đất canh tác, đất ở của hộ, loại đất đang sử dụng,  

mức độ và hình thức tiếp cận rừng, nguồn nước chính đang sử dụng trong sinh hoạt và 

sản xuất và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên mà người Cơ Ho dựa vào để thực hiện 

hoạt động sinh kế. 

- Vốn vật chất bao gồm nhà ở, công cụ sản xuất, phương tiện giao thông và các 

trang thiết bị phục vụ đời sống và sản xuất. 

- Vốn tài chính gồm thu nhập, tiết kiệm, khả năng tiếp cận tín dụng và hỗ trợ tài 

chính từ các tổ chức hoặc mạng lưới xã hội trong cộng đồng. 

- Vốn xã hội đề cập đến quan hệ cộng đồng, sự hỗ trợ từ gia đình, buôn làng, tổ 

chức đoàn thể và mạng lưới hợp tác giúp người Cơ Ho duy trì và phát triển sinh kế trong 

bối cảnh BĐKH. 

- Bên cạnh đó, vai trò của nguồn vốn tâm linh thông qua việc thực hành các nghi 

lễ tộc người truyền thống, nghi lễ tôn giáo, không gian thiêng cũng như mạng lưới xã 
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hội được gắn kết bởi những người có chung nguồn vốn này sẽ góp phần hiểu hơn thực 

tiễn và có cơ sở để đề xuất những hoạt động hỗ trợ sinh kế một cách khả thi nhất. 

Vận dụng một cách có kế thừa các cách tiếp cận trên, luận án sẽ tập trung tìm hiểu 

và phân tích cách thức hộ gia đình người Cơ Ho vận dụng các loại vốn trong bối cảnh 

của địa phương để thích ứng với BĐKH. 

 2.2.2. Lý thuyết mạng lưới xã hội 

 MLXH là một tập hợp liên kết giữa các cá nhân hay các nhóm dân cư nhất định. 

Thông qua sự tiềm ẩn trong những mối liên hệ, cũng như quyền lợi và trách nhiệm chi 

phối các mối liên hệ đó, MLXH được sử dụng nhằm đạt được mục đích nhất định [1].  

 Nghiên cứu MLXH là nghiên cứu xã hội như một dạng cấu trúc quan hệ được các 

cá nhân thiết lập. Khởi đầu, mạng lưới được xây dựng từ mối quan hệ giữa các cá nhân 

(hoặc những bộ phận xã hội rộng lớn hơn), và mô hình xã hội được thiết lập qua mạng 

lưới của mối quan hệ, hay là sự kết nối của các điểm nút. Trong MLXH, có thể các điểm 

nút không có mối liên kết với tất cả các nút. Mạng được kết chặt là tất cả tác nhân được 

kết nối chặt (Williams, 2005, tr. 20-22) (Dẫn theo Vương Xuân Tình, 2019) [95]. Khái 

niệm MLXH có liên hệ mật thiết với vốn xã hội “trong MLXH, vốn con người nằm ở các 

đầu mối còn vốn xã hội nằm ở các đường liên hệ, quan hệ giữa các đầu mối” [88].  

 Trong xã hội học quan điểm về MLXH được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, 

Emile Durkheim, Georg Simmel là đại diện cho việc tiếp cận mạng lưới dưới dạng cấu 

trúc. Họ tập trung vào việc xem xét cấu trúc và ảnh hưởng giữa các mạng lưới quan hệ 

hay nói cách khác là mạng lưới được đặt trong các mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân 

với nhau. Mỗi con người đều thuộc vào một hoặc nhiều MLXH. Một người có thể tham 

gia vào mạng lưới những người bạn bè, họ có thể là một thành viên của một tổ chức nào, 

có quan hệ đồng nghiệp, quan hệ chính trị… với những người khác. MLXH có vai trò 

quan trọng trong việc tạo danh tiếng cho một người [88]. Thông qua những đánh giá 

chung về những phẩm chất và năng lực của người đó, qua thời gian cùng với sự giúp đỡ 

các nguồn thông tin khác nhau, uy tín của họ được củng cố. Khi nghiên cứu về mạng 

lưới xã hội trong việc tìm kiếm việc làm, Lê Ngọc Hùng (2003) cho rằng: MLXH có vai 

trò trực tiếp làm cầu nối và hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Trong đó, những yếu tố quan trọng 

nhất tạo nên MLXH là các thành viên gia đình bao gồm bố mẹ, anh em bà con ruột thịt, 
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những người quen thân của gia đình, các bạn bè của cá nhân và những người khác, những 

nhóm và tổ chức xã hội mà họ có những mối liên hệ nhất định trong quá trình sống [49]. 

Như vậy, có thể thấy MLXH đóng vai trò quan trọng trên mọi phương diện của cuộc sống. 

 Lý thuyết MLXH đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phân tích các 

vấn đề liên quan đến sự thích ứng với BĐKH của các hộ gia đình. Các MLXH đóng vai 

trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin, hỗ trợ tài chính, chia sẻ tài nguyên và 

cung cấp hỗ trợ tinh thần cho các hộ gia đình khi đối mặt với các tác động tiêu cực của 

BĐKH. 

 Một trong những vai trò quan trọng của MLXH trong việc thích ứng với BĐKH 

là khả năng phổ biến thông tin, chia sẻ nguồn lực và truyền tải kiến thức. Hộ gia đình có thể 

nhận được thông tin về các biện pháp phòng chống và ứng phó với BĐKH, chẳng hạn như 

các kỹ thuật canh tác mới, dự báo thời tiết, và các chương trình hỗ trợ từ chính phủ hoặc các 

tổ chức phi chính phủ [148]. Thông tin này giúp các hộ gia đình nâng cao nhận thức và chuẩn 

bị tốt hơn cho các tình huống khẩn cấp. 

 MLXH cũng cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất cho các hộ gia đình khi đối 

mặt với các tác động của BĐKH. Nghiên cứu của Adger (2003) tại các cộng đồng nông 

thôn ở Việt Nam cho thấy rằng, các mối quan hệ xã hội giúp chia sẻ thông tin và cung 

cấp mạng lưới tín dụng và trao đổi, hỗ trợ tài chính thông qua các khoản vay hoặc trợ 

cấp từ bạn bè và người thân, từ đó tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các 

hộ gia đình [117]. 

 Sự hỗ trợ tinh thần từ MLXH cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp 

các hộ gia đình đối mặt với căng thẳng và áp lực do BĐKH gây ra. Các mối quan hệ 

xã hội cung cấp sự an ủi, động viên và cảm giác an toàn, giúp các hộ gia đình duy 

trì tinh thần lạc quan và kiên trì trong quá trình thích ứng. Nghiên cứu của Pelling 

và High (2005) cho thấy rằng, trong các cộng đồng dễ bị tổn thương, sự hỗ trợ tinh 

thần từ bạn bè và gia đình giúp tăng cường khả năng phục hồi sau các sự cố thiên 

tai [184]. 

 Một yếu tố quan trọng khác mà lý thuyết MLXH nhấn mạnh là vai trò của sự gắn 

kết xã hội và lòng tin trong cộng đồng. Sự gắn kết xã hội tạo điều kiện cho sự hợp tác 

và chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đồng, từ đó tăng cường khả năng thích ứng 
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chung của cộng đồng [187]. Lòng tin trong cộng đồng giúp các hộ gia đình cảm thấy an 

tâm hơn khi chia sẻ thông tin và tài nguyên, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích 

cực vào các hoạt động phòng chống và ứng phó với BĐKH. 

 Vận dụng lý thuyết MLXH vào việc phân tích sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho 

dưới ảnh hưởng của BĐKH không chỉ cung cấp một khung lý thuyết hữu ích để phân 

tích và hiểu rõ các yếu tố tác động đến sinh kế của các hộ gia đình, mà còn cung cấp các 

gợi ý thực tiễn để thiết kế các biện pháp can thiệp hiệu quả. Đồng thời, có thể tìm hiểu 

các kiểu quan hệ xã hội mà các cá nhân tìm kiếm nhằm trao đổi thông tin và học hỏi 

trong việc tìm kiếm phương thức và hỗ trợ nhau trong hoạt động sinh kế thích ứng 

BĐKH. Đối với các hộ gia đình người Cơ Ho MLXH có thể hiểu là những mối quan hệ 

họ hàng, làng xóm, bạn bè, người quen, các mối quan hệ với chính quyền với các tổ 

chức chính trị xã hội, với các hội nhóm … Mạng lưới những quan hệ này vừa là chỗ dựa 

tinh thần vừa là nguồn lực được khai thác trong quá trình phát triển sinh kế thích ứng 

với BĐKH. Thông qua mạng lưới các hộ gia đình có thể học hỏi trao đổi thông tin nhằm 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, hoặc trao đổi, huy động nguồn lực. Bằng cách thúc đẩy sự 

gắn kết xã hội, xây dựng lòng tin và tạo cơ hội cho sự tham gia của cộng đồng, chúng ta 

có thể tăng cường khả năng thích ứng của các hộ gia đình và cộng đồng, từ đó giảm 

thiểu các tác động tiêu cực của BĐKH và xây dựng một tương lai bền vững hơn.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp 

Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp là bước đầu quan 

trọng trong quá trình thực hiện đề tài luận án của nghiên cứu sinh. Phương pháp này bao 

gồm việc tập hợp và phân tích các thông tin đã có sẵn từ các tài liệu hiện có. Nói cách 

khác, đây là quá trình xem xét và khai thác các thông tin có sẵn để rút ra những thông 

tin cần thiết và liên quan đến mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Nghiên cứu sinh tìm kiếm, 

thu thập tài liệu thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy như báo cáo nghiên cứu, sách, bài 

báo khoa học và các tài liệu thống kê từ các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ và 

các tổ chức quốc tế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh phân tích, hệ thống hoá các thông 

tin từ các nguồn tài liệu đó nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

cũng như giúp làm rõ các điểm tương đồng và khác biệt, từ đó rút ra các kết luận có giá 
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trị khoa học. Các thông tin liên quan đến BĐKH, sinh kế hộ gia đình, kinh tế, xã hội và 

văn hóa, các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển bền vững tại địa phương được xem 

xét kỹ lưỡng để xác định các xu hướng và mối quan hệ giữa BĐKH với sinh kế hộ gia 

đình người Cơ Ho. Đặc biệt, việc phân tích tài liệu thứ cấp về sinh kế và BĐKH còn giúp 

cho tác giả phát hiện các khoảng trống trong nghiên cứu và đề xuất các hướng nghiên cứu 

mới. Các kết quả phân tích từ tài liệu thứ cấp không chỉ cung cấp cơ sở lý thuyết vững 

chắc cho đề tài luận án mà còn giúp định hướng trong việc thiết kế các cuộc khảo sát và 

phỏng vấn để thu thập dữ liệu định tính và định lượng tại địa bàn nghiên cứu.  

2.3.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

Phương pháp điều tra chọn mẫu là công cụ chính và quan trọng của đề tài nghiên 

cứu. Phương pháp này không chỉ giúp cho nghiên cứu sinh thu thập dữ liệu định lượng 

một cách có hệ thống mà còn đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của kết quả nghiên 

cứu luận án. 

Đề tài sử dụng bảng hỏi là công cụ thu thập thông tin chủ yếu với đơn vị phân 

tích là hộ gia đình. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn bằng bảng hỏi hộ gia đình tại xã Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nội dung bảng hỏi được chia thành các phần rõ ràng bao gồm các 

thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ gia đình; các hoạt động kinh tế chính 

của hộ; nguồn thu nhập và chi tiêu; vốn sinh kế; biểu hiện của BĐKH và tác động của 

BĐKH đến sinh kế hộ gia đình và các biện pháp thích ứng sinh kế của hộ gia đình với 

BĐKH. Sau khi hoàn thành bảng hỏi, nghiên cứu sinh đã tiến hành phỏng vấn thử 

nghiệm 30 đại diện hộ gia đình tại xã Tam Bố (nay là xã Gia Hiệp), tỉnh Lâm Đồng bằng 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện để đánh giá sự phù hợp của bảng hỏi với đối tượng 

điều tra. Các khía cạnh được xem xét bao gồm cách diễn đạt, nội dung, chỉ dẫn phỏng 

vấn, các tình huống xử lý và đặc biệt là độ dài của cuộc phỏng vấn. Đồng thời, trong 

quá trình thử nghiệm, nghiên cứu sinh cũng đánh giá độ tin cậy và tính hiệu lực của các 

thang đo trong bảng hỏi, từ đó điều chỉnh các câu hỏi cho phù hợp hơn để phục vụ cho 

điều tra chính thức. 

Với mỗi cuộc khảo sát định lượng, dưới sự hỗ trợ của trưởng thôn, bí thư chi đoàn 

thôn, điều tra viên sẽ phỏng vấn trực tiếp chủ hộ - là người đại diện cho hộ gia đình cung 

cấp thông tin. Trong trường hợp không gặp được chủ hộ thì phỏng vợ hoặc chồng của 
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chủ hộ hoặc người trưởng thành khác (trên 18 tuổi) tại hộ gia đình. Với độ dài hợp lý, 

mỗi cuộc phỏng vấn hộ gia đình diễn ra trong khoảng thời gian 30 – 40 phút. 

+ Dung lượng mẫu và phương pháp chọn mẫu: 

Để tìm được dung lượng mẫu cần thiết cho đề tài, nghiên cứu sinh áp dụng công 

thức Slovin tính mẫu tối ưu với độ tin cậy là 95% và sai số 5%. Trong đó: N là kích 

thước của tổng thể (tổng số hộ người Cơ Ho tại xã Di Linh tính đến 31/12/2022) [21], 

e2: Sai số chọn mẫu [56]. Dung lượng mẫu cần khảo sát là: 

 

 

 

Như vậy, số hộ gia đình người Cơ Ho cần lựa chọn tối thiểu để khảo sát là 386 hộ 

gia đình. Để phòng ngừa khả năng từ chối trả lời (non-response) nghiên cứu sinh bổ 

sung thêm 14 hộ và dung lượng mẫu khảo sát của luận án là 386 + 14 = 400. 

Vào thời điểm khảo sát (2023), huyện Di Linh (nay là xã Di Linh), tỉnh Lâm Đồng 

bao gồm 18 xã, thị trấn. Dựa trên các tiêu chí về đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế, xã 

hội, mức độ ảnh hưởng của BĐKH, khả năng tiếp cận đối tượng khảo sát đặc biệt là sau 

khi tham khảo ý kiến chuyên gia và chính quyền xã Di Linh, nghiên cứu sinh lựa chọn 

hai xã điển hình để thực hiện điều tra chọn mẫu là xã Tam Bố (trước sắp xếp đơn vị 

hành chính) và xã Bảo Thuận (trước sắp xếp đơn vị hành chính)2. Đây là hai xã có diện 

tích trồng trọt lớn, tỷ lệ hộ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp cao, đồng thời là những 

địa phương chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của hiện tượng hạn hán kéo dài và suy giảm 

nguồn nước do BĐKH. Cụ thể phân bố mẫu khảo sát tại hai xã như sau: 

-  Xã Bảo Thuận:  

 

- Xã Gia Hiệp 

 

Tại mỗi xã, tác giả đến liên hệ UBND xã để xin số liệu thống kê dân số Cơ Ho 

trên địa bàn, cũng như xin ý kiến tư vấn của chính quyền địa phương khảo sát các thôn 

                                                           
2 Hiện nay, xã Tam Bố và xã Gia Hiệp sáp nhập thành xã mới có tên gọi là xã Gia Hiệp; Xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa 

và Bảo Thuận sáp nhập thành xã mới có tên gọi là xã Bảo Thuận. 

1 + 10.849 * 0.052 

10.849 
385,7 

1 + N * e2 

N 
n 

 3113 

1677 *400 
215 n Bảo Thuận  

 3113 

1436 *400 
185 n Gia Hiệp  
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phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của luận án. Tại xã Bảo Thuận, tác giả khảo sát 08/10 

thôn và tại xã Gia Hiệp tác giả khảo sát 04/04 thôn. Số lượng mẫu cụ thể được trình bày 

tại bảng 2.1.  

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp phân bố mẫu 

STT Xã Thôn Tổng số hộ Cơ Ho Số hộ khảo sát 

1 

Bảo Thuận 

Kala Krọt  355    52 

2 Krọt Dờng  236    34 

3 Ka la Tô Krêng  203    29 

4 Ta Ly  135    20 

5 Bơ Sụt  106    15 

6 Hàng Ùng  125    18 

7 Hàng Piơr  202    29 

8 Kơ Nệt  118    17 

9 

Gia Hiệp 

Hiệp Thành 1 409 53 

10 Hiệp Thành 2 169 22 

11 Thôn 4 516 66 

12 Thôn 5 342 44 

Tổng cộng: 3113 400 

[Nguồn. Tổng hợp của tác giả, 2023] 

+ Chọn hộ khảo sát: nghiên cứu này áp dụng cách chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống 

với qui trình chọn mẫu như sau: 

Bước 1: lập danh sách hộ gia đình người Cơ Ho tại các thôn được khảo sát thành 

một khung mẫu. Tác giả đến gặp cộng tác viên dân số xin danh sách hộ gia đình của 

thôn sau đó đánh số thứ tự theo danh sách từ 1 đến hết. 

Bước 2: tính khoảng cách mẫu: lấy tổng danh sách hộ tại thôn chia cho số hộ cần 

khảo sát, k = N/n.  

Bước 3: chọn ngẫu nhiên hộ phỏng vấn từ khoảng cách mẫu vừa tính.  

Bước 4: Chọn hộ phỏng vấn. 
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Các tiêu chí chọn hộ phỏng vấn bao gồm các hộ gia đình ở nhiều thôn khác nhau 

trong địa bàn xã giúp phản ánh sự đa dạng về điều kiện tự nhiên và các ảnh hưởng khác 

nhau của BĐKH đến hộ gia đình; các chủ hộ ở nhiều độ tuổi, trình độ học vấn khác nhau 

để đánh giá nhận thức, các trải nghiệm và khả năng thích ứng khác nhau với BĐKH; 

Đảm bảo tỷ lệ nam và nữ chủ hộ để có cái nhìn toàn diện về vai trò giới trong sinh kế 

và ứng phó với BĐKH và lựa chọn các hộ gia đình có quy mô khác nhau để đánh giá 

tác động của quy mô hộ gia đình đến khả năng thích ứng với BĐKH. Việc chọn mẫu 

theo các tiêu chí này giúp đảm bảo rằng mẫu được chọn sẽ phản ánh đúng các đặc điểm 

đa dạng của tổng thể, phản ánh đầy đủ và chính xác thực trạng sinh kế của hộ gia đình 

người Cơ Ho dưới ảnh hưởng của BĐKH. Từ đó giúp tăng tính đại diện, độ tin cậy và 

khả năng áp dụng của kết quả nghiên cứu. 

+ Đặc điểm và cơ cấu về mẫu nghiên cứu 

Bảng 2.2. Đặc điểm nhân khẩu – xã hội của người trả lời 

 Đặc điểm mẫu (N=400) Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Giới tính NTL 
Nam  234 58,5 

Nữ 166 41,5 

2. Dân tộc Cơ Ho 400 100,0 

3. Tôn giáo NTL 

Thiên Chúa giáo 382 95,5 

Tôn giáo khác 12 3,0 

Không tôn giáo 6 1,5 

4. Tuổi NTL 

30 tuổi trở xuống 92 23,0 

Từ 31- 40 tuổi 133 33,3 

Từ 41-50 tuổi 76 19,0 

Trên 50 tuổi 99 24,8 

Độ tuổi TB =40,91 tuổi. 

Tuổi cao nhất 71 tuổi, tuổi thấp nhất 17 tuổi 

5. Trình độ học 

vấn NTL 

1. Chưa đi học 74 18,5 

2. Tiểu học 105 26,3 

3. THCS 134 33,5 
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4. THPT 60 15,0 

5. Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học 

trở lên 

27 6,8 

6. Nghề nghiệp 

NTL 

Nông nghiệp 377 94,3 

Nghề nghiệp khác 23 5,7 

7. Nơi làm việc 

NTL 

1. Trong xã 397 99,3 

2. Nơi khác 3 0,7 

8. Tình trạng hôn 

nhân NTL 

1. Chưa có vợ/chồng 22 5,5 

2. Có vợ/chồng 354 88,5 

3. Goá vợ/chồng 19 4,8 

4. Khác 5 1,3 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Trong 400 đại diện hộ gia đình được phỏng vấn thì có 58,5% là nam giới và 

41,5% là nữ giới, trong đó 100,0% là người dân tộc Cơ Ho. 98,5% người trả lời có theo 

tôn giáo trong đó tỷ lệ người trả lời theo Thiên chúa giáo cao nhất 95,5%, Tin lành 

(1,8%), Phật giáo (1,0%), Cao đài (0,3%). 

Về độ tuổi, người có tuổi cao nhất là 71 tuổi, người thấp nhất là 17 tuổi. Độ tuổi 

trung bình của mẫu khảo sát là 40,91 tuổi. Độ tuổi từ 31-40 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 

(33,3%), số người trong độ tuổi từ 41-50 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất là 19,0%, độ tuổi 

trên 50 tuổi chiếm 24,8%, độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống chiếm 23,0% mẫu nghiên cứu. 

Phần lớn người trả lời đã lập gia đình chiếm tỷ lệ 88,5%, số liệu này cho thấy những 

người tham gia trả lời chủ yếu là người trưởng thành, có gia đình và khả năng sinh sống 

ổn định. Tỷ lệ người trả lời chưa có vợ/chồng hoặc đã ly hôn, ly thân thấp cho thấy văn 

hoá hôn nhân ổn định trong cộng đồng người Cơ Ho.  

Trình độ học vấn có 33,5% đại diện hộ trả lời có trình độ trung học cơ sở, 26,3% 

có trình độ học vấn tiểu học, 15,0% có trình độ trung học phổ thông. Tỷ lệ người trả lời 

có trình độ từ trung cấp trở lên chỉ chiếm 6,8%. Ngoài ra, có tới 18,5% người trả lời 

chưa đi học hoặc bị mù chữ. 

 Về nghề nghiệp, trong số 400 người tham gia vào cuộc nghiên cứu có tới 377 

người làm nông nghiệp, chiếm tỷ lệ cao nhất 94,3%, các nghề khác như công nhân, cán 
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bộ, lao động giản đơn, hưu trí có tỷ lệ rất nhỏ 5,7%, điều này phản ánh sự hạn chế trong 

việc đa dạng hoá nghề nghiệp tại địa bàn nghiên cứu. Từ đó dẫn đến phần lớn người trả 

lời tập trung làm việc ngay tại địa phương chiếm tỷ lệ cao nhất 99,3% và ít có xu hướng 

di chuyển đến các khu vực khác.  

2.3.3. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu (PVS) nhằm thu thập thông tin 

bổ sung cho dữ liệu định lượng. Phương pháp PVS tạo ra môi trường thuận lợi để người 

dân chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ chân thực nhất. Điều này đặc biệt quan trọng 

vì BĐKH không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế thông qua các thay đổi vật lý mà còn tác 

động đến nhận thức, tâm lý và xã hội của người dân. Bên cạnh đó, phương pháp PVS 

giúp khám phá các khía cạnh đa chiều của sinh kế, bao gồm các nguồn thu nhập, chiến 

lược thích ứng và mạng lưới xã hội hỗ trợ. Đối với người Cơ Ho, một DTTS sống chủ 

yếu dựa vào nông nghiệp, những thông tin này cực kỳ quý báu để hiểu rõ cách họ thích 

ứng và điều chỉnh trước những thách thức từ BĐKH. Thông qua các cuộc phỏng vấn, 

nghiên cứu sinh phân tích chi tiết về những ảnh hưởng của BĐKH đến sinh kế của hộ 

gia đình người Cơ Ho, cũng như nhận diện các chiến lược sinh kế bền vững mà hộ gia 

đình người Cơ Ho đã thực hiện để thích ứng với BĐKH. Vì vậy, các thông tin chi tiết 

thu thập qua PVS là hết sức cần thiết cho nghiên cứu này. Phương pháp PVS được áp 

dụng liên tục trong quá trình thu thập thông tin, gồm ba giai đoạn như sau: 

 Giai đoạn khảo sát và đánh giá ban đầu về địa bàn nghiên cứu: Trước khi tiến 

hành nghiên cứu chính thức, nghiên cứu sinh thực hiện PVS với lãnh đạo chính quyền 

Di Linh, đại diện các hộ gia đình người Cơ Ho, các chuyên gia dân tộc học. Mục đích 

là để hiểu rõ bối cảnh địa phương, các yếu tố văn hoá, xã hội và lựa chọn địa bàn nghiên 

cứu phù hợp. Qua đó, nghiên cứu sinh thu thập thông tin ban đầu về ảnh hưởng của 

BĐKH đến sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho, từ đó xác định vấn đề và mục tiêu 

nghiên cứu một cách chính xác và có căn cứ. 

Giai đoạn triển khai nghiên cứu chính thức: PVS được thực hiện song song với 

phương pháp điều tra chọn mẫu. Nghiên cứu tiến hành 14 cuộc PVS, trong đó 04 cuộc 

PVS đối với lãnh đạo huyện, xã và 10 cuộc PVS đại diện các hộ gia đình người Cơ Ho 

tại xã Gia Hiệp và xã Bảo Thuận. Tiêu chí chọn mẫu PVS cho đại diện các hộ gia đình 
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người Cơ Ho bao gồm: số năm sinh sống tại địa bàn nghiên cứu trên 5 năm, tình trạng 

hôn nhân (đã có gia đình), độ tuổi từ 30 tuổi trở lên, biết nói tiếng Kinh và ưu tiên những 

người am hiểu về phong tục tập quán và lịch sử của cộng đồng. Những tiêu chí này đảm 

bảo rằng người được phỏng vấn có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về cuộc sống và 

văn hóa địa phương, từ đó cung cấp thông tin phong phú và xác thực cho nghiên cứu.  

Giai đoạn xử lý và phân tích thông tin định lượng: phương pháp PVS giúp giải 

thích và minh chứng cho các số liệu đã thu thập được. Điều này làm cho việc phân tích 

và luận giải thông tin trở nên cụ thể và chi tiết hơn. 

Nội dung PVS hộ gia đình tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động sinh 

kế của hộ, làm rõ các nguồn vốn sinh kế, sự thay đổi trong nguồn thu nhập, cách thức 

họ ứng phó với BĐKH. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận các quan điểm, đề xuất và 

nguyện vọng của các hộ gia đình đối với chính sách của Nhà nước và địa phương, nhằm 

hướng tới phát triển sinh kế bền vững. 

PVS lãnh đạo huyện và xã giúp bổ sung góc nhìn từ phía chính quyền về tình hình 

thực tế tại địa phương, chính sách hỗ trợ người dân ứng phó với BĐKH và những kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Tổng hợp thông tin từ cả hai nhóm đối 

tượng này, nghiên cứu sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc về sinh kế của người Cơ 

Ho trong bối cảnh BĐKH, từ đó đưa ra những đề xuất chính sách hiệu quả và thực tiễn. 

Các cuộc PVS được thực hiện bằng tiếng Việt (Kinh). Các đối tượng PVS được 

lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu tích luỹ (snowball sampling – bóng tuyết), nghĩa 

là những người phỏng vấn trước sẽ giới thiệu người phù hợp tiếp theo. Mỗi cuộc PVS 

thường kéo dài từ 60 phút đến 90 phút. Các cuộc PVS đều được ghi chép và ghi âm với 

sự đồng ý của người trả lời (cung cấp thông tin). Thông tin thu thập được từ PVS sẽ 

được gỡ băng, ghi biên bản và mã hoá lại, lập thành các bảng đề mục nhằm bổ sung 

thông tin cho phương pháp định lượng, làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu. Tên của người 

trả lời cũng được mã hóa để đảm bảo nguyên tắc khuyết danh trong nghiên cứu. 

2.3.4. Phương pháp xử lý thống kê 

Dữ liệu thu thập sẽ được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0 để 

tính toán các phép tính toán học đơn giản được sử dụng để chuẩn bị các bảng dữ liệu và 

biểu đồ, tần suất, phần trăm, tỷ lệ, tương quan và các biến trung bình. 
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- Trong việc kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, tác giả sử dụng kiểm 

định Chi -Square với mức ý nghĩa 0,05. Ngoài ra, nghiên cứu còn dựa vào hệ số 

Cramer’s V để đo lường độ mạnh trong mối liên hệ giữa hai biến định danh. Đối với 

biến thứ bậc, nghiên cứu sử dụng hệ số Gamma. 

- Trong phân tích sự khác biệt giữa các nhóm trong một biến định có hai nhóm 

với một biến định lượng, nghiên cứu sử dụng kiểm định Independen T – test với mức ý 

nghĩa là 0,05. 

- Trong phân tích các mô hình, tác giả sử dụng hệ số tương quan B. Hệ số B là 

hệ số tương quan hồi quy theo nguyên tắc là nếu B có giá trị dương là có tác động thuận 

chiều với biến phụ thuộc và ngược lại khi B có giá trị âm là tác động nghịch chiều với 

biến phụ thuộc. 

Việc áp dụng các phương pháp phân tích thống kê trên giúp đảm bảo độ tin cậy 

và tính khách quan của các kết quả nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ quá trình xác định các 

yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho. 

 2.4. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về biến đổi khí hậu và 

phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số thích ứng với biến đổi khí hậu 

Trước tác động ngày càng sâu rộng của BĐKH đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội và 

môi trường, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tính cấp bách và lâu dài của 

việc ứng phó với BĐKH, coi đây là một nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển 

bền vững quốc gia. Quan điểm nhất quán này được thể hiện xuyên suốt qua trong các nghị 

quyết của Đảng để định hướng và chỉ đạo các hoạt động ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 

03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động 

ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường [24]; Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 [25]. Các nghị quyết này không chỉ định hướng chiến lược mà còn 

xác lập những nguyên tắc nền tảng cho việc thích ứng chủ động, gắn kết giữa tăng trưởng 

kinh tế, bảo vệ tài nguyên và bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện BĐKH. 
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Trên cơ sở đó, Nhà nước đã ban hành nhiều kế hoạch, chiến lược và chương trình 

hành động quốc gia nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng. Từ Quyết định 2139/QĐ-

TTg (2011) về Chiến lược quốc gia về BĐKH [62], đến Quyết định 1747/QĐ-TTg 

(2012) [64], Quyết định số 2359/QĐ-TTg (2015) [65], Việt Nam đã thiết lập khung chính 

sách tổng thể về ứng phó với BĐKH. Các kế hoạch này bao gồm các biện pháp kỹ thuật 

như xây dựng cơ sở dữ liệu BĐKH, triển khai các biện pháp giảm thiểu phát thải và phát 

triển kinh tế các-bon thấp. Đáng chú ý là kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, 

nhấn mạnh mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu với các 

hiện tượng khí hậu cực đoan, được thể hiện rõ qua Quyết định 2053/QĐ-TTg (2016) [66]. 

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về BĐKH đến năm 

2050 tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022. Chiến lược nêu rõ “Chủ động thích 

ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH; giảm phát 

thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050…” [70]. 

Đặc biệt, trong phát triển vùng đồng bào DTTS, các chính sách ứng phó với 

BĐKH không tách rời mà được lồng ghép chặt chẽ vào các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội cho các vùng này, như: Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 27/11/1989 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế-xã hội miền núi [12]; 

Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, 

vùng xa [60]; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi 

giai đoạn 2017 – 2020 [67]; Đặc biệt, Quốc hội khóa 14 đã phê duyệt Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 [73] và Nghị quyết số 

120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 [74], trong 

đó nhấn mạnh việc tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước tác động của 

BĐKH, thông qua các giải pháp nâng cấp hạ tầng, phát triển sinh kế bền vững và bảo 

tồn hệ sinh thái tự nhiên. Cách tiếp cận này phản ánh rõ sự dịch chuyển từ hỗ trợ đơn 

thuần sang tăng cường nội lực và khả năng thích ứng chủ động của các cộng đồng DTTS. 
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Ngoài ra, Chính phủ cũng đã phê duyệt một loạt chương trình mục tiêu quốc gia 

về ứng phó BĐKH, như Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH [61]; Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 

30/8/2012 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-

2015 [63]; Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 phê duyệt Chương trình mục 

tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 [68]; Quyết định số 

45/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 [69]. Các chương trình mục tiêu quốc 

gia này đề cao sự phối hợp liên ngành trong ứng phó với BĐKH, đảm bảo thống nhất 

trong hành động, hướng đến mục tiêu về giảm phát thải, xóa đói giảm nghèo, phát triển 

cơ sở hạ tầng và bảo vệ sinh thái bền vững. 

Tóm lại, hệ thống quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước 

về BĐKH thể hiện một quá trình phát triển liên tục, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam 

trong việc ứng phó với BĐKH và phát triển bền vững. Cùng với sự tham gia của toàn 

xã hội, các chính sách này nhằm nâng cao năng lực, đảm bảo công bằng cho các nhóm 

dễ bị tổn thương, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS. 

Tình hình ban hành các văn bản của tỉnh Lâm Đồng và xã Di Linh về công 

tác ứng phó với biến đổi khí hậu 

Trong giai đoạn 2013-2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như các cấp 

địa phương đã ban hành nhiều văn bản, chương trình triển khai đánh giá các tác động 

của BĐKH, phòng ngừa và thích ứng với BĐKH, tập trung vào bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, phát triển bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời 

tiết cực đoan như: Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 11/10/2013 của Tỉnh ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 109/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh về phê duyệt quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu 

ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị 

quyết số 17-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng [76].  
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UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/3/2016 về 

việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 2919/KH-UBND, ngày 15/5/2017 về 

việc thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Các kế hoạch 

của UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai hàng năm; Kế hoạch số 

4280/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Chiến 

lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 2259/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc truyền thông phòng chống thiên tai, chủ động thích ứng BĐKH từ cộng 

đồng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 

24/9/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh 

Lâm Đồng giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 178/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án quản lý nhà kính, 

thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với BĐKH đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 5563/UBND-TH2 ngày 30/8/2018 và văn 

bản số 6022/UBND-MT ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình 

mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng [76]. 

Tại Di Linh, các kế hoạch hành động được triển khai sát thực tế địa phương, tập 

trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, giảm thiểu rủi ro do hạn hán và bảo vệ nguồn 

nước như: Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện Di Linh về 

Hành động ứng phó BĐKH của ngành Y tế huyện Di Linh giai đoạn 2019-2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện Di 

Linh về hành động ứng phó với BDKDH giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 

trên địa bàn huyện Di Linh; Kế hoạch số 252/KH-VHTT ngày 27/9/2021 của Phòng 

Văn hoá và Thông tin về Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng 

với BĐKH từ cộng đồng trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

169/KH-UBND ngày 30/12/2021 về thực Đề án “nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” đến năm 2030 trên địa bàn huyện Di Linh; Kế 

hoạch số 163/KH-UBND ngày 22/12/2021 về phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-
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2025 huyện Di Linh; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện về 

chống hạn năm 2021 trên địa bàn huyện Di Linh; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 

21/12/2021 về phòng, chống thiên tai huyện Di Linh năm 2022; Kế hoạch số 194/KH-

UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Di Linh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 

7174/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai Quyết định 

số 438/QĐ-TTG ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án ‘Phát 

triển các đô thị Việt Nam ứng phó BĐKH giai đoạn 2021- 2030" trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng [76]. 

Như vậy, có thể thấy chính quyền tỉnh Lâm Đồng và xã Di Linh đã thể hiện cam kết 

mạnh mẽ trong công tác thích ứng với BĐKH thông qua việc ban hành hàng loạt văn bản, 

chương trình và kế hoạch triển khai. Các chính sách được xây dựng có hệ thống, liên kết từ 

cấp tỉnh đến cấp huyện, hướng đến quản lý tài nguyên, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thúc 

đẩy tăng trưởng xanh. Đặc biệt, những chính sách này vừa bám sát định hướng chiến lược 

quốc gia, vừa được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Ngoài việc giảm 

thiểu tác động của BĐKH, các văn bản còn nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững, kết 

hợp kinh tế, xã hội và môi trường.  

2.5. Khái quát địa bàn nghiên cứu3 

2.5.1. Khu vực nghiên cứu Di Linh (trước sắp xếp là huyện Di Linh) 

Khu vực nghiên cứu nằm trên cao nguyên Di Linh, ở độ cao 1000m so với mực 

nước biển, là vùng đất bazan màu mỡ với diện tích tự nhiên là 1.613,16km2 trong đó 

đất nông nghiệp là 151.236,26ha chiếm tỷ lệ 93,75% diện tích, đất phi nông nghiệp là 

9.341,26ha chiếm tỷ lệ 5,79% diện tích, đất chưa sử dụng là 738,03ha chiếm tỷ lệ 0,46 

diện tích. Tính đến tháng 12 năm 2023, dân số toàn huyện là 165.158 nhân khẩu/43.950 

hộ, mật độ dân số là 102 người/km2 được phân bố ở 19 đơn vị hành chính xã, thị trấn 

[22]. Vị trí địa lý của khu vực Di Linh rất thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh 

                                                           
3 Dữ liệu khảo sát và các số liệu mô tả địa bàn trong luận án được thu thập năm 2023, khi đơn vị hành chính địa 

phương còn tổ chức theo cấp huyện (huyện Di Linh) và các xã tương ứng (xã Tam Bố, xã Bảo Thuận…). Từ tháng 

6/2025, địa bàn này thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện; theo đó xã Tam Bố sáp nhập với xã Gia 

Hiệp và lấy tên là xã Gia Hiệp; xã Bảo Thuận sáp nhập với xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa thành xã Bảo Thuận. Trong 

luận án, tác giả cập nhật tên gọi đơn vị hành chính theo hiện hành, đồng thời giữ nguyên số liệu theo địa giới tại 

thời điểm khảo sát (năm 2023) nhằm bảo đảm tính nhất quán dữ liệu, khả năng đối chiếu và giải thích kết quả 

nghiên cứu. 
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tế, phía Bắc giáp huyện Bảo Lâm, phía đông giáp huyện Đức Trọng, phía Nam giáp 

huyện Đạ Huoai và huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận [59]. Đây là không gian cư trú của nhiều dân tộc, bao gồm Kinh, 

Cơ Ho, Mạ, Châu Mạ và một số DTTS khác. Người Cơ Ho (với tổng số nhân khẩu là 

58.202 chiếm tỷ lệ 35,2%) và Mạ (với tổng số nhân khẩu là 2.808 chiếm tỷ lệ 1,7%) là 

hai dân tộc tại chỗ chiếm số lượng lớn trong dân cư của huyện. Sự đa dạng về dân tộc 

đã tạo nên một nền văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc gắn với tín ngưỡng và đời 

sống nông nghiệp, lâm nghiệp.  

Địa hình khu vực Di Linh chủ yếu là đồi núi thoải, kết hợp với các thung lũng nhỏ 

và mạng lưới sông suối phân bậc, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Mặt cao 

nguyên chủ yếu được phủ bởi lớp đất bazan màu mỡ, thích hợp cho sản xuất nông 

nghiệp. Khí hậu mang đặc trưng của khí hậu cao nguyên nhiệt đới, với hai mùa rõ rệt: 

mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, trong khi mùa khô 

diễn ra từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình tại huyện dao động từ 18-

25°C, tạo điều kiện lý tưởng cho phát triển nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các cây công 

nghiệp như cà phê và chè.  

Khu vực Di Linh có mật độ sông suối khá dày trung bình từ 1 – 1,5km suối/km2. 

Hệ thống sông suối tại đây bao gồm ba nhóm chính: (1) Hệ thống sông Đa Dâng (nhánh 

chính của sông Đồng Nai); (2) Hệ thống sông Đại Nga; (3) Hệ thống sông Luỹ. Hệ thống 

thủy văn đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và nông nghiệp. 

Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, với trọng tâm là các 

cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cà phê với tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 

60.523 ha, trong đó diện tích cây cà phê đang cho thu hoạch là 44.802 ha, năng suất ước 

đạt 33,2 tạ/ha, sản lượng 143.424 tấn. Diện tích cây chè của huyện là 505,6 ha, năng 

suất 123 tạ/ha, sản lượng 6.162,3 tấn; cây dâu tằm có diện tích 706,25 ha, sản lượng lá 

dâu ước đạt 21.968 tấn/năm. Các loại cây ăn trái (bơ, sầu riêng, mắc ca) được trồng xen 

canh với diện tích trồng là 10.058,9 ha. Hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định với tổng 

đàn lợn 31.730 con; đàn trâu 1.076 con; đàn bò thịt 3.949 con; đàn bò sữa 911 con; đàn 

dê 3.585 con; gia cầm 1.649.000 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản được giữ ổn định 

trên 131 ha, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 1.205 tấn. Hoạt động công 
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nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh thu hút đầu 

tư. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 836 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm trước. 

Năm 2022 toàn huyện có 3.200 hộ kinh doanh và 519 doanh nghiệp đang hoạt động. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,0 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo là 3,9% 

trong đó hộ đồng bào DTTS là 6,7%. [107]. 

Địa phương có 73 trường các bậc đào tạo trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 

79,75%. Tỷ lệ hoàn thành chương trình giáo dục ở các cấp rất cao. Hệ thống y tế bao phủ 

toàn huyện với 19/19 trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có bác sỹ 

tham gia khám chữa bệnh, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% [107]. 

Tuy nhiên, khu vực Di Linh cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng ngày 

càng rõ nét của BĐKH trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê 

tỉnh Lâm Đồng (Trạm quan trắc tại Bảo Lộc) các biểu hiện của BĐKH tại khu vực này thể 

hiện khá rõ thông qua sự biến động của các yếu tố khí tượng quan trọng qui định tính chất 

khí hậu của vùng bao gồm: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, số giờ nắng. Biến động của những 

biểu hiện này được tổng hợp ở bảng 2.3 

 Nhiệt độ 

 Số liệu của bảng 2.3 cho thấy nhiệt độ cao nhất không thay đổi trong suốt hai giai 

đoạn 2013-2017 và 2018-2022 với mức duy trì ổn định ở mức nhiệt 22,40C. Tuy nhiên, 

nhiệt độ thấp nhất đã tăng từ 22,0°C lên 22,1°C, mặc dù mức tăng này là rất nhỏ nhưng 

nó phản ánh một xu hướng mà ở đó nhiệt độ tối thiểu đang tăng dần, nhiệt độ trung bình 

năm cũng tăng nhẹ từ 22,3°C giai đoạn 2013-2017 lên 22,4°C giai đoạn 2018-2022. Xu 

hướng này có thể liên quan đến tình trạng ấm lên toàn cầu, một yếu tố đặc trưng của 

BĐKH, khi các đêm trở nên ấm hơn và sự khác biệt nhiệt độ giữa ngày và đêm giảm 

dần. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện tượng nhiệt độ tối thiểu tăng có 

thể làm thay đổi sinh thái khu vực, ảnh hưởng đến đời sống thực vật và động vật, cũng 

như có thể tác động đến nông nghiệp và năng suất cây trồng. Các tháng trong năm có 

nhiệt độ cao nhất ở cả 2 giai đoạn thường rơi vào các tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 

và tháng 8 hàng năm. Các tháng có nhiệt độ thấp nhất là vào tháng 12, tháng 1 và tháng 

2 hàng năm. 
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Bảng 2.3. Các yếu tố thời tiết, khí hậu tại trạm quan trắc Bảo Lộc 

giai đoạn 2013-2022 

Tiêu chí 
Giai đoạn 

2013-2017 2018-2022 

1. Nhiệt độ (0C) 

Cao nhất 22,4 22,4 

Thấp nhất 22,0 22,1 

TB năm 22,3 22,4 

2. Lượng mưa (mm) 

Cao nhất 3381 3501,5 

Thấp nhất 2509 2615,7 

TB năm 2881,7 3131,1 

3. Số giờ nắng (giờ) 

Cao nhất 2345 2218 

Thấp nhất 1945 1935 

TB năm 2127 2115 

4. Độ ẩm (%) 

Cao nhất 85 85 

Thấp nhất 82 83 

TB năm 84,03 84,05 

[Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2015, 2022] 

 Lượng mưa 

 Bên cạnh sự thay đổi về nhiệt độ không khí, lượng mưa cũng là một yếu tố được 

nghiên cứu kỹ trong nghiên cứu này. Sự thay đổi của lượng mưa đóng vai trò vô cùng 

quan trọng vì nó có thể gây ra các hiện tượng như lũ lụt hoặc hạn hán ở các khu vực 

khác nhau. Chính vì vậy, việc thu thập thông tin về sự biến đổi lượng mưa theo thời gian 

và không gian không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mang lại giá trị thực tiễn cao, giúp 

định hướng các biện pháp phòng chống thiên tai hiệu quả. BĐKH thường được thể hiện 

thông qua sự thay đổi thất thường của lượng mưa, cả về mặt địa lý và thời gian. Có 

những nơi chứng kiến lượng mưa tăng đáng kể, trong khi những khu vực khác lại thiếu 

hụt nghiêm trọng. Điều này cũng xảy ra với sự phân bổ theo mùa, khi mùa mưa trở nên 

ẩm ướt hơn và mùa khô lại càng khô hạn hơn, gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng nước và 

môi trường sống của nhiều vùng. 
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 Tính từ năm 2013 đến 2022, tổng lượng mưa hàng năm tại trạm quan trắc Bảo Lộc 

có xu hướng tăng lên (bảng 2.3). Lượng mưa trung bình năm từ năm 2013-2022 vào 

khoảng 3006,4mm. Lượng mưa trung bình giai đoạn 2013-2017 đạt 2881,7 mm/năm, 

giai đoạn 2018-2022 đạt ở mức cao hơn 3131,1mm/năm. Trong giai đoạn 2013-2017, 

năm có lượng mưa lớn nhất là năm 2014 với lượng mưa đạt 3381mm, năm có lượng 

mưa ít nhất trong giai đoạn này là năm 2016 với lượng mưa chỉ đạt 2509mm. Giai đoạn 

từ 2018-2022 lượng mưa cao nhất là vào năm 2018 đạt 3501,5mm, lượng mưa năm thấp 

nhất vào năm 2022 đạt 2615,7mm. Lượng mưa cao nhất đã tăng từ 3381 mm (giai đoạn 

2013-2017) lên tới 3501,5 mm (giai đoạn 2018-2022), trong khi lượng mưa thấp nhất 

cũng gia tăng từ 2509 mm lên 2615,7 mm. Tuy nhiên lượng mưa phân phối không đều 

theo thời gian trong năm. Mùa mưa thường kéo dài trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 

10 với tổng lượng mưa chiếm xấp xỉ 72,9% tổng lượng mưa cả năm. Ba tháng liên tục 

có mưa lớn nhất trong năm là tháng 7, 8, 9. Tổng lượng mưa của ba tháng này chiếm tới 

trên 40,7% tổng lượng mưa năm. Mùa khô thường kéo dài 6 tháng, từ đầu tháng 12 đến 

tháng 4 năm sau với tổng lượng mưa chỉ chiếm khoảng 27,2% tổng lượng mưa cả năm. 

Tháng ít mưa nhất thường là tháng 1 hoặc tháng 2 với lượng mưa chỉ chiếm dưới 2,0% 

tổng lượng mưa cả năm. Ba tháng liên tục mưa ít nhất là tháng 12, 1, 2. Tổng lượng mưa 

của ba tháng chỉ chiếm 6,7% tổng lượng mưa cả năm. Cá biệt trong tháng 1 năm 2015 

lượng mưa chỉ đạt 3mm, tháng 12 năm 2019 lượng mưa chỉ đo được là 0,5mm. Như 

vậy, trong vòng 10 năm trở lại đây, lượng mưa trung bình năm của Di Linh có xu hướng 

tăng lên và đây là một trong những biểu hiện rõ ràng của BĐKH, khi lượng mưa ngày 

càng trở nên khó đoán và cực đoan hơn. 

 Số giờ nắng 

 Số liệu của Bảng 2.3 cho thấy số giờ nắng tại Di Linh trong giai đoạn 2013 -2022 

có sự thay đổi qua các năm, xu hướng thể hiện là giảm dần. Số giờ nắng trung bình năm 

trong 10 năm qua là 2120,8 giờ, số giờ nắng trung bình giai đoạn 2013 – 2017 là 2127 

giờ, giai đoạn 2018 – 2022 là 2115 giờ giảm 12 giờ so với giai đoạn 2013-2017. Số giờ 

nắng cao nhất giảm dần từ 2345 giờ giai đoạn 2013-2017 xuống 2218 giờ giai đoạn 

2018-2022, đồng thời số giờ nắng thấp nhất cũng giảm nhẹ, từ 1945 giờ xuống 1935 

giờ. Giai đoạn 2013-2022 tổng số giờ nắng cao nhất là vào năm 2015 (2345 giờ) đến 
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năm 2022 giảm xuống còn 2092 giờ. Từ tháng 12 của năm trước đến tháng 5 của năm 

sau là khoảng thời gian có số giờ nắng cao nhất trong năm, còn từ tháng 6 đến tháng 11 

hàng năm có số giờ nắng thấp hơn do đây là khoảng thời gian Lâm Đồng bắt đầu bước 

vào mùa mưa 

 Độ ẩm 

 Độ ẩm không khí trung bình năm giai đoạn 2013-2022 là 84%, có xu hướng tăng 

nhẹ, độ ẩm trung bình giai đoạn 2013 – 2017 là 84,03%, giai đoạn 2018-2022 là 84,05% 

(bảng 2.3). Giai đoạn 2013-2017 độ ẩm không khí cao nhất là 85% và thấp nhất là 82%, 

giai đoạn 2018-2022 độ ẩm không khí cao nhất vẫn ổn định ở mức 85% và thấp nhất 

tăng nhẹ là 83%. Sự gia tăng độ ẩm này có thể liên quan đến sự thay đổi về lượng mưa 

và gia tăng độ phủ của mây, dẫn đến điều kiện khí hậu ẩm ướt hơn. 

 Tuy nhiên, BĐKH ở khu vực Di Linh không chỉ được thể hiện thông qua sự thay 

đổi của các yếu tố khí tượng mà còn thể hiện rõ qua sự gia tăng về tần suất và cường độ 

của các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn kéo dài, lốc xoáy, sạt lở đất và hạn 

hán nghiêm trọng: 

 Mưa giông và lốc xoáy: Trong giai đoạn 2013-2023, khu vực Di Linh đã phải đối 

mặt với nhiều đợt mưa giông kèm theo lốc xoáy, diễn ra ở nhiều xã và gây thiệt hại lớn 

về nhà cửa, cây trồng và tài sản của người dân. Đặc biệt, từ năm 2018 đến 2023, tần suất 

các trận lốc xoáy có xu hướng tăng, với các năm như 2021, 2022 và 2023 đều ghi nhận 

số lượng lớn các vụ lốc xoáy gây tốc mái nhà cửa và phá hủy nhiều diện tích hoa màu. 

Điển hình, năm 2023, có tới 8 trận lốc xoáy, gây thiệt hại đáng kể về nhà ở, hạ tầng giao 

thông và sản xuất nông nghiệp, với tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hơn 22 tỷ đồng 

[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 Mưa lớn kéo dài và sạt lở đất: Giai đoạn từ năm 2013 đến 2023, đặc biệt từ 2018 

trở đi, mưa lớn và kéo dài ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến tình trạng ngập úng cục 

bộ, làm ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất cây ngắn ngày và cây lâu năm. Sạt lở đất 

cũng là vấn đề nổi cộm, khi các trận mưa lớn gây xói mòn, làm hư hỏng nhiều tuyến 

đường giao thông và các công trình xây dựng. Trong năm 2022 và 2023, sạt lở đất 

nghiêm trọng đã được ghi nhận ở nhiều xã như Gung Ré, Hòa Nam và Đinh Trang Hòa, 
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gây trở ngại cho việc đi lại và vận chuyển của người dân [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], 

[9], [10]. 

 Hạn hán cục bộ: Giai đoạn từ 2013 đến 2023 chứng kiến sự gia tăng của tình 

trạng hạn hán cục bộ, đặc biệt tại các xã như Gia Bắc, Bảo Thuận và Sơn Điền. Hạn hán 

thường xảy ra vào mùa khô và được ghi nhận nhiều hơn từ năm 2018 trở đi. Điều này 

phản ánh sự bất ổn định của nguồn nước trong các mùa khô, đặc biệt khi điều kiện thời 

tiết ngày càng trở nên không phù hợp với quy luật nhiều năm. Các tháng đầu mùa khô 

có xuất hiện một số cơn mưa nhỏ trên diện rộng, nhưng lượng nước không đủ để duy trì 

nhu cầu tưới tiêu, gây thiếu hụt nước cục bộ. Vào mùa khô, nguồn nước tưới bị suy giảm 

nghiêm trọng do dung tích trữ tại các hồ chỉ đạt khoảng 35%, dẫn đến nhiều vùng không 

thể vận hành tưới tiêu [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Đặc biệt, tình trạng hạn hán vào 

đầu năm 2024 diễn ra trên diện rộng với mức độ gay gắt tại các xã như Tam Bố, Gia 

Bắc, Sơn Điền, Gia Hiệp và Bảo Thuận, những nơi ghi nhận 5 - 6 tháng mùa khô không 

có mưa. Tình trạng khô hạn kéo dài không chỉ làm suy giảm trữ lượng các hồ thủy lợi 

(nhiều hồ chạm mức nước chết hoặc cạn hoàn toàn), mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến 

hơn 9.300 ha cây trồng [10]. 

 Như vậy, thông qua việc tổng hợp các dữ liệu về khí hậu từ trạm quan trắc Bảo 

Lộc và các báo cáo hàng năm của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Di Linh trong 

giai đoạn từ 2013-2023, có thể nhận thấy những thay đổi tiềm tàng của khí hậu tại khu 

vực nghiên cứu, phù hợp với các biểu hiện của BĐKH toàn cầu. Những hiện tượng này 

không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà còn làm suy giảm năng suất nông 

nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân. Điều này đòi hỏi cần có các 

chiến lược dài hạn và chủ động hơn trong phòng chống và thích ứng với thiên tai, nhằm 

giảm thiểu tác động tiêu cực và đảm bảo phát triển bền vững cho Di Linh. 

2.5.2. Xã Tam Bố (nay là xã Gia Hiệp) 

Xã Tam Bố (theo địa giới năm 2023) nằm dọc Quốc lộ 20, cách trung tâm huyện 

Di Linh 20 km về hướng Đông Bắc. Địa giới của xã Tam Bố ở phía đông giáp xã Ninh 

Gia; phía tây giáp xã Gia Hiệp; phía bắc giáp huyện Đức Trọng [46]. Tổng diện tích đất 

tự nhiên là 27.692,91 ha, trong đó đất lâm nghiệp là 23.110,85ha, đất nông nghiệp là 

4.092,28ha, đất chuyên dùng là 114,58 ha, đất ở là 62,47 ha. Tính đến hết năm 2023, 
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toàn xã có 4/4 thôn được công nhận thôn văn hóa với 1803 hộ với 7050 khẩu, trong đó 

người Cơ Ho chiếm 79,6% dân số (với 1436 hộ và 4308 nhân khẩu). Về tôn giáo xã có 

3 tôn giáo chính: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, trong đó Phật giáo, Công giáo chiếm 

đa số dân số. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 90%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng 

nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 85%. Toàn xã có 4 trường học ở các cấp, tỷ lệ vận động học 

sinh ra lớp đạt 98,9% Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,7% [109]. 

Xã Tam Bố (cũ) có địa hình chủ yếu là cao nguyên và đồi núi, với độ cao trung 

bình từ 800 đến 1.000 mét so với mực nước biển. Địa hình dốc và phân chia thành nhiều 

dãy đồi thấp và thung lũng nhỏ, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, nhất là cây công 

nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu, dâu tằm và chè. Khí hậu hậu nhiệt đới gió mùa, mát 

mẻ quanh năm, với hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình hàng năm 

dao động từ 18-25°C, độ ẩm tương đối cao, từ 70-90% theo mùa. Tam Bố có hệ thống 

sông suối tự nhiên phong phú, cung cấp nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt. Các con 

suối như suối Di Linh và suối nhỏ khác chảy qua địa bàn xã, giúp duy trì nguồn nước 

tưới cho cây trồng trong mùa khô.  

Nông nghiệp vẫn là hoạt động kinh tế chính của xã. Tính đến tháng 9/2023 diện 

tích cây lương thực, thực phầm (lúa, bắp, cà chua) là 318,5ha; diện tích cây công nghiệp 

như cà phê là 3.229ha, năng xuất ước đạt 2,7tấn/ha, tiêu là 110,5 ha, năng xuất bình 

quân đạt 2,5 tấn/ha; cây dâu là 57ha; chanh dây là 19,5 ha, năng suất trung bình đạt 40 

tấn/ha; cây ăn trái (bơ, sầu riêng, mít, mãng cầu na, chuối, sa chi, macca) có diện tích 

300ha. Hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tập trung vào đàn trâu, bò, dê và heo. Trong đó 

tổng đàn trâu là 173 con, đàn bò là 289 con, đàn dê 726 con, đàn heo 536, đàn gia cầm 

các loại là 23.500. Các hoạt động thương mại và dịch vụ cũng đang từng bước dần ổn 

định với 200 hộ kinh doanh lớn và nhỏ trong đó có 41 hộ trong diện quản lý thu thuế, 

số hộ còn lại là buôn bán nhỏ lẻ. Toàn xã có 10 doanh nghiệp, 02 nhà nghỉ, 02 quán 

karaoke, 8 lò sấy cà phê. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,63 triệu đồng/người/năm. 

Toàn xã có 26 hộ nghèo (chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số hộ), trong đó hộ nghèo DTTS là 17 hộ 

(chiếm tỉ lệ 65,4 % tổng số hộ nghèo toàn xã). Hộ cận nghèo là 41 hộ (chiếm tỉ lệ 2,3% tổng 

số hộ dân cư), trong đó hộ cận nghèo DTTS là 31 hộ (chiếm tỉ lệ 75,6% tổng số hộ cận 

nghèo toàn xã) [109]. 
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Tam Bố là một trong những địa bàn chịu tác động rõ rệt của BĐKH trong những 

năm gần đây với những biểu hiện cụ thể như nền nhiệt tăng cao, lượng mưa giảm sâu và 

phân bố không đều, đặc biệt là trong mùa khô. Từ năm 2023 đến những tháng đầu năm 

2024 xã Tam Bố đã ghi nhận tình trạng khô hạn nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều tháng, 

hầu như không có mưa, dẫn đến sự cạn kiệt nguồn nước bề mặt và suy giảm mực nước 

ngầm. Nhiều con suối nhỏ tại địa phương đã khô cạn hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Nắng nóng, hạn hán kéo 

dài dẫn đến cây trồng tăng trưởng và phát triển chậm nhất là cây cà phê khi sản lượng 

cà phê ở mỗi hộ gia đình đều giảm từ 15-20% sản lượng [109]. 

2.5.3. Xã Bảo Thuận (nay là xã Bảo Thuận) 

Xã Bảo Thuận nằm ở phía đông nam của huyện Di Linh, cách trung tâm huyện 

khoảng 20 km, phía đông giáp xã Tân Lâm, xã Tam Bố; phía Tây giáp xã Gung Ré và 

phía Nam giáp xã Hoà Bắc. Tổng diện tích đất tự nhiên là 23.141,17 ha, trong đó đất 

lâm nghiệp là 19.746.43ha, đất nông nghiệp là 2.956.21ha, đất chuyên dùng là 31.40 ha, 

đất ở là 57.56 ha. Tính đến tháng 11/2023 toàn xã có 10/10 thôn được công nhận thôn 

văn hóa với 1782 hộ và 7.864 khẩu, trong đó người Cơ Ho chiếm 83,1% dân số (với 

1480 hộ và 4464 nhân khẩu). Về tôn giáo xã có 3 tôn giáo chính: Công giáo, Phật giáo, 

Tin lành với 01 điểm sinh hoạt công giáo (85% theo đạo công giáo), 06 điểm nhóm tin 

lành (4% theo đạo Tin lành), Phật giáo (5%), không theo đạo (6%). Tỷ lệ hộ dân sử dụng 

nước hợp vệ sinh là 95%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 90%. Toàn 

xã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 66,6%, tỷ lệ tham gia BHYT 

toàn xã đạt 95% [108]. Địa hình của xã Bảo Thuận chủ yếu là cao nguyên và đồi núi, 

với độ cao trung bình từ 800-1.000 mét so với mực nước biển. Khí hậu tại Bảo Thuận 

mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, với hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô, 

nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 18°C-25°C. Xã Bảo Thuận có hệ thống sông 

suối phong phú như suối Đạ Đờn, Hồ Kala giúp duy trì nguồn nước cho sinh hoạt và 

phục vụ tưới tiêu cho cây cà phê, hồ tiêu và các loại cây trồng khác trên địa bàn.  

Nông nghiệp vẫn là hoạt động kinh tế chính của xã với cây trồng chủ lực là cà 

phê và hồ tiêu. Tính đến tháng 11/2023 sản xuất lúa vụ đông xuân gieo trồng 295ha, 

năng suất đạt 5,8- 6 tấn /ha, sản lượng 1.770 tấn; sản xuất lúa vụ hè thu gieo trồng 381ha, 

năng suất đạt 5,8-6 tấn /ha, sản lượng 2.286 tấn; sản lượng cà phê đạt từ 2,8 - 3 tấn/ ha, 
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sản lượng đạt 4.410 tấn nhân. Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã vẫn 

ổn định với đàn trâu: 514 con; bò: 22 con; heo: 537 con; dê: 395 con; đàn gà: 5.540 con; 

vịt: 485 con; ngan: 825 con; Thỏ: 700 con. Trên địa bàn xã có 01 chi nhánh nuôi trồng 

thủy sản của Tổng công ty Cổ phần Thủy sản Việt Nam mô hình nuôi cá tầm tại hồ KaLa, 

chủ yếu là nuôi thả cá tầm, cá diêu hồng, cá trắm. Toàn xã có 482 hộ nhận giao khoán 

quản lý bảo vệ rừng, tổng diện tích 16.907,23 ha. Thu nhập bình quân đầu người của xã 

đạt 47 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 96 hộ nghèo, tỷ lệ 5,4 %, hộ cận nghèo còn 81 

hộ, tỷ lệ 4,5% [108].  

Trong những năm gần đây, Xã Bảo Thuận, là một trong những khu vực chịu ảnh 

hưởng ngày càng rõ nét của BĐKH. Trong những tháng đầu năm 2023, tình hình thời 

tiết thiên tai tiếp tục có những diễn biến cực đoan, bất thường với nhiều đợt mưa lớn, 

kèm theo gió lốc, giông sét xảy ra gây nên một số thiệt hại về tài sản, hoa màu của người 

dân. Những tháng mùa khô cuối năm 2023 tình trạng nắng nóng kéo dài, lượng mưa suy 

giảm trầm trọng khiến nhiều khu vực trong xã rơi vào trạng thái khô hạn nghiêm trọng, 

ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích cà phê và cây ăn trái. 

BĐKH không còn là một hiện tượng tiềm ẩn mà đã và đang trở thành một thực tế tác 

động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, cơ cấu mùa vụ và chất lượng cuộc sống của 

người dân tại xã Bảo Thuận. 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án. Các 

khái niệm như sinh kế bền vững, mạng lưới xã hội và thích ứng với BĐKH đã được làm 

rõ nhằm xây dựng khung phân tích phù hợp cho nghiên cứu. Việc phân tích sinh kế bền 

vững dựa trên các lý thuyết quan trọng như khung sinh kế bền vững, lý thuyết mạng lưới 

xã hội, cùng các mô hình của Scoones, DFID. Những khung này giúp luận án có cái 

nhìn toàn diện về cách người Cơ Ho tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn sinh kế trong 

bối cảnh BĐKH. Về phương pháp, nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định lượng 

và định tính, bao gồm khảo sát bảng hỏi trên 400 hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng, phỏng vấn sâu với lãnh đạo địa phương, chuyên gia và đại diện hộ gia 

đình, cùng với phân tích tài liệu thứ cấp. Việc áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên 
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cứu giúp đảm bảo tính khách quan và toàn diện trong việc đánh giá tác động của BĐKH 

đến sinh kế của người Cơ Ho. 

Ngoài ra, luận án cũng nhấn mạnh vai trò của thể chế, chính sách và các yếu tố 

kinh tế - xã hội trong quá trình thích ứng với BĐKH. Những yếu tố này không chỉ ảnh 

hưởng đến khả năng duy trì sinh kế mà còn quyết định mức độ bền vững của sinh kế 

trong dài hạn. Cách tiếp cận liên ngành và dựa trên nhiều khung phân tích giúp luận án 

có cơ sở vững chắc để tiếp tục nghiên cứu trong các chương sau, nhằm đưa ra những kết 

luận khoa học và đề xuất chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG SINH KẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

ĐẾN SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CƠ HO TẠI XÃ DI LINH,  

TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

 Trong chương này nghiên cứu sinh trình bày những nội dung chủ yếu: thực trạng 

sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, các biểu hiện của BĐKH, nhận thức 

của người dân về BĐKH và ảnh hưởng của BĐKH đến hoạt động sinh kế hộ gia đình 

người Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu. 

3.1. Thực trạng sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

Hoạt động sinh kế của người Cơ Ho vừa phản ánh đặc trưng của nền văn hóa bản 

địa, vừa chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các biến động về kinh tế, xã hội và môi trường. Ở 

nội dung này nghiên cứu sẽ mô tả chi tiết các loại hình sinh kế chính từ nông nghiệp, 

lâm nghiệp đến lao động làm thuê của hộ gia đình người Cơ Ho. 

 Trồng trọt 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động sinh kế của người Cơ Ho tại địa bàn 

nghiên cứu thiếu tính đa dạng. Sản xuất nông nghiệp là hoạt động sinh kế chính của 

người Cơ Ho, các hoạt động phi nông nghiệp còn rất ít. Điều này phần nào phản ánh sự 

lựa chọn hợp lý các hoạt động sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho trên cơ sở những 

thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng.  

Dữ liệu từ Biểu đồ 3.1 cho thấy cơ cấu sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho 

không có sự thay đổi lớn, tỷ lệ hộ tham gia hoạt động trồng trọt duy trì ở mức gần như 

tuyệt đối trong cả hai thời điểm nghiên cứu, đạt 99,5% vào năm 2013 và 99,8% vào năm 

2023. Sự ổn định ở mức rất cao này khẳng định trồng trọt không chỉ là hoạt động sinh 

kế truyền thống mà còn là trụ cột kinh tế của hộ gia đình người Cơ Ho, có vai trò quyết 

định đối với thu nhập, an ninh lương thực và khả năng duy trì đời sống của hộ. Tuy 

nhiên, dữ liệu phỏng vấn sâu cho thấy các hộ gia đình người Cơ Ho đã có nhiều điều 

chỉnh nhỏ trong cách thức sản xuất nhằm thích ứng với BĐKH, sự điều chỉnh này chủ 

yếu diễn ra ở cấp độ kỹ thuật canh tác hơn là chuyển đổi hoàn toàn loại hình sinh kế. 

“… đâu có nhiều lựa chọn ngoài việc làm nương, rẫy để sinh sống đâu. 

Từ nhỏ, tôi đã theo cha mẹ lên rẫy trồng lúa, bắp và hái rau củ trong rừng tự 

cung tự cấp. Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục làm cùng gia đình để sinh sống và kiếm tiền 
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lo cho con cái nhưng bầy giờ mọi người đều chuyển sang trồng lúa nước và trồng 

cà phê chứ ít làm rẫy khô và trồng bắp nữa. Hầu hết các gia đình trong thôn, anh 

em trong dòng họ, bạn bè đều làm vườn, làm rẫy để trồng cà phê hết thôi. Đây 

là công việc chính của chúng tôi ở đây”.  

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, Xã Bảo Thuận) 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Cây cà phê là loại cây trồng chủ lực và phổ biến, chiếm phần lớn diện tích đất 

canh tác của các hộ gia đình người Cơ Ho trong giai đoạn 2013-2023. Năm 2013 có đến 

99% hộ khảo sát trồng cây cà phê, đến năm 2023 tỷ lệ này giảm nhẹ xuống còn 98,7% 

(Bảng 3.1, Phụ lục 3). Sự suy giảm nhẹ này được lãnh đạo UBND xã Bảo Thuận lý giải 

như sau: 

“Trong vài năm trở lại đây diện tích cà phê trên địa bàn xã giảm nhẹ, điều 

này cũng xuất phát từ nhiều lý do cả khách quan và chủ quan. Mà lý do chủ yếu 

là sự bất ổn về giá cà phê trên thị trường, các năm trước giá cà phê rất thấp có 

thời điểm giảm xuống còn 48.000đồng/1kg, bán không có lãi, bà con chán nản chặt 

bỏ trồng loại cây khác như sầu riêng, tiêu hoặc bỏ bê không chăm sóc. Tuy nhiên từ 

cuối năm 2022 đến nay cà phê được mùa, giá cà phê bắt đầu tăng cao người nông 
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dân có lãi có thời điểm lên đến 128.000đồng/1kg. Thêm lý do nữa là mấy năm nay tại 

địa bàn thiếu nguồn nước tưới nên năng suất cây cà phê cũng không được cao, nhiều 

hộ chặt bỏ”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

Như vậy, trong bối cảnh giá cà phê trên thị trường không ổn định và những thách 

thức từ BĐKH, một số hộ gia đình đã bắt đầu chuyển sang các loại cây trồng khác để đa 

dạng hoá nguồn thu nhập và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, cây cà phê vẫn giữ vị thế quan 

trọng bởi những lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, tập quán, kỹ thuật canh tác 

và là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính của hộ gia đình. 

Lúa nước là một trong những cây trồng truyền thống quan trọng của người Cơ 

Ho, đóng vai trò cung cấp lương thực cơ bản cho các hộ gia đình. Kết quả khảo sát, tỷ 

lệ hộ trồng lúa nước năm 2013 là 70,0% và năm 2023 là 69,4% đều đứng thứ 2 về loại 

cây trồng chủ yếu của hộ (Bảng 3.1, Phụ lục 3).  

“Diện tích trồng lúa nước chủ yếu là bà con tự khai hoang từ lâu đời theo 

tập quán ở những vị trí gần suối, hồ nước. Kỹ thuật canh tác lúa nước chủ yếu 

làm theo phương pháp truyền thống, các thửa ruộng có diện tích nhỏ, tưới tiêu 

tự nhiên. Các giống lúa được trồng là giống địa phương. Lúa nước thường chỉ 

canh tác được một vụ trong mùa mưa và năng suất thấp. 

…Lúa rẫy hiện nay rất ít bà con còn trồng do ở xa, đi lại khó khăn nhưng 

không hiệu quả, năng suất lại rất thấp, chủ yếu diện tích này được chuyển đổi 

sang trồng cà phê”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

“Lúa nước của người Cơ Ho thường chỉ trồng một vụ mỗi năm, nhưng có 

hộ trồng thêm một vụ ngắn vào thời điểm Đông - Xuân. Ruộng lúa nước có hai 

kiểu: ruộng trên cao, là những ruộng dễ gặp tình trạng thiếu nước, khô hạn và 

ruộng dưới thấp, thường ở vùng trũng và có nguồn nước thuận tiện. Vụ mùa 

chính kéo dài từ tháng 6-7 đến tháng 11-12 dương lịch”. 

(PVS, Nam, 38 tuổi, Trưởng thôn 4, xã Gia Hiệp) 

Cây ăn quả là loại cây trồng đứng thứ ba trong cơ cấu loại cây trồng được các hộ 

gia đình người Cơ Ho đưa vào trồng trọt. Đây cũng là loại cây trồng có sự gia tăng đáng 



76 

kể nhất từ 5,8% năm 2013 lên 9,3% năm 2023 (Bảng 3.1, Phụ lục 3). Các loại cây ăn 

quả như bơ, sầu riêng, mít thường có giá trị kinh tế cao và có khả năng đem lại nguồn 

thu nhập ổn định cho người dân. Sự thay đổi này cũng thể hiện nỗ lực của các hộ gia 

đình trong việc đa dạng hóa nguồn thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào cây cà phê, đồng 

thời tận dụng những lợi thế về khí hậu và đất đai để phát triển các loại cây trồng khác 

có giá trị thương mại. Ngoài ra, các hộ gia đình người Cơ Ho còn trồng một số loại cây 

ngắn ngày, cây thực phầm như ngô, khoai, sắn, rau, đậu nhằm phục vụ nhu cầu tự cung, 

tự cấp, phục vụ cho chăn nuôi.  

Đánh giá về sản lượng cây trồng trong giai đoạn 2013-2023 (Biểu đồ 3.2) 48,0% 

hộ gia đình cho biết sản lượng cây trồng không thay đổi chiếm tỷ lệ cao nhất, điều này 

phản ánh sự ổn định nhất định trong hoạt động trồng trọt của hộ. Có 18% cho rằng sản 

lượng cây trồng tăng lên, trong khi đó có đến 31,0% hộ gia đình cho biết sản lượng cây 

trồng giảm, tỷ lệ này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và bền vững của các phương pháp 

canh tác hiện tại.  

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Đối với những hộ có sản lượng cây trồng tăng, lý do chiếm tỷ lệ cao nhất 62,5% 

đó là do đầu tư giống mới cao sản, đứng thứ hai với tỷ lệ 55,6% là do áp dụng kỹ thuật 

canh tác mới và đứng thứ ba với tỷ lệ 38,9% là do có sự cải thiện nhờ hệ thống tưới tiêu 

hoàn chỉnh (Bảng 3.2, Phụ lục 3). Kết quả này phản ánh vai trò quan trọng của việc cải 
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tiến công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng và đổi mới giống cây trồng đối với sự phát triển 

sản lượng nông nghiệp.  

Với 80,5% hộ gia đình cho rằng thiên tai và thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân 

lớn nhất làm giảm sản lượng cây trồng cho thấy sự phụ thuộc cao của hoạt động trồng 

trọt vào điều kiện tự nhiên và việc người dân thiếu khả năng đối phó với những BĐKH. 

Hai lý do quan trọng khác là giống cũ không năng suất và không có tiền đầu tư phân 

bón, thuốc trừ sâu cùng chiếm tỷ lệ 35,0% phản ánh sự khó khăn của hộ gia đình trong 

việc tiếp cận giống cây trồng và vật tư nông nghiệp chất lượng cao do hạn chế về tài 

chính hoặc thiếu các chính sách hỗ trợ từ phía chính quyền và tổ chức liên quan (Bảng 

3.3, Phụ lục 3). 

Từ góc độ xã hội học, những dữ liệu này phản ánh một sự phân cực rõ rệt trong 

việc sản xuất nông nghiệp của cộng đồng người Cơ Ho. Một số hộ gia đình có thể thích 

nghi và nâng cao sản lượng thông qua đầu tư giống mới và áp dụng các kỹ thuật canh 

tác hiện đại, nhưng cũng có một bộ phận lớn gặp khó khăn do thiếu đất, điều kiện thiên 

tai và hạn chế tài chính. Sự phân cực này có thể dẫn đến gia tăng khoảng cách về thu 

nhập và mức sống giữa các hộ gia đình trong cộng đồng. 

Tóm lại, qua phân tích kết quả khảo sát giai đoạn 2013-2023 có thể thấy rằng cây cà 

phê vẫn giữ vị thế là loại cây trồng chủ lực, thể hiện sự ổn định và truyền thống canh tác 

của các hộ gia đình người Cơ Ho, với một số thay đổi nhỏ trong cơ cấu cây trồng. Sự gia 

tăng tỷ lệ hộ trồng cây ăn quả, cây tiêu cho thấy người dân đang ngày càng chú trọng vào 

việc nâng cao giá trị kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, cũng như nỗ lực của người dân trong 

việc thích ứng với những thách thức mới từ BĐKH và thị trường, nhằm đảm bảo sinh kế 

ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 Chăn nuôi 

Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi cũng là một nguồn thu nhập quan trọng của các 

hộ gia đình người Cơ Ho. Tuy nhiên, kết quả khảo sát chỉ ra rằng hoạt động chăn nuôi 

tại địa bàn nghiên cứu không phát triển khi chỉ có 9,5% hộ gia đình tham gia chăn nuôi 

vào năm 2013 và 11,5% hộ gia đình tham gia chăn nuôi vào năm 2023. Tuy nhiên, chúng 

ta có thể thấy rõ sự thay đổi trong xu hướng chăn nuôi và cơ cấu vật nuôi của hộ gia 

đình người Cơ Ho. Tỷ lệ hộ gia đình không tham gia chăn nuôi giảm từ 90,5% năm 2013 

xuống còn 88,5% năm 2023 (Bảng 3.4, Phụ lục 3). Hoạt động chăn nuôi được hộ gia 
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đình người Cơ Ho dần chú trọng trong 10 năm qua khi ngày càng có nhiều hộ gia đình 

tham gia vào hoạt động chăn nuôi để đa dạng hóa sinh kế và tăng thêm thu nhập. 

Bảng 3.1. Loại vật nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho giai đoạn 2013-2023 

Đơn vị: % 

Loại vật nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho 
Giai đoạn 

2013 (n=38) 2023 (n=46) 

1. Gia cầm 47,4 47,8 

2. Heo 36,8 47,8 

3. Gia súc 36,8 41,3 

4. Bò sữa 0,0 2,2 

5. Dê 5,3 4,3 

6. Nuôi tằm 2,6 8,7 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Chăn nuôi của các hộ gia đình người Cơ Ho mang tính chất nhỏ lẻ, vật nuôi chưa 

trở thành sản phẩm hàng hóa. Các loại vật nuôi chủ yếu của hộ gia đình là gia cầm, heo, 

gia súc (Bảng 3.1). Trong giai đoạn 2013-2023 các loại vật nuôi này đều có sự gia tăng 

về tỷ lệ hộ tham gia. Đặc biệt, bò sữa đã xuất hiện trong cơ cấu vật nuôi, cho thấy sự đa 

dạng hóa và thử nghiệm các loại vật nuôi mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Dữ liệu 

điều tra (Bảng 3.5, Phụ lục 3) chỉ ra rằng có sự chuyển đổi trong phương thức nuôi nhốt 

vật nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho. Có chuồng nuôi nhốt riêng ở gần nhà là phương 

thức phổ biến chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả hai thời kỳ (55,3% năm 2013 và 67,4% năm 

2023), thả tự do trong rừng giảm từ 15,8% năm 2013 xuống 10,9% năm 2023. Sự thay 

đổi này cho thấy các hộ gia đình đã chú trọng hơn đến việc xây dựng chuồng trại phù 

hợp để đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn cho vật nuôi, từ đó kiểm soát tốt hơn các 

vấn đề về dịch bệnh và tăng năng suất chăn nuôi. Tuy nhiên, phương thức thả tự do trong 

vườn lại có xu hướng tăng nhẹ từ 36,8% năm 2013 lên 39,1% năm 2023, phương thức 

này giúp tiết kiệm chi phí thức ăn, vì vật nuôi có thể tự tìm kiếm cỏ, lá cây và thức ăn 

tự nhiên khác. 
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“Chăn nuôi không phải là thế mạnh của địa phương. Trước đây nhiều hộ 

chăn nuôi theo hình thức chăn thả tự do trong rừng hoặc ở vườn xung quanh 

nhà, vật nuôi tự ăn tự lớn không tốn chi phí nhưng vật nuôi không năng suất do 

không đủ thức ăn và dễ bị lạc mất. Hiện nay, cùng với việc cấm chăn thả trong 

rừng, khai thác rừng thì các hộ chăn nuôi cũng đã tự xây dựng chuồng trại chăn 

nuôi, hộ nào có kinh phí thì xây dựng kiên cố nhưng đa phần là được dựng từ 

những vật liệu đơn giản như tre, nứa hoặc gỗ, ít đảm bảo các điều kiện vệ sinh 

và bảo vệ vật nuôi khỏi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này dễ dẫn đến tình 

trạng vật nuôi mắc bệnh, đặc biệt là trong mùa mưa, khi độ ẩm cao tạo điều kiện 

cho các mầm bệnh phát triển”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

Tóm lại, qua phân tích số liệu về hoạt động chăn nuôi của hộ gia đình người Cơ 

Ho trong giai đoạn 2013-2023, có thể thấy rằng hoạt động chăn nuôi đang dần được chú 

trọng hơn, với sự gia tăng tỷ lệ hộ tham gia và sự đa dạng hóa loại vật nuôi. Gia cầm, 

heo và gia súc là những vật nuôi phổ biến, phản ánh sự cố gắng của các hộ gia đình 

trong việc tìm kiếm nguồn thu nhập bổ sung và đảm bảo an ninh lương thực. Sự chuyển 

biến trong phương pháp nuôi nhốt vật nuôi, từ chăn thả tự do sang nuôi nhốt trong 

chuồng trại, phản ánh một xu hướng chuyển đổi hướng tới sự chuyên nghiệp và hiệu 

quả hơn. Điều này có thể góp phần giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và nâng cao năng suất 

chăn nuôi. Để thúc đẩy sự phát triển của chăn nuôi trong cộng đồng người Cơ Ho, cần 

có sự hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức liên quan trong việc cung cấp dịch vụ thú y, 

cải thiện điều kiện chăn nuôi và giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn và thị trường 

tiêu thụ. Đồng thời, việc đào tạo kỹ thuật chăn nuôi và phát triển các mô hình chăn nuôi 

bền vững sẽ giúp các hộ gia đình người Cơ Ho nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo 

cuộc sống ổn định hơn trong tương lai. 

 Làm thuê 

Làm thuê là hoạt động sinh kế quan trọng thứ hai sau trồng trọt. Tuy nhiên, số 

lượng lao động người Cơ Ho tham gia vào hoạt động sinh kế này không cao chỉ chiếm 

18,8% trong tổng số lao động. Trong giai đoạn 2013-2023 tỷ lệ hộ gia đình có lao động 

làm thuê tăng từ 29,8% năm 2013 lên 31,8% năm 2023 (Biểu đồ 3.1). Công việc đi làm 
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thuê chủ yếu của lao động Cơ Ho là làm thuê nông nghiệp mà cụ thể là hoạt động trồng 

trọt chiếm tỷ lệ cao nhất 85,0%. Đứng thứ hai là làm thuê trong các hoạt động dịch vụ 

chiếm tỷ lệ 30,7% (Bảng 3.6, Phụ lục 3).  

“Gia đình có 2 vợ chồng chị đi làm thuê, ai gọi gì thì làm đấy miễn có tiền. 

Công việc chủ yếu cũng liên quan đến đào lỗ trồng cà phê, phát cỏ, phun thuốc, 

bón phân, chặt tỉa cành cà phê và thu hoạch cà phê. Đợt nào việc nhiều thì cả 

hai vợ chồng đi làm. Việc ít họ mướn ít thì mình chị”. 

(PVS, Nữ, 36 tuổi, Nông dân, xã Gia Hiệp) 

Phần lớn người lao động trong các hộ khảo sát (81,9%) đang làm việc không ổn 

định khi tỷ lệ làm việc theo thời vụ và không cố định chiếm tỷ lệ cao nhất (Bảng 3.7, 

Phụ lục 3). Tỷ lệ lao động làm toàn bộ thời gian và theo ca khá thấp, cho thấy một thị 

trường lao động bấp bênh với thiếu sự ổn định trong công việc cho người lao động. Giá 

ngày công tại thời điểm khảo sát được tính từ 150.000 - 250.000 đồng/ngày tùy thuộc 

vào công việc thuê mướn. Trường hợp làm phụ hồ theo công trình thì giá cao hơn có thể 

lên đến 350.000đ/công. Có 72,4% người lao động làm thuê cho những người khác dân 

tộc mà ở đây là người Kinh, 44,1% làm thuê cho người cùng làng, cùng dân tộc, 18,9% 

làm thuê cho anh em, họ hàng và cuối cùng 14,2% làm thuê cho người khác làng, khác 

dân tộc (Bảng 3.8, Phụ lục 3). 

“Khi công việc nhà xong thì vợ chồng với đứa con trai cũng tranh thủ đi 

làm thêm kiếm thêm tiền chi tiêu, được từng nào hay từng đó. Ba người đi làm 

có ngày cũng được hơn 1 triệu. Công việc thì cũng nhiều như chăm sóc cà phê, 

lúa, thu hoạch, vận chuyển, bốc vác hàng hoá. Con trai thì đi làm cùng với bạn 

ở ngoài thị trấn ở mấy nhà chủ thu mua cà phê, trái cây.” 

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, Xã Bảo Thuận) 

“Em làm toàn bộ thời gian ở nhà nghỉ này, nhà chủ bao ăn trưa, công việc 

chủ yếu là dọn phòng, phụ nấu ăn, rửa chén. Một tháng họ trả 3 triệu đồng, tháng 

nào đông khách thì 4-5 triệu. Nhưng mùa mưa thì cũng ít khách lắm, đến tối thì 

em về nhà” 

(PVS, Nữ, 28 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 
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Như vậy, những hộ gia đình lựa chọn công việc làm thuê là một chiến lược sinh kế 

hợp lý góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế trong điều kiện thiếu việc làm, thiếu 

đất sản xuất, BĐKH và nhu cầu đảm bảo đời sống của người Cơ Ho. Tuy nhiên, việc thiếu 

kỹ năng và trình độ chuyên môn khiến người lao động người Cơ Ho thường phải làm các 

công việc nặng nhọc với thu nhập thấp, dẫn đến rủi ro về mặt kinh tế và xã hội.  

 Nghề thủ công 

Nghề thủ công truyền thống của người Cơ ho nổi bật với các hoạt động như đan 

lát, dệt thổ cẩm, rèn và ủ rượu cần. Các nghề này không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, mà 

còn là biểu hiện của bản sắc văn hóa và cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong đời 

sống xã hội của người Cơ Ho. Sản phẩm của họ là các vật dụng trong gia đình từ chiếu, 

bồ đựng lúa, gùi, rổ, túi đựng cơm, .... Trong truyền thống của người Cơ Ho, nghề thủ 

công có tính phổ quát cao. Hầu hết các hộ gia đình đều tham gia vào một hay nhiều nghề 

thủ công, từ đan lát đến dệt thổ cẩm, không chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn để 

trao đổi và xây dựng quan hệ cộng đồng. 

Tuy nhiên, các dữ liệu phỏng vấn sâu cho thấy phần lớn các hộ gia đình hiện nay 

không còn tham gia vào các nghề thủ công như trước đây, phản ánh xu hướng mai một 

dần của loại hình sinh kế này khi chỉ còn một số rất ít nghề thủ công được duy trì ở phạm 

vi hạn chế trong cộng đồng, chủ yếu là những nghề gắn với sinh hoạt văn hóa truyền 

thống như đan lát và nấu, ủ rượu cần. Điều này phản ánh sự thay đổi trong lối sống, khi 

hoạt động thủ công dần bị mai một do sự thiếu hụt người kế nghiệp và do những biến 

đổi trong nhu cầu cuộc sống hoạt động này bị thay thế bởi các hoạt động khác có tính 

hiệu quả kinh tế cao hơn.  

“Từ rất lâu rồi gia đình không làm nghề thủ công nào nữa, ngày trước khi 

ông già (bố của người trả lời) còn sống thì ổng là thợ đan lát giỏi của làng nhưng 

sau này mình không theo học nghề nữa vì không khéo tay và thu nhập không nhiều 

mà thời gian để hoàn thành lâu”. 

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, xã Gia Hiệp) 

“Rượu cần thì chỉ phụ nữ Cơ Ho mới biết ủ cho ngon, thơm thôi quan trọng 

nhất là cái men rượu ấy phải ủ từ lá cây đòng và cây me kà zút thì mới được. Trong 

xã hiện nay chỉ còn hơn chục người ủ rượu cần thôi, mà mấy người già mới biết ủ 
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rượu cần còn thanh niên thì không làm được. Giờ người ta cũng toàn mua rượu 

quán thôi, đám cưới cũng sử dụng rượu quán bán hoặc bia chứ không mấy khi 

uống rượu cần”. 

(PVS, Nữ, 56 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 

Sự suy giảm nghề thủ công còn đến từ việc các sản phẩm thủ công của người Cơ 

Ho không cạnh tranh được với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp khi có đến 

83,3% hộ gia đình đồng ý với nhận định này (Bảng 3.9, Phụ lục 3). 

 “Thật sự bản thân cũng rất trăn trở khi nói về nghề truyền thống của dân 

tộc mình đang dần mai một và mất đi. Về lâu dài khi các cụ cao tuổi không còn 

nữa thì nghề thủ công cũng không thể duy trì giống như nghề rèn đã mất hẳn từ 

lâu. Nghề đan lát, nghề dệt thì đúng là phải dùng từ “thoi thóp” vì không còn 

sức hấp dẫn mà lại vất vả, thu nhập không cao rất khó để người trẻ học theo và 

duy trì. Các sản phẩm công nghiệp nhựa, kim loại giá rẻ và tiện lợi được bà con 

mua về sử dụng thay thế những món đồ dùng hàng ngày được đan bằng tre, nứa, 

lồ ô như rổ, giá, giỏ. Sản phẩm làm ra giá cao hơn, khó bán dẫn đến không có 

thu nhập. Việc học nghề cũng vất vả đòi hỏi phải kiên trì nên càng hiếm người 

học nghề”.  

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

“Trên địa bàn toàn xã hiện nay, nhất là ở hai thôn 4 và 5 có đông người 

Cơ Ho sinh sống trên địa bàn xã thì không còn hộ nào làm nghề thủ công đan 

lát, dệt thổ cẩm nữa. Bà con tiếp xúc và quen dần lối sống hiện đại, có nhiều 

công việc làm mang lại thu nhập cao hơn, nhanh chóng hơn nên những nghề này 

giờ chẳng ai làm nữa. Trước xã cũng có vận động một số già làng mở lớp dạy 

cho thanh niên nhưng được một thời gian lớp cũng không tiếp tục, thanh niên 

không chịu đến lớp nên không thành công”. 

(PVS, Nam, 38 tuổi, Trưởng thôn 4, xã Gia Hiệp) 

Về kênh tiêu thụ sản phẩm thủ công, trong truyền thống sản phẩm thủ công 

thường được trao đổi trong các dịp lễ hội hoặc làm quà tặng trong các mối quan hệ xã 

hội. Tuy nhiên, hiện nay các hộ gia đình có xu hướng bán sản phẩm tại nhà hoặc cho 

các đại lý thu mua ở khu du lịch. Tỷ lệ bán tại nhà giảm từ 63,6% xuống còn 58,1%, 
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trong khi bán cho đại lý thu mua ở khu du lịch tăng nhẹ từ 60,6% lên 61,3% (Bảng 3.10, 

Phụ lục 3). Điều này cho thấy sự phụ thuộc vào thị trường địa phương và các kênh tiêu 

thụ nhỏ lẻ, khó có khả năng mở rộng quy mô. 

Tóm lại, dưới góc độ xã hội học, sự thay đổi trong nghề thủ công của người Cơ 

Ho phản ánh những chuyển biến sâu sắc trong xã hội từ một nền kinh tế tự cung tự cấp 

sang một nền kinh tế thị trường, sự thay đổi này còn là biểu tượng cho sự thay đổi của 

một thế hệ, cho thấy cách mà cuộc sống hiện đại đang dần tác động và thay thế những 

giá trị truyền thống. Các nghề thủ công không chỉ là phương tiện kinh tế mà còn là biểu 

tượng của sự gắn kết cộng đồng và truyền thống văn hóa. Việc thiếu các chính sách hỗ 

trợ, không có chiến lược bảo tồn và phát triển đã dẫn đến tình trạng mai một của các 

nghề này. Việc đưa ra các giải pháp để bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống 

không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn là một nỗ lực quan trọng nhằm duy trì bản sắc 

văn hóa của người Cơ Ho. Điều này đòi hỏi sự phối hợp từ cả phía chính quyền, các tổ 

chức phi chính phủ và cộng đồng, nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm thủ công, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối và giữ gìn 

những giá trị văn hóa của cha ông. Những biện pháp này có thể bao gồm các chính sách 

hỗ trợ, những khóa đào tạo và việc tạo ra các thị trường mới cho sản phẩm thủ công, đặc 

biệt là trong bối cảnh phát triển du lịch văn hóa và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, nơi mà 

giá trị của nghề thủ công có thể được tái định vị và đánh giá đúng mức. 

 Hoạt động khai thác tự nhiên 

Trong xã hội truyền thống, rừng cũng là một yếu tố không thể thiếu trong hệ 

thống nguồn vốn tự nhiên của cộng đồng người Cơ Ho. Rừng không chỉ cung cấp các 

sản phẩm như củi, dược liệu, mà còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sống 

và duy trì sự cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, hoạt động khai thác rừng 

của các hộ gia đình người Cơ Ho có xu hướng giảm dần khi có 69,2% hộ gia đình người 

Cơ Ho vào năm 2013 và 73,5% hộ gia đình người Cơ Ho vào năm 2023 cho biết chưa 

từng tham gia vào khai thác tài nguyên rừng (bảng 3.2). Mặc dù vậy, một số hộ gia đình 

người Cơ Ho vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động khai thác tự nhiên như một phần không 

thể thiếu của sinh kế, cho thấy một sự thích nghi bền bỉ với môi trường sống dù quy mô 

và tính thường xuyên đã giảm so với trước đây. Hoạt động khai thác tự nhiên chủ yếu của 
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các hộ gia đình giai đoạn 2013-2023 là lấy củi chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 29,5% và 

24,8%; đứng thứ hai là thu hái rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 9,5% năm 2013 và 9,0% năm 2023. 

Hoạt động săn bắt, khai thác gỗ và thu hái dược liệu trong giai đoạn này đều giảm mạnh.  

Bảng 3.2. Hoạt động khai thác tự nhiên của hộ gia đình người Cơ Ho 

Hoạt động khai thác tự nhiên của hộ gia đình người Cơ Ho 

(n=400)  

Tỷ lệ (%) 

2013 2023 

0. Chưa từng khai thác tự nhiên 69,2 73,5 

1. Lấy củi 29,5 24,8 

2. Khai thác gỗ 1,8 0,8 

3. Thu hái rau, củ, quả 9,5 9,0 

4. Thu hái dược liệu 0,8 0,2 

5. Săn bắt 1,5 0,5 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Xu hướng giảm trong các hoạt động khai thác tự nhiên có thể là kết quả của nhiều 

yếu tố như sự thay đổi về sinh kế, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và 

chính sách quản lý tài nguyên tự nhiên ngày càng chặt chẽ hơn. 

“Hiện nay chính quyền xã cũng tuyên truyền cho bà con về bảo vệ môi 

trường và những quy định không được phá rừng, khai thác rừng, hộ gia đình nào 

vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Nên hoạt động khai thác rừng tự nhiên không còn 

nữa đâu. Chủ yếu bà con đi lấy măng khi vào mùa và lấy củi thôi”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

“Thì đi hái măng rừng và một số rau rừng, việc này kết hợp với việc đi 

lấy củi, đi làm vườn, làm rẫy. Tranh thủ khi các công việc kia đã xong thì họ đi 

hái. Hoặc vào mùa măng thì đi lấy măng bán lấy tiền mua thức ăn. Phụ nữ và 

đàn ông đều cùng làm”. 

(PVS, Nữ, 27 tuổi, Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn 5, Xã Gia Hiệp) 

“Theo thống kê hiện nay toàn huyện hơn 60% diện tích đất tại huyện Di 

Linh vẫn còn được che phủ bởi rừng, tuy nhiên tình trạng khai thác rừng không 

bền vững, còn mang tính tự phát ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến hệ 

sinh thái và sự ổn định của môi trường. Do đó, huyện và các xã phường đã có 
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những quy định nghiêm cấm bà con tự ý khai thác trái phép rừng. Nếu để bị phát 

hiện sẽ bị xử lý rất nặng”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

Các sản phẩm khai thác từ tự nhiên được các hộ gia đình tự sử dụng đáp ứng nhu 

cầu tự cung tự cấp chiếm tỷ lệ cao nhất 100% ở cả hai thời kỳ (Bảng 3.11, Phụ lục 3). 

Điều này phản ánh vai trò quan trọng của các tài nguyên thiên nhiên trong đời sống sinh 

hoạt và kinh tế của hộ gia đình, chúng không chỉ là nhiên liệu, thực phẩm hoặc dược 

liệu truyền thống mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực, gắn kết cộng 

đồng và duy trì tri thức bản địa liên quan đến việc tìm kiếm và khai thác tài nguyên từ 

rừng. Người Cơ Ho đã học cách xác định và thu hái các loại rau củ phù hợp theo mùa, 

khai thác một cách bền vững để không làm tổn hại đến nguồn tài nguyên. Tri thức bản 

địa, thông qua các phương pháp hái lượm, săn bắt và chăm sóc rừng, đã được truyền lại 

qua nhiều thế hệ, tạo thành một phần của bản sắc văn hóa và sinh kế của người Cơ Ho.  

"Trong truyền thống của người Cơ Ho rừng là nơi ở của thần linh, của tổ 

tiên, nơi rất linh thiêng, muốn đi rừng phải làm lẽ xin phép với thần rừng và tổ 

tiên. Do đó, khi đi rừng chỉ lấy những gì thực sự cần, không bao giờ chặt phá 

bừa bãi. Cây cổ thụ to thì phải để lại, suối rừng thì không được làm ô nhiễm. 

Nhưng bây giờ rừng không còn như trước nữa, nhiều nơi bị phá để làm rẫy, làm 

đường, thú rừng cũng ít đi. Người già như chúng tôi cũng rất buồn nhưng vẫn cố 

gắng truyền lại những điều này cho con cháu, để chúng hiểu và bảo vệ rừng". 

(PVS, Nữ, 56 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 

"Chúng tôi học cách nhận biết cây rừng từ khi còn nhỏ, theo ông bà, cha 

mẹ đi rừng, quan sát và ghi nhớ. Mỗi loại cây có hình dáng, mùi hương và đặc 

điểm riêng. Ví dụ, cây (klă) có lá xanh đậm, mép lá hơi xoăn, khi vò ra có mùi 

thơm nhẹ, dùng để chữa đau bụng. Còn cây (p'rang) có thân mềm, mọc gần suối, 

lá non ăn được, giúp giải nhiệt. Khi đi rừng, chúng tôi thường thử bằng cách 

ngửi hoặc nếm một ít, nếu có vị chua chát hoặc đắng nhưng không gây tê lưỡi thì 

có thể ăn được. Ngoài ra, chúng tôi còn nhìn theo dấu hiệu của động vật. Chim, 

sóc hay ăn quả gì thì con người cũng ăn được. Những cây có nhựa trắng đục, 

mùi hăng hắc thường là độc. Khi hái lá hay rễ làm thuốc, chúng tôi chỉ lấy một 
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phần, không nhổ cả cây để cây có thể mọc lại. Ngày nay, chúng tôi dặn con cháu 

phải biết cách bảo vệ, không hái bừa bãi để giữ nguồn thuốc cho mai sau." 

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, Xã Bảo Thuận) 

Ngoài ra, kết quả khảo sát (biểu đồ 3.1) cũng cho thấy hoạt động buôn bán, dịch 

vụ của hộ gia đình người Cơ Ho không phát triển khi chỉ có 1,5% năm 2013 và 2,0% 

năm 2023 số hộ gia đình người Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu có hoạt động buôn bán, 

dịch vụ. Tỷ lệ này cũng cho thấy rằng cơ hội và nguồn lực để phát triển kinh doanh dịch 

vụ trong cộng đồng còn hạn chế, do người dân vẫn phải đối mặt với những khó khăn về 

vốn và tiếp cận thị trường. 

Kết quả nghiên cứu  cho thấy sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho tại khu vực 

Di Linh vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng trọt giữ vai trò trung 

tâm và là nguồn thu nhập chính của đa số hộ. Chăn nuôi chỉ mang tính bổ trợ, chưa trở 

thành hoạt động sinh kế có tính độc lập. Các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp như 

buôn bán, lao động làm thuê, thủ công truyền thống hay khai thác tự nhiên còn hạn chế, 

đóng góp không đáng kể vào tổng thu nhập của hộ gia đình 

3.2. Thực trạng vốn sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 

3.2.1. Vốn con người 

Con người được xem là trung tâm của mô hình sinh kế, là yếu tố quyết định trong 

việc lựa chọn sinh kế của người dân. Trong nghiên cứu này, vốn con người được đánh giá 

qua các khía cạnh giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, số lượng lao động, số lao động đã 

qua đào tạo, kỹ năng lao động và kinh nghiệm sản xuất ... Kết quả điều tra nguồn vốn con 

người của các hộ gia đình người Cơ Ho tại khu vực Di Linh được thể hiện ở Bảng 3.3. 

Số liệu ở Bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ nam và nữ trong hộ gia đình khá cân bằng, 

không có sự chênh lệch đáng kể: nam giới chiếm 49,1%, nữ giới chiếm 50,9%. Về 

độ tuổi, nhóm tuổi từ 15 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (31,2%), trong khi nhóm 

dưới 15 tuổi chiếm 25,6%, kết quả này phản ánh mẫu khảo sát có dân số trẻ. Độ tuổi 

trung bình của các thành viên trong hộ là 24,7 tuổi, người có tuổi cao nhất là 94 tuổi, 

người thấp nhất là 1 tuổi cũng phản ánh sự đa dạng về độ tuổi trong hộ gia đình. 
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Tổng số nhân khẩu mẫu khảo sát là 1850 người, trong đó có 67,2% số người trong 

độ tuổi lao động. Trung bình mỗi hộ có khoảng 4,63 nhân khẩu và 3,1 lao động, cho thấy 

cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động cao, cơ hội đóng góp vào phát triển kinh tế hộ gia 

đình tốt. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của các hộ gia đình người Cơ Ho ở mức rất thấp 

chỉ chiếm 7,5% trong tổng số lao động của hộ. Điều này chỉ ra rằng khả năng, kỹ năng 

chuyên môn của lao động trong hộ gia đình người Cơ Ho còn hạn chế. Đây có thể là một 

cản trở cho việc nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Bảng 3.3. Đặc điểm hộ gia đình người Cơ Ho 

Đặc điểm hộ gia đình người Cơ Ho Tần xuất Tỷ lệ (%) 

1. Giới tính 

(n=1850) 

Nam  908 49,1 

Nữ 942 50,9 

2. Độ tuổi 

(n=1850) 

Dưới 15 tuổi 473 25,6 

Từ 15 đến 30 tuổi 576 31,2 

Từ 31 đến 40 tuổi 306 16,5 

Từ 41 đến 50 tuổi 218 11,8 

Trên 50 tuổi 277 15,0 

Độ tuổi TB = 24,7 tuổi. Tuổi cao nhất 94 tuổi, tuổi thấp nhất 1 tuổi 

3. Trình độ học vấn 

thành viên hộ gia 

đình (n=1850) 

 

Mù chữ 167 9,0 

Chưa đi học 109 5,9 

Tiểu học 496 26,8 

Trung học cơ sở 551 29,8 

Trung học phổ thông 283 15,3 

Trung cấp/Cao đẳng/Đại học 

trở lên 

100 5,4 

Dưới 6 tuổi 144 7,8 

4. Số nhân khẩu và 

lao động TB/hộ 

Tổng số nhân khẩu hộ gia đình 1850 

Nhân khẩu TB/hộ 4,63 

Tổng số lao động hộ 1244 67,2 

Lao động chia theo giới tính Nam (n=618) 49,7 



88 

Nữ (n=626) 50,3 

Lao động TB/hộ 3,1 

Lao động đã qua đào tạo 93 7,5 

5. Loại hộ  
Hộ thuần nông 366 91,5 

Hộ hỗn hợp 34 8,5 

6. Đánh giá kinh tế 

hộ gia đình 

Nghèo 41 10,3 

Trung bình 321 80,3 

Khá giả 25 6,3 

Không biết 13 3,3 

7. Nghề nghiệp 

chính của hộ gia 

đình 

Trồng trọt 399 99,8 

Chăn nuôi 46 11,5 

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp 31 7,8 

Buôn bán, kinh doanh, dịch vụ 8 2,0 

Làm thuê 127 31,8 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra trình độ học vấn các thành viên hộ gia đình được 

khảo sát còn thấp. Phần lớn thành viên hộ gia đình có trình độ học vấn từ trung học 

cơ sở trở xuống, trong đó cấp tiểu học và trung học cơ sở chiếm tỷ lệ lớn nhất (tổng 

cộng là 56,6%), trong khi đó tỷ lệ các thành viên mù chữ, không đi học chiếm tỷ lệ 

14,9%, trình độ học vấn trung học phổ thống chiếm 15,3%.  Tỷ lệ người có trình độ 

trung cấp hoặc cao đẳng/đại học trở lên khá thấp (chỉ chiếm tỷ lệ 5,4%). Các số liệu 

cho thấy sự hạn chế về tiếp cận giáo dục, cũng như khó khăn trong việc nâng cao 

trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình người Cơ Ho tại địa bàn khảo sát. 

Kết quả nghiên cứu còn phản ánh một thực tế rằng phần lớn số người được phỏng 

vấn không nói thông thạo và hiểu được tiếng Việt đặc biệt là phụ nữ Cơ Ho.  

Bên cạnh những đặc điểm nhân khẩu học cơ bản, Bảng 3.3 cho thấy các đặc điểm 

kinh tế – xã hội của các hộ gia đình người Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu. Trước hết, về 

loại hình hộ, kết quả khảo sát cho thấy phần lớn hộ gia đình người Cơ Ho thuộc nhóm 

hộ thuần nông (91,5%), chỉ có tỷ lệ rất nhỏ là hộ phi nông (0,5%) và hộ hỗn hợp (8,0%). 

Điều này phản ánh sự phụ thuộc gần như tuyệt đối của sinh kế hộ vào hoạt động sản 
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xuất nông nghiệp, vốn là hoạt động dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH. Do số 

lượng hộ phi nông nghiệp trong mẫu rất hạn chế (02 hộ) và mục tiêu nghiên cứu tập trung 

vào sinh kế nông nghiệp và thích ứng với BĐKH, nên nghiên cứu gộp nhóm hộ phi nông 

vào nhóm hộ hỗn hợp để đảm bảo tính đại diện và thuận lợi cho phân tích so sánh. 

Về đánh giá kinh tế hộ gia đình, dữ liệu bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ hộ trung bình 

chiếm đa số 80,3%, điều này phản ánh rằng phần lớn các hộ gia đình người Cơ Ho có 

mức sống ổn định nhưng không dư dả. Đây là nhóm hộ có thể đáp ứng được các nhu 

cầu thiết yếu và có một mức độ an toàn tài chính nhất định, nhưng không có đủ nguồn 

lực để đầu tư vào các hoạt động phát triển bền vững như giáo dục, y tế chất lượng cao, 

hoặc cải thiện điều kiện sống đáng kể. Tỷ lệ cao các hộ gia đình ở mức trung bình cho 

thấy sự đồng đều trong mức sống và tính ổn định tương đối trong cộng đồng, nhưng 

đồng thời cũng nhấn mạnh nhu cầu nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu rủi ro kinh 

tế. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10,3% cho thấy một bộ phận người Cơ Ho vẫn còn gặp khó 

khăn trong cuộc sống, đặc biệt trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản như ăn uống, giáo 

dục và y tế. Dù đây không phải là tỷ lệ quá cao, nhưng nó phản ánh rõ sự tồn tại của một 

nhóm dễ bị tổn thương về mặt kinh tế. Các hộ nghèo có thể đối mặt với sự thiếu hụt về 

tài nguyên sản xuất, thiếu kỹ năng hoặc cơ hội việc làm, cũng như các rào cản trong việc 

tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế chất lượng. Tình trạng nghèo đói thường tạo ra những 

hệ lụy về xã hội như tỷ lệ học sinh bỏ học cao, điều kiện sống kém và sức khỏe không 

đảm bảo, từ đó làm gia tăng tính bất bình đẳng và hạn chế cơ hội phát triển của thế hệ 

sau. Tỷ lệ hộ khá giả đứng thứ ba chiếm tỷ lệ nhỏ là 6,3%, là nhóm có điều kiện kinh tế 

tốt nhất trong cộng đồng người Cơ Ho. Số liệu này cho thấy vẫn tồn tại một số ít hộ gia 

đình có mức sống cao hơn trung bình và có khả năng đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, 

y tế hoặc cải thiện điều kiện sống. Tuy nhiên, tỷ lệ thấp này phản ánh thực tế rằng ít hộ 

gia đình có khả năng tạo ra thu nhập ổn định và vượt trội, có thể là do hạn chế trong điều 

kiện phát triển kinh tế, thiếu sự đa dạng về nghề nghiệp và các cơ hội sinh kế khác ngoài 

nông nghiệp.  

Xét về nghề nghiệp chính, tỷ lệ hộ sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt lên tới 

99,8%, trong khi chăn nuôi (11,5%), làm thuê (31,8%), sản xuất thủ công (7,8%) hay 

buôn bán dịch vụ (2,0%) chỉ đóng vai trò bổ trợ. Điều này cho thấy sinh kế của các hộ 
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gia đình Cơ Ho còn đơn điệu, thiếu sự đa dạng - yếu tố quan trọng để tăng khả năng 

thích ứng với BĐKH. 

Như vậy, có thể kết luận rằng các hộ gia đình người Cơ Ho có nguồn lao động 

dồi dào, đặc biệt là lao động trẻ, với tỷ lệ nhân khẩu và lao động gần như cân bằng giữa 

hai giới. Tuy nhiên, hạn chế với nguồn vốn con người chính là trình độ học vấn thấp, 

lao động chưa qua đào tạo cao, điều này có thể đặt ra nhiều thách thức cho phát triển 

sinh kế và cải thiện chất lượng sống trong dài hạn của hộ gia đình.  

3.2.2. Vốn tự nhiên 

Nguồn vốn tự nhiên của hộ gia đình người Cơ Ho đóng vai trò rất quan trọng 

trong phát triển kinh tế và ổn định sinh kế. Họ dựa phần lớn vào nguồn lực tự nhiên để 

duy trì đời sống và sản xuất, bao gồm đất đai, rừng, nguồn nước và các tài nguyên khác. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong nguồn vốn tự nhiên của hộ gia đình người 

Cơ Ho là đất sản xuất. Diện tích đất sản xuất đóng vai trò chủ đạo trong việc trồng trọt 

các loại cây công nghiệp và lương thực như cà phê, hồ tiêu và lúa, ngô. Kết quả khảo 

sát chỉ ra 100% hộ gia đình được khảo sát có sự đa dạng nguồn đất sản xuất trong đó 

68,8% là đất ruộng, 68,0% là đất rẫy, 57,0% là đất vườn, 3,2% đất rừng và 1,5% đất ao, 

hồ. Diện tích đất sản xuất trung bình của hộ là 15739,58m2 (xấp xỉ 1,6ha Nam Bộ), hộ 

gia đình có diện tích đất sản xuất nhỏ nhất là 100m2 và lớn nhất là 87.300m2 (tương 

đương 8,73 ha). 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 
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Dữ liệu biểu đồ 3.3 cho thấy 98,8% hộ gia đình được khảo sát đang sở hữu đất ở, 

trong đó 55,9% hộ được khảo sát có diện tích đất ở từ 40-100m2 đây là nhóm chiếm tỷ 

lệ cao nhất, 33,9% hộ có diện tích đất ở từ 101-200m2, tỷ lệ hộ gia đình có từ 201m2 đất 

ở trở lên chỉ chiếm 10,1%. Đã số những diện tích này được người dân dựng nhà cửa kết 

hợp canh tác sản xuất ổn định, lâu dài (98,5%), chỉ có một hộ (0,3%) hiện đang cầm cố 

diện tích đất ở. Diện tích đất ở trung bình của các hộ gia đình là 133,89m2, con số này 

có thể được coi là khá nhỏ khi so sánh với mật độ dân cư thấp như khu vực Di Linh.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy diện tích đất ở, đất sản xuất của các hộ gia đình 

người Cơ Ho trong 05 năm qua luôn ổn định không có sự thay đổi (94,0%). Chỉ có 4,0% 

hộ cho biết diện tích đất giảm đi. Mặc dù diện tích trung bình của mỗi hộ là trên 1,6ha 

đất sản xuất nhưng vẫn có 51,3% hộ gia đình cho rằng họ vẫn thiếu đất sản xuất. Ngoài 

ra, đất canh tác bị bạc màu, thoái hoá là khó khăn thứ hai chiếm tỷ lệ 50,5%, đứng thứ 

ba là khó khăn về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có 28,8% hộ được khảo sát 

không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nguồn nước mà hộ gia đình người Cơ Ho sử dụng là một yếu tố quan trọng trong 

việc đánh giá chất lượng cuộc sống. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng khả năng tiếp cận 

nguồn nước sạch của các hộ gia đình người Cơ Ho còn nhiều khó khăn khi chỉ có 16,0% 

số hộ gia đình được phỏng vấn có sử dụng nước máy. Nguồn nước sử dụng chủ yếu của 

hộ gia đình là đến từ nước giếng đào/ giếng xây (54,8%), 32% sử dụng nước giếng 

khoan. Một tỷ lệ nhỏ hộ gia đình vẫn phải sử dụng nước từ sông, suối, ao, hồ, đầm 

(12,2%), nước mưa (6,8%) (Bảng 3.12, Phụ lục 3). Điều này có thể dẫn đến những rủi 

ro về sức khoẻ cho hộ gia đình do ô nhiễm nguồn nước. 

Tóm lại, nguồn vốn tự nhiên của hộ gia đình người Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu 

bao gồm đất đai, rừng, nguồn nước là cơ sở quan trọng cho phát triển kinh tế và duy trì 

đời sống của cộng đồng. Tuy nhiên, do sự hạn chế về diện tích đất đai, suy giảm rừng 

và BĐKH, nguồn vốn tự nhiên đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc quản lý, 

khai thác nguồn vốn tự nhiên một cách bền vững là yếu tố then chốt giúp nâng cao đời 

sống và phát triển kinh tế bền vững cho người Cơ Ho.  
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3.2.3. Vốn vật chất 

Nguồn vốn vật chất của hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bao 

gồm nhà ở, công cụ sản xuất, cơ sở vệ sinh, bất động sản, hàng hoá.... Loại hình nhà ở 

là một chỉ báo quan trọng về điều kiện sống của hộ gia đình. Trong 400 hộ được khảo 

sát có 76,8% hộ sống trong nhà cấp 4 mái ngói, trong khi chỉ có 6% hộ có nhà mái tầng 

hoặc mái bằng kiên cố. Một tỷ lệ khá lớn 16,5% hộ gia đình vẫn phải sống trong các nhà 

tạm, đơn sơ, cho thấy nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở có 

chất lượng. Về nguồn gốc nhà ở có 84,3% hộ gia đình tự xây dựng hoặc mua nhà, điều 

này phản ánh tính tự chủ trong việc sở hữu tài sản vật chất, 13,2% được thừa kế hoặc 

cho và có 3,5% được nhà nước cấp (Bảng 3.13, Phụ lục 3). 

Biểu đồ 3.4. Loại nhà ở của hộ gia đình người Cơ Ho 

Đơn vị: % 

 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 
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Bảng 3.4. Công cụ sản xuất, máy móc của hộ gia đình người Cơ Ho 

Công cụ sản xuất, máy móc của hộ gia đình (N=400) Tỷ lệ (%) 

1. Cày/Cuốc/Xẻng 89,2 

2. Liềm/cái/dao/rìu/rựa 88,2 

3. Máy cắt cỏ 82,5 

4. Máy say xát cà phê 51,0 

5. Máy bơm nước 55,8 

6. Máy cày, bừa 53,0 

7. Máy kéo 20,0 

8. Máy tuốt lúa 9,5 

9. Máy giặt 8,0 

10. Máy cắt gỗ 10,2 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Đối với tài liệu sản xuất, kết quả khảo sát (bảng 3.4) cho thấy hộ gia đình người 

Cơ Ho chủ yếu sở hữu các công cụ nông nghiệp truyền thống với 89,2% hộ có cày, cuốc, 

xẻng và 88,2% hộ sở hữu liềm, dao, rìu, rựa. Việc sở hữu máy cắt cỏ (82,5%) và máy 

bơm nước (55,8%) ở hộ gia đình được khảo sát phản ánh nỗ lực cải thiện hiệu quả sản 

xuất của hộ. Chỉ có 20% hộ gia đình có máy kéo và 53% có máy cày cho thấy mức độ 

cơ giới hoá trong sản xuất của hộ còn hạn chế.  

Trong nhóm tài sản tiêu dùng, kết quả phỏng vấn sâu cho thấy: 

“…gần như hiện nay nhà nào cũng sở hữu ít nhất một chiếc xe máy hoặc 

xe có động cơ hai bánh. Đây cũng là phương tiện vận chuyển chính của bà con 

mỗi khi đến mùa thu hoạch cà phê, lúa. Tivi thì phần lớn các nhà đều có, chỉ mốt 

số ít nghèo quá hoặc già cả quá rồi thì không cần xem tivi. Điện thoại di động 

thì xã cũng chưa thống kê nên cũng khó nói nhưng cũng khoảng 80% hộ có điện 

thoại nhất là thanh niên trong hộ gia đình…” 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

“Ở đây nhà nào cũng có xe máy, có tivi cả, có nhà còn kéo cả truyền hình 

cáp về xem. Điện thoại di động thanh niên tự mua cũng nhiều. Tủ lạnh thì cũng 

có đấy nhưng số lượng không nhiều. Còn các thiết bị đắt tiền như lò vi sóng, máy 
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phát diện, lò nướng, máy hút bụi thì người Cơ Ho không có đâu vì không có tiền 

để mua”. 

(PVS, Nam, 38 tuổi, Trưởng thôn 4, xã Gia Hiệp) 

Khả năng tiếp cận đến hệ thống điện lưới của hộ gia đình người Cơ Ho tại địa 

bàn nghiên cứu là rất cao.  

“Hiện nay trên toàn xã Bảo Thuận và Tam Bố hệ thống điện lưới quốc gia 

đã bao phủ. Bà con đều được tiếp cận, mỗi hộ gia đình đều có đồng hồ riêng để 

theo dõi và tính chi phí”. 

(PVS, Nam, 33 tuổi, Phó Bí thư huyện Đoàn) 

Như vậy, kết quả phân tích từ dữ liệu thu thập được tại địa bàn nghiên cứu đã cho 

thấy rằng nguồn vốn vật chất của hộ gia đình người Cơ Ho tại khu vực Di Linh thể hiện 

sự ổn định nhất định, nhưng vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc cải thiện 

chất lượng nhà ở, hiện đại hóa công cụ sản xuất và cơ sở vệ sinh. Những vấn đề này cần 

được giải quyết để cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho cộng 

đồng người Cơ Ho. 

3.2.4. Vốn tài chính 

Vốn tài chính của hộ gia đình người Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu đóng vai trò 

quan trọng trong việc duy trì sinh kế và phát triển kinh tế. Các nguồn vốn tài chính chủ 

yếu của hộ gia đình bao gồm thu nhập từ nông nghiệp, vốn vay tín dụng và các nguồn 

thu nhập phụ từ các hoạt động sản xuất, dịch vụ khác. Dữ liệu thu thập được từ phỏng 

vấn sâu đã chỉ ra, hầu hết các hộ gia đình người Cơ Ho không có một khoản tiền tiết 

kiệm, tích lũy nào từ nguồn thu nhập. 

“Phần lớn các hộ gia đình người Cơ Ho phụ thuộc vào nông nghiệp, đặc biệt 

là cà phê, lúa nước thu nhập thường không ổn định, lúa thì chỉ để ăn, cà phê thì bị 

ảnh hưởng bởi biến động thị trường thu nhập có khi còn không đủ chi tiêu cho sinh 

hoạt hàng ngày giống như ở thôn TaLy, phần lớn người dân ở đó không có đất sản 

xuất hoặc có rất ít, thiếu thốn thường xuyên phải đi mua chịu ở quán tạp hóa đầu 

thôn thì làm gì có tiền dư mà tiết kiệm”. 

 (PVS, Nữ, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Bảo Thuận) 

Kết quả khảo sát về tình hình vay vốn của các hộ gia đình người Cơ Ho cho thấy 

có 69,3% hộ gia đình người Cơ Ho có vay vốn, trong đó 52,7% vay một lần, 22,0% vay 
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hai lần, vay từ 3 lần trở lên là 25,3% (Bảng 3.15, Phụ lục 3). Giá trị trung bình của các 

khoản vay là 90.451.263 đồng, với số tiền vay thấp nhất là 3.000.000 đồng và cao nhất là 

1000.000.000 đồng (có hai hộ) và ngân hàng chính sách xã hội là nơi được người dân lựa 

chọn vay nhiều nhất (49,5%), đứng thứ hai là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (38,6%). Một số hộ phải dựa vào các khoản vay không chính thức từ các tổ chức phi 

chính thức, người cho vay cá thể (19,5%) thường có mức lãi suất cao hơn và không ổn định, 

điều này gia tăng rủi ro tài chính cho các hộ gia đình (Bảng 3.16, Phụ lục 3). 

Bảng 3.5. Mục đích vay vốn của hộ gia đình người Cơ Ho 

Mục đích vay vốn của hộ gia đình người Cơ Ho (n=400) Tỷ lệ (%) 

1. Đầu tư vào trồng trọt 94,6 

2. Chi tiêu hàng ngày 28,5 

3. Khám chữa bệnh 25,3 

4. Cho con đi học 21,3 

5. Xây/ sửa nhà cửa 14,8 

6. Đầu tư vào chăn nuôi 13,0 

7. Lễ hội, hiếu, hỷ 11,2 

8. Khắc phục hậu quả thiên tai 5,1 

9. Mua sắm đồ dùng có giá trị 4,7 

10. Đầu tư vào tiểu thủ công nghiệp 1,4 

11. Đầu tư vào buôn bán/ dịch vụ 1,1 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Dữ liệu khảo sát Bảng 3.5 cho thấy hộ gia đình người Cơ Ho vay vốn với nhiều 

mục đích khác nhau, phản ánh đặc điểm kinh tế, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của cộng 

đồng. Mục đích chính của các hộ gia đình là đầu tư vào trồng trọt chiếm đến 94,6%. 

Điều này tiếp tục khẳng định nông nghiệp đặc biệt là trồng trọt vẫn là hoạt động kinh tế 

chủ yếu và nguồn thu nhập chính của hộ gia đình người Cơ Ho. Việc vay vốn để đầu tư 

vào trồng trọt thể hiện mong muốn nâng cao năng suất sản xuất và đảm bảo an sinh kinh 

tế của gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ các hộ vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi chỉ chiếm 13% 

và rất ít hộ đầu tư vào nuôi trồng thủy sản (0,4%). Điều này có thể giải thích do các điều 
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kiện tự nhiên và nguồn lực hạn chế, khiến việc phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

chưa trở thành ưu tiên hàng đầu. 

Bên cạnh nông nghiệp, một tỷ lệ nhỏ hộ gia đình cũng vay vốn để đầu tư vào các 

hoạt động kinh tế khác như buôn bán, dịch vụ (1,1%) và tiểu thủ công nghiệp (1,4%). 

Mặc dù tỷ lệ này không lớn nhưng cho thấy đã có sự đa dạng hóa trong các hoạt động 

kinh tế, mở ra cơ hội tăng thu nhập và giảm phụ thuộc vào nông nghiệp. 

Mục đích khác của việc vay vốn liên quan đến nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và 

nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể, 14,8% hộ gia đình vay vốn để xây hoặc sửa chữa 

nhà cửa, 4,7% để mua sắm đồ dùng có giá trị. Đáng chú ý, có tới 28,5% hộ gia đình vay 

để chi tiêu hàng ngày, cho thấy khó khăn trong việc cân đối ngân sách gia đình, dẫn đến 

việc phải vay mượn để duy trì cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, các hộ gia đình người Cơ 

Ho cũng quan tâm đến việc đầu tư cho tương lại thông qua giáo dục và chăm sóc sức 

khỏe khi 21,3% hộ vay vốn để cho con đi học và 25,3% hộ vay vốn để khám chữa bệnh. 

Những con số này phản ánh nhu cầu cơ bản về giáo dục và y tế vẫn là những ưu tiên của 

cộng đồng Cơ Ho, nhưng đồng thời cũng chỉ ra sự thiếu thốn về tài chính khiến các hộ 

gia đình phải đi vay. 

Cuối cùng, một số hộ gia đình cho biết vay vốn để đáp ứng các nhu cầu xã hội và 

giải quyết các tình huống khẩn cấp. 11,2% hộ vay để tham gia lễ hội, hiếu hỷ, điều này 

thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động xã hội và văn hóa trong đời sống cộng đồng. 

5,1% vay vốn để khắc phục hậu quả thiên tai cho thấy rủi ro từ thiên nhiên vẫn còn hiện 

hữu và đòi hỏi nguồn lực tài chính để đối phó. Nguồn vốn tài chính của hộ gia đình 

người Cơ Ho tại Di Linh còn chịu tác động bởi mức độ giáo dục và đào tạo hạn chế, 

khiến cho khả năng tham gia vào các công việc có thu nhập cao hoặc các hoạt động phi 

nông nghiệp bị giảm sút.  

Bên cạnh việc huy động nguồn vốn tài chính từ ngân hàng, người cho vay cá 

nhân các hộ gia đình người Cơ Ho còn huy động vốn tài chính thông qua việc chơi 

huê/hụi. Tuy nhiên đây không phải là hình thức phổ biến trong cộng đồng khi chỉ có 

9,0% số hộ được khảo sát có tham gia.  

Tóm lại, vốn tài chính của các hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh còn hạn chế 

và đối mặt với nhiều rủi ro, điều này đòi hỏi sự can thiệp từ các chính sách hỗ trợ của 
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chính quyền địa phương như cải thiện khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đa dạng hóa sinh 

kế và tăng cường giáo dục nhằm giúp các hộ gia đình cải thiện điều kiện kinh tế và giảm 

thiểu tính dễ bị tổn thương trước các cú sốc. 

3.2.5. Vốn xã hội 

Quan hệ họ hàng, bạn bè, láng giềng là một trong những mối quan hệ ảnh hưởng 

đến sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho. Các hộ gia đình người Cơ Ho thường gắn kết 

mạnh mẽ với nhau thông qua các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và sự hỗ trợ trong các 

công việc thường ngày. 

“Trong các hoạt động nông nghiệp bà con cũng biết giúp đỡ, hỗ trợ nhau 

nhất là việc hỗ trợ thu hoạch khi đến mùa cà phê, mùa gặt lúa. Có nhiều gia đình 

cho nhau mượn đất sản xuất, nhà để ở tạm. Giữa các hộ gia đình gần như không 

có xây tường rào giống người Kinh, bà con tin tưởng nhau lắm. Khi một gia đình 

có việc lớn như dựng nhà, cưới xin, tang ma thì cả thôn cùng chung tay giúp công 

lao động, gạo, rượu hoặc góp chút tiền để hỗ trợ”. 

(PVS, Nữ, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Bảo Thuận) 

“Ở một số Bon hiện nay, các gia đình trong cùng dòng họ vẫn giữ cách 

làm chung với nhau trong sản xuất. Khi đến mùa làm rẫy, làm vườn, họ không 

tính toán nhiều chuyện nhà nào đông hay ít lao động, mà ai còn sức thì đều cùng 

đi làm. Người trong họ thay phiên nhau giúp nhau, hôm nay làm rẫy, làm vườn 

cho nhà này, ngày khác lại sang làm cho nhà khác. Việc làm chung như vậy giúp 

các gia đình đỡ thiếu người khi cần, nhất là những nhà ít lao động, đồng thời 

cũng giữ được tình cảm họ hàng và sự gắn bó giữa các gia đình trong Bon. 

(PVS, Nữ, 56 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng 43,4% người dân trong cộng đồng đều tin tưởng 

nhau, 52,0% đánh giá một số người tin tưởng nhau. Chỉ có 4,0% đánh giá là không tin 

tưởng nhau. Như vậy, các mối quan hệ này không chỉ tạo nên sự đoàn kết mà còn giúp 

chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật sản xuất, vay vốn, và kinh nghiệm, thị 

trường tiêu thụ sản phẩm cũng như giải quyết các vấn đề sinh kế. Đây cũng chính là 

biểu hiện cho tính cộng đồng cao của các nhóm DTTS. Điều này cho thấy tầm quan 
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trọng của vốn xã hội trong việc nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực và tối ưu hóa 

lợi ích kinh tế - xã hội của các hộ gia đình. 

Sự gắn kết xã hội của người Cơ Ho còn được thể hiện thông qua việc tham gia 

vào các tổ chức cộng đồng như hội nông dân, hội phụ nữ, hay các nhóm tín dụng nhỏ tự 

phát. Những tổ chức này đóng vai trò là kênh quan trọng để các hộ gia đình chia sẻ thông 

tin, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác trong các hoạt động sản xuất, đặc biệt là khi tiếp cận các 

chương trình hỗ trợ của chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ. Vốn xã hội từ mạng 

lưới hợp tác này đã góp phần tăng cường khả năng sinh kế và giảm thiểu rủi ro, đặc biệt 

là trong những thời điểm gặp khó khăn như thiên tai hoặc khủng hoảng kinh tế. Tuy 

nhiên, một thực tế rằng các tổ chức và đoàn thể tại địa phương chưa phải là tổ chức xã 

hội kết nối người dân và chưa thể hiện hết vai trò của tổ chức đoàn thể hỗ trợ và phát 

triển sinh kế cho đồng bào. 

Bảng 3.6. Tham gia các tổ chức xã hội của các thành viên trong 

hộ gia đình người Cơ Ho 

Tham gia các tổ chức xã hội của các thành viên trong hộ gia đình 

người Cơ Ho (n=1850) 
Tỷ lệ (%) 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam 0,5 

2. Đoàn thanh niên 4,3 

3. Hội phụ nữ 0,9 

4. Hội nông dân 0,9 

5. Hội cựu chiến binh 0,1 

6. Hội người cao tuổi 0,2 

7. Hội đồng thân tộc 0,1 

8. Nhóm hội tổ chức tôn giáo 91,9 

9. Tổ chức khác 1,2 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Kết quả khảo sát (Bảng 3.6) chỉ rõ hầu hết các thành viên hộ gia đình tham gia vào 

tổ chức tôn giáo chiếm tỷ lệ cao nhất 91,9%. Điều này cho thấy vai trò rất quan trọng 

của các hoạt động tôn giáo trong đời sống cộng đồng Cơ Ho. Tôn giáo không chỉ là yếu 

tố tinh thần mà còn là môi trường để cộng đồng duy trì sự đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn 

nhau. Ngược lại, tỷ lệ tham gia các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tại địa phương của 
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các thành viên hộ gia đình rất thấp. Cụ thể, chỉ có 0,5% hộ gia đình có thành viên là 

Đảng viên, 4,3% thành viên là Đoàn viên Đoàn thanh niên và chưa đến 1,0% tham gia 

các tổ chức như Hội phụ nữ, Hội nông dân, hoặc Hội cựu chiến binh. Điều này phản ánh 

sự hạn chế về nhận thức chính trị, sự thiếu quan tâm của người dân Cơ Ho với các tổ chức 

chính trị, xã hội này. Chính điều này đã phần nào ảnh hưởng đến khả năng thay đổi sinh kế 

của người dân bởi những tổ chức này là một kênh quan trọng kết nối thông tin và hỗ trợ người 

dân trong phát triển. 

3.2.6. Vốn tâm linh 

Vốn tâm linh của hộ gia đình người Cơ Ho là một yếu tố quan trọng trong đời sống 

xã hội và sinh kế của cộng đồng. Với tỷ lệ tham gia các nhóm hội tổ chức tôn giáo lên 

tới 91,9% (Bảng 3.6), có thể thấy rằng yếu tố tâm linh đóng vai trò chủ đạo trong sự 

đoàn kết và các hoạt động xã hội của cộng đồng. Vốn tâm linh ở đây không chỉ thể hiện 

qua niềm tin vào các giá trị tôn giáo khi có đến 81,5% hộ gia định thực hiện hoạt động 

cầu nguyện khi gặp ảnh hưởng của BĐKH, mà còn qua việc các hộ gia đình sử dụng tín 

ngưỡng như một cách để liên kết và hỗ trợ lẫn nhau. Niềm tin tôn giáo mang lại sự an 

ủi, tinh thần lạc quan và đặc biệt giúp các gia đình người Cơ Ho đối mặt với những khó 

khăn, thách thức do BĐKH mang lại. 

Bảng 3.7. Các hỗ trợ của tổ chức tôn giáo đối với gia đình 

Các hỗ trợ của tổ chức tôn giáo đối với gia đình (n=400) Tỷ lệ (%) 

1. Vay vốn 0,8 

2. Tiền mặt 1,2 

3. Hiện vật 18,8 

4 Chăm sóc sức khỏe 7,0 

5. Vệ sinh môi trường 14,2 

6. Tiêu thụ sản phẩm 1,8 

7. Phòng dịch bệnh 4,0 

8. Động viên tinh thần 64,0 

99 Không hỗ trợ gì 6,5 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Dữ liệu Bảng 3.7 cho thấy 64% hộ gia đình được động viên tinh thần đến từ các 

tổ chức tôn giáo khi gặp khó khăn. Sự động viên tinh thần này giúp các thành viên trong 
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gia đình duy trì tâm lý tích cực và vượt qua rủi ro. Hỗ trợ hiện vật đứng thứ hai chiếm 

tỷ lệ 18,8%, vệ sinh môi trường (14,2%) và chăm sóc sức khoẻ (7,0%) cũng là những 

hỗ trợ quan trọng mà các tổ chức tôn giáo cung cấp cho hộ gia đình. Tuy nhiên, các hỗ 

trợ về tài chính, kinh tế của các tổ chức tôn giáo còn khá hạn chế.  

Bên cạnh đó, các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tôn giáo còn là dịp để người 

Cơ Ho duy trì các giá trị văn hóa, phong tục truyền thống. Kết quả khảo sát cho thấy 

rằng 35,2% số hộ được hỏi vẫn tham gia các nghi lễ tôn giáo và 13,2% sử dụng kiến 

thức và phong tục truyền thống của cộng đồng trong các hoạt động (Bảng 3.17, Phụ 

lục 3). 

[Nguồn: Xử lý dữ liệu, 2023] 

Kết quả khảo sát biểu đồ 3.5 chỉ ra rằng các nghi lễ của người Cơ Ho phản ánh 

mối quan hệ mật thiết giữa con người và tự nhiên văn văn hoá tín ngưỡng của họ. Các 

nghi lễ như lễ cúng đất (63,2%), lễ mừng cơm mới (59,4%) chiếm tỷ lệ cao nhất cho 

thấy sự tôn trọng và phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, liên quan trực tiếp đến sinh kế như 

đất đai và mùa màng. Các nghi lễ liên quan đến ruộng, nước và rừng, và ruộng có tỷ lệ 

tham gia thấp hơn lần lượt là 44,5%, 39,4% và 32,3% phản ánh sự thay đổi trong thực 

hành văn hóa tâm linh và mức độ ưu tiên cho từng yếu tố tự nhiên. Điều này có thể do 

sự tác động của các yếu tố hiện đại và thay đổi về môi trường sống, cho thấy một sự 

thích ứng linh hoạt của cộng đồng trước những biến đổi xã hội. Nhờ vào sự tham gia 

Lễ cúng đất

26%

Lễ cúng nước

16%
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tích cực vào các nghi lễ tôn giáo và hoạt động cộng đồng, vốn tâm linh giúp mang lại 

cảm giác an toàn và sự ổn định tinh thần trong cộng đồng (68,1%), xây dựng và duy trì 

các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng (64,7%), khuyến khích sự hợp tác lẫn nhau. 

Điều này là minh chứng cho vai trò không thể thay thế của yếu tố tâm linh trong việc 

duy trì và phát triển vốn xã hội của người Cơ Ho, góp phần quan trọng vào việc duy trì 

bản sắc văn hóa và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng (Bảng 3.18, Phụ lục 3). 

Tóm lại, kết quả phân tích thực trạng các nguồn vốn sinh kế của các hộ gia đình 

người Cơ Ho cho thấy sự thiếu hụt các nguồn lực sinh kế cơ bản bao gồm đất sản xuất 

nông nghiệp, các tài sản sản xuất quan trọng và nguồn tài chính. Ngoài ra, trình độ học 

vấn thấp và thiếu tính đa đạng trong hoạt động nghề nghiệp cũng là những trở ngại trên 

con đường phát triển bền vững. Sự tập trung tham gia vào các nhóm tôn giáo cho thấy 

tầm quan trọng của yếu tố văn hóa và niềm tin tâm linh đối với cộng đồng Cơ Ho, trong 

khi đó sự tham gia hạn chế vào các tổ chức chính trị, xã hội khác đặt ra thách thức về 

việc làm thế nào để nâng cao vai trò của các tổ chức này trong việc phát triển cộng đồng, 

khuyến khích sự tham gia tích cực hơn từ phía người dân. 

3.3. Kết quả sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho 

Kết quả sinh kế là những thay đổi có lợi cho sinh kế của cộng đồng hay của hộ gia 

đình, nhờ các CLSK mang lại, cụ thể là thu nhập cao hơn, cuộc sống ổn định hơn, giảm 

rủi ro, đảm bảo tốt hơn an toàn thực phẩm và sử dụng bền vững hơn nguồn tài nguyên 

thiên nhiên. Trong phần này, nghiên cứu sinh tập trung làm rõ kết quả sinh kế của các 

hộ gia đình người Cơ Ho thông qua các chỉ báo về thu nhập, thực trạng chi tiêu và sự 

hài lòng về điều kiện sống. 

3.3.1. Thu nhập của các hộ gia đình người Cơ Ho 

Kết quả sinh kế của các hộ gia đình người Cơ Ho trên địa bàn được phản ánh qua 

chỉ báo thu nhập trong một năm. Mức thu nhập trung bình năm 2023 của các hộ là 

207.742.500đồng. Hộ có thu nhập năm thấp nhất là 10.000.000đồng/năm, hộ có thu 

nhập cao nhất là 900.000.000đồng/năm. Tính theo tháng thì thu nhập trung bình của các 

hộ gia đình người Cơ Ho là 17.311.875đồng/tháng, dao động trong khoảng từ 

833.000đồng/tháng đến 75.000.000đồng/tháng. Kết quả khảo sát (biểu đồ 3.6) cũng cho 

thấy chiếm tỷ lệ cao nhất 46,0% là mức thu nhập từ 100.000.000 – 
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200.000.000đồng/năm, đứng thứ hai chiếm tỷ lệ 20,3% là mức thu nhập dưới 

100.000.000đồng/năm, 18,5% hộ gia đình có mức thu nhập năm từ 201.000.000 đến 

300.000.000 đồng/năm. 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình trong khảo sát này đến từ hoạt động 

trồng trọt (98,7%), điều này cho thấy trồng trọt đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cơ 

cấu kinh tế của các hộ gia đình người Cơ Ho được khảo sát. Đứng thứ hai chiếm tỷ lệ 

32% đến từ nguồn thu nhập từ làm thuê tự do, tỷ lệ này phản ánh sự thiếu ổn định hoặc 

thiếu các cơ hội việc làm cố định tại địa phương. Người dân có thể phải làm nhiều công 

việc khác nhau để tăng thu nhập, phản ánh sự đa dạng hóa thu nhập nhưng cũng có thể 

là dấu hiệu của sự bất ổn trong nền kinh tế địa phương. Tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập từ 

lương chỉ chiếm 12,5% phản ánh một đặc điểm dân cư chủ yếu là nông dân, không thể 

tham gia nhiều vào các ngành nghề cần lao động có trình độ. Thu nhập từ chăn nuôi 

cũng là một nguồn thu nhập nhưng chiếm tỷ lệ khiêm tốn 9,7% (Bảng 3.19, Phụ lục 3). 

Đây là dấu hiệu cho thấy chăn nuôi không phải là thế mạnh của địa bàn nghiên cứu. Tỷ 

lệ thu nhập ngoài nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp. 

Như vậy, có thể nói rằng cơ cấu thu nhập của hộ gia đình người Cơ Ho phụ 

thuộc nhiều vào nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt. Các ngành nghề ngoài nông nghiệp 

như dịch vụ, thủ công, kinh doanh và các công việc có thu nhập ổn định như lương cố 

định chiếm tỷ lệ thấp. Điều này phản ánh sự kém đa dạng hóa trong thu nhập của người 
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dân, cho thấy cần thiết phải phát triển các hoạt động phi nông nghiệp, tạo ra công ăn 

việc làm ổn định hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào nông nghiệp. 

3.3.2. Chất lượng điều kiện sống của hộ gia đình người Cơ Ho 

Dữ liệu khảo sát Bảng 3.8 cho thấy một bức tranh tổng quát về cách các hộ gia 

đình người Cơ Ho ưu tiên ngân sách và các nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày. Các 

khoản chi tiêu bình quân của hộ gia đình người Cơ Ho tại thời điểm năm 2023 là 

10.630.737 triệu đồng/năm. Trong đó, chi cho hoạt động sản xuất là khoản chi tiêu chiếm 

tỷ lệ cao nhất 35,7% trong tổng chi tiêu của hộ gia đình, cho thấy hoạt động sản xuất, 

đặc biệt là nông nghiệp, là trọng tâm của đời sống kinh tế của người Cơ Ho. Việc dành 

phần lớn thu nhập cho sản xuất cho thấy sự phụ thuộc mạnh mẽ vào kinh tế nông nghiệp. 

Trong các cộng đồng người DTTS, nông nghiệp không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là 

lối sống truyền thống, gắn liền với đất đai và tài nguyên tự nhiên. Điều này phản ánh 

một đặc điểm kinh tế xã hội quan trọng, cho thấy sự gắn bó của người Cơ Ho với nghề 

trồng trọt, chăn nuôi và một nền kinh tế dựa trên tài nguyên sẵn có tại địa phương. 

Chi tiêu cho ăn uống chiếm tỷ lệ 30,2% là khoản chi tiêu lớn thứ hai, cho thấy 

nhu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì dinh dưỡng cho gia đình là ưu tiên cao. 

Việc người Cơ Ho dành một tỷ lệ lớn thu nhập cho ăn uống cũng phản ánh thực trạng 

thu nhập chưa cao và việc phân bổ ngân sách chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Tỷ 

lệ chi tiêu lớn cho ăn uống so với các khoản khác có thể là dấu hiệu cho thấy nguồn lực 

kinh tế của hộ gia đình chủ yếu dành cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, thể hiện một 

mức sống tương đối khiêm tốn. 

Khoản chi tiêu đứng thứ ba là chi cho ma chay, hiếu hỷ chiếm tỷ lệ 16,3%, cho 

thấy tầm quan trọng của các nghi lễ và phong tục xã hội trong cộng đồng người Cơ Ho. 

Đây là một đặc điểm văn hóa phổ biến trong các cộng đồng DTTS, nơi mà các sự kiện 

như đám tang, đám cưới và các dịp lễ quan trọng khác đều đòi hỏi chi phí lớn để duy trì 

các mối quan hệ cộng đồng và dòng họ. Điều này cho thấy vai trò của nghi lễ trong việc 

củng cố mối quan hệ xã hội và bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống của người Cơ Ho, 

ngay cả khi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. 
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Bảng 3.8. Các khoản chi tiêu chính trong năm của hộ gia đình người Cơ Ho 

Chi tiêu Số lượng (triệu đồng) Tỷ lệ (%) 

1. Chi cho ăn uống 36.289.450 30,2 

2. Chi điện nước 3.625.137 3,0 

3. Chi cho giáo dục 7.137.393 6,0 

4. Chi cho khám, chữa bệnh 6.590.201 5,5 

5. Chi cho ma chay, hiếu hỷ 19.435.250 16,3 

6. Chi cho giải trí 1.844.611 1,5 

7. Chi cho hoạt động sản xuất 43.084.250 35,7 

n = 120.630.737   

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Chi tiêu cho giáo dục (6,0%) và chi cho khám, chữa bệnh (5,5%) chiếm tỷ lệ khá 

khiêm tốn nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm của người Cơ Ho đến sức khỏe và giáo dục, 

dù chỉ ở mức cơ bản. Điều này chứng tỏ việc đầu tư cho vốn con người chưa được hộ 

gia đình người Cơ Ho quan tâm. 

Chi cho điện nước (3,0%) và chi cho giải trí (1,5%) là các khoản chi tiêu nhỏ, 

cho thấy mức độ tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ giải trí của người Cơ Ho còn hạn chế. 

Tỷ lệ chi tiêu cho giải trí thấp cũng phản ánh thực tế rằng các nhu cầu vui chơi, giải trí 

chưa được đặt lên hàng đầu, có thể vì đời sống kinh tế chưa đủ dư dả nên hộ gia đình 

chủ yếu tập trung vào các nhu cầu thiết yếu. 

Nhìn chung, các khoản chi tiêu của hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh cho thấy 

một cơ cấu chi tiêu chủ yếu tập trung vào sản xuất, nhu cầu sinh hoạt cơ bản và duy trì 

các phong tục xã hội. Cơ cấu này phản ánh một đời sống kinh tế có phần thiếu ổn định, 

dựa vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Tỷ lệ chi tiêu cho các lĩnh vực giáo dục, 

y tế và giải trí còn thấp, thể hiện một mức độ tiếp cận hạn chế với các dịch vụ xã hội. 

Đồng thời, các khoản chi tiêu cho nghi lễ xã hội cũng nhấn mạnh vai trò của các giá trị 

truyền thống và sự gắn kết cộng đồng trong đời sống người Cơ Ho, thể hiện tầm quan 

trọng của mối quan hệ xã hội trong văn hóa của họ.  
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3.3.3. Sự hài lòng về điều kiện sống của hộ gia đình người Cơ Ho 

Kết quả khảo sát (biểu đồ 3.7) cho thấy, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ 

khá cao 34,3%. Mặc dù phần lớn các hộ gia đình ở mức thu nhập trung bình và có chi 

tiêu chủ yếu tập trung vào nhu cầu thiết yếu, có một bộ phận khá lớn các hộ gia đình 

vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Con số này cho thấy người Cơ Ho có khả năng đạt 

được sự thỏa mãn nhất định từ việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản và duy trì được 

lối sống gắn bó với cộng đồng, truyền thống. Tỷ lệ cảm thấy bình thường cao nhất 

48,8%, phản ánh sự ổn định về mức độ hài lòng trong cộng đồng người Cơ Ho. Đây là 

nhóm có mức sống trung bình, đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng không có nhiều dư 

dả để đầu tư vào giáo dục, y tế hoặc các hoạt động khác. Nhóm này có thể đạt được cảm 

giác thỏa mãn ở mức tương đối, nhưng khó có thể gia tăng mức độ hài lòng lên cao hơn 

do điều kiện kinh tế hạn chế. Tỷ lệ cảm thấy bình thường có thể là biểu hiện của trạng 

thái “cam chịu” và chấp nhận, bởi thu nhập không đủ lớn để tạo ra sự thay đổi đáng kể 

trong chất lượng cuộc sống. 
 

Cuối cùng, tỷ lệ không hài lòng và rất không hài lòng chiếm tổng cộng 17,0%, 

cho thấy một số hộ người Cơ Ho đang gặp khó khăn và không hài lòng với mức sống 

hiện tại. Phân tích về thu nhập và chi tiêu trước đó cho thấy một tỷ lệ đáng kể các hộ gia 

đình vẫn ở mức nghèo hoặc gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, đặc 

biệt là trong việc chi cho giáo dục và y tế. Các hộ gia đình này có thể gặp phải tình trạng 

0

10

20

30

40

50

1. Rất 

không hài 

lòng

2. Không

hài lòng
3. Bình 

thường

4. Hài lòng 5. Rất hài 

lòng

3

14

48.8

33.5

0.8

Biểu đồ 3.7. Mức độ hài lòng về đời sống của hộ gia đình người 

Cơ Ho

Đơn vị %

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

 



106 

thiếu hụt kinh tế, phụ thuộc vào nông nghiệp với rủi ro cao về biến động thị trường và 

thời tiết, dẫn đến cảm giác không hài lòng do bất an về tài chính và tương lai. 

Như vậy, dữ liệu trên cho thấy sự hài lòng với cuộc sống của người Cơ Ho tại Di 

Linh chịu ảnh hưởng bởi mức thu nhập trung bình và cơ cấu chi tiêu tập trung vào nhu 

cầu sinh hoạt cơ bản. Những người đạt mức hài lòng chủ yếu là các hộ gia đình có khả 

năng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và duy trì các hoạt động truyền thống, văn hóa. 

Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ không nhỏ không hài lòng, phản ánh thách thức về kinh tế 

và khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Mức độ hài lòng của người Cơ Ho 

không chỉ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế mà còn chịu ảnh hưởng từ yếu tố văn hóa và 

xã hội. Sự gắn bó với truyền thống và cộng đồng tạo nên cảm giác ổn định và thỏa mãn 

ở một bộ phận lớn hộ gia đình, dù thu nhập chưa cao. Để cải thiện mức độ hài lòng 

chung, các chương trình hỗ trợ kinh tế và cải thiện dịch vụ xã hội cần được đẩy mạnh, 

nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế cho các hộ nghèo và nâng cao cơ hội phát triển cho các 

hộ có mức sống trung bình. 

Tóm lại, kết quả hoạt động sinh kế chỉ ra rằng đa số hộ gia đình người Cơ Ho có 

mức sống ổn định nhưng chưa cao, phụ thuộc vào nông nghiệp đặc biệt là trồng trọt, chi 

tiêu tập trung vào nhu cầu thiết yếu và truyền thống văn hóa, trong khi các dịch vụ xã 

hội như giáo dục, y tế chưa được đầu tư đúng mức. Điều này phản ánh nhu cầu cần thiết 

trong việc hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng sống cho hộ gia 

đình người Cơ Ho. 

3.4. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho 

 3.4.1. Nhận thức của hộ gia đình người Cơ Ho về các biểu hiện của biến đổi khí hậu 

Nhận thức của người Cơ Ho về BĐKH được đánh giá dựa trên số liệu thu thập 

về mức độ hiểu biết, nguồn thông tin tiếp cận và cách hiểu của họ về BĐKH, cảm nhận 

về các yếu tố khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra trên địa bàn trong giai 

đoạn 2013-2023.  

Trước hết, kết quả khảo sát cho thấy 80,8% mẫu khảo sát đã từng nghe nói về 

BĐKH. Điều này phản ánh rằng BĐKH đã trở thành một chủ đề phổ biến trong cộng 

đồng và nhiều người dân đã có nhận thức ban đầu về sự tồn tại của hiện tượng này. Tuy 

nhiên, vẫn còn 19,3% người được hỏi chưa từng nghe về BĐKH cũng cho thấy sự hạn 

chế trong việc tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân. Việc không hiểu biết về 
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BĐKH có thể khiến các hộ gia đình thiếu đi các kiến thức cần thiết để thích ứng với các 

hiện tượng thời tiết cực đoan và các thay đổi môi trường đang diễn ra ngày càng phức 

tạp tại địa bàn nghiên cứu. Do đó, cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và giáo dục 

nhằm nâng cao hiểu biết về BĐKH cho toàn bộ cộng đồng. 

Một điểm quan trọng khác trong việc phân tích nhận thức của người dân là các 

nguồn thông tin về BĐKH. Dữ liệu khảo sát chỉ rằng tivi là nguồn thông tin chính với 

80,2% hộ gia đình biết về BĐKH qua phương tiện này. Điều này cho thấy truyền hình 

vẫn là một kênh truyền thông quan trọng và hiệu quả, đặc biệt ở những vùng nông thôn 

nơi người dân thường không có nhiều lựa chọn tiếp cận thông tin. Bên cạnh tivi, internet 

cũng đang dần trở thành một nguồn thông tin quan trọng, chiếm tỷ lệ 40,6%. Vai trò của 

internet trong việc lan tỏa kiến thức về BĐKH ngày càng gia tăng, nhất là với thế hệ trẻ, 

những người có khả năng tiếp cận công nghệ tốt hơn. Đài phát thanh, radio và loa truyền 

thanh của xã cũng là nguồn thông tin quan trọng về BĐKH mà người dân tiếp cận chiếm 

tỷ lệ lần lượt là 38,4% và 34,4%, đặc biệt ở những vùng nông thôn nơi các phương tiện 

này vẫn rất phổ biến và dễ tiếp cận với người dân lớn tuổi hoặc ít sử dụng công nghệ. 

Tuy nhiên, các buổi tập huấn và họp cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp nhất 12,4%, cho thấy 

các hoạt động giáo dục cộng đồng còn hạn chế và cần được thúc đẩy hơn nữa. Các buổi 

tập huấn là cơ hội tốt để cung cấp thông tin một cách trực tiếp và có sự tương tác, giúp 

người dân hiểu rõ hơn về tác động của BĐKH và cách ứng phó với chúng (Bảng 3.20, 

Phụ lục 3). 

Ngoài ra, phân tích về mức độ hiểu biết của hộ gia đình về bản chất của BĐKH 

cho thấy có sự khác biệt trong cách họ nhận thức về vấn đề này. Chiếm tỷ lệ cao nhất 

80,5% hộ cho rằng BĐKH là hiện tượng thay đổi thời tiết thất thường, đứng thứ hai với 

50,5% cho rằng đó là hiện tượng nhiệt độ tăng và nắng nóng. Đây là hai biểu hiện thường 

xuyên nhất của BĐKH và việc nhận thức được điều này chứng tỏ người dân đã có những 

quan sát và hiểu biết cơ bản về tác động của khí hậu. Đứng thứ ba với 45,5% hộ gia đình 

nhận thức về BĐKH thông qua hạn hán kéo dài, điều này đặc biệt phù hợp với khu vực 

nông thôn như Di Linh, nơi mà thời gian qua hạn hán đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân 

hiểu biết về những khía cạnh khác của BĐKH như bão, lũ lụt, mưa nhiều, mưa trái mùa, 
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nước biển dâng và sạt lở đất vẫn còn thấp, lần lượt chỉ chiếm tỷ lệ 28,8%, 11,8% và 

3,7% (Bảng 3.21, Phụ lục 3). Điều này cho thấy mặc dù người dân đã có nhận thức về 

các biểu hiện cụ thể của BĐKH, nhưng kiến thức của họ vẫn chưa đầy đủ về BĐKH. 
 

Bảng 3.9. Đánh giá của hộ gia đình người Cơ Ho về sự thay đổi của các yếu tố khí 

hậu giai đoạn 2013-2023 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Kết quả khảo sát (bảng 3.9) chỉ ra rằng đa số hộ gia đình người Cơ Ho được 

khảo sát (94,8%) cho rằng nhiệt độ trung bình đã tăng lên trong giai đoạn 2013-

2023. Điều này phản ánh nhận thức của người dân về sự thay đổi nhiệt độ tại địa 

bàn nghiên cứu, cũng như phù hợp với xu hướng nóng lên toàn cầu đã được ghi 

nhận trên phạm vi rộng và kết quả PVS: 

“Bảo Thuận là xã gần với thành phố Bảo Lộc nên thời tiết, khí hậu ở đây 

cũng rất dễ chịu, chia làm 2 mùa rõ rệt. Ban ngày thì nắng, nóng nhưng không 

quá nóng, ban đêm thì khí hậu mát mẻ hơn. Nhưng hiện nay mọi thứ thay đổi 

nhiều. Mấy năm gần đây trời nóng hơn, số giờ nắng cũng tăng lên, ban đêm cũng 

nóng không được dễ chịu như trước nữa. Phòng làm việc của anh quạt bật liên 

tục đây”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

“Nhiệt độ thì cũng cảm thấy nóng hơn nhưng nóng hơn bao nhiêu độ thì 

không có biết đâu. Nắng quá giờ đi làm việc cũng chỉ làm được buổi sớm thôi chứ 

buổi trưa là nghỉ đến khoảng ba giờ chiều làm tiếp đến sáu, bảy giờ tối thì về”. 

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, Xã Bảo Thuận) 

Yếu tố 
Mức độ thay đổi (Tỷ lệ %) 

Tăng lên Giảm xuống Không thay đổi KB/KTL 

1. Nhiệt độ  94,8 1,2 4,0 0,0 

2. Lượng mưa 11,5 81,7 6,3 0,5 

3. Độ ẩm không khí 41,5 26,0 26,5 6,0 

4. Sức gió 25,5 14,8 47,8 12,0 
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Sự thay đổi về lượng mưa tại khu vực Di Linh cũng cho thấy rõ những biểu hiện 

của BĐKH khi có đến 81,7% hộ được khảo sát đánh giá lượng mưa trong giai đoạn 

giảm, 11,5% cho rằng lượng mưa tăng lên. Có sự khác biệt giữa cảm nhận của người 

dân (bảng 3.9) và số liệu thống kê từ Chi cục Thống kê huyện Di Linh về sự thay đổi 

lượng mưa (bảng 2.3). Sự khác biệt này có thể được giải thích từ cảm nhận chủ quan 

của người dân khi họ thường có xu hướng cảm nhận thời tiết và khí hậu dựa trên những 

trải nghiệm hàng ngày. Khi nói về lượng mưa, người dân không chỉ quan tâm đến tổng 

lượng mưa mà còn đến sự phân bổ của nó trong năm, lượng mưa có thể tăng lên về mặt 

tổng số lượng, nhưng sự phân bố của nó không đều giữa các khu vực. Các con số thống 

kê thường được thu thập trên phạm vi rộng và mang tính tổng hợp. Tuy nhiên, lượng 

mưa có thể biến động lớn giữa các khu vực nhỏ khác nhau trong cùng một huyện. Tại 

xã Gia Hiệp và xã Bảo Thuận là những vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán, 

lượng mưa thực sự giảm, nhưng khi thống kê trung bình cho cả huyện, kết quả lại cho 

thấy xu hướng tăng. Điều này làm cho đánh giá của người dân ở những vùng chịu khô 

hạn không khớp với số liệu tổng hợp của cả huyện. Ngoài ra, sự khác biệt trong cách 

thức thu thập dữ liệu cũng là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này. Số liệu của Cục 

Thống kê dựa trên các trạm quan trắc tự động và được thu thập một cách hệ thống, đảm 

bảo tính chính xác về lượng mưa đo được. Trong khi đó, đánh giá của người dân không 

dựa trên phép đo khoa học mà dựa vào quan sát trực quan và ký ức của họ về mùa vụ 

hoặc tình hình thời tiết của từng năm.  

Ngoài ra, 60,3% hộ gia đình cho biết thời điểm bắt đầu và kết thúc của mùa mưa 

trở nên không ổn định và khó dự đoán, 31,0 % khẳng định thời điểm bắt đầu và kết thúc 

đã có sự thay đổi rõ rệt (Bảng 3.22, Phục lục 3). Chính sự thay đổi này đã dẫn đến một 

hiện tượng khác biểu hiện cho sự thay đổi rõ rệt do BĐKH là hiện tượng mưa trái mùa 

tại địa phương. Hiện tượng này đã phá vỡ quy luật thời tiết truyền thống, gây ra nhiều 

tác động tiêu cực đến cây trồng và vật nuôi, đe dọa trực tiếp đến nguồn thu nhập của hộ 

gia đình người Cơ Ho. Dữ liệu phỏng vấn sâu lãnh đạo địa phương và nông dân cũng 

khẳng định thêm cho nhận định trên: 
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“Mùa mưa giờ thay đổi rất nhiều, không còn như cách đây hơn chục năm 

nữa. Có năm thì mưa đến rất muộn, nước ở hồ Kala (Hồ nước lớn nhất của xã 

Bảo Thuận) cạn hết, thiếu nước phục vụ sản xuất. Khi mưa đến thì lại mưa lớn, 

liên tục trong nhiều ngày còn có năm thì mưa lại đến muộn hai tháng, lượng mưa 

cũng không nhiều. Việc này gây khó khăn cho bà con khi canh tác”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

“Thay đổi rất rõ rệt về mùa. Mùa mưa ngắn và lượng mưa không đều, 

mùa khô thì kéo dài hơn bình thường, rất khó để phán đoán. Hiện tượng mưa trái 

mùa cũng có xảy ra trên địa bàn, mưa không đến theo quy luật, mà lại xuất hiện 

vào những thời điểm cà phê đang sắp chín hoặc khi thu hoạch bà con cần nắng 

để phơi cà phê”.  

 (PVS, Nam, 50 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Gia Hiệp) 

“Em thấy mưa ít lắm, thiếu nước tưới nhất là vào mùa khô. Nắng, mưa 

thất thường không như trước đây. Mấy năm trước mùa mưa đến sớm kết thúc 

sớm. Năm trước (2022) cà phê được mùa do thời tiết thuận lợi, năng suất cao, 

giá bán cũng cao nên bà con vui mừng. Năm nay thì mùa mưa đến muộn, mà 

mưa không nhiều nên khó khăn cho bà con khi tính toán mùa vụ”. 

(PVS, Nữ, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Bảo Thuận) 

Không chỉ dừng lại ở các yếu tố khí hậu cơ bản, BĐKH tại khu vực Di Linh còn 

thể hiện thông qua sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Kết quả đánh giá của 

hộ gia đình được tổng hợp tại bảng 3.10. 

 

 

 

 

 

 



111 

Bảng 3.10. Đánh giá của hộ gia đình về xu hướng biến đổi của các hiện tượng thời 

tiết cực đoan giai đoạn 2013-2023 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Kết quả khảo sát (bảng 3.10) cho thấy, theo nhận thức của các hộ gia đình 

người Cơ Ho, tình trạng hạn hán và nắng nóng kéo dài là hai hiện tượng thời tiết cực 

đoan được cảm nhận có hướng gia tăng rõ rệt trong giai đoạn 2013-2023 với tỷ lệ 

lần lượt là 96,0% và 95,8% số hộ được khảo sát cho rằng các hiện tượng này gia 

tăng. Dữ liệu này hoàn toàn phù hợp với dữ liệu về sự ấm lên toàn cầu, gia tăng 

nhiệt độ tại Lâm Đồng. Hạn hán thường xuyên xuất hiện ở hầu hết các khu vực trong 

tỉnh Lâm Đồng. Mỗi năm, có khoảng từ 3 đến 4 tháng hạn và chủ yếu xảy ra vào 

thời kỳ vụ đông xuân (từ tháng 01 đến tháng 04). Trong gia đoạn 2010-2022 những 

năm hạn hán nặng nhất là năm 2012 và 2016. Khu vực thường xuyên bị hạn như 

Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đa Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên [76]. Hạn hán không 

chỉ ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu mà còn làm cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt, 

đe dọa đến chất lượng cuộc sống của người dân.  

Trong giai đoạn 2013–2023, hiện tượng nắng nóng kéo dài tại khu vực Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng đã trở thành một vấn đề môi trường nghiêm trọng, gây ảnh hưởng sâu rộng 

đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái địa phương. Theo số liệu khí 

tượng trạm quan trắc Bảo Lộc, nhiệt độ trung bình trong mùa khô tại Di Linh có xu hướng 

gia tăng rõ rệt, với nhiều đợt nắng nóng kéo dài từ 10 đến 15 ngày liên tục, vượt ngưỡng 

Hiện tượng thời tiết 

cực đoan 

Mức độ thay đổi (Tỷ lệ %) 88. 

KB/KTL 

99. Chưa 

bao giờ xảy 

ra 

1. Tăng 

lên 

2. Giảm 

xuống 

3. Không 

thay đổi 

1. Mưa đá 7,5 18,3 19,0 7,0 48,3 

2. Sương muối 38,3 29,0 14,0 5,0 13,8 

3. Giông/Lốc xoáy 5,0 11,5 12,8 10,5 60,3 

4. Ngập úng 7,0 16,0 14,8 8,5 53,8 

5. Hạn hán 96,0 1,5 2,5 0,0 0,0 

6. Sạt lở 6,0 11,8 18,8 12,3 51,3 

7. Nắng nóng kéo dài 95,8 1,3 2,0 1,0 0,0 
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34°C, đặc biệt vào các năm 2016, 2019 và 2022 [76]. Nắng nóng kéo dài còn có thể gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ.  

Bên cạnh đó, một số hiện tượng thời tiết cực đoan khác như sương muối, mưa 

đá, sạt lở cũng được ghi nhận. Mặc dù các hiện tượng này có mức độ thay đổi không 

giống nhau nhưng sự xuất hiện của chúng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tính cực đoan và 

sự bất ổn của khí hậu ngày càng tăng tại địa bàn nghiên cứu, là mối đe dọa trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình. 

Kết quả phỏng vấn sâu càng chứng minh thêm cho nhận định trên: 

“Từ đầu năm đến nay, Di Linh phải đối mặt với những biến động phức 

tạp của thời tiết và khí hậu do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài. Thời 

tiết nắng nóng kéo dài kết hợp với lượng mưa giảm sút so với trung bình nhiều 

năm khiến cho mực nước ngầm và nước mặt tại các sông suối xuống thấp dẫn 

đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước tưới cho nông nghiệp ở một số xã trong 

huyện như Sơn Điền, Tam Bố, Bảo Thuận, Tân Nghĩa, Hoà Trung, Tân Thượng 

và Đinh Trang Thượng gần 3000ha cây trồng thiếu nước”. 

(PVS, Nam, Trưởng phòng NN và PTNT, huyện Di Linh) 

Bên cạnh đó kết quả xử lý dữ liệu còn cho thấy có tới 60,3% đại diện hộ gia đình 

trả lời “Chưa bao giờ xảy ra” hiện tượng giông/lốc xoáy, 53,8%% trả lời “Chưa bao giờ 

xảy ra” hiện tượng ngập úng, 51,3% trả lời “Chưa bao giờ xảy ra” hiện tượng sạt lở và 

48,3% trả lời “Chưa bao giờ xảy ra” hiện tượng mưa đá. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhỏ 

tỷ lệ các hộ gia đình lựa chọn phương án “ít hơn”, “nhiều hơn”, “vẫn như cũ” đối với 

các hiện tượng này. Điều này có thể được giải thích là do nhận thức của người dân chưa 

đầy đủ về các hiện tượng trên, cũng như những hiện tượng này xảy ra mang tính cục bộ, 

phụ thuộc nhiều vào không gian mà điều tra viên tiến hành thu thập dữ liệu.  

 Kết quả thu thập trực tiếp từ các hộ gia đình người Cơ Ho cho thấy người dân nhận 

thức rằng BĐKH đã và đang diễn ra tại Di Linh. Các yếu tố như nhiệt độ tăng, lượng 

mưa giảm, thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa trở nên không ổn định, cùng với sự 

gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, sương muối và nắng nóng 

kéo dài, đã làm thay đổi đáng kể môi trường tự nhiên và đời sống của người dân địa 

phương. Chính nhận thức và trải nghiệm của người dân về sự thay đổi của khí hậu và 
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các hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chiến lược sinh 

kế và các biện pháp thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho. 

 3.4.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sinh kế nông nghiệp của 

hộ gia đình người Cơ Ho 

 Các hoạt động sản xuất nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc 

đảm bảo an ninh lương thực và duy trì nguồn thu nhập chính của hộ gia đình, mà còn 

gắn bó mật thiết với các yếu tố tự nhiên như khí hậu và đất đai. BĐKH biểu hiện qua 

những hiện tượng thời tiết cực đoan, thay đổi lượng mưa và nhiệt độ đang tác động trực 

tiếp đến khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế của ngành nông nghiệp. Do sinh kế của 

người Cơ Ho chủ yếu phụ thuộc vào các hoạt động nông nghiệp như trồng trọt và chăn 

nuôi, nghiên cứu sinh tập trung phân tích ảnh hưởng của BĐKH lên hai lĩnh vực này.  
 

 3.4.2.1. Ảnh hưởng đến trồng trọt 

 Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến trồng trọt 

 BĐKH đã và đang trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với các hộ gia đình 

người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong việc duy trì và phát triển hoạt động 

trồng trọt. Với sự phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây cà phê, hộ gia 

đình người Cơ Ho phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn do ảnh hưởng của BĐKH. 

Những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ 

ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng mà còn làm tăng chi phí sản xuất và 

giảm thu nhập của các hộ gia đình. 

 Nhiệt độ tăng cao và thời gian nắng nhiều là điều kiện thuận lợi cho hoạt động trồng 

trọt. Kết quả khảo sát đại diện hộ gia đình người Cơ Ho đánh giá nhiệt độ tăng cao tạo thuận 

lợi cho việc vận chuyển và đi lại chiếm tỷ lệ cao nhất 84,4%, đứng thứ hai chiếm tỷ lệ 70,7% 

cho rằng điều kiện nhiệt độ cao thuận lợi cho việc sơ chế nông sản, có thể liên quan đến sự 

cải thiện trong quá trình làm khô và bảo quản (Bảng 3.23, Phụ lục 3). Tuy nhiên, nhiệt độ 

tăng cao có cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với các hoạt động trồng trọt của hộ gia 

đình người Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu.  
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Biểu đồ 3.8. Đánh giá của hộ gia đình người Cơ Ho về ảnh hưởng tiêu cực của 

nhiệt độ tăng lên đến trồng trọt 

Đơn vị: % 

 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

 Số liệu khảo sát (biểu đồ 3.8) cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của nhiệt độ tăng lên 

đến nhiều biến số trong hoạt động trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho. Cụ thể, thiếu 

nước tưới là vấn đề nghiêm trọng nhất, với 92,6% số hộ đánh giá nhiệt độ  tăng bị ảnh 

hưởng, trong khi nhiệt độ giảm hoặc không thay đổi, không có hộ nào gặp vấn đề này. 

Điều này phản ánh thực trạng BĐKH đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Kết quả kiểm định Chi-Square với giá trị kiểm 

định Sig. = 0.000 < 0,05 cho phép ta kết luận có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa 

nhận thức về nhiệt độ tăng cao và tình trạng khan hiếm nước tưới tiêu cho trồng trọt. 

Chỉ số Cramer's V = 0,630, phản ánh mối liên hệ rất mạnh, chặt chẽ giữa nhiệt độ tăng 

và tình trạng thiếu nước tưới (Bảng 3.24, Phụ lục 3).   

 Tương tự, có đến 67,0% hộ gia đình cho biết đất đai trở nên khô cằn và cây trồng 

chậm phát triển, 65,7% hộ gia đình gặp hiện tượng khô quả và rụng quả và dịch bệnh 

phát triển (59,1%) khi họ cảm nhận nhiệt độ tăng, trong khi khi nhiệt độ giảm hoặc 

không thay đổi, không có hộ nào gặp tình trạng này. Kết quả kiểm định Chi-Square đều 

cho giá trị kiểm định Sig. = 0,000 < 0,05 cho phép ta kết luận có mối liên hệ có ý nghĩa 

thống kê giữa nhận thức về nhiệt độ tăng cao và các ảnh hưởng trên. Giá trị Cramer's V 

65.7

67

59.1

51.2

92.6

0 20 40 60 80 100

Khô quả, rụng quả

Đất khô cằn, cây chậm phát triển

Dịch bệnh phát triển

Chi phí đầu tư tăng

Thiếu nước tưới



115 

dao động từ 0,266 đến 0,310 chỉ ra rằng mối quan hệ này khá chặt chẽ. Đáng chú ý, 

51,2% hộ phản ánh chi phí đầu tư tăng lên trong bối cảnh hộ cảm nhận nhiệt độ tăng cho 

thấy rằng BĐKH không chỉ gây tác động về môi trường sinh thái mà còn tạo ra hệ luỵ rõ 

rệt về kinh tế đối với hộ gia đình người Cơ Ho. Khi nhiệt độ tăng, hộ gia đình buộc phải 

gia tăng đầu tư vào các yếu tố như: hệ thống tưới tiêu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

giống cây trồng chịu nhiệt hoặc các biện pháp che chắn chống lại tác động bất lợi của 

nhiệt độ cao. Những chi phí này có thể không được tính đến trong điều kiện khí hậu ổn 

định, nhưng nay lại trở thành khoản bắt buộc để duy trì năng suất và đảm bảo chất lượng 

nông sản. Kết quả kiểm định Chi-Square với giá trị kiểm định Sig.=0,000<0,05 cho thấy 

mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa nhận thức của người dân về nhiệt độ tăng cao và sự 

gia tăng chi phí đầu tư, hệ số Cramer's V = 0,228 phản ánh mức độ liên hệ vừa phải (Bảng 

3.24, Phụ lục 3). Như vậy, gánh nặng tài chính cũng là một trong những rào cản lớn nhất 

khiến hộ gia đình người Cơ Ho dễ bị tổn thương trước BĐKH. 

 Tóm lại, theo nhận thức của các hộ gia đình người Cơ Ho được khảo sát, sự gia 

tăng nhiệt độ được cho là có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hoạt động trồng trọt 

của hộ. Tác động rõ rệt nhất là tình trạng thiếu nước tưới, sự khô cằn của đất và hiện 

tượng khô quả, rụng quả. Ngoài ra, chi phí đầu tư và sự phát triển của dịch bệnh cũng 

bị tác động, nhưng ở mức độ thấp hơn. Những ảnh hưởng này tác động trực tiếp đến 

năng suất, chất lượng nông sản và cả chi phí sản xuất, làm cho đời sống của hộ trở 

nên khó khăn hơn. Những phát hiện này cho thấy cần có các biện pháp thích ứng, 

chẳng hạn như cải thiện hệ thống tưới tiêu, sử dụng giống cây trồng chịu hạn và tăng 

cường phòng chống dịch bệnh để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi nhiệt 

độ đối với hoạt động trồng trọt. 

 Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhiệt độ tăng cao đối với trồng trọt đến các hộ gia đình 

người Cơ Ho có thể khác nhau theo từng nhóm hộ. Việc phân loại hộ theo loại kinh tế 

và loại hình sinh kế cho phép nghiên cứu sinh nhận diện đầy đủ và sâu sắc hơn tính dễ 

bị tổn thương khác nhau giữa các nhóm hộ trước tác động của BĐKH, đặc biệt là sự gia 

tăng nhiệt độ.  
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Bảng 3.11. Đánh giá về ảnh hưởng tiêu cực của nhiệt độ tăng cao đến trồng trọt 

của hộ gia đình người Cơ Ho theo loại hộ 

                                                                                    Đơn vị: % 

Ảnh hưởng tiêu cực của nhiệt 

độ tăng cao đến trồng trọt của 

hộ gia đình người Cơ Ho 

(N=400) 

Loại kinh tế hộ gia 

đình người Cơ Ho 

Loại hộ gia đình 

người Cơ Ho 

Không 

nghèo 
Nghèo 

Thuần 

nông 

Hộ 

hỗn 

hợp 

Thiếu nước tưới 93,0 89,5 92,0 100,0 

Chi phí đầu tư tăng 52,2 42,1 50,6 58,6 

Dịch bệnh phát triển 59,5 55,3 59,7 51,7 

Đất đai khô cằn, cây chậm phát 

triển 
68,0 57,9 64,9 96,3 

Khô quả, rụng quả 67,2 52,6 65,1 74,1 

Chất lượng sản phẩm giảm 57,8 63,2 57,1 70,4 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

 Dữ liệu bảng 3.11 cho thấy có sự khác biệt đáng kể về những ảnh hưởng tiêu cực 

của nhiệt độ tăng cao giữa nhóm hộ không nghèo và hộ nghèo. Thiếu nước tưới là vấn 

đề phổ biến nhất, với 93,0% hộ không nghèo và 89,5% hộ nghèo cùng bị ảnh hưởng 

cao. Tuy nhiên, đối với các ảnh hưởng khác, lại có sự phân hoá giữa hai nhóm hộ. Ở chỉ 

báo chi phí đầu tư tăng, tỷ lệ hộ không nghèo bị ảnh hưởng là 52,2%, cao hơn so với hộ 

nghèo (42,1%). Tương tự, hộ không nghèo cũng chịu ảnh hưởng cao hơn hộ nghèo từ 

dịch bệnh phát triển (59,5% so với 55,3%), đất đai khô cằn, cây chậm phát triển (68,0% 

so với 57,9%) và khô quả, rụng quả (67,2% so với 52,6%). Những kết quả này cho thấy 

mặc dù nhóm hộ không nghèo có tiềm lực kinh tế tốt hơn, họ lại dễ chịu tổn thất nhiều 

hơn trong sản xuất do có quy mô canh tác lớn hơn, sử dụng nhiều đầu vào hơn (giống, 

phân bón, lao động thuê…). Điều này phù hợp với lý thuyết khung sinh kế bền vững 

cho rằng mức độ tổn thương không chỉ phụ thuộc vào nghèo đói mà còn vào cách thức 

tiếp cận và sử dụng các loại vốn sinh kế [137]. Ngược lại, đối với chỉ báo giảm chất 

lượng sản phẩm, tỷ lệ hộ nghèo bị ảnh hưởng lại cao hơn hộ không nghèo (63,2% so với 
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57,8%). Sự chênh lệch này phản ánh rằng nhóm hộ nghèo vốn thiếu điều kiện về kỹ 

thuật canh tác, khả năng tiếp cận thị trường và công nghệ sau thu hoạch dễ bị tác động 

đến chất lượng nông sản khi điều kiện thời tiết bất lợi.  

 Kết quả bảng 3.11 cũng chỉ ra ảnh hưởng tiêu cực của nhiệt độ tăng cao đến hoạt 

động trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho, phân theo hai loại hình sinh kế: hộ thuần 

nông và hộ hỗn hợp. Nhìn chung, cả ba nhóm đều bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ khác 

nhau. Đối với hộ thuần nông, mức độ bị ảnh hưởng cao nhất là thiếu nước tưới (92,0%), 

tiếp đến là khô quả, rụng quả (65,1%), đất đai khô cằn (64,9%) và dịch bệnh phát triển 

(59,7%). Số liệu này phản ánh rằng nhóm hộ này chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc từ 

điều kiện tự nhiên, do sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động trồng trọt. Việc đất 

đai khô cằn, cây chậm phát triển hoặc sâu bệnh phát sinh dễ dẫn đến mất mùa, làm giảm 

năng suất và gây bất ổn thu nhập. Đây là đặc trưng của nhóm hộ thiếu sự đa dạng hóa 

sinh kế, phụ thuộc gần như tuyệt đối vào yếu tố khí hậu [202]. Trong khi đó, với hộ hỗn 

hợp là những hộ vừa làm nông vừa có hoạt động phi nông, tỷ lệ bị ảnh hưởng ở nhiều 

chỉ báo lại cao nhất. Cụ thể, 100% số hộ bị thiếu nước tưới, 96,3% gặp đất đai khô cằn, 

74,1% gặp khó quả, rụng quả và 70,4% ghi nhận chất lượng sản phẩm giảm. Chỉ số ảnh 

hưởng cao như vậy cho thấy nhóm hộ này tuy có sự đa dạng hóa sinh kế, nhưng lại đối 

diện với rủi ro kép: vừa chịu áp lực từ biến động sản xuất nông nghiệp, vừa dễ bị ảnh 

hưởng đến nguồn thu từ hoạt động phi nông gắn với nông nghiệp (dịch vụ nông thôn, 

buôn bán, lao động thời vụ…). 

 Tóm lại, ảnh hưởng của hiện tượng nhiệt độ tăng cao đến trồng trọt của hộ gia đình 

người Cơ Ho không chỉ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế mà còn liên quan chặt chẽ đến 

loại hình sinh kế. Hộ thuần nông chịu tác động trực tiếp từ khí hậu do phụ thuộc hoàn toàn 

vào sản xuất nông nghiệp, trong khi hộ hỗn hợp đối mặt với tổn thương tổng hợp từ cả 

hai chiều tác động. Đồng thời, hộ không nghèo tuy có nguồn lực kinh tế tốt hơn nhưng lại 

chịu ảnh hưởng lớn về chi phí và sản lượng do quy mô canh tác lớn, còn hộ nghèo lại dễ 

bị tổn thương về chất lượng nông sản và khả năng phục hồi sau tác động. Những khác biệt 

này cho thấy tính phân tầng rõ rệt trong mức độ tổn thương, đòi hỏi các chính sách thích 
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ứng với BĐKH cần được thiết kế linh hoạt, có phân loại theo loại hình sinh kế và điều 

kiện kinh tế, nhằm đáp ứng đúng nhu cầu và khả năng của từng nhóm hộ. 

 Ảnh hưởng của sự thay đổi lượng mưa đến trồng trọt 

 Không chỉ nhiệt độ, mà sự thay đổi của lượng mưa cũng có liên hệ chặt chẽ đến 

hoạt động trồng trọt của các hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh. Theo đánh giá của 

các hộ gia đình người Cơ Ho (số liệu bảng 3.12) cho thấy các hiện tượng như thiếu nước 

tưới, dịch bệnh, đất khô cằn và rụng quả có mối liên hệ đáng kể với sự biến động của 

lượng mưa. Tình trạng thiếu nước tưới là ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và có mức độ 

phổ biến cao trong toàn bộ mẫu khảo sát. Khi lượng mưa giảm, có tới 90,8% hộ dân ghi 

nhận thiếu nước tưới, phản ánh mối quan hệ trực tiếp giữa lượng mưa và sản xuất nông 

nghiệp. Đáng chú ý, ngay cả khi lượng mưa tăng vẫn có tới 87,0% hộ ghi nhận tình trạng 

thiếu nước tưới. Điều này cho thấy vấn đề thiếu nước không chỉ xuất phát từ tổng lượng 

mưa, mà còn liên quan đến sự phân bố mưa không đều theo thời gian, hiện tượng mưa 

tập trung trong thời gian ngắn gây chảy tràn, cùng với hạn chế về khả năng tích trữ nước 

và hệ thống thủy lợi tại địa phương. Do đó, dù hộ gia đình người Cơ Ho đánh giá rằng 

lượng mưa tăng hay giảm, thì BĐKH vẫn làm gia tăng rủi ro thiếu nước tưới, qua đó 

ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp của hộ. 

“Có những năm mưa nhiều đó, nhưng mưa không đều. Lúc thì dồn dập mấy 

ngày liền, nước chảy hết xuống suối, lúc cây cần nước thì lại không có. Nhiều bà 

con không có chỗ trữ nước, cũng không chủ động được, nên dù mưa nhiều vẫn 

thiếu nước tưới. Nhất là vào mùa khô hoặc lúc cây cà phê đang ra hoa, đậu trái, 

chỉ cần thiếu nước mấy ngày là ảnh hưởng liền”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

 Kết quả kiểm định Chi-Square cho thấy mối liên hệ giữa hai biến là có ý nghĩa 

thống kê khi Sig. = 0,000<0,05, hệ số Cramer's V = 0,316, cho thấy độ mạnh của liên 

hệ ở mức trung bình. Như vậy, cả hai xu hướng mưa tăng và giảm đều có thể gây rối 

loạn chu kỳ tưới tiêu tự nhiên, phản ánh sự phụ thuộc lớn của hệ thống tưới tiêu tại địa 

bàn nghiên cứu vào nguồn nước từ lượng mưa tự nhiên, tuy nhiên mưa giảm có tác động 
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mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và thiếu nước kéo dài, điều này đã được ghi 

nhận trong nhiều nghiên cứu trước đây [165], [209]. 

 Dịch bệnh phát triển cũng là một hậu quả đáng lo ngại. Khi lượng mưa tăng, tỷ lệ 

hộ ghi nhận sự phát sinh dịch bệnh lên tới 69,6%, trong khi ở nhóm mưa giảm chỉ là 

56,9%. Kết quả Chi-Square với Sig. = 0,001<0,05 và chỉ số Cramer's V = 0,203 khẳng 

định mối liên hệ giữa hai biến này là có ý nghĩa thống kê và ở mức độ trung bình. Điều 

này phù hợp với nhận định của FAO (2021) rằng môi trường ẩm ướt do mưa nhiều tạo 

điều kiện cho cho vi khuẩn, nấm bệnh và sâu hại phát triển. Các bệnh phổ biến như thối 

rễ, nấm mốc, đốm lá thường gia tăng trong điều kiện độ ẩm cao [143]. Kết quả này cũng 

được lý giải rõ hơn qua chia sẻ của người dân tại địa bàn nghiên cứu: 

“Những năm mưa nhiều thì bệnh trên cây với trên con vật dễ phát sinh hơn. 

Mưa kéo dài, đất lúc nào cũng ẩm, cây yếu đi, sâu bệnh nhiều hơn. Có khi vừa trị 

xong đợt này thì lại lên đợt khác. So với mấy năm ít mưa thì mấy năm mưa nhiều bệnh 

thấy rõ ràng hơn, nhất là trên cà phê  với mấy loại cây ăn trái. Anh thấy mưa nhiều 

không hẳn là tốt, vì bệnh nhiều thì chi phí tăng, mà năng suất lại không đảm bảo”. 

(PVS, Nam, 38 tuổi, Trưởng thôn 4, xã Gia Hiệp) 

 Ngược lại, đất đai khô cằn, cây chậm phát triển lại được ghi nhận nhiều hơn trong 

điều kiện mưa tăng (73,9%) so với mưa giảm (64,8%). Kết quả này có thể phản ánh tình 

trạng xói mòn đất, rửa trôi dinh dưỡng khi mưa lớn kéo dài, làm giảm chất lượng đất và 

ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Jiayi Huo và cộng sự (2021), Brilliant.R và 

cộng sự (2023) chỉ ra rằng lượng mưa lớn có thể gây xói mòn đất, dẫn đến mất các chất 

dinh dưỡng thiết yếu, các chất dinh dưỡng hòa tan như nitrat và kali bị mất qua dòng 

chảy, trong khi các chất dinh dưỡng ít hòa tan hơn, chẳng hạn như phốt pho, thường bị 

mất đi khi lắng xuống và bị xói mòn, ảnh hưởng tiêu cực đến độ phì nhiêu của đất [128], 

[158]. Mưa lớn cũng có thể dẫn đến ngập úng, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hô hấp 

của rễ và hấp thụ chất dinh dưỡng, cuối cùng làm giảm năng suất cây trồng [146]. Kết 

quả kiểm định Chi-Square cho phép kết luận mối liên hệ này có ý nghĩa thống kê với 

Sig. = 0,000<0,05 và Cramer's V = 0,226, mối quan hệ này ở mức độ tương đối.  
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 Bảng 3.12. Đánh giá ảnh hưởng của lượng mưa đến hoạt động trồng trọt 

của hộ gia đình người Cơ Ho 

Đơn vị: % 

Ảnh hưởng của lượng mưa đến 

hoạt động trồng trọt của hộ gia 

đình người Cơ Ho (N=400) 

Lượng mưa Kiểm định Chi-Square 

Tăng 

lên 

Giảm 

xuống 
Sig. Cramer's V 

1. Thiếu nước tưới 87,0 90,8 0,000 0,316 

2. Dịch bệnh phát triển 69,6 56,9 0,001 0,203 

3. Đất đai khô cằn, cây chậm phát 

triển 
73,9 64,8 0,000 0,226 

4. Khô quả, rụng quả 58,7 67,0 0,000 0,295 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

 Cuối cùng, tình trạng khô quả, rụng quả xảy ra nhiều hơn khi mưa giảm (67,0%) 

so với khi mưa tăng (58,7%), với Sig. = 0.000<0,05 và Cramer's V = 0,295. Hiện tượng 

này cho thấy rõ tác động của khô hạn kéo dài, làm cây trồng không đủ nước để phát 

triển trái, dẫn đến hiện tượng khô héo, rụng sớm. Ngoài ra, sự mất cân bằng độ ẩm giữa 

các giai đoạn sinh trưởng có thể gây ra sự biến động trong quá trình sinh lý của cây, làm 

cho quả không thể phát triển hoàn chỉnh. 

 Không chỉ lượng mưa mà thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa cũng có ảnh 

hưởng đáng kể đến trồng trọt. Khi thời điểm mùa mưa thay đổi rõ rệt, tình trạng thiếu 

nước tưới xảy ra ở 88,7% hộ được khảo sát, trong khi chỉ 11,3% hộ không gặp vấn đề 

này. Kết quả kiểm định Chi-Square với Sig. = 0,003 cho thấy đây là một mối quan hệ 

có ý nghĩa thống kê. Tương tự, tình trạng dịch bệnh cũng bị ảnh hưởng bởi thời điểm 

mùa mưa. Khi mùa mưa trở nên không ổn định và khó dự đoán, tỷ lệ hộ bị dịch bệnh 

tăng lên (65,3%). Điều này cho thấy sự thay đổi về thời gian mưa có thể làm tăng nguy 

cơ dịch bệnh đối với cây trồng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất. Sự thay đổi thất 

thường của mùa mưa cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng. Nếu mùa mưa đến 

quá sớm hoặc kết thúc quá muộn, nông dân khó có thể điều chỉnh lịch trồng trọt phù 
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hợp, gây ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp. Những thay đổi này cũng tác động đến 

chu kỳ phát triển của cây trồng, làm giảm khả năng thích nghi của các giống cây vốn đã 

quen với điều kiện khí hậu ổn định, khiến người nông dân không thể chủ động trong 

việc lên kế hoạch sản xuất, từ đó gia tăng rủi ro và làm giảm hiệu quả kinh tế của các 

hoạt động trồng trọt. 

  "Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 là lúc cây cà phê bắt đầu trổ hoa, 

nhưng sang đến tháng 3 và tháng 4, mưa lớn thường xuyên khiến hoa rụng sớm, 

không thể đậu thành quả. Tình trạng thiếu nước tưới cũng là một yếu tố khiến hoa 

rụng và tỷ lệ đậu trái thấp. Những trái cà phê còn lại thường không đạt chất lượng 

cao, năng suất giảm mạnh và giá bán thấp, khiến người dân khó bù đắp chi phí 

phân bón" 

 (PVS, Nữ, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Bảo Thuận) 

 Tóm lại, sự biến đổi về lượng mưa dù tăng hay giảm đều tạo ra tác động đáng kể 

đến hoạt động trồng trọt, song ảnh hưởng của mưa giảm thường rõ rệt và tiêu cực hơn. 

Ngoài ra, sự thay đổi về thời điểm mùa mưa có liên quan mật thiết đến tình trạng thiếu nước 

tưới và dịch bệnh, gây ra nhiều bất ổn trong sản xuất nông nghiệp. Những phát hiện này 

nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách quản lý tài nguyên nước và dự báo khí hậu 

để giúp hộ gia đình người Cơ Ho thích ứng với sự biến đổi của lượng mưa và thời điểm 

mùa mưa bao gồm việc cải thiện hệ thống tưới tiêu, áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch 

bệnh và nâng cao khả năng dự báo thời tiết để giảm thiểu rủi ro do BĐKH gây ra. 

 Khi đi sâu phân tích chi tiết ảnh hưởng của sự thay đổi lượng mưa đến hoạt động 

trồng trọt theo nhóm loại hình kinh tế và loại hộ gia đình người Cơ Ho cho thấy có sự 

khác biệt giữa các nhóm hộ (Bảng 3.13). Về loại hộ, hộ thuần nông là nhóm chịu tác 

động trực tiếp và nghiêm trọng nhất khi lượng mưa tăng, với tỷ lệ gặp phải thiếu nước 

tưới (97,2%), dịch bệnh (83,3%) và đất đai kém phát triển (80,6%) đều ở mức cao. Tuy 

nhiên, hộ hỗn hợp lại là nhóm dễ tổn thương nhất khi phải đối mặt với cả hai chiều biến 

động mưa: tất cả hộ đều báo cáo thiếu nước tưới và đất đai khô cằn khi mưa tăng hoặc 

giảm; đồng thời nhiều chỉ số khác cũng ở mức cao như khô quả (78,3%) hay dịch bệnh 

(52,2%). Điều này cho thấy nhóm hộ hỗn hợp bị “kẹp giữa” hai hệ sinh kế, vừa không 

có sự ổn định từ phi nông nghiệp, vừa đối mặt trực tiếp với rủi ro từ canh tác nông 
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nghiệp. Điều này nhấn mạnh rằng BĐKH không chỉ là vấn đề sinh thái, mà còn là thách 

thức mang tính cơ cấu đối với hoạt động sinh kế và an sinh của các hộ gia đình người 

Cơ Ho, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng chính sách thích ứng vi mô gắn với 

loại hình sinh kế cụ thể của từng nhóm hộ. 

Bảng 3.13. Đánh giá ảnh hưởng của lượng mưa đến hoạt động trồng trọt của hộ 

gia đình người Cơ Ho theo loại hộ 

Đơn vị: % 

 [Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Sự thay đổi 

của lượng 

mưa 

Ảnh hưởng của lượng mưa 

đến hoạt động trồng trọt 

của hộ gia đình Cơ Ho 

Loại kinh tế hộ 

gia đình người 

Cơ Ho 

Loại hộ gia 

đình người Cơ 

Ho 

Hộ 

thuần 

nông 

Hộ hỗn 

hợp 

Không 

nghèo 
Nghèo 

Tăng lên 

Thiếu nước tưới 97,2 100,0 97,6  

Chi phí đầu tư tăng 38,9 60,0 41,5  

Dịch bệnh phát triển 83,3 40,0 78,0  

Đất đai khô cằn, cây chậm phát 

triển 
80,6 100,0 82,9  

Khô quả, rụng quả 66,7 60,0 65,9  

Chất lượng sản phẩm giảm 55,6 60,0 56,1  

Giảm xuống 

Thiếu nước tưới 91,3 100,0 92,3 88,9 

Chi phí đầu tư tăng 51,7 60,9 53,3 44,4 

Dịch bệnh phát triển 58,0 52,2 57,8 55,6 

Đất đai khô cằn, cây chậm phát 

triển 
63,3 95,7 66,6 58,3 

Khô quả, rụng quả 67,0 78,3,0 69,3 55,6 

Chất lượng sản phẩm giảm 58,3 73,9 59,2 61,1 
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 Xét theo điều kiện kinh tế hộ gia đình Cơ Ho, cả hộ nghèo và không nghèo đều 

chịu ảnh hưởng từ biến đổi lượng mưa, nhưng theo các cách khác nhau. Hộ không nghèo 

ghi nhận tỷ lệ ảnh hưởng cao hơn ở nhiều chỉ báo khi lượng mưa tăng như thiếu nước 

tưới (97,6%), đất đai khó canh tác (82,9%) và dịch bệnh (78,0%) cho thấy dù có điều 

kiện kinh tế tốt hơn, các hộ này vẫn phụ thuộc lớn vào sản xuất nông nghiệp và chịu tác 

động mạnh từ môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, các chỉ báo khác như chi phí đầu tư tăng, 

chất lượng sản phẩm giảm hay khô quả, rụng quả lại có sự chênh lệch ít rõ rệt giữa hai 

nhóm hộ, cho thấy đây là những yếu tố ảnh hưởng tương đối đồng đều. Khi lượng mưa 

giảm, sự khác biệt giữa hai nhóm vẫn tiếp tục thể hiện rõ. Tình trạng thiếu nước tưới được 

ghi nhận ở cả hai nhóm, nhưng vẫn cao hơn ở hộ không nghèo (92,3% so với 88,9%). 

Trong khi đó, hộ nghèo chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn ở một số chỉ báo như chất lượng sản 

phẩm giảm (61,1%) và đất đai khô cằn (58,3%), phản ánh mức độ dễ tổn thương cao hơn 

do hạn chế về kỹ thuật canh tác và năng lực đầu tư ứng phó. Hộ không nghèo tuy có tỷ lệ 

dịch bệnh và khô quả cao hơn, nhưng đồng thời có khả năng tiếp cận các nguồn lực phòng 

ngừa tốt hơn, dẫn đến mức độ thiệt hại có thể được kiểm soát phần nào. 

 Tóm lại, sự thay đổi lượng mưa không chỉ tạo ra các rủi ro môi trường, mà còn gắn 

với cơ cấu sinh kế và bất bình đẳng xã hội giữa các nhóm hộ. Hộ hỗn hợp và hộ nghèo 

là hai nhóm chịu ảnh hưởng cao nhất. Do đó, từ góc nhìn xã hội học, cần nhấn mạnh 

rằng xây dựng năng lực thích ứng BĐKH không thể tách rời chiến lược giảm nghèo và 

các chính sách thích ứng cần lồng ghép yếu tố công bằng xã hội, trong đó các chính sách 

cần phân biệt rõ theo nhóm hộ để đảm bảo tính bền vững cho cộng đồng DTTS như 

người Cơ Ho. 

 Ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến trồng trọt 

Bên cạnh việc ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, hoạt động sản 

xuất nông nghiệp của hộ gia đình người Cơ Ho còn chịu ảnh hưởng của các hiện tượng 

thời tiết cực đoan. BĐKH đang ngày càng làm gia tăng tần xuất và mức độ của các hiện 

tượng thời tiết cực đoan tại địa bàn nhất là sương muối, hạn hán và nắng nóng kéo dài, 

sạt lở. Những hiện tượng này tác động tiêu cực đến hoạt động trồng trọt, làm giảm năng 

suất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng và có thể dẫn đến mất mùa trên diện rộng.  
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Bảng 3.14.  Đánh giá ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến trồng 

trọt của hộ gia đình người Cơ Ho 

Ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến trồng 

trọt của hộ gia đình người Cơ Ho (N=400) 
Tỷ lệ (%) 

1. Diện tích canh tác giảm 28,6 

2. Năng suất giảm 76,9 

3. Cây sinh trưởng chậm 52,4 

4. Cây trồng bị chết 73,7 

5. Thiếu nước tưới 68,2 

6. Dịch bệnh nhiều 44,9 

7. Đất bị xói mòn, thoái hóa 41,1 

8. Mất mùa 39,1 

9. Rửa trôi phân bón, thuốc BVTV 15,0 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Dữ liệu bảng 3.14 cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến nhiều 

khía cạnh trong hoạt động trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho. Có đến 76,9% hộ 

cho biết năng suất cây trồng bị giảm sút, cho thấy ảnh hưởng trực tiếp và phổ biến nhất 

là suy giảm sản lượng trồng trọt. Điều này phản ánh rõ nét sự nhạy cảm của hoạt động 

trồng trọt trước các yếu tố khí hậu bất thường, đặc biệt là trong điều kiện canh tác phụ 

thuộc nhiều vào thiên nhiên như tại các vùng đồng bào DTTS. Hai tác động nghiêm 

trọng khác là tình trạng cây trồng bị chết (73,7%) và thiếu nước tưới (68,2%), cho thấy 

sự thiếu ổn định về điều kiện sinh thái và thủy lợi, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH làm 

gia tăng hiện tượng nắng nóng kéo dài và hạn hán cục bộ. Bên cạnh đó, 52,4% số hộ ghi 

nhận cây sinh trưởng chậm, phản ánh ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình phát triển của 

cây trồng. Ngoài ra, những tác động mang tính hệ quả lâu dài như diện tích canh tác bị 

thu hẹp (28,6%), xói mòn và thoái hóa đất (41,1%), hay mất mùa (39,1%) cũng đáng 

được lưu ý vì chúng ảnh hưởng đến khả năng duy trì sản xuất bền vững trong tương lai. 

Tình trạng dịch bệnh gia tăng (44,9%) là chỉ báo cho thấy mối liên hệ giữa biến đổi thời 

tiết và nguy cơ bùng phát sinh vật gây hại. Kết quả này phù hợp với nhận định của IPCC 
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(2022) về việc các cộng đồng bản địa và vùng cao ở Đông Nam Á là một trong những 

nhóm chịu tổn thương cao nhất do BĐKH, đặc biệt là tình trạng thiếu nước, mất mùa và 

suy thoái đất [165].  

Phân tích số liệu điều tra (Bảng 3.25, Phụ lục 3) cho thấy sương muối là hiện 

tượng thời tiết cực đoan có mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ và toàn diện nhất đến hoạt động 

trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho. Về mặt năng suất, có tới 83,7% số hộ cho rằng 

năng suất cây trồng giảm khi sương muối tăng lên, kể cả khi hiện tượng này giảm xuống 

cũng có đến 77,6% số hộ cho rằng năng suất cây trồng giảm. Điều này cho thấy tác động 

của sương muối mang tính kéo dài và không phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ tăng hay 

giảm của hiện tượng này. Hiện tượng này làm gián đoạn quá trình quang hợp và trao đổi 

chất, khiến cây trồng bị suy yếu hoặc chết. Kết quả kiểm định Chi-Square cho thấy mối 

quan hệ này có ý nghĩa thống kê với Sig.0,001<0,05 và hệ số Cramer’s V=0,217. Bên 

cạnh đó, tỷ lệ hộ ghi nhận cây trồng sinh trưởng chậm do sương muối cũng tương đối 

cao ở mức 59,5%, đồng thời tỷ lệ cây trồng bị chết do hiện tượng sương muối tăng lên 

cũng lên đến 75,9%. 

Về phía hiện tượng nắng nóng kéo dài, dữ liệu cho thấy hiện tượng này có 

ảnh hưởng đến năng suất cây trồng (Sig. = 0,002, Crame’s V = 0,196), trong đó 

nhóm hộ chịu tác động làm giảm năng suất lên đến 100%. Nắng nóng kéo dài gây 

rối loạn chu kỳ sinh trưởng, làm giảm tỷ lệ đậu quả và tăng hiện tượng rụng sớm ở 

cây trồng. Trong khi đó, hạn hán lại cho thấy mức độ tác động yếu hơn so với các 

hiện tượng khác, chủ yếu làm chậm sinh trưởng cây trồng (Sig. = 0,039, Crame’s 

V = 0,127). Đây là hiện tượng thường diễn ra trong mùa khô, chủ yếu ảnh hưởng 

đến lượng nước tưới và kéo dài thời gian sinh trưởng, nhưng ít gây chết cây hay 

mất trắng mùa vụ nếu có biện pháp ứng phó kịp thời. 

Tóm lại, kiểm định Chi-Square đã khẳng định rõ ảnh hưởng của các hiện tượng 

thời tiết cực đoan đến hoạt động trồng trọt. Sương muối, sạt lở, nắng nóng kéo dài và 

hạn hán đều làm giảm năng suất, cản trở sinh trưởng và làm tăng tỷ lệ cây trồng bị chết, 

dẫn đến mất mùa. Dưới lăng kính xã hội học, sự ảnh hưởng của các yếu tố này có thể 

làm gia tăng tình trạng nghèo đa chiều cho hộ gia đình người Cơ Ho, khi nguồn thu nhập 

chính của hộ gia đình bị tổn hại nghiêm trọng. Hộ gia đình sống trong điều kiện này dễ 
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bị đẩy vào tình trạng bấp bênh, dẫn đến sự lệ thuộc vào các nguồn viện trợ hoặc sự hỗ 

trợ từ bên ngoài để duy trì cuộc sống. Điều này góp phần làm gia tăng bất bình đẳng 

kinh tế giữa các vùng nông thôn và thành thị, nơi các cơ hội kinh tế đa dạng hơn. Những 

kết quả này là cơ sở quan trọng để định hướng các giải pháp thích ứng theo từng loại 

thiên tai khí hậu đặc thù. 

Đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến trồng 

trọt của các hộ gia đình người Cơ Ho theo từng nhóm hộ, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 

có sự khác biệt rõ rệt giữa các loại hộ về việc giảm năng suất trong trồng trọt do thời tiết 

cực đoan (Bảng 3.26, Phụ lục 3). Cụ thể, 100% hộ phi nông nghiệp cho biết bị giảm 

năng xuất do các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong khi tỷ lệ này ở hộ hỗn hợp là 93,8% 

và ở hộ thuần nông là 75,1%. Kiểm định Chi-square cho thấy sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê (Sig. = 0,042 < 0,05), mặc dù mức độ liên hệ giữa hai biến chỉ ở mức thấp 

(Cramer's V = 0,126). Điều này phản ánh rằng, mặc dù hộ phi nông và hộ hỗn hợp không 

tập trung hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng 

về năng suất khi đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, có thể do họ thiếu đầu tư 

kỹ thuật hoặc nguồn lực ứng phó. 

Phân tích theo nhóm dựa trên kinh tế hộ gia đình người Cơ Ho cho thấy các hộ 

nghèo và không nghèo chịu ảnh hưởng khác nhau bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan 

(Bảng 3.15). Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo bị mất mùa là 58,5%, cao hơn nhiều so với 

36,8% ở nhóm không nghèo, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (Sig.= 0,007; Cramer's 

V = 0,135). Điều này phản ánh khả năng chống chịu thấp hơn của các hộ nghèo, những 

người có ít vốn tích lũy và phụ thuộc cao vào điều kiện tự nhiên. Trong khi đó, hiện 

tượng giảm năng suất lại phổ biến hơn ở nhóm không nghèo (42,9%) so với hộ nghèo 

(24,4%) ở mức ý nghĩa Sig. = 0,022<0,05), điều này có thể do nhóm này sở hữu diện 

tích sản xuất lớn hơn nhưng cũng dễ tổn thương hơn.  
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Bảng 3.15: Đánh giá ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến 

hoạt động trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho theo loại hộ 

                                                                  Đơn vị: % 

Ảnh hưởng của các hiện tượng 

thời tiết cực đoan đến hoạt động 

trồng trọt của hộ gia đình người 

Cơ Ho (N=400) 

Loại kinh tế hộ gia 

đình người Cơ Ho 

Kiểm định Chi-

Square 

Không 

nghèo 
Nghèo Sig. Cramer's V 

1. Năng suất giảm 42,9 24,4 0,022 0,114 

2. Mất mùa 36,8 58,5 0,007 0,135 

3. Rửa trôi phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật 
16,4 2,4 0,017 0,119 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Một điểm đáng lưu ý khác là tỷ lệ rửa trôi phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ở 

nhóm hộ không nghèo cao hơn đáng kể (16,4%) so với nhóm hộ nghèo (4,1%), điều này 

cho thấy những thiệt hại liên quan đến đầu tư sản xuất lại tập trung ở nhóm có mức đầu 

tư cao hơn, nhấn mạnh tính hai mặt của năng lực sản xuất vừa là lợi thế, vừa là rủi ro 

trong bối cảnh thời tiết cực đoan.  

Dưới lăng kính xã hội học, những phát hiện trên không chỉ phản ánh mức độ tổn 

thương sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho dưới ảnh hưởng của BĐKH, mà còn chỉ ra 

rằng BĐKH đang góp phần làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng 

cách giữa các nhóm hộ về khả năng thích ứng. Các hộ có mức sống khác nhau hoặc hoạt 

động trong các loại hình sinh kế khác nhau, đều có nguy cơ bị ảnh hưởng nhưng theo 

các cách khác nhau: hộ nghèo bị tổn thất về sản lượng, trong khi hộ khá hơn lại chịu 

thiệt hại về vật tư và hiệu quả đầu tư. Chính điều này đặt ra yêu cầu không chỉ về việc 

hỗ trợ kỹ thuật hay tài chính, mà còn cần đánh giá lại các chính sách thích ứng một cách 

công bằng, trong đó các yếu tố như loại hình sinh kế, mức sống của hộ gia đình phải 

được đặt vào trung tâm của quá trình can thiệp. 
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3.4.2.2. Ảnh hưởng đến chăn nuôi 

 Kết quả phân tích thực trạng sinh kế hộ gia đình người Cơ Ho đã khẳng định chăn 

nuôi không phải là thế mạnh của các hộ gia đình trên địa bàn nghiên cứu. Trong những 

năm gần đây lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn có chiều hướng giảm, số hộ 

chăn nuôi trên địa bàn giảm, ảnh hưởng đến số lượng đàn gia súc, gia cầm. 

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chăn nuôi 

của hộ gia đình người Cơ Ho 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chăn nuôi của hộ gia đình 

người Cơ Ho (n=48) 
Tỷ lệ (%) 

1. Vật nuôi sinh trưởng chậm 37,5 

2. Năng suất giảm 54,2 

3. Thay đổi thói quen sinh sản của vật nuôi 14,6 

4. Thiếu nước cho chăn nuôi 22,9 

5. Dịch bệnh nhiều 56,2 

6. Mất trắng lứa nuôi 16,7 

7. Nguồn thức ăn khan hiếm 14,6 

8. Hư hỏng chuồng trại 8,3 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Dữ liệu Bảng 3.16 chỉ ra các ảnh hưởng rõ rệt của BĐKH đến sức khỏe và năng 

suất của vật nuôi, cũng như khả năng duy trì hoạt động chăn nuôi bền vững của các hộ 

gia đình người Cơ Ho. Trước hết, BĐKH làm gia tăng dịch bệnh trên vật nuôi là biểu 

hiện rõ rệt nhất, với tỷ lệ các hộ gia đình lựa chọn lên đến 56,2%. Điều này cho thấy 

rằng môi trường không ổn định đã làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự bùng phát của các loại bệnh. Hạn hán và nắng nóng xảy ra liên tiếp làm 

gia tăng các bệnh tật và tử vong ở vật nuôi [145]. Khi nhiệt độ tăng sẽ hỗ trợ cho việc 

lan truyền mầm bệnh đến những vùng lạnh hơn, cả những hệ thống vùng cao (như bệnh 

tụ huyết trùng) hoặc đến những vùng có khí hậu ôn hòa hơn. Thay đổi lượng mưa cũng 

có thể ảnh hưởng rộng đến sự di chuyển dịch bệnh trong những năm ẩm ướt [79]. Nghiên 
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cứu của Pankaj và cộng sự (2024) cũng chỉ ra BĐKH cũng gây ra các bệnh động vật 

mới, đe dọa thêm an toàn thực phẩm và ổn định kinh tế [197].  

Đứng thứ hai chiếm tỷ lệ 54,2% là giảm năng suất chăn nuôi, điều này chỉ ra rằng 

thời tiết khắc nghiệt không chỉ làm giảm khả năng phát triển của vật nuôi mà còn ảnh 

hưởng trực tiếp đến sản lượng và lợi nhuận của các hộ chăn nuôi. Nghiên cứu của Lun 

Yin (2022) cũng chỉ ra hiện tượng tương tự tại các vùng nông thôn Trung Quốc, khi sản 

lượng chăn nuôi giảm mạnh do nhiệt độ cao và hạn hán, làm giảm thu nhập của các hộ 

chăn nuôi, tạo ra các thách thức lớn trong việc duy trì sinh kế [214]. 

Ngoài ra, 37,5% các hộ gia đình gặp vấn đề với tình trạng sinh trưởng chậm của 

vật nuôi, 16,7% hộ gia đình mất trắng lứa nuôi. Điều này chỉ ra rằng, các hộ gia đình 

người Cơ Ho có hoạt động chăn nuôi đang đối mặt với sự bất ổn nghiêm trọng về sinh 

kế, những ảnh hưởng này không chỉ tác động đến thu nhập mà còn đến an ninh lương 

thực và sự bền vững trong cuộc sống hàng ngày của hộ gia đình. Sự gia tăng dịch bệnh 

và giảm năng suất tạo ra gánh nặng kinh tế khi hộ gia đình phải tăng thời gian và chi phí 

y tế, thuốc men, ảnh hưởng đến thu nhập của hộ, có thể dẫn đến sự bất ổn xã hội khi 

người dân phải tìm kiếm các nguồn thu nhập bổ sung hoặc di cư đến các khu vực khác 

có điều kiện kinh tế thuận lợi hơn.  

Thiếu nước là một vấn đề cấp thiết khi có đến 22,9% hộ chăn nuôi cho rằng có 

tình trạng thiếu nước cho hoạt động chăn nuôi. Hạn hán và tình trạng nước ngầm suy 

giảm làm giảm khả năng cung cấp nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của vật nuôi. 

Đồng thời, nguồn thức ăn cũng trở nên khan hiếm (14,6%), đặc biệt trong các mùa khô 

khi cây trồng khó phát triển. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạn hán kéo dài dẫn đến 

tình trạng thiếu nước và thiếu thức ăn khiến cho tình trạng sức khoẻ của vật nuôi giảm 

và do đó giá trị bán trên thị trường rất thấp. Điều này làm trầm trọng thêm mức độ nghèo 

đói trong cộng đồng và bất lợi môi trường. Các hộ chăn nuôi có thể phải chuyển đổi mô 

hình sản xuất từ truyền thống sang các phương pháp mới để thích nghi với BĐKH, tìm 

kiếm nguồn thức ăn thay thế hoặc nhập khẩu thức ăn, làm tăng chi phí nuôi dưỡng và 

gây áp lực lên sinh kế của họ [145], [205]. 

Kết quả phỏng vấn sâu chỉ ra rằng có mối liên hệ giữa các biểu hiện của BĐKH 

với hoạt động chăn nuôi. Chẳng hạn: 
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“Những năm gần đây trời nóng hơn trước nhiều, chăn nuôi cũng khó khăn 

hơn nhất là mùa khô, trời nắng gắt con lợn, con gà ở nhà nó ăn ít, lâu lớn lắm. 

Lại hay mắc bệnh nữa, gà hay bị bệnh ở mỏ, lớn thì đẻ ít hẳn đi. Trước đây trời 

mát mẻ, nuôi dễ hơn nhiều”. 

(PVS, Nữ, 56 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 

“Năm năm trở lại đây, chúng tôi ghi nhận tình trạng nhiệt độ tăng cao, 

hạn hán gia tăng trên địa bàn có ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và khả năng sinh 

trưởng của vật nuôi, đặc biệt là trong các hộ gia đình người dân tộc Cơ Ho. Nhiệt 

độ cao kéo dài khiến vật nuôi, nhất là gia cầm và heo dễ bị stress nhiệt, ăn uống 

kém, sức đề kháng giảm, từ đó dễ mắc bệnh hơn. Thêm vào đó, kỹ thuật chăn 

nuôi của bà con chủ yếu là thả tự do trong vườn, tự sinh tự lớn nên hiệu quả chăn 

nuôi không cao”. 

(PVS, Nam, Trưởng phòng NN và PTNT, huyện Di Linh) 

Như vậy, nhiệt độ tăng dẫn đến căng thẳng nhiệt ảnh hưởng đến sinh lý, hành vi 

và năng suất của vật nuôi [215], [192]. Tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cực cao làm giảm 

lượng thức ăn tiêu thụ, hiệu suất sinh sản và chức năng miễn dịch do rối loạn chuyển 

hóa, căng thẳng oxy hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh [192]. Tiruneh S, Tegene F (2018) 

cũng khẳng định nhiệt độ cao hơn do BĐKH có thể làm tăng tốc độ phát triển của một 

số mầm bệnh và ký sinh trùng, dẫn đến giảm năng suất chăn nuôi, tốc độ tăng trưởng 

chậm hơn, mất tình trạng cơ thể, giảm sản lượng sữa và hiệu suất sinh sản kém ở động 

vật trưởng thành [191]. 

Đối với cộng đồng người Cơ Ho, chăn nuôi không chỉ là một hoạt động kinh tế 

mà còn gắn liền với giá trị văn hóa và truyền thống. Sự thay đổi trong thói quen sinh sản 

của vật nuôi chiếm tỷ lệ 14,6% làm gián đoạn chu kỳ sản xuất. Những thay đổi này gây 

khó khăn cho việc lập kế hoạch chăn nuôi và duy trì đàn giống, làm giảm năng suất và 

ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm vật nuôi, tác động trực tiếp đến đời sống và thu 

nhập của các hộ chăn nuôi. Dự báo dài hạn cho thấy nếu tình hình BĐKH tiếp tục gia 

tăng, các hiện tượng cực đoan sẽ ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn. 

Điều này đòi hỏi các hộ chăn nuôi cần có kế hoạch dài hạn hơn trong việc đối phó với 

dịch bệnh và quản lý nguồn tài nguyên bền vững.  
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Tóm lại, BĐKH đã và đang gây ra những ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động chăn 

nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh. Giảm hiệu quả sử dụng nguồn thức ăn, 

bùng phát dịch bệnh, căng thẳng do nhiệt, các vấn đề về sinh sản, giảm các thuộc tính 

sản xuất, v.v. là những tác động trực tiếp có thể đo lường được của BĐKH đối với chăn 

nuôi. Việc thiếu hụt nguồn thức ăn và thức ăn chăn nuôi, đất chăn thả thu hẹp, sản xuất 

khí nhà kính (GHG), cạnh tranh không gian với nông nghiệp, v.v. có thể được coi là 

những tác động gián tiếp [194]. Để ứng phó với các thách thức này, cần có các biện pháp 

thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH, như đầu tư vào các giống vật nuôi có khả 

năng chống chịu cao, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, cải thiện hệ thống cơ sở hạ 

tầng chăn nuôi, quản lý tài nguyên nước và thức ăn hiệu quả, cũng như tăng cường năng 

lực ứng phó với rủi ro cho các hộ chăn nuôi. Những nỗ lực này không chỉ giúp bảo vệ 

sinh kế của người dân mà còn đóng góp vào việc duy trì các giá trị văn hóa và phát triển 

bền vững cho cộng đồng trong bối cảnh BĐKH phức tạp hiện nay. 

 

Tiểu kết chương 3 

Trên cơ sở phân tích dữ liệu định tính và định lượng, chương ba đã làm sáng tỏ 

mối quan hệ giữa BĐKH và sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho tại khu vực Di Linh. 

Các kết quả cho thấy BĐKH đã và đang tác động sâu rộng đến đời sống và sản xuất của 

hộ gia đình người Cơ Ho tại địa phương. Những biểu hiện rõ nét như nhiệt độ tăng, 

lượng mưa phân bố thất thường, cùng với sự gia tăng tần suất và mức độ các hiện tượng 

thời tiết cực đoan đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hai hoạt động sinh kế chính của hộ là 

trồng trọt và chăn nuôi. Sự gia tăng nhiệt độ và kéo dài của các đợt nắng nóng đã dẫn 

đến tình trạng thiếu nước tưới, đất đai khô cằn, rối loạn chu kỳ sinh trưởng và phát triển 

của cây trồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và lan rộng. 

Bên cạnh đó, biến động của lượng mưa và thay đổi trong phân bố mùa mưa không chỉ 

gây rối loạn lịch thời vụ mà còn làm suy giảm chất lượng đất và gây hiện tượng mất 

mùa trên diện rộng. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như sạt lở đất, hạn hán và sương 

muối đã góp phần làm suy giảm hiệu quả sử dụng đất sản xuất, gia tăng rủi ro đối với 

tài sản sinh kế và làm gián đoạn chu kỳ sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực chăn nuôi, 

BĐKH đã làm suy giảm khả năng sinh trưởng và năng suất của vật nuôi thông qua các 
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cơ chế stress nhiệt, thiếu nguồn nước và thức ăn, dịch bệnh lan rộng. Những tác động 

này không chỉ làm suy giảm thu nhập, gia tăng chi phí sản xuất mà còn khiến sinh kế hộ 

gia đình người Cơ Ho trở nên bấp bênh, dễ tổn thương hơn trước những thay đổi thời 

tiết cực đoan.  

Bên cạnh các tác động trực tiếp từ BĐKH, sinh kế của các hộ gia đình người Cơ 

Ho còn chịu ảnh hưởng từ những biến động của thị trường nông sản và chi phí đầu vào 

sản xuất. Trong những năm gần đây, giá cả vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật và chi phí lao động có xu hướng gia tăng, trong khi giá một số sản 

phẩm nông nghiệp lại biến động mạnh theo thị trường. Sự kết hợp giữa các cú sốc 

khí hậu và cú sốc thị trường có thể làm gia tăng mức độ tổn thương sinh kế của các 

hộ gia đình người Cơ Ho, đặc biệt đối với các hộ nghèo hoặc các hộ có quy mô sản 

xuất nhỏ. Mặc dù yếu tố thị trường không được đưa vào mô hình phân tích chính 

của luận án, việc xem xét bối cảnh kinh tế này giúp lý giải rõ hơn cơ chế mà qua 

đó BĐK tác động đến sinh kế nông hộ. Đây là cơ sở quan trọng để luận án tiếp tục 

tìm hiểu sự thích ứng sinh kế và các nhân tố ảnh hưởng đối với hộ gia đình người 

Cơ Ho trước những ảnh hưởng của BĐKH. 
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Chương 4 

THÍCH ỨNG SINH KẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH CƠ HO TRONG BỐI CẢNH 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

 

BĐKH gây ra nhiều thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, làm thay đổi môi trường 

tự nhiên gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến thời gian sinh 

trưởng, phát triển và năng suất, sản lượng của cây trồng, vật nuôi.  Chính vì vậy các chiến 

lược thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho có vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính 

chất sống còn với cuộc sống của hộ. Những chiến lược thích ứng có thể giúp giảm thiệt hại 

cho các hộ gia đình và cộng đồng địa phương, đồng thời góp phần tăng cường kinh nghiệm, 

năng lực thích ứng với BĐKH. 

4.1. Chiến lược thích ứng sinh kế với biến đổi khí hậu của hộ gia đình Cơ Ho 

4.1.1. Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp 

4.1.1.1. Chiến lược thích ứng trong trồng trọt 

 Trồng trọt là hoạt động sinh kế chính và truyền thống của các hộ gia đình người 

Cơ Ho tại Di Linh. Tuy nhiên, hoạt động này đang chịu ảnh hưởng ngày càng rõ rệt từ 

các biểu hiện của BĐKH như nhiệt độ tăng, lượng mưa bất thường, sương muối và sâu 

bệnh phát triển. Trước những biến động này, các hộ gia đình đã và đang từng bước triển 

khai nhiều chiến lược thích ứng khác nhau nhằm đảm bảo tính ổn định và bền vững 

trong trồng trọt.  

 Kết quả điều tra (Bảng 4.1) cho thấy, phần lớn các hộ gia đình người Cơ Ho tại địa 

bàn nghiên cứu đã chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng với BĐKH trong hoạt động 

trồng trọt. Cụ thể, có đến 88,2% số hộ đã thực hiện ít nhất một biện pháp thích ứng, điều 

này cho thấy mức độ nhận thức và tính chủ động của hộ gia đình người Cơ Ho trước những 

tác động ngày càng rõ rệt của BĐKH. Tuy nhiên, vẫn còn 11,8% hộ chưa áp dụng bất kỳ 

biện pháp nào, điều này phản ánh sự thiếu hụt về nguồn lực, thông tin hoặc hỗ trợ kỹ thuật 

và cần được quan tâm trong các chính sách thích ứng ở cấp địa phương. 

 Phân tích sâu hơn về số lượng biện pháp thích ứng mà mỗi hộ thực hiện cho thấy 

mức độ đa dạng trong thích ứng của các hộ gia đình người Cơ Ho. Trung bình, mỗi hộ 

đã áp dụng 2,61 biện pháp thích ứng. Trong đó, tỷ lệ cao nhất thuộc về nhóm hộ áp dụng 

2 hoặc 3 biện pháp, lần lượt chiếm 22,8% và 24,5%. Một số hộ có mức độ thích ứng rất 

tích cực với 5 đến 6 biện pháp được thực hiện chiếm tổng cộng 11,8%. Xét theo loại hộ, 
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nhóm hộ hỗn hợp thể hiện mức độ thích ứng linh hoạt hơn so với hộ thuần nông. Cụ thể, 

26,5% hộ hỗn hợp áp dụng ba biện pháp, 17,6% áp dụng hai và bốn biện pháp và 14,7% 

áp dụng một biện pháp, cho thấy sự phân bố đều trong khả năng thích ứng. Đáng chú ý, 

tỷ lệ hộ hỗn hợp thực hiện đến năm và sáu biện pháp lần lượt là 8,8% và 14,7%, cao hơn 

nhiều so với hộ thuần nông (3,6% và 7,1%). Phân tích theo loại kinh tế hộ cũng cho thấy 

xu hướng tương tự. Hộ không nghèo có tỷ lệ áp dụng sáu biện pháp cao gấp đôi nhóm hộ 

nghèo (8,1% so với 4,9%). Trong khi đó, hộ nghèo chủ yếu tập trung ở mức 1–2 biện pháp, 

với 22,0% chỉ thực hiện một biện pháp và 17,1% áp dụng hai biện pháp. Những con số này 

cho thấy mức sống cao hơn có liên hệ với khả năng mở rộng các hành vi ứng phó, phản ánh 

tiềm lực tiếp cận thông tin, kỹ thuật và tài chính lớn hơn của nhóm hộ không nghèo 

Bảng 4.1. Tổng số các biện pháp thích ứng với BĐKH trong trồng trọt hộ gia đình 

người Cơ Ho đã thực hiện 

Đơn vị: % 

Tổng số các biện 

pháp thích ứng 

(N=400) 

Tần 

suất 
Tỷ lệ  

Loại kinh tế hộ gia 

đình người Cơ Ho 

Loại hộ gia đình 

người Cơ Ho 

Hộ thuần 

nông 

Hộ hỗn 

hợp 

Không 

nghèo 
Nghèo 

Một biện pháp  55 13,8 13,7 14,7 12,8 22,0 

Hai biện pháp 91 22,8 23,2 17,6 23,4 17,1 

Ba biện pháp 98 24,5 24,3 26,5 25,6 14,6 

Bốn biện pháp 62 15,5 15,3 17,6 14,5 24,4 

Năm biện pháp 16 4,0 3,6 8,8 3,3 9,8 

Sáu biện pháp 31 7,8 7,1 14,7 8,1 4,9 

Không thực hiện 47 11,8     

Mean = 2,61 biện pháp/hộ 

 [Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

 Những khác biệt trên không chỉ là sự chênh lệch trong số lượng biện pháp được 

thực hiện, mà còn phản ánh sự bất bình đẳng về năng lực thích ứng giữa các nhóm hộ 

trong cộng đồng người Cơ Ho. Nhóm hộ hỗn hợp với sinh kế đa dạng và linh hoạt có 

khả năng phản ứng hiệu quả hơn với rủi ro thời tiết, trong khi nhóm hộ nghèo hoặc chỉ 
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thuần nông thường đối mặt với hạn chế kép về thông tin, kỹ thuật và nguồn lực đầu tư. 

Sự khác biệt này củng cố lập luận rằng BĐKH không tác động đồng đều đến các nhóm 

xã hội, mà làm gia tăng bất bình đẳng xã hội vốn có, đặc biệt ở các cộng đồng DTTS 

sống phụ thuộc vào nông nghiệp. 

 Dữ liệu bảng 4.2 thể hiện mức độ cụ thể và tính đa dạng trong các hành vi thích 

ứng với BĐKH trong hoạt động trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho, các biện pháp 

được áp dụng phổ biến nhất bao gồm: thay đổi giống cây trồng (59,3%), đầu tư thêm 

chi phí (57,8%) và cải thiện hiệu quả tưới tiêu (37,7%). Đây là các hình thức thích ứng 

kỹ thuật điển hình, cho thấy xu hướng tiếp cận chủ động, dựa vào khoa học – kỹ thuật 

của hộ gia đình người Cơ Ho tại địa phương. Một số biện pháp khác cũng được lựa chọn, 

như điều chỉnh lịch thời vụ (25,1%), thay đổi kỹ thuật canh tác (30,2%) và tăng ngày 

công lao động (20,1%), phản ánh sự linh hoạt trong sản xuất nông nghiệp của các hộ.  

  Bảng 4.2 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong trồng trọt 

của hộ gia đình người Cơ Ho 

Biện pháp thích ứng với BĐKH trong trồng trọt (n=398) Tỷ lệ (%) 

1. Đầu tư nhiều chi phí hơn 57,8 

2. Tăng ngày công lao động 20,1 

3. Thay đổi phương thức canh tác 11,8 

4. Thay đổi kỹ thuật canh tác 30,2 

5. Giảm qui mô sản xuất 11,6 

6. Tăng qui mô sản xuất 2,0 

7. Dừng sản xuất 0,3 

8. Điều chỉnh lịch thời vụ 25,1 

9. Thay đổi giống cây trồng 59,3 

10. Cải thiện hiệu quả tưới tiêu 37,7 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

 Thay đổi giống cây trồng 
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Việc lựa chọn giống cây trồng thích hợp không chỉ là quyết định nông nghiệp 

đơn thuần mà còn là chiến lược sinh kế dài hạn. Các giống cây trồng mới được chọn 

thường có khả năng chống chịu tốt hơn với các điều kiện khí hậu khắc nghiệt như hạn 

hán, nhiệt độ cao hoặc sâu bệnh.  

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Biểu đồ 4.1 cho thấy đặc tính quan trọng nhất khi thay đổi giống cây trồng là khả 

năng chống chịu nhiệt độ cao (78,6%). Việc lựa chọn giống cây có khả năng chống chịu 

nhiệt độ cao giúp các hộ gia đình giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ vốn tự nhiên (nguồn tài 

nguyên đất và nước). Cách tiếp cận sinh kế bền vững nhấn mạnh rằng khả năng chống 

chịu nhiệt độ cao của cây trồng là yếu tố quan trọng để các hộ nông dân duy trì sinh kế 

ổn định trong điều kiện khí hậu thay đổi. Theo nghiên cứu của Challinor và cộng sự 

(2014) [130], Khan và cộng sự (2023) [166], Ch. Srinivasa Rao và cộng sự (2024) [189] 

việc phát triển, sử dụng các giống cây trồng chịu hạn, chịu được nhiệt độ cao và các hiện 

tượng thời tiết khắc nghiệt là rất quan trọng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các 

đợt khô hạn và nắng nóng đối với nông nghiệp. Điều này rất cần thiết để xây dựng các 

hệ thống nông nghiệp phục hồi, đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy các hoạt động 

bền vững vì hạnh phúc của các thế hệ hiện tại và tương lai. 

Đặc tính quan trọng thứ hai khi thay đổi giống cây trồng được các hộ gia đình 

lựa chọn là lựa chọn giống cây có năng suất cao chiếm tỷ lệ 70,5%. Theo cách tiếp cận 
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sinh kế bền vững, việc lựa chọn giống cây có năng suất cao là cách để hộ gia đình tăng 

cường vốn tài chính, từ đó cải thiện thu nhập và đảm bảo an toàn kinh tế cho gia đình. 

Trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt, năng suất cây trồng trở thành yếu tố quyết 

định đến khả năng sinh tồn và phát triển của các hộ gia đình người Cơ Ho. Chọn giống 

cây trồng năng suất cao giúp hộ gia tăng sản lượng mà không cần mở rộng diện tích 

canh tác, điều này góp phần bảo vệ đất đai và nguồn tài nguyên tự nhiên, giúp đảm bảo 

sinh kế bền vững hơn. 

Kháng sâu bệnh là đặc tính chiếm tỷ lệ cao thứ ba (44,9%) được hộ gia đình lựa 

chọn. Với nguy cơ sâu bệnh gia tăng do BĐKH, giống cây trồng có khả năng kháng sâu 

bệnh là lựa chọn hợp lý, thiết yếu để bảo vệ vốn tự nhiên và tài chính của các hộ nông 

dân. Theo lý thuyết sinh kế bền vững, giống cây kháng sâu bệnh giúp hạn chế chi phí cho 

các hóa chất bảo vệ thực vật, từ đó bảo vệ sức khỏe con người và môi trường tự nhiên. 

Điều này không chỉ giúp gia tăng tính bền vững cho hoạt động sản xuất mà còn giảm thiểu 

chi phí đầu vào cho các hộ gia đình. Đặc tính này cũng được đề cập trong nghiên cứu của 

Porter và cộng sự (2017) khi nhóm tác giả cho rằng trong các điều kiện khí hậu không ổn 

định, giống cây trồng có khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn sẽ giúp tăng cường an ninh 

lương thực bằng cách duy trì năng suất ngay cả khi dịch bệnh gia tăng [186]. 

Giống cây có thời gian sinh trưởng ngắn giúp người hộ gia đình giảm thiểu rủi ro 

khi đối mặt với các hiện tượng thời tiết bất thường, đặc tính này được 25,6% hộ gia đình 

người Cơ Ho lựa chọn. Việc sử dụng cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn giúp hộ 

gia đình rút ngắn chu kỳ canh tác, tăng tính linh hoạt trong điều chỉnh lịch thời vụ mà 

còn góp phần tối ưu hóa vốn tự nhiên bằng cách giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên đất, 

nước và phân bón trong thời gian dài. Các nghiên cứu trước đây đã nhấn mạnh hiệu quả 

của chiến lược này trong bối cảnh BĐKH. Lobell và Burke (2010) cho rằng việc chọn 

giống cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn có thể giúp giảm thiểu rủi ro từ các hiện 

tượng thời tiết cực đoan, đồng thời tăng khả năng thích nghi của nông hộ trong những 

khu vực có mùa mưa ngắn hơn [171]. Tương tự, nghiên cứu của Ch. Srinivasa Rao và 

cộng sự (2024) cũng chỉ ra rằng việc đưa vào canh tác các giống cây trồng ngắn ngày 

và trồng các giống cây trồng chín sớm hoặc muộn có thể làm giảm thiểu tác động tiêu 

cực của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp [189]. 
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Việc lựa chọn giống cây trồng thích ứng với BĐKH không chỉ phụ thuộc vào 

quyết định cá nhân của hộ mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ cộng đồng thông qua các 

mối quan hệ xã hội. Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong cộng 

đồng, mạng lưới này giúp các hộ gia đình tiếp cận thông tin về các giống cây sinh trưởng 

ngắn, kháng sâu bệnh và chống chịu nhiệt độ cao mà không cần tự mình thử nghiệm các 

rủi ro. Mạng lưới xã hội không chỉ là kênh thông tin thiết yếu mà còn là cầu nối giúp 

các hộ gia đình học hỏi về các giải pháp canh tác phù hợp và giảm thiểu rủi ro, qua đó 

bảo vệ sinh kế bền vững trong bối cảnh BĐKH. 

“Gia đình tôi có thay đổi một số giống cây trồng rồi. Trước đây trồng lúa 

rẫy, nhưng không hiệu quả vì thiếu nước, lúa nước cũng chỉ làm có 1 vụ còn để 

không do không có nước tưới. Chỗ trồng lúa rẫy thì gia đình chuyển qua trồng 

giống cà phê chịu hạn và thêm một ít sầu riêng vì thấy nhiều người cũng chuyển 

đổi như vậy. 

…Bà con trong làng bảo nhau làm, tôi cũng tham gia các buổi tập huấn 

kỹ thuật của hội nông dân thông báo, của dự án nữa họ hướng dẫn cách trồng 

và chăm sóc cây, chia sẻ cách bón phân, phòng sâu bệnh”. 

(PVS, Nữ, 56 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 

“Nhờ bà con xung quanh và trên xã động viên gia đình mới dám thay đổi 

chứ không thấy ai làm tôi cũng không giám đâu. Vì không có tiền mà, trồng giống 

cà phê mới phải 5 năm sau mới bắt đầu cho thu hoạch lại, nếu không hiệu quả 

thì không có tiền nuôi con ăn học đâu” 

(PVS, Nữ, 36 tuổi, Nông dân, xã Tam Bố) 

“Hiện nay phần lớn bà con đang trồng giống cây cà phê Robusta 138, lá 

xoài, xanh lùn. Giống cây này có đặc điểm là chịu hạn tốt, kháng sâu bệnh mạnh 

và năng xuất cao từ 6-10 tấn/ha, hạt to, đều. Một số hộ mới cải tạo thì đa số sử 

dụng giống cà phê ghép gốc cà phê mít 138, loại giống này chịu hạn tốt, ít cần 

nước tưới và có sức đề kháng sâu bệnh cao nên bà con lựa chọn nhiều phù hợp 

trồng trên địa bàn xã. 
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Về lúa thì hiện nay bà con đa số là trồng giống lúa OM 4900, lúa đài thơm 

và ST25. Giống lúa 4900 có thời gian sinh trưởng ngắn, kháng sâu bênh tốt, chịu 

hạn tốt, năng suất lại cao Một số hộ thì áp dụng giống lúa cũ của đồng bào”. 

(PVS, Nữ, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Bảo Thuận) 

Nhìn chung, việc lựa chọn giống cây trồng theo các tiêu chí như năng suất, khả 

năng chống chịu, thời gian sinh trưởng và kháng sâu bệnh là một phần không thể thiếu 

trong CLSK của các hộ gia đình. Lý thuyết sinh kế bền vững làm rõ rằng mỗi tiêu chí 

trong việc chọn giống cây đều phản ánh sự nỗ lực bảo vệ và phát triển vốn tự nhiên, tài 

chính và con người của hộ gia đình. Đồng thời, lý thuyết MLXH giải thích cách các hộ 

gia đình dựa vào mối quan hệ và sự hỗ trợ từ cộng đồng để đưa ra quyết định hiệu quả, 

đảm bảo sinh kế ổn định và bền vững trong bối cảnh BĐKH phức tạp. 

 Đầu tư chi phí nhiều hơn cho sản xuất 

Trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, đầu tư thêm chi phí vào 

sản xuất nông nghiệp trở thành một trong những biện pháp thích ứng quan trọng nhằm 

tăng cường khả năng chống chịu và duy trì năng suất cây trồng. Dưới góc nhìn sinh kế 

bền vững, hành vi đầu tư này phản ánh sự ưu tiên của các hộ đối với việc gia tăng vốn 

tài chính và khai thác hiệu quả vốn tự nhiên trong quá trình thích ứng. Sự đầu tư này có 

thể bao gồm việc mua thêm phân bón, thuốc trừ sâu hoặc các công cụ hỗ trợ để tăng 

năng suất và bảo vệ cây trồng khỏi ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, việc 

gia tăng đầu tư cũng kéo theo không ít rủi ro, đặc biệt về mặt tài chính. Trong điều kiện 

giá cả đầu vào không ngừng tăng và giá nông sản đầu ra biến động thất thường, nhiều 

hộ gia đình rơi vào tình trạng chi phí sản xuất vượt quá khả năng chi trả, dẫn đến thua 

lỗ hoặc phải dựa vào các nguồn tín dụng không chính thức. Tình trạng “được mùa mất 

giá” hoặc “đầu tư nhưng không thu hồi vốn” đã và đang tạo ra áp lực lớn đến tính ổn 

định tài chính của các hộ gia đình người Cơ Ho. Như vậy, biện pháp đầu tư chi phí nhiều 

hơn có thể giúp duy trì năng suất cây trồng trong ngắn hạn khi điều kiện khí hậu trở nên 

bất lợi. Tuy nhiên, xét về lâu dài, có thể làm gia tăng chi phí sản xuất, đồng thời tiềm ẩn 

những rủi ro về suy thoái đất và ô nhiễm môi trường. Do đó, khi thực hiện biện pháp 

thích ứng dựa trên việc tăng đầu vào cần được xem xét trong mối quan hệ với các giải 

pháp canh tác bền vững hơn như cải thiện quản lý đất, đa dạng hóa cây trồng và áp dụng 
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các kỹ thuật nông nghiệp thích ứng với khí hậu.  Kết quả phỏng vấn sâu đã phản ánh rõ 

nét điều này: 

“Có chứ, mấy năm gần đây gia đình Chị có đầu tư thêm phân bón, giống 

cà phê mới tốt hơn, mua máy bơm nước, thùng chứa nước. Mùa khô thiếu nước 

phải mua để trữ nước, thời tiết thất thường mưa, nắng không đều, cây cà phê 

không phát triển tốt. Đầu tư thêm thì có cây khỏe hơn, đỡ sâu bệnh, năng suất 

cũng tăng. Với lại, giá nông sản lên xuống thất thường, nên mình phải trồng được 

sản phẩm tốt mới bán được giá cao” 

... Có khó khăn chứ, đầu tư thêm chi phí thì cần có tiền, mà đâu phải lúc 

nào cũng có tiền. Có khi phải vay thêm ở ngân hàng hoặc nhờ anh em họ hàng 

giúp đỡ, không thì mua chịu của đại lý đến khi thu hoạch bán lại cà phê trừ nợ. 

Mấy năm trước, giá cà phê thấp gia đình toàn thua lỗ, phải nợ nần người ta. Năm 

nay thì giá cà phê tăng lên nên cũng trả được hết nợ”. 

(PVS, Nữ, 56 tuổi, Nông dân xã Bảo Thuận) 

“Lúc trước trồng cà phê chỉ bỏ ít phân là được và bỏ một năm 2 đợt, giờ 

phải mua loại tốt hơn, với phun thuốc định kỳ chứ sâu bệnh phức tạp hơn trước. 

Chi phí mỗi năm tăng rõ, nhưng nếu không làm vậy thì cây chết, mất mùa. Mà 

làm cũng lo, vì giá cà phê lên xuống thất thường.” 

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, xã Tam Bố) 

Những chia sẻ trên cho thấy rằng việc đầu tư thêm chi phí vào sản xuất là một 

chiến lược thích ứng có điều kiện, phụ thuộc rất lớn vào khả năng tiếp cận các nguồn 

lực tài chính. Trong mối liên hệ đó, lý thuyết MLXH đóng vai trò giải thích quan trọng: 

những hộ có mối quan hệ tốt với đại lý cung cấp vật tư nông nghiệp, tổ chức tín dụng 

hoặc các nhóm hỗ trợ cộng đồng thường có khả năng tiếp cận nguồn lực dễ dàng hơn. 

Mạng lưới này không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, mà còn đóng vai trò như 

một cầu nối thông tin thị trường, giúp các hộ ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn, từ đó 

tối ưu hóa chi phí sản xuất và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện BĐKH. 
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Bảng 4.3. Việc sử dụng biện pháp “Đầu tư chi phí nhiều hơn” của hộ gia đình 

người Cơ Ho phân theo loại hộ và mức thu nhập của hộ 

                                                                                           Đơn vị: % 

Biện pháp 

thích ứng 

(N=400) 

Loại kinh tế hộ 

gia đình người 

Cơ Ho* 

Tổng thu nhập của hộ gia đình người Cơ 

Ho/năm** 

Không 

nghèo 
Nghèo 

< 100 

triệu 

Từ 

100 - 

200 

triệu 

Từ 201- 

300 

triệu 

Từ 301- 

400 triệu 

>=401 

triệu  

Đầu tư chi phí 

nhiều hơn  
59,9 36,6 60,5 51,1 59,5 77,8 64,7 

*Pearson Chi-Square: Value = 8,177; df = 1; Sig. = 0,004; Cramer's V = 0,143 

** Pearson Chi-Square: Value = 8,775; df = 4; Sig. = 0,067; Cramer's V = 0,148 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Khi tìm hiểu mối liên hệ giữa loại hình kinh tế của hộ gia đình người Cơ Ho và 

hành vi đầu tư chi phí nhiều hơn kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kể và có ý nghĩa 

thống kê với kết quả kiểm định Chi-Square giá trị Sig. = 0,004 < 0,05. Nói cách khác 

tình trạng nghèo hay không nghèo của hộ gia đình người Cơ Ho có mối liên hệ với khả 

năng đầu tư chi phí vào các biện pháp thích ứng với BĐKH. Cụ thể, tỷ lệ hộ không 

nghèo đầu tư chi phí nhiều hơn để ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan là 

59,9%, cao gần gấp đôi so với nhóm hộ nghèo chỉ chiếm 36,6%. Sự chênh lệch này phản 

ánh rõ ràng mối quan hệ giữa năng lực tài chính và mức độ chủ động trong thích ứng 

với BĐKH. Các hộ không nghèo có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư vào các công cụ, 

thiết bị hoặc dịch vụ nông nghiệp thích ứng như giống cây trồng chịu hạn, hệ thống tưới 

tiết kiệm nước và các hình thức khác. Trong khi đó, nhóm hộ nghèo, vốn dễ bị tổn 

thương hơn về mặt kinh tế lại bị hạn chế trong việc ra quyết định đầu tư dài hạn, do thiếu 

hụt nguồn vốn và tiếp cận thấp hơn với thông tin, kỹ thuật mới. 

Khi phân tích bảng chéo giữa mức thu nhập hộ gia đình người Cơ Ho và quyết 

định đầu tư chi phí nhiều hơn để thích ứng với BĐKH, mặc dù kiểm định Chi-Square 

cho thấy giá trị Sig. = 0,067>0,05 nhưng xu hướng dữ liệu cho thấy sự khác biệt đáng 
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chú ý giữa các nhóm thu nhập. Tỷ lệ hộ gia đình sẵn sàng đầu tư chi phí nhiều hơn tăng 

dần theo mức thu nhập, từ 60,5% ở nhóm hộ thu nhập dưới 100 triệu lên đến 77,8% ở 

nhóm hộ thu nhập từ 301–400 triệu và duy trì ở mức 64,7% ở nhóm từ 401 triệu trở lên. 

Sự gia tăng tỷ lệ đầu tư cùng với mức thu nhập phản ánh năng lực tài chính đóng vai trò 

quan trọng trong hành vi thích ứng với BĐKH của hộ gia đình người Cơ Ho. Nhóm hộ 

có thu nhập cao có xu hướng chủ động đầu tư nhiều hơn nhằm giảm thiểu ảnh hưởng 

của BĐKH đến trồng trọt trong khi các hộ gia đình thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn 

hơn trong việc tiếp cận các biện pháp thích ứng với BĐKH. 

 Cải thiện hiệu quả tưới tiêu 

Cải thiện hiệu quả tưới tiêu là giải pháp chiếm tỷ lệ cao thứ ba được các hộ gia 

đình người Cơ Ho lựa chọn, phản ánh nhận thức rõ ràng của hộ về vai trò sống còn của 

nguồn nước đối với sinh kế nông nghiệp. Giải pháp này tập trung vào việc sử dụng các 

kỹ thuật và công nghệ tưới nước hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế của hộ gia đình. 

Một trong những cải tiến quan trọng là các hộ gia đình sử dụng hệ thống tưới phun mưa 

cục bộ. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng qui trình tưới phun mưa cục bộ 

là kỹ thuật tưới dưới dạng hạt mưa hoặc hạt sương rơi trên một diện tích đất nhỏ. Phương 

pháp tưới tiết kiệm không chỉ tiết kiệm từ 30 -60% lượng nước so với phương pháp 

thông thường mà còn tăng hiệu quả sử dụng phân bón đến 20-30%, giảm công lao động 

tưới nước và bón phân đến 90% nâng cao giá trị thu nhập và góp phần bảo vệ môi trường 

[116]. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra tính hiệu quả của 

các công nghệ tưới tiết kiệm. Fernandes và cộng sự (2016) cho thấy tưới nhỏ giọt giúp 

tăng năng suất cà phê ở Brazil đặc biệt là trong thời kỳ khan hiếm nước [120]. Tuy 

nhiên, chi phí đầu tư cao và yêu cầu kỹ thuật phức tạp của các hệ thống tưới hiện đại 

như tưới nhỏ giọt, lưu trữ nước mưa hoặc bơm dẫn nước từ xa là một rào cản lớn đối 

với các hộ có quy mô nhỏ, hạn chế về tài chính và kỹ thuật [138], [173], [185]. Trong 

bối cảnh đó, vai trò hỗ trợ từ chính quyền địa phương và mạng lưới cộng đồng trở nên 

thiết yếu. Một lãnh đạo xã cho biết: 

 “Xã đã thành lập các tổ công tác xuống từng thôn hỗ trợ bà con nạo vét kênh 

mương, khơi thông dòng chảy. Tận dụng tối đa các ao hồ tự nhiên, khe mạch và tích 

trữ nước từ những nơi có thể để bổ sung nguồn nước cho hệ thống tưới tiêu; khuyến 
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khích bà con áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, nhằm 

đảm bảo nguồn nước ổn định cho cây trồng”.  

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 

Bên cạnh đó, một số biện pháp cải thiện hiệu quả tưới tiêu truyền thống cũng được 

hộ gia đình sử dụng để thích ứng với tình trạng hạn hán như: 

“Vào mùa khô, nước tưới ít mỗi hộ gia đình phải cử từ 2-3 người thay 

phiên nhau trực để kéo ống nước, tiếp dầu để máy bơm hoạt động liên tục bơm 

nước tưới cho cây trồng”. 

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, xã Tam Bố) 

“Xã em thường xuyên hạn hán và mưa muộn hơn so với các xã khác trên địa 

bàn huyện. Vì vậy, hầu như bà con toàn đào ao, lót bạt trữ nước, gần nhà thì tận 

dụng nước giếng khoan, trên rẫy thì kéo ống lấy nước trên đầu nguồn núi Brah Yàng 

hàng chục km luôn anh ạ. Một năm tưới 3-4 lần thôi”. 

(PVS, Nữ, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Bảo Thuận) 

Những biện pháp thích ứng truyền thống này cũng đã được ghi nhận trong nghiên 

cứu của Ch. Srinivasa Rao và cộng sự (2024) tại Ấn Độ khi mà nông dân ở đây cũng 

đồng thời áp dụng các biện pháp dự trữ nước truyền thống như xây dựng bể chứa nước, 

đào ao, đắp đập và các phương pháp tưới hiện đại như hệ thống tưới nhỏ giọt như hệ 

thống phun nước và tưới nhỏ giọt có thể tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng [189]. 

Việc cải thiện hiệu quả tưới tiêu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn môi 

trường tự nhiên tại Di Linh. Việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn nước không chỉ 

giảm thiểu nguy cơ cạn kiệt nước ngầm mà còn giảm nguy cơ xói mòn và rửa trôi đất. 

Điều này đồng thời giúp duy trì chất lượng đất nông nghiệp và hạn chế ô nhiễm môi 

trường. Quản lý hiệu quả nguồn nước không chỉ là biện pháp thích ứng trước mắt mà 

còn là nền tảng quan trọng để hộ gia đình người Cơ Ho đảm bảo sinh kế bền vững trong 

dài hạn, trước những biến động khó lường của BĐKH. 
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Bảng 4.4. Việc sử dụng biện pháp “Cải thiện hiệu quả tưới tiêu” của hộ gia 

đình người Cơ Ho theo loại hộ  

                                                                                           Đơn vị: % 

Biện pháp thích ứng (N=400) 

Loại kinh tế hộ gia 

đình người Cơ Ho* 

Sig. 
Cramer’

s V Không 

nghèo 
Nghèo 

Cải thiện hiệu quả tưới tiêu 34,3 61,0 0,004 0,168 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Kết quả bảng 4.4 cho thấy có sự khác biệt đáng chú ý giữa các nhóm hộ nghèo và 

không nghèo về tỷ lệ áp dụng biện pháp cải thiện hiệu quả tưới tiêu. Có đến 61,0% nhóm 

hộ nghèo đã thực hiện cải thiện hiệu quả tưới tiêu, trong khi chỉ 34,3% hộ không nghèo 

áp dụng biện pháp này. Kết quả này phản ánh một nghịch lý so với các giả định lý thuyết 

phổ biến, theo đó các hộ có điều kiện kinh tế khá giả thường được cho là có khả năng 

tiếp cận và áp dụng các cải tiến kỹ thuật hiệu quả hơn, song thực tế có thể lý giải từ đặc 

trưng sinh kế và áp lực thích ứng khác nhau giữa hai nhóm. Các hộ nghèo thường là 

nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp, chịu tổn thương cao nhất trước BĐKH, việc cải thiện 

hiệu quả tưới tiêu trở thành một biện pháp thích ứng cấp thiết để bảo đảm sản xuất, 

những hộ này thường chủ động áp dụng các cải tiến tưới tiêu phù hợp điều kiện của họ 

theo hướng tiết kiệm nước, thủ công, đơn giản và chi phí thấp để duy trì sinh kế. Trong 

khi đó, nhóm hộ không nghèo ít chịu ảnh hưởng ngay lập tức từ BĐKH, ít bị áp lực thích 

ứng cấp bách hoặc đang duy trì mô hình sản xuất ổn định nên chưa ưu tiên thay đổi hệ 

thống tưới tiêu. Sự chênh lệch này không phản ánh năng lực hay nhận thức cao hơn ở 

hộ nghèo, mà chủ yếu bắt nguồn từ áp lực sinh kế và chiến lược duy trì ổn định của các 

nhóm hộ. Kết quả kiểm định Chi-Square với giá trị Sig. = 0,004<0,05 cho phép kết luận 

có mối liên hệ giữa tình trạng kinh tế của hộ và việc áp dụng biện pháp cải thiện hiệu 

quả tưới tiêu. 

 Thay đổi kỹ thuật canh tác 
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Trong điều kiện khí hậu ngày càng bất ổn, với sự gia tăng của hiện tượng nắng 

nóng kéo dài, mưa trái mùa và dịch bệnh cây trồng, nhiều hộ gia đình người Cơ Ho đã 

chủ động thực hiện các thay đổi trong kỹ thuật canh tác như một biện pháp nhằm duy 

trì năng suất và giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Thay đổi kỹ thuật canh 

tác có thể bao gồm: gia tăng mật độ che phủ đất bằng cây phân xanh, sử dụng phân vi 

sinh thay thế phân hóa học, điều chỉnh khoảng cách trồng và tỉa cành hợp lý, luân canh 

cây trồng nhằm cải thiện độ phì nhiêu của đất và hạn chế sâu bệnh. Từ góc nhìn sinh kế 

bền vững có thể nói đây là sự đầu tư vào vốn con người nhằm tối ưu hóa năng suất, bảo 

vệ đất và môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc lạm dụng hóa chất 

và phân bón, tạo điều kiện phát triển sinh kế lâu dài. 

Thực tiễn quốc tế cho thấy, những thay đổi kỹ thuật ở cấp hộ đóng vai trò thiết 

yếu trong chiến lược thích ứng với BĐKH đặc biệt tại các vùng nông nghiệp quy mô 

nhỏ. Theo Charles A. Francis (2019), để thích ứng với các điều kiện thời tiết bất ổn, các 

mô hình xen canh với sự sắp xếp sáng tạo của nhiều loại cây trồng như xen canh ngô, 

đậu nành với ngũ cốc, cây trồng rễ nông và sâu, cây mùa hè và mùa đông, cũng như cây 

hàng năm và cây lâu năm trên cùng một diện tích sẽ giúp tăng cường đa dạng hóa hệ 

sinh thái nông nghiệp. Nhờ vào việc trồng kết hợp nhiều loại cây trên cùng một cánh 

đồng, sản xuất nông nghiệp sẽ trở nên bền vững hơn và kinh tế được củng cố nhờ khả 

năng cung cấp sản phẩm đa dạng cho nhiều kênh thị trường khác nhau [144]. Tương tự, 

Bryan và cộng sự (2013) cũng chỉ ra rằng những hộ nông dân điều chỉnh kỹ thuật trồng 

trọt phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương có xu hướng ít chịu thiệt hại hơn trong 

các đợt hạn hán hoặc lũ lụt bất thường [138].  

Từ dữ liệu định tính, nhiều hộ gia đình tại Di Linh chia sẻ rằng: 

“Trước đây nhà mình hay bón phân hóa học theo thói quen từ xưa, năm 

nào cũng vậy cứ thu hoạch xong sẽ cho cây cà phê ăn thêm để cây phát triển vụ 

sau. Nhưng giờ thời tiết nóng, đất nhanh bạc màu, gia đình kết hợp dùng thêm 

phân vi sinh, ủ gốc bằng cỏ khô để giữ ẩm. Cây khỏe hơn, ít sâu bệnh hơn. Bà 

con cũng bảo nhau cùng làm”. 

(PVS, Nam, 38 tuổi, Trưởng thôn 4, xã Tam Bố) 



146 

“Gia đình mình cũng trồng xen canh thêm hơn chục gốc sầu riêng với 

vườn cà phê, và 25 gốc tiêu. Khi trồng mới hoặc tái canh cây cà phê thì trồng 

xen cây họ đậu, cây bắp, canh dây để giữ ẩm và cải tạo đất, mấy năm nay đất tốt 

lên, cà phê cũng đỡ bị khô lá vào mùa nắng”. 

(PVS, Nữ, 28 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 

Bảng 4.5. Việc sử dụng biện pháp “Thay đổi kỹ thuật canh tác” của hộ gia đình 

người Cơ Ho phân theo diện tích đất của hộ 

Đơn vị: %                                                                                                              

Biện pháp thích ứng (N=400) 

Diện tích đất của hộ gia đình người Cơ Ho 

Dưới 

10.000m2 

Từ 

10.000 

đến dưới 

20.000m2 

Từ 

20.000 

đến dưới 

30.000m2 

Từ 

30.000m2 

trở lên 

Thay đổi kỹ thuật canh tác 28,7 27,9 22,6 48,1 

Pearson Chi-Square: Value = 10,118; df = 3; Sig. = 0,018; Cramer's V = 0,159 

 

Dữ liệu bảng 4.5 chỉ ra rằng có sự khác biệt về tỷ lệ áp dụng biện pháp thay đổi 

kỹ thuật canh tác giữa các nhóm hộ có quy mô đất sản xuất khác nhau. Cụ thể, trong 

nhóm hộ có diện tích đất dưới 10,000 m², chỉ có 28,7% thực hiện thay đổi kỹ thuật canh 

tác, tỷ lệ này tương đối ổn định ở các nhóm từ 10.000 đến dưới 30.000 m² (dao động từ 

22,6% đến 27,9%). Đáng chú ý, ở nhóm hộ có diện tích từ 30.000 m² trở lên, tỷ lệ áp 

dụng biện pháp tăng vọt lên 48,1%, cao nhất trong bốn nhóm. Sự khác biệt này có thể 

được giải thích bởi khả năng tiếp cận nguồn lực và mức độ đầu tư của các hộ có quy mô 

đất lớn hơn. Với diện tích canh tác lớn, hiệu quả kinh tế từ việc thay đổi kỹ thuật cũng 

có xu hướng rõ rệt hơn, tạo động lực thúc đẩy hành vi thích ứng của hộ. 

Ngoài ra, khi tìm hiểu mối liên hệ giữa quy mô lao động của hộ gia đình người 

Cơ Ho và việc áp dụng biện pháp thích ứng “thay đổi kỹ thuật canh tác” trong bối cảnh 

BĐKH cho thấy hộ có từ 1–4 lao động tỷ lệ thực hiện biện pháp thay đổi kỹ thuật canh 

tác thấp hơn so với nhóm hộ có trên 4 lao động (26,0% so với 34,7%) (Bảng 4.1, Phụ 

lục 3). Hộ gia đình có nhiều lao động hơn thường có nguồn lực nhân lực dồi dào hơn để 



147 

tiếp cận, thử nghiệm và triển khai các kỹ thuật canh tác mới nhằm thích ứng với BĐKH. 

Ngược lại, các hộ có ít lao động hơn có thể gặp hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, kỹ 

thuật hoặc thời gian để thay đổi phương thức sản xuất. Kết quả này phù hợp với một số 

nghiên cứu trước đây cho rằng nguồn lực lao động là một trong những yếu tố quyết định 

khả năng thích ứng của nông hộ với rủi ro môi trường [117]. 

Tóm lại, các biện pháp thích ứng trong trồng trọt của hộ gia đình phản ánh sự đa 

dạng trong cách thức và khả năng ứng phó với BĐKH của hộ. Sự chủ động và linh hoạt 

trong các phương pháp canh tác không chỉ cho thấy nỗ lực của hộ gia đình người Cơ Ho 

mà còn góp phần nâng cao năng suất, bảo vệ đất đai và hướng đến nền nông nghiệp sinh 

thái, bền vững tại các vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này 

phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ phía nhà nước, cũng như các chương trình đào tạo 

và nâng cao năng lực cho người hộ gia đình. 

4.1.1.2. Chiến lược thích ứng trong chăn nuôi 

 Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi cũng là một nguồn sinh kế quan trọng của hộ gia 

đình người Cơ Ho tại Di Linh. Tuy nhiên, tương tự như trồng trọt, hoạt động chăn nuôi 

tại địa phương cũng đang chịu ảnh hưởng ngày càng rõ nét từ BĐKH. Sự gia tăng của 

các đợt nắng nóng kéo dài, thay đổi bất thường về nhiệt độ và độ ẩm, cùng với nguy cơ 

bùng phát dịch bệnh đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho việc duy trì hiệu quả chăn 

nuôi trong hộ gia đình. Trong bối cảnh đó, các hộ gia đình đã và đang triển khai nhiều 

chiến lược thích ứng đa dạng trong chăn nuôi, từ việc điều chỉnh cơ cấu vật nuôi, cải 

thiện chuồng trại, tăng cường phòng chống dịch bệnh, cho đến tận dụng phụ phẩm nông 

nghiệp để giảm chi phí. Mức độ và hình thức thích ứng có sự khác biệt tùy theo quy mô 

chăn nuôi, điều kiện kinh tế và khả năng tiếp cận thông tin của từng hộ. 

Kết quả điều tra (Bảng 4.2, Phụ lục 3) cho thấy, phần lớn các hộ gia đình người 

Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu đã chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng với BĐKH 

trong hoạt động chăn nuôi. Cụ thể, có đến 80,4% số hộ có hoạt động chăn nuôi đã thực 

hiện ít nhất một biện pháp thích ứng, trong khi chỉ có 19,6% hộ chăn nuôi không thực 

hiện bất kỳ biện pháp nào. Phân tích chi tiết số lượng biện pháp thích ứng mà các hộ đã 

thực hiện cho thấy, phần lớn các hộ áp dụng từ một đến hai biện pháp, trong đó tỷ lệ cao 

nhất thuộc về nhóm áp dụng hai biện pháp (45,7%), tiếp đến là nhóm một biện pháp 
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(26,1%). Chỉ có một tỷ lệ nhỏ hộ gia đình thực hiện ba hoặc bốn biện pháp (tổng cộng 

8,7%), cho thấy rằng mức độ đa dạng trong chiến lược thích ứng ở lĩnh vực chăn nuôi 

vẫn còn hạn chế so với lĩnh vực trồng trọt (Bảng 4.3, Phụ lục 3). Việc phần lớn các hộ 

chỉ áp dụng một số lượng nhỏ các biện pháp có thể bắt nguồn từ quy mô chăn nuôi nhỏ 

lẻ, khó khăn về tài chính, thiếu hỗ trợ kỹ thuật hoặc thiếu thông tin phù hợp về các hình 

thức thích ứng trong chăn nuôi. Trong khi đó, nhóm không thực hiện bất kỳ biện pháp 

nào có thể là những hộ chăn nuôi mang tính phụ trợ, ít chịu tác động trực tiếp hoặc 

không có khả năng đầu tư thêm để ứng phó với BĐKH. 

Bảng 4.6. Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi 

 của hộ gia đình người Cơ Ho 

Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi của 

hộ gia đình người Cơ Ho (n=46) 
Tỷ lệ (%) 

1. Đầu tư chi phí nhiều hơn 45,5 

2. Tăng ngày công lao động 22,7 

3. Thay đổi kỹ thuật chăn nuôi 13,6 

4. Giảm quy mô chăn nuôi 40,9 

5. Thay đổi giống vật nuôi 29,5 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

 Đầu tư chi phí nhiều hơn 

Dữ liệu khảo sát bảng 4.6 cho biết việc đầu tư thêm chi phí được 45,5% hộ gia 

đình áp dụng, trở thành giải pháp phổ biến nhất trong nỗ lực tăng cường khả năng ứng 

phó của chăn nuôi với BĐKH. Quyết định đầu tư này có thể được xem như một biểu 

hiện của áp lực từ thị trường và môi trường, các hộ phải dành nguồn lực lớn hơn để đảm 

bảo sinh kế, vì hoạt động chăn nuôi thường xuyên đối diện với biến động giá cả thức ăn, 

dịch bệnh và rủi ro do thời tiết.  

Việc chi thêm kinh phí để nâng cao chất lượng thức ăn, phòng bệnh và đầu tư 

vào công nghệ hiện đại không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng năng suất mà còn có mục 

tiêu duy trì sức khỏe và chất lượng của đàn vật nuôi. Điều này phản ánh một xu hướng 

chuyển dịch từ mô hình chăn nuôi truyền thống, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, sang 

mô hình chăn nuôi công nghiệp hóa và tự động hóa cao hơn, bất chấp chi phí ban đầu 

cao và đòi hỏi khả năng tài chính lớn. Tuy nhiên, việc tăng chi phí có thể dẫn đến áp lực 
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tài chính lớn hơn, đòi hỏi các hộ phải có nguồn lực tài chính vững mạnh hoặc khả năng 

tiếp cận nguồn vốn. Từ cách tiếp cận sinh kế bền vững, các khoản đầu tư này có thể góp 

phần làm tăng tính ổn định dài hạn của hoạt động chăn nuôi nhưng cũng chứa đựng rủi 

ro về nợ nần nếu kết quả chăn nuôi thất bại. 

 Giảm quy mô chăn nuôi 

Trái ngược với những hộ thực hiện biện pháp tăng đầu tư chi phí thì nhiều hộ 

chăn nuôi đã lựa chọn giảm quy mô chăn nuôi (40,9%) để cắt giảm chi phí và giảm thiểu 

rủi ro. Điều này cho thấy một xu hướng chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang tập 

trung vào hiệu quả chất lượng, nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định hơn khi đối diện với 

các bất ổn của thị trường và thời tiết. Xét về tính bền vững, việc giảm quy mô có thể 

giúp các hộ tối ưu hóa việc quản lý và tận dụng nguồn tài nguyên hiện có, nhưng đồng 

thời có thể làm giảm cơ hội tăng thu nhập của các hộ gia đình và ảnh hưởng đến sinh kế 

trong dài hạn khi không tận dụng được hết năng suất lao động và tài nguyên. 

 Thay đổi giống vật nuôi 

Thay đổi giống vật nuôi là biện pháp chiếm tỷ lệ cao thứ ba của các hộ gia đình 

người Cơ Ho (29,5%), phản ánh sự nhạy bén của các hộ chăn nuôi trong việc chọn giống 

phù hợp với điều kiện khí hậu, dịch bệnh và thị hiếu tiêu dùng. Điều này cho thấy các 

hộ nông dân ngày càng ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc sử dụng giống vật 

nuôi có năng suất và khả năng thích nghi cao, vừa để đảm bảo sinh kế bền vững, vừa để 

giảm rủi ro trước các điều kiện bất lợi. Tuy nhiên, để thực hiện biện pháp này hiệu quả, 

các hộ nông dân cần có kiến thức sâu rộng về giống và có sự hỗ trợ của hệ thống khuyến 

nông. Kết quả này cũng trùng khớp với nghiên cứu của Morton (2007) về các hệ thống 

nông nghiệp ở châu Phi. Tác giả khẳng định rằng nông dân ở châu Phi thường sử dụng 

phương pháp đa dạng hóa giống vật nuôi và áp dụng các kỹ thuật sản xuất mới để tăng 

cường khả năng thích ứng với BĐKH và điều kiện thị trường. Việc này giúp các hộ duy 

trì nguồn thu nhập ổn định và đối phó hiệu quả với các thay đổi không lường trước [177]. 

Ngoài ra, 22,7% hộ gia đình lựa chọn biện pháp tăng ngày công lao động, phản ánh một 

chiến lược tự lực về lao động trong hoàn cảnh thiếu hụt các nguồn lực khác. Với những 

hộ gia đình có ít khả năng tài chính để đầu tư, việc gia tăng số ngày công là cách hiệu 

quả giúp duy trì sản lượng chăn nuôi mà không cần đầu tư thêm vốn. Tuy nhiên, xét từ 

tiếp cận sinh kế bền vững, phương pháp này có thể làm tăng gánh nặng lao động và tạo 
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nên sự phụ thuộc vào lao động gia đình, từ đó ảnh hưởng đến sự bền vững của hộ gia 

đình vì lao động trong gia đình là một nguồn tài sản vốn con người quan trọng.  

Tóm lại, các biện pháp được áp dụng phản ánh sự kết hợp giữa chiến lược thích 

ứng chủ động (đầu tư thêm chi phí, thay đổi giống, điều chỉnh kỹ thuật) và thụ động 

(giảm quy mô, tăng lao động). Mức độ đa dạng trong biện pháp còn tương đối thấp, 

phần nào cho thấy hạn chế về nguồn lực tài chính, kỹ thuật và thông tin trong lĩnh vực 

chăn nuôi, đồng thời đặt ra yêu cầu cần tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn và tiếp cận 

tín dụng để nâng cao năng lực thích ứng của hộ nông dân, nhất là đối với cộng đồng dân 

tộc thiểu số như người Cơ Ho. 

4.1.2. Chuyển đổi nghề nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu 

Chuyển đổi nghề nghiệp đã được nhiều nhà nghiên cứu đề xuất như một trong 

những phương thức hiệu quả giúp các cộng đồng DTTS ứng phó với BĐKH, đặc biệt 

khi những phương thức sinh kế truyền thống không còn phù hợp hoặc thiếu tính bền 

vững. Trong bối cảnh các cộng đồng này thường phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên 

dễ bị tổn thương trước các BĐKH, chuyển đổi nghề nghiệp cho thấy tiềm năng giúp họ 

đạt được sinh kế ổn định và bền vững hơn. Adger (2003) lập luận rằng các cộng đồng 

DTTS ở các nước đang phát triển thường dễ bị tổn thương trước BĐKH vì sinh kế của 

họ phụ thuộc nhiều vào các hoạt động nông nghiệp, đánh bắt và khai thác tài nguyên tự 

nhiên. Nghiên cứu đề xuất rằng việc chuyển đổi sang các nghề nghiệp phi nông nghiệp, 

như sản xuất thủ công hoặc tham gia vào các ngành dịch vụ, có thể giúp giảm thiểu rủi 

ro do BĐKH và giúp các hộ gia đình có thu nhập ổn định hơn trong dài hạn [117]. Cùng 

quan điểm trên, Morton (2007) cho rằng việc chuyển đổi nghề nghiệp, từ nông nghiệp 

tự cung tự cấp sang các ngành nghề khác như chăn nuôi thương mại và dịch vụ địa 

phương là một chiến lược phù hợp để các cộng đồng này tăng cường khả năng chống 

chịu và giảm thiểu các tác động tiêu cực của khí hậu [177].  

Các nghiên cứu về cộng đồng DTTS tại châu Phi cho thấy, chuyển đổi nghề 

nghiệp từ nông nghiệp sang các hoạt động phi nông nghiệp như thủ công nghiệp, dịch 

vụ địa phương, buôn bán nhỏ và du lịch là một chiến lược thích ứng quan trọng nhằm 

giảm thiểu rủi ro về thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu với BĐKH. Crane và 

cộng sự (2011) nhấn mạnh rằng sự chuyển dịch nghề nghiệp không chỉ giúp giảm áp lực 
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lên tài nguyên thiên nhiên, mà còn góp phần duy trì các giá trị văn hóa truyền thống của 

cộng đồng [131]. Tương tự, Thornton và Herrero (2015) cho rằng đa dạng hóa sinh kế 

thông qua các ngành nghề phi nông nghiệp là hướng đi cần thiết để gia tăng tính đa dạng 

và phục hồi sinh kế, đặc biệt trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó lường 

[199]. Tóm lại, các nghiên cứu nêu trên cung cấp những bằng chứng thực tiễn và khuyến 

nghị chính sách cho việc chuyển đổi nghề nghiệp của các cộng đồng DTTS như một 

chiến lược hiệu quả để ứng phó với BĐKH. Chuyển đổi nghề nghiệp không chỉ giúp 

tăng tính bền vững trong sinh kế mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa và truyền 

thống địa phương, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ BĐKH. 

Kết quả khảo sát tại địa bàn nghiên cứu cho thấy, chỉ có 6,0% hộ gia đình người 

Cơ Ho (tương đương 24 hộ) lựa chọn chuyển đổi nghề nghiệp như một biện pháp thích 

ứng với BĐKH. Chuyển đổi nghề nghiệp, về mặt lý thuyết, có thể giúp hộ gia đình tăng 

cường vốn tài chính, đa dạng hóa nguồn thu nhập và nâng cao tính linh hoạt khi đối mặt 

với các cú sốc khí hậu. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn không dễ dàng, bởi nó đi kèm với 

nhiều rào cản liên quan đến vốn con người và tài chính. Các hộ cần có trình độ học vấn 

nhất định, kỹ năng nghề mới và khả năng chấp nhận rủi ro trong giai đoạn chuyển tiếp. 

Thực tế cho thấy, lực lượng lao động thực hiện chuyển đổi nghề tại địa phương có độ tuổi 

dao động từ 19 đến 51, trung bình là 29,35 tuổi, với tỷ lệ nam giới chiếm 57,7% và nữ 

giới 42,3% (Bảng 4.4, Phụ lục 3). Phần lớn lao động có trình độ học vấn từ trung học phổ 

thông trở lên, cho thấy vai trò quan trọng của giáo dục trong việc nâng cao năng lực thích 

ứng với các biến động sinh kế. Theo lý thuyết sinh kế bền vững, trình độ học vấn và độ 

tuổi chính là các yếu tố cấu thành vốn con người, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

tiếp thu kiến thức, học hỏi kỹ năng mới và thích nghi với điều kiện lao động thay đổi.  

Về hướng chuyển đổi, người lao động không hoàn toàn rời bỏ lĩnh vực nông 

nghiệp. Cụ thể, 47,8% chuyển sang lao động thuê trong lĩnh vực nông nghiệp, 39,1% 

làm thuê trong các ngành phi nông nghiệp và chỉ một tỷ lệ nhỏ tham gia làm việc tại khu 

công nghiệp (Bảng 4.4, Phụ lục 3). Điều này cho thấy phần lớn các hình thức chuyển 

đổi diễn ra theo hướng “nửa vời”, nghĩa là các hộ chuyển đổi nghề nghiệp nhưng vẫn 

duy trì mối liên hệ với nông nghiệp, hoặc di chuyển linh hoạt giữa các công việc mang 

tính thời vụ. So sánh với các nghiên cứu trước đó [117], [131], [177] cho thấy sự khác 
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biệt đáng kể, trong khi các nghiên cứu này tập trung vào chuyển đổi nghề hoàn toàn 

sang các lĩnh vực phi nông nghiệp như thủ công nghiệp, du lịch, thương mại hoặc dịch 

vụ, những lĩnh vực có khả năng tạo nguồn thu nhập ổn định và ít phụ thuộc vào điều 

kiện môi trường thì dữ liệu tại địa bàn nghiên cứu lại cho thấy quá trình chuyển đổi còn 

thiếu tính triệt để và mang tính thích ứng lỏng lẻo. Điều này phản ánh một thực tế rằng 

khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, kỹ năng nghề và thiếu các chương trình hỗ trợ chuyển 

đổi đang là những rào cản lớn đối với hộ gia đình người Cơ Ho trong quá trình rời bỏ 

nông nghiệp. Do đó, để chiến lược chuyển đổi nghề nghiệp có thể thực sự đóng vai trò 

như một kênh thích ứng hiệu quả với BĐKH, cần có sự đầu tư song song vào nâng cao 

vốn con người (thông qua giáo dục, đào tạo nghề), hỗ trợ tài chính ban đầu, cũng như 

xây dựng các mô hình sinh kế phi nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương và văn 

hóa bản địa. 

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nghề nghiệp của người lao động không chỉ chịu 

tác động bởi năng lực cá nhân mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ mạng lưới quan hệ xã 

hội, một dạng vốn xã hội có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thông tin, tài chính và 

kết nối việc làm.  

Biểu đồ 4.2. Nguồn hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ gia đình người Cơ Ho 

                                                                                                   Đơn vị: %  

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Dữ liệu biểu đồ 4.2 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về vai trò của nguồn hỗ trợ hộ 

gia đình trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp. Với tỷ lệ 47,8% người lao động tự 
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chuyển đổi nghề nghiệp mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ trực tiếp từ bạn bè hay người 

thân cho thấy sự tự lập và nỗ lực cá nhân cao, song cũng phản ánh sự thiếu hụt trong 

liên kết xã hội, đặc biệt là với những cá nhân có vị trí yếu trong mạng lưới, ít liên kết 

hoặc không có ai trong mạng lưới đủ năng lực để hỗ trợ. Theo lý thuyết mạng lưới xã 

hội, đây là nhóm có khả năng gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận thông tin, cơ hội 

nghề nghiệp và nguồn lực tài chính cần thiết cho chuyển đổi nghề nghiệp. 

Ngược lại, 34,8% người lao động nhận được hỗ trợ từ người thân cho thấy vai 

trò quan trọng của gia đình và mối quan hệ gần gũi trong việc giúp đỡ người lao động 

chuyển đổi nghề nghiệp. Trong MLXH, mối quan hệ gia đình được xem là "các mối 

quan hệ mạnh" (strong ties), có tính ổn định và thường sẵn sàng hỗ trợ nhau trong các 

giai đoạn khó khăn. Những mối quan hệ này cung cấp hỗ trợ quan trọng và đáng tin cậy, 

chẳng hạn như tư vấn, tài chính hoặc các mối liên kết việc làm mà người thân có thể tận 

dụng. Trong khi đó, chỉ 17,4% người lao động nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè cho thấy 

rằng các mối quan hệ bạn bè đóng vai trò nhỏ hơn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp 

so với người thân. Tuy nhiên, bạn bè có thể cung cấp những thông tin hoặc cơ hội từ 

mạng lưới riêng của họ, giúp người lao động tiếp cận các lĩnh vực và cơ hội mà bản thân 

họ khó tiếp cận. Theo lý thuyết MLXH, những mối quan hệ bạn bè này có thể được xem 

là "các mối quan hệ yếu" (weak ties), có khả năng mang lại các thông tin và cơ hội mới 

mẻ từ các mạng lưới xã hội khác, đặc biệt khi người bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

mà người lao động muốn chuyển sang. 

Kết quả này cho thấy sự phân hóa trong mức độ tận dụng MLXH, đồng thời phản 

ánh rằng các mối quan hệ hiện có chưa đủ rộng và sâu để hỗ trợ hiệu quả cho phần lớn 

người lao động. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ chính thức từ phía 

chính quyền, doanh nghiệp, hoặc các tổ chức xã hội là cần thiết. Những đơn vị này có 

thể lấp đầy khoảng trống của mạng lưới phi chính thức, thông qua việc cung cấp thông 

tin thị trường, tổ chức đào tạo nghề, kết nối việc làm và tạo điều kiện mở rộng vốn xã 

hội cho người dân. Đây là tiền đề quan trọng để hộ gia đình người Cơ Ho nâng cao năng 

lực chuyển đổi nghề nghiệp và thích ứng tốt hơn với các tác động của BĐKH cũng như 

biến động của thị trường lao động hiện đại. 
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Chuyển đổi nghề nghiệp là một giải pháp hiệu quả giúp các hộ gia đình cải thiện 

vốn tài chính và tạo điều kiện cho sinh kế bền vững. Điều này được khẳng định khi có 

đến 87,0% hộ gia đình cho rằng thu nhập tăng lên khi có lao động chuyển đổi nghề nghiệp 

(Bảng 4.5, Phụ lục 3). Việc gia tăng thu nhập cho phép các hộ gia đình người Cơ Ho có 

thêm nguồn lực để tái đầu tư vào các hoạt động sinh kế khác, đồng thời tăng cường khả 

năng chống chịu với các cú sốc từ BĐKH ở hiện tại và cả trong tương lai. Ngoài ra, các 

hộ gia đình người Cơ Ho có thể sử dụng các mối quan hệ xã hội để duy trì và mở rộng 

sinh kế sau khi chuyển đổi nghề nghiệp. Khi một thành viên trong gia đình đã chuyển đổi 

thành công và có thu nhập ổn định, họ có thể giúp đỡ các thành viên khác trong gia đình 

hoặc cộng đồng. Điều này tạo nên một mạng lưới hỗ trợ không chính thức, giúp nâng cao 

khả năng ổn định sinh kế và củng cố các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng. 

Tóm lại, việc chuyển đổi nghề nghiệp là một chiến lược quan trọng để các hộ gia 

đình người Cơ Ho duy trì và ổn định sinh kế trước những tác động tiêu cực của BĐKH. 

Từ góc độ lý thuyết sinh kế bền vững, chuyển đổi nghề nghiệp giúp bảo vệ và phát triển 

vốn tài chính và con người của gia đình, tạo ra nguồn thu nhập mới và giảm bớt phụ 

thuộc vào nông nghiệp. Đồng thời, lý thuyết MLXH giải thích vai trò quan trọng của 

các mối quan hệ xã hội trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tài chính và hướng dẫn 

nghề nghiệp, giúp các hộ gia đình thực hiện quá trình chuyển đổi một cách hiệu quả hơn. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu thực địa tại Di Linh cho thấy rằng, tuy phần lớn hộ 

gia đình người Cơ Ho tại Di Linh đã áp dụng một số biện pháp thích ứng với BĐKH 

trong sản xuất nông nghiệp nhưng tổng thể các biện pháp này vẫn còn mang tính bị 

động, chưa thể hiện tầm nhìn dài hạn và phụ thuộc nhiều vào điều kiện sẵn có. Cụ thể, 

trong lĩnh vực trồng trọt, phần lớn hộ áp dụng từ một đến ba biện pháp thích ứng, phổ 

biến là thay đổi giống cây trồng, tăng chi phí đầu tư và cải thiện hệ thống tưới tiêu; trong 

lĩnh vực chăn nuôi, các hộ chủ yếu áp dụng từ một đến hai biện pháp, thường là giảm 

quy mô hoặc tăng lao động, cho thấy sự thiếu hụt về vốn tài chính và kỹ thuật. Đây là 

những giải pháp ngắn hạn, dễ triển khai và mang tính phản ánh trước thay đổi của khí 

hậu hơn là chiến lược thích ứng lâu dài. Trong khi đó, các biện pháp mang tính tái cấu 

trúc sinh kế như chuyển đổi nghề nghiệp hoặc di cư lao động chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, 
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cho thấy sự hạn chế trong năng lực chuyển dịch sinh kế. Dưới góc độ lý thuyết sinh kế 

bền vững các hộ gia đình người Cơ Ho chủ yếu tập trung vào việc bảo toàn vốn tự nhiên 

(đất, nước) và tài chính nhưng chưa hướng đến việc nâng cao vốn con người (trình độ, 

kỹ năng) hay mở rộng vốn vật chất (công cụ, hạ tầng) để tăng cường năng lực thích ứng 

lâu dài. Bên cạnh đó, lý thuyết MLXH cũng lý giải phần nào sự thiếu chủ động này khi 

các biện pháp thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho chịu ảnh hưởng mạnh bởi các 

“quan hệ mạnh” trong cộng đồng, dẫn đến xu hướng “làm theo cộng đồng”, thiếu chủ 

động, đổi mới. Trong khi đó, vai trò của các mối quan hệ yếu, nơi có thể cung cấp thông 

tin và cơ hội nghề nghiệp mới lại chưa được phát huy, cho thấy MLXH còn khép kín và 

thiếu tính kết nối mở rộng. Chính sự thiếu hụt về vốn xã hội này đã góp phần làm chậm 

quá trình thích ứng, khiến các giải pháp chủ yếu mang tính ngắn hạn, thiếu bền vững. 

Do đó, có thể khẳng định rằng giả thuyết “Các biện pháp thích ứng với BĐKH trong 

sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình người Cơ Ho ở Di Linh còn hạn chế, chưa 

chủ động và mang tính ngắn hạn" là hoàn toàn có cơ sở thực tiễn và lý luận. 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng sinh kế với biến đổi khí hậu của 

hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

4.2.1. Sự khác biệt trong khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ gia 

đình người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Để làm rõ sự khác biệt về khả năng thích ứng với BĐKH trong hoạt động trồng 

trọt và chăn nuôi của hộ gia đình người Cơ-Ho, nghiên cứu sử dụng biến phụ thuộc là 

“Chỉ số thích ứng trong trồng trọt” và “Chỉ số thích ứng trong chăn nuôi” đã được chuẩn 

hóa. Cụ thể, hai chỉ số thích ứng được tính dựa trên tổng số biện pháp thích ứng mà mỗi 

hộ đã thực hiện nhằm đối phó với các ảnh hưởng của BĐKH trong từng lĩnh vực sản 

xuất. Các biện pháp này được định danh rõ trong bảng hỏi và phản ánh các hành động 

cụ thể và mỗi biện pháp được tính là một điểm, từ đó tạo ra tổng số biện pháp mà hộ đã 

thực hiện. Để đảm bảo tính tương thích trong phân tích, chỉ số này tiếp tục được chuẩn 

hóa về thang điểm từ 0 đến 1.  

Chỉ số này phản ánh mức độ thực hành thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho 

trước ảnh hưởng của BĐKH, cho phép so sánh một cách định lượng giữa các nhóm hộ 
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có đặc điểm kinh tế,  xã hội khác nhau bao gồm Trình độ học vấn cao nhất của các thành 

viên trong hộ, loại hộ, mức sống hộ gia đình, thu nhập trung bình của hộ gia đình. Các 

biến này được mô tả tại bảng 4.7: 

Bảng 4.7. Mô tả các biến độc lập 

Tên biến Mô tả Kiểu biến 

Hocvan_Max 

Trình độ học vấn cao nhất của các thành viên 

trong hộ 

1. Thấp (Mù chữ, Không đi học, Tiểu học) 

2. Trung bình (THCS, THPT) 

3. Cao (Trung cấp trở lên) 

Thứ bậc 

QMHo Quy mô hộ: 

Nhị phân 0. Dưới 4 nhân khẩu 

1. Từ 04 nhân khẩu trở lên 

ThunhapTB 

Thu nhập trung bình của hộ gia đình năm 2023 

1. Dưới 100 triệu đồng 

2. Từ 100 - 200 triệu đồng  

3. Từ 201 -300 triệu đồng 

4. Từ 301 – 400 triệu đồng 

5. Từ 401 triệu đồng trở lên 

Thứ bậc 

KinhteHGD Kinh tế hộ gia đình (0. Không nghèo; 1. Nghèo) Nhị phân 

Loaiho 

Loại hộ: 

1. Thuần nông 

2. Hỗn hợp 

Định danh 

 

Do chỉ số thích ứng có phân phối không tuân theo phân phối chuẩn và các nhóm 

so sánh có quy mô mẫu không đồng đều, nghiên cứu sử dụng kiểm định phi tham số 

Kruskal–Wallis để kiểm định khác biệt thứ hạng trung bình (Mean Rank), đồng thời 

đánh giá sự khác biệt về khả năng thích ứng sinh kế giữa các nhóm hộ gia đình người 
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Cơ Ho. Đồng thời, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của chỉ số thích ứng được sử dụng 

nhằm mô tả xu hướng biến thiên của mức độ thích ứng giữa các nhóm. 

4.2.1.1. Sự khác biệt về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong trồng trọt 

của hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Bảng 4.8. Chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu trong trồng trọt phân theo đặc 

điểm hộ gia đình người Cơ Ho 

Tên biến Diễn giải N Mean 
Std. 

Deviation 

Mean 

Rank 

Hocvan_Max 

(Trình độ học 

vấn cao nhất 

của các thành 

viên trong 

hộ) 

1. Thấp (Mù chữ, Không 

đi học, Tiểu học) 
33 0,1338 0,11957 130,92 

2. Trung bình (THCS, 

THPT) 
299 0,2188 0,13773 201,3 

3. Cao (Trung cấp trở lên) 68 0,2537 0,12587 230,74 

Kruskal–Wallis: χ² = 17,218; df = 2; p = 0,000 

QMHo (Quy 

mô hộ) 

0. Dưới 4 nhân khẩu 192 0,2105 0,12874 195,74 

1. Từ 04 nhân khẩu trở lên 208 0,2244 0,14426 204,89 

Kruskal–Wallis: χ² = 0,648; df = 1; p = 0,421 

ThunhapTB 

(Thu nhập 

trung bình 

của hộ gia 

đình năm 

2023) 

1. Dưới 100 triệu đồng 81 0,1965 0,12659 184,39 

2. Từ 100 - 200 triệu đồng  184 0,1993 0,12712 186,88 

3. Từ 201 -300 triệu đồng 74 0,2455 0,13150 223,66 

4. Từ 301 – 400 triệu 

đồng 
27 0,2840 0,17641 244,6 

5. Từ 401 triệu đồng trở 

lên 
34 0,2549 0,16146 227,13 

Kruskal–Wallis: χ² = 13,299; df = 4; p = 0,010 

KinhteHGD 

(Kinh tế hộ 

gia đình) 

0. Không nghèo 359 0,2163 0,13692 199,22 

1. Nghèo 41 0,2297 0,13917 211,68 

Kruskal–Wallis: χ² = 0,443; df = 1; p = 0,506 

Loaiho (Loại 

hộ) 

1. Thuần nông 366 0,2122 0,13618 196,2 

2. Hỗn hợp 34 0,2770 0,13409 246,76 

Kruskal–Wallis: χ² = 6,166; df = 1; p = 0,013 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 
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Dữ liệu Bảng 4.8 cho thấy chỉ số thích ứng với BĐKH trong trồng trọt của hộ gia 

đình người Cơ Ho có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm hộ theo một số đặc điểm kinh 

tế, xã hội, đặc biệt là trình độ học vấn, thu nhập và loại hộ.  

Trước hết, trình độ học vấn cao nhất của các thành viên trong hộ gia đình người 

Cơ Ho nổi lên như yếu tố tạo ra sự khác biệt trong khả năng thích ứng trong trồng trọt. 

Kết quả kiểm định Kruskal–Wallis cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa ba 

nhóm học vấn (χ² = 17,218; p < 0,001). Cụ thể, giá trị trung bình của chỉ số thích ứng 

tăng dần từ nhóm hộ có trình độ học vấn thấp (Mean = 0,1338; Mean Rank = 130,92), 

lên nhóm trình độ trung bình (Mean = 0,2188; Mean Rank = 201,30), và cao nhất ở 

nhóm hộ có trình độ trung cấp trở lên (Mean = 0,2537; Mean Rank = 230,74). Xu hướng 

này cho thấy khả năng thích ứng trong trồng trọt mang tính phân tầng xã hội rõ rệt, phản 

ánh vai trò then chốt của trình độ học vấn trong việc tiếp cận, hiểu thông tin khí hậu, 

cũng như mức độ sẵn sàng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và lựa chọn các biện pháp thích ứng 

phù hợp với điều kiện BĐKH. Kết quả này tương đồng với kết luận của Mertz và cộng 

sự (2009) trong nghiên cứu tại khu vực Sahel, Tây Phi. Các tác giả này nhấn mạnh rằng 

“trình độ học vấn và kinh nghiệm sản xuất của người dân có ảnh hưởng rõ rệt đến việc 

lựa chọn và triển khai các chiến lược thích ứng phù hợp” [175]. 

Đối với thu nhập trung bình của hộ gia đình, kết quả kiểm định cũng cho thấy sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm thu nhập (χ² = 13,299; p = 0,010). Các hộ 

có mức thu nhập từ 201 triệu đồng trở lên đạt giá trị trung bình và thứ hạng trung bình 

của chỉ số thích ứng cao hơn đáng kể so với các nhóm thu nhập thấp. Đặc biệt, nhóm hộ 

có thu nhập từ 301–400 triệu đồng có mức thích ứng cao nhất (Mean = 0,2840; Mean 

Rank = 244,60). Như vậy, thu nhập của hộ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thích 

ứng, đặc biệt trong việc đầu tư vào giống cây trồng, hệ thống tưới tiêu hoặc các công cụ 

sản xuất thích hợp. Kết quả này trùng khớp với nhận định của Deressa và cộng sự (2009) 

trong một nghiên cứu tại Ethiopia, các tác giả cho rằng hộ có thu nhập cao có khả năng 

đầu tư vào các biện pháp như hệ thống tưới tiêu, thay đổi giống cây trồng, hoặc xây 

dựng hạ tầng phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt [136]. Tuy nhiên, sự thích ứng 

không tăng hoàn toàn tuyến tính theo thu nhập, cho thấy bên cạnh nguồn lực tài chính, 
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khả năng thích ứng còn phụ thuộc vào cách thức tổ chức sản xuất, kinh nghiệm canh 

tác, mức độ đa dạng hóa sinh kế và khả năng tái đầu tư của hộ gia đình. 

Cuối cùng, loại hộ cũng tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với khả năng 

thích ứng trong trồng trọt (χ² = 6,166; p = 0,013). Các hộ hỗn hợp có giá trị trung bình 

và thứ hạng trung bình cao hơn so với hộ thuần nông, phản ánh lợi thế của việc đa dạng 

hóa sinh kế trong giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng điều chỉnh chiến lược sinh 

kế trước tác động của BĐKH. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số lượng hộ hỗn hợp trong mẫu 

nghiên cứu còn rất nhỏ, do đó kết quả đối với nhóm này chủ yếu mang tính gợi mở và 

cần được diễn giải thận trọng. 

Ngược lại, quy mô hộ gia đình và tình trạng kinh tế hộ không cho thấy sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê trong khả năng thích ứng với BĐKH trong trồng trọt (p > 0,05). 

Mặc dù nhóm hộ nghèo có giá trị trung bình chỉ số thích ứng nhỉnh hơn nhóm không 

nghèo, nhưng sự khác biệt này không đủ lớn để khẳng định vai trò quyết định của tiêu 

chí nghèo theo chuẩn hành chính. Kết quả này gợi ý rằng trong bối cảnh nghiên cứu, 

chất lượng nguồn lực quan trọng hơn số lượng nhân khẩu hay phân loại nghèo trong 

việc nâng cao khả năng thích ứng của hộ. 

Tóm lại, kết quả phân tích cho thấy khả năng thích ứng với BĐKH trong trồng 

trọt của hộ gia đình người Cơ Ho không đồng đều, mà chịu sự chi phối mạnh mẽ của 

trình độ học vấn, thu nhập và loại hộ. Điều này củng cố lập luận rằng thích ứng không 

phải là phản ứng đồng nhất trước tác động khí hậu, mà là kết quả của sự tương tác giữa 

điều kiện tự nhiên và các nguồn lực xã hội của hộ gia đình. Những khác biệt này tạo cơ 

sở thực nghiệm quan trọng để tiếp tục phân tích sâu hơn mức độ và cơ chế tác động của 

từng yếu tố trong các mô hình hồi quy ở phần tiếp theo, qua đó làm rõ vai trò tương đối 

của từng loại vốn sinh kế đối với năng lực thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho. 

4.2.1.2. Sự khác biệt về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi 

của hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Đối với hoạt động chăn nuôi do số lượng hộ tham gia trong mẫu nghiên cứu còn 

hạn chế (46 hộ), các phân tích so sánh được thực hiện với mục đích thăm dò nhằm nhận 

diện xu hướng khác biệt ban đầu trong khả năng thích ứng với BĐKH giữa các nhóm 
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hộ. Vì vậy, các kết quả thu được cần được diễn giải một cách thận trọng và không suy 

rộng cho toàn bộ cộng đồng hộ gia đình người Cơ Ho. 

Bảng 4.9. Chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi phân theo  

đặc điểm hộ gia đình người Cơ Ho 

Tên biến Diễn giải N Mean 
Std. 

Deviation 

Mean 

Rank 

Hocvan_Max 

(Trình độ học 

vấn cao nhất 

của các thành 

viên trong 

hộ) 

1. Thấp (Mù chữ, Không 

đi học, Tiểu học) 
33 0,0000 0,00000 176,0 

2. Trung bình (THCS, 

THPT) 
299 0,0452 0,13758 198,62 

3. Cao (Trung cấp trở lên) 68 0,0993 0,20778 220,67 

Kruskal–Wallis: χ² = 11,207; df = 2; p = 0,004 

ThunhapTB 

(Thu nhập 

trung bình 

của hộ gia 

đình năm 

2023) 

1. Dưới 100 triệu đồng 81 0,0154 0,08240 183,46 

2. Từ 100 - 200 triệu 

đồng  
184 0,0299 0,10351 192,95 

3. Từ 201 -300 triệu đồng 74 0,1014 0,21470 222,14 

4. Từ 301 – 400 triệu 

đồng 
27 0,1296 0,21225 236,26 

5. Từ 401 triệu đồng trở lên 34 0,0735 0,18999 206,46 

Kruskal–Wallis: χ² = 24,101; df = 4; p = 0,000 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Kết quả trình bày ở Bảng 4.9 cho thấy chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

chăn nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho nhìn chung còn ở mức thấp, đồng thời có sự 

khác biệt nhất định giữa các nhóm hộ theo trình độ học vấn và thu nhập. 

Xét theo trình độ học vấn cao nhất của các thành viên trong hộ, chỉ số thích ứng 

trong chăn nuôi có xu hướng tăng dần theo trình độ học vấn. Cụ thể, nhóm hộ có trình 

độ học vấn thấp (mù chữ, không đi học, tiểu học) có giá trị trung bình của chỉ số thích 

ứng bằng 0, phản ánh thực tế rằng các hộ này hầu như không áp dụng hoặc rất hạn chế các 

biện pháp thích ứng trong chăn nuôi trước tác động của BĐKH. Trong khi đó, nhóm hộ có 

trình độ học vấn trung bình (THCS, THPT) và nhóm có trình độ trung cấp trở lên đạt giá trị 
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trung bình cao hơn, đồng thời có thứ hạng trung bình (Mean Rank) cao hơn rõ rệt. Kết quả 

kiểm định Kruskal–Wallis cho thấy sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (χ² = 11,207; p = 

0,004), gợi ý rằng trình độ học vấn đóng vai trò quan trọng trong việc nhận thức rủi ro, tiếp 

cận thông tin và triển khai các biện pháp thích ứng trong chăn nuôi. 

Đối với thu nhập trung bình của hộ gia đình, kết quả cũng cho thấy xu hướng 

tương tự. Các hộ có thu nhập thấp (dưới 100 triệu đồng/năm) có giá trị trung bình chỉ số 

thích ứng rất thấp, trong khi các nhóm hộ có thu nhập từ 201 triệu đồng trở lên đạt mức 

trung bình và thứ hạng trung bình cao hơn đáng kể. Đặc biệt, nhóm hộ có thu nhập từ 

301–400 triệu đồng/năm có chỉ số thích ứng và Mean Rank cao nhất. Kiểm định 

Kruskal–Wallis cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm thu nhập có ý nghĩa thống kê (χ² = 

13,299; p = 0,010). Kết quả này phản ánh vai trò của thu nhập trong việc đầu tư cải thiện 

chuồng trại, mua con giống, thức ăn, thuốc thú y và áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

dịch bệnh – những yếu tố then chốt giúp nâng cao khả năng thích ứng trong chăn nuôi 

trước các rủi ro khí hậu. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Deressa và cộng 

sự (2009), khi nhóm tác giả nhấn mạnh rằng các hộ có mức thu nhập cao hơn thường có 

điều kiện hơn để đầu tư vào cơ sở vật chất, thức ăn bổ sung hoặc kỹ thuật chăm sóc vật 

nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết thay đổi [136]. 

Như vậy, kết quả nghiên cúu tại Di Linh phản ánh khả năng thích ứng với BĐKH 

của hộ gia đình người Cơ Ho không mang tính đồng đều, mà thể hiện sự phân hóa rõ rệt 

theo các đặc điểm kinh tế – xã hội của hộ, đặc biệt là trình độ học vấn, thu nhập và loại 

hộ. Trong hoạt động trồng trọt, lĩnh vực sản xuất chủ đạo của các hộ gia đình người Cơ 

Ho, các khác biệt này được thể hiện một cách nhất quán và có ý nghĩa thống kê, phản ánh 

vai trò trung tâm của vốn con người và vốn tài chính trong việc tiếp cận thông tin khí hậu, 

tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và triển khai các biện pháp thích ứng. Ngược lại, các yếu tố như 

quy mô hộ hay tình trạng nghèo theo chuẩn hành chính không cho thấy tác động rõ rệt, 

gợi ý rằng chất lượng nguồn lực quan trọng hơn số lượng nhân khẩu hay phân loại nghèo 

hình thức trong việc nâng cao năng lực thích ứng. Đối với chăn nuôi, mặc dù số lượng hộ 

tham gia còn hạn chế và kết quả phân tích mang tính thăm dò, các xu hướng quan sát được 

vẫn cho thấy sự tương đồng về mặt cấu trúc tác động so với trồng trọt, khi trình độ học 

vấn và thu nhập tiếp tục là những yếu tố gắn với mức độ thích ứng cao hơn. Điều này cho 

thấy thích ứng với BĐKH, dù trong trồng trọt hay chăn nuôi, không chỉ là phản ứng kỹ 
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thuật trước các tác động môi trường, mà là một quá trình xã hội, chịu sự chi phối của các 

nguồn vốn sinh kế và vị thế xã hội mà hộ gia đình sở hữu. 

4.2.2. Ảnh hưởng của các nguồn vốn sinh kế đến sự thích ứng sinh kế với biến 

đổi khí hậu của hộ gia đình người Cơ Ho tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các loại vốn sinh kế đến khả năng thích ứng 

với BĐKH trong hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của hộ gia đình người Cơ-Ho, nghiên 

cứu đã sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc là “Chỉ số thích 

ứng trong trồng trọt” và “Chỉ số thích ứng trong chăn nuôi” đã được chuẩn hóa. Cụ thể, 

hai chỉ số thích ứng được tính dựa trên tổng số biện pháp thích ứng mà mỗi hộ đã thực 

hiện nhằm đối phó với các ảnh hưởng của BĐKH trong từng lĩnh vực sản xuất. Các biện 

pháp này được định danh rõ trong bảng hỏi và phản ánh các hành động cụ thể và mỗi 

biện pháp được tính là một điểm, từ đó tạo ra tổng số biện pháp mà hộ đã thực hiện. Để 

đảm bảo tính tương thích trong mô hình phân tích, chỉ số này tiếp tục được chuẩn hóa 

về thang điểm từ 0 đến 1. Việc chuẩn hóa này giúp loại bỏ sự sai lệch do khác biệt quy 

mô giữa các hộ và tăng khả năng giải thích khi đưa vào mô hình phân tích định lượng. 

Để lượng hóa và đưa vào mô hình phân tích, sáu biến độc lập đại diện cho sáu loại 

vốn sinh kế bao gồm: vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn xã hội, vốn nhân 

lực và vốn tâm linh, đều được tổng hợp từ nhiều biến quan sát và chuẩn hóa về cùng 

thang đo từ 0 đến 1. Quá trình xây dựng chỉ số thực hiện theo các bước sau: (1) lựa chọn 

các biến thành phần đặc trưng phản ánh mỗi loại vốn dựa trên lý thuyết sinh kế bền vững 

và thực tiễn khảo sát; (2) chuẩn hóa từng biến về thang điểm 0–1 bằng phương pháp 

Min–Max (đối với biến định lượng) hoặc mã hóa theo mức độ (đối với biến định tính); 

(3) tổng hợp các biến thành phần bằng phương pháp trung bình cộng để tạo thành chỉ số 

tổng hợp cho từng loại vốn. Cụ thể:  

+ Vốn con người được tổng hợp từ trình độ học vấn trung bình của hộ, tổng số nhân 

khẩu của hộ, tổng số lao động, tỷ lệ lao động được đào tạo và nghề nghiệp chính của hộ;  

+ Vốn xã hội bao gồm mức độ tham gia tổ chức, nhận hỗ trợ từ địa phương, tham 

gia hoạt động phòng chống BĐKH và số nhóm/cộng đồng có hỗ trợ;  

+ Vốn tài chính bao gồm tổng thu nhập của hộ, khả năng vay vốn, số tiền vay, 

nguồn vay, số lần vay, tham gia chơi hụi/huê và nhận hỗ trợ tài chính;  
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+ Vốn vật chất bao gồm loại nhà ở, nguồn gốc nhà, số công cụ sản xuất, loại nhà 

vệ sinh;  

+ Vốn tự nhiên gồm số loại đất, diện tích đất trung bình, nguồn nước sinh hoạt và 

hoạt động khai thác tài nguyên;  

+ Vốn tâm linh gồm việc theo tôn giáo, số hoạt động tâm linh, số nghi lễ truyền 

thống và mức độ đánh giá hiệu quả hoạt động tâm linh. 

Toàn bộ quy trình mã hóa, chuẩn hóa và công thức tính các chỉ số vốn sinh kế được 

trình bày chi tiết tại bảng 4.6, Phụ lục 3 nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm 

chứng trong phân tích hồi quy. 

Sau khi xây dựng các chỉ số, mô hình hồi quy tuyến tính bội được thực hiện để 

xác định mức độ ảnh hưởng của từng loại vốn đến khả năng thích ứng với BĐKH của 

hộ gia đình người Cơ Ho trong hoạt động trồng trọt và chăn nuôi.  

4.2.2.1. Ảnh hưởng của các nguồn vốn sinh kế đến thích ứng với biến đổi khí hậu 

trong trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho. 

Mô hình hồi quy chuẩn hoá được viết dưới dạng như sau: 

ChisothichungTT = 𝛽1*VonTN+𝛽2*VonVC+ 𝛽3*VonTC+ 𝛽4*VonXH+ 𝛽5 

*VonNhanluc+ 𝛽1*VonTL + 𝜖 

Bảng 4.10. Kết quả phân tícch hồi quy ước lượng ảnh hưởng của các nguồn vốn 

sinh kế đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong trồng trọt của  

hộ gia đình người Cơ Ho 

Coefficientsa 

Biến số 

Hệ số chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số đã 

chuẩn 

hóa 

t Sig. 

Thống kê cộng tuyến 

B Sai số 

chuẩn 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.176 .057  -3.058 .002   

VonTN .220 .057 .187 3.874 .000 .869 1.151 

VonVC .019 .059 .015 .326 .745 .915 1.092 

VonTC .139 .049 .143 2.867 .004 .813 1.231 
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VonXH .034 .025 .066 1.385 .167 .885 1.130 

VonNhanluc .329 .072 .214 4.590 .000 .933 1.072 

 VonTL .176 .050 .167 3.494 .001 .885 1.129 

a. Dependent Variable: Chỉ số thích ứng BĐKH trong trồng trọt 

Ghi chú: R = 0,450a, R² = 0,203, F = 16,638, Sig. = 0,000b 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy tổng thể ta xem xét đến giá trị F 

từ bảng phân tích phương sai ANOVA. Giá trị F = 16,638 với mức ý nghĩa Sig. = 0,000 

< 0,05 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với dữ liệu thu thập được và các biến 

quan sát đưa vào đều có ý nghĩa trong thống kê. Giá trị R² = 0,203 cho thấy sáu loại vốn 

sinh kế được đưa vào phân tích đã giải thích được khoảng 20,3% mức biến thiên của chỉ số 

thích ứng với BĐKH trong trồng trọt của các hộ gia đình người Cơ Ho. Hệ số phóng đại 

phương sai VIF của từng yếu tố có giá trị nhỏ hơn 10 chứng tỏ mô hình hồi quy không vi 

phạm hiện tượng đa cộng tuyến. Kết quả mô hình hồi quy chuẩn hoá như sau:  

ChisothichungTT = 0,187*VonTN+0,143*VonTC+ 0,214 *VonNhanluc+ 

0,167*VonTL + 𝜖 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội (bảng 4.7) cho thấy rằng khả năng thích 

ứng với BĐKH trong trồng trọt của các hộ gia đình người Cơ-Ho chịu ảnh hưởng rõ rệt 

bởi các nguồn vốn sinh kế, trong đó nổi bật là vốn nhân lực và vốn tự nhiên. Với hệ 

số Beta lần lượt là 0,214 và 0,187 (Sig =0,000 < 0,05), hai loại vốn này thể hiện mức độ 

ảnh hưởng mạnh nhất và có ý nghĩa thống kê cao đến năng lực thích ứng với BĐKH 

trong trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho. Điều này phản ánh vai trò quan trọng giữa 

điều kiện tài nguyên sẵn có (đất đai, nước, khí hậu) và chất lượng nguồn nhân lực (trình 

độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lao động) của các thành viên hộ gia đình 

trong việc tiếp cận và thực hiện các biện pháp thích ứng BĐKH phù hợp với điều kiện 

sản xuất. Kết quả này phù hợp với khung sinh kế bền vững của DFID [137], trong đó 

vốn tự nhiên và vốn nhân lực được xem là hai yếu tố nền tảng, tạo điều kiện cho các hộ 

gia đình không chỉ duy trì sinh kế hiện tại mà còn nâng cao khả năng chống chịu và phục 

hồi trước các cú sốc khí hậu.  
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Vốn tâm linh có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê (đứng thứ ba) trong 

mô hình hồi quy đến khả năng thích ứng với BĐKH trong trồng trọt của hộ gia đình 

người Cơ Ho (Beta = 0,167). Sự giao thoa giữa vốn tâm linh và thích ứng với BĐKH 

cho thấy những hiểu biết quan trọng về cách niềm tin tâm linh, thực hành nghi lễ có thể 

định hình phản ứng của cộng đồng đối với những thách thức môi trường. Niềm tin tâm 

linh tác động đáng kể đến cách cộng đồng nhận thức về BĐKH và những rủi ro của nó. 

Atkinson-Nolte và cộng sự (2021) khẳng định các quan niệm tâm linh truyền thống ảnh 

hưởng đến cách người dân thích ứng với các mối đe dọa khí hậu, cho thấy rằng các chiến 

lược thích ứng cần được thiết kế phù hợp với đặc điểm tín ngưỡng bản địa [123]. Trong 

một nghiên cứu khác tại Tonga, Havea và cộng sự (2018) lại cho rằng BĐKH ảnh hưởng 

xấu đến hạnh phúc tinh thần và nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp tiếp cận 

thích ứng toàn diện kết hợp các thực hành tâm linh như cầu nguyện và tụ họp cộng đồng 

[152]. Giáo lý tâm linh thường khuyến khích các thực hành bền vững, có thể là yếu tố 

then chốt trong việc hướng dẫn sử dụng tài nguyên một cách đạo đức và truyền cảm 

hứng cho hành động chống lại BĐKH. Từ đó gợi ý rằng vốn tâm linh có thể tăng cường 

thích ứng với BĐKH bằng cách thúc đẩy kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên và thúc đẩy 

các thực hành bền vững [119]. Trong bối cảnh hộ gia đình người Cơ Ho, tâm linh không 

chỉ là bản sắc văn hóa mà còn là nguồn lực tinh thần, có khả năng định hướng hành vi 

thích ứng với BĐKH. Những nghi lễ như cúng rừng, cúng đất, cũng như niềm tin vào 

linh hồn, thần linh bảo hộ mùa màng có thể tạo động lực để hộ gia đình chủ động hơn 

trong canh tác, chăm sóc cây trồng và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Điều này gợi 

mở hướng tiếp cận tích hợp giữa các giải pháp khoa học kỹ thuật và thực hành văn hóa bản 

địa trong xây dựng chiến lược thích ứng bền vững. 

Kết quả phỏng vấn sâu cho phép giải thích rõ hơn cơ chế tác động của vốn tâm 

linh đối với khả năng thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho. Đối với người Cơ Ho, 

tâm linh không chỉ là niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng mà còn là một hệ thống tri thức 

và chuẩn mực văn hóa điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Rừng thiêng, 

núi thiêng và nguồn nước thiêng không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn gắn liền 

với việc bảo vệ tài nguyên phục vụ sinh kế: 
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“Núi Brăh Yàng là nơi các Yàng ở, ở đó có con suối thiêng, có rừng thiêng 

không chỉ là nơi để cúng mà còn là nơi giữ nước, giữ đất cho cả làng nên không 

ai dám phá... Phải giữ rừng, giữ đất thì mới có nước làm ruộng, tưới cà phê”. 

 (PVS, Nam, 38 tuổi, Trưởng thôn 4, xã Gia Hiệp). 

Bên cạnh đó, các nghi lễ truyền thống còn đóng vai trò củng cố sự đoàn kết cộng đồng, 

chia sẻ rủi ro và tạo ra sự đồng thuận trong ứng phó với những biến động của môi trường: 

“Những người già hiện nay vẫn còn tin có nhiều Yàng cai quản đất, trời, 

rừng, nước, lúa. Khi hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, ốm đau bà con... thường làm 

lễ cúng Yàng, để cầu xin và cả dòng họ cảm thấy yên tâm, cùng nhau làm ăn”. 

 (PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch xã Bảo Thuận). 

Các nghi lễ nông nghiệp truyền thống như lễ Nô wơr hay lễ Nô lir vong cũng 

phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa đời sống tâm linh, sản xuất nông nghiệp và sự thích 

ứng của cộng đồng trước các biến động môi trường. Mặc dù vai trò kinh tế trực tiếp của 

các nghi lễ này đã giảm dần trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, song chúng 

vẫn góp phần duy trì tri thức bản địa, củng cố niềm tin và tăng cường tính cố kết xã hội 

của cộng đồng. 

“Lễ Nô wơr là lễ lớn của cả làng, cầu cho mưa thuận gió hoà. Khi làm lễ, 

mọi người cùng bàn chuyện mùa màng, ai thiếu thì giúp”. 

(PVS, Nữ, 56 tuổi, Nông dân, xã Bảo Thuận) 

“Lễ Nô lir là để gọi hồn lúa về lại với mình. Làm lễ xong, bà con tin là lúa 

sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ lễ này cũng ít làm lắm vì không còn phụ thuộc lúa mà 

đã chuyển sang làm cà phê nhiều rồi”.  

(PVS, Nam, 48 tuổi, Nông dân, Xã Bảo Thuận) 

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy vốn tâm linh của người Cơ Ho không chỉ 

là một yếu tố thuộc bản sắc văn hóa mà còn là một nguồn lực thích ứng quan trọng. Vốn 

tâm linh tác động đến khả năng thích ứng với BĐKH không phải thông qua sức mạnh 

siêu nhiên, mà thông qua việc định hình nhận thức, hành vi sử dụng tài nguyên và tăng 

cường sự gắn kết cộng đồng. 

Vốn tài chính (Beta = 0,143; Sig = 0,004 <0,05) cũng cho thấy ảnh hưởng tích 

cực đến hành vi thích ứng, khả năng tích lũy và tiếp cận nguồn lực tài chính giúp hộ gia 

đình đầu tư vào công nghệ, vật tư nông nghiệp hoặc các biện pháp canh tác phù hợp với 
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sự thay đổi của khí hậu. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Bebbington (1999) 

rằng vốn tài chính không chỉ có giá trị sử dụng trực tiếp mà còn đóng vai trò là “cầu nối” 

để hộ gia đình tiếp cận và chuyển đổi các loại vốn khác như mua máy móc, thuê lao động có 

kỹ năng hoặc đầu tư mở rộng đất canh tác [125]. 

Dữ liệu bảng 4.7 cũng chỉ ra rằng vốn vật chất (Beta = 0,015; Sig = 0,745 >0,05) 

và vốn xã hội (Beta = 0,066; Sig = 0,167 <0,05) không có ảnh hưởng đến khả năng 

thích ứng trong trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho. Điều này có thể xuất phát từ 

một số nguyên nhân liên quan đến đặc điểm địa phương và bối cảnh cộng đồng. Thứ 

nhất, MLXH của các hộ gia đình người Cơ Ho tuy tồn tại, nhưng chủ yếu mang tính 

truyền thống và hỗ trợ phi chính thức, nên chưa thật sự đóng vai trò rõ nét trong việc ra 

quyết định thích ứng với các ảnh hưởng của BĐKH. Bên cạnh đó, mức độ tham gia vào 

các tổ chức hoặc nhóm cộng đồng còn hạn chế, làm giảm hiệu quả của việc huy động 

tập thể trong thích ứng với rủi ro khí hậu. Thứ hai, vốn vật chất như công cụ sản xuất 

hay thiết bị phục vụ canh tác vẫn còn nghèo nàn và phân bổ không đồng đều giữa các 

hộ, khiến cho khả năng sử dụng nguồn lực vật chất trong thực hiện các biện pháp thích 

ứng còn hạn chế. Ngoài ra, việc tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính để đầu tư nâng 

cấp cơ sở vật chất cũng gặp nhiều trở ngại do điều kiện kinh tế và hạ tầng địa phương 

còn thấp. Những yếu tố này có thể lý giải vì sao hai nguồn vốn trên chưa cho thấy vai 

trò rõ rệt trong mô hình phân tích, đồng thời gợi ý rằng các chính sách tăng cường thích 

ứng cần chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng và khả năng huy động hiệu quả vốn 

xã hội và vật chất trong cộng đồng DTTS. 

Tóm lại, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy khả năng thích ứng với 

BĐKH trong trồng trọt của hộ gia đình người Cơ Ho chịu ảnh hưởng rõ rệt từ các loại 

vốn sinh kế, trong đó vốn tự nhiên và vốn nhân lực giữ vai trò quan trọng nhất. Điều 

này cho thấy rằng sự kết hợp giữa điều kiện tự nhiên thuận lợi và năng lực của con người 

là nền tảng để hộ gia đình triển khai các hành vi thích ứng hiệu quả. Bên cạnh đó, vốn 

tài chính và vốn tâm linh cũng có ảnh hưởng tích cực đến mức độ thích ứng, phản ánh 

tầm quan trọng của các nguồn lực hỗ trợ và mối quan hệ cộng đồng trong việc nâng cao 

khả năng phản ứng trước các thay đổi môi trường.  
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4.2.2.2. Ảnh hưởng của các nguồn vốn sinh kế đến thích ứng với biến đổi khí hậu 

trong chăn nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho 

Mô hình hồi quy chuẩn hoá được viết dưới dạng như sau: 

ChisothichungCN = 𝛽1*VonTN+𝛽2*VonVC+ 𝛽3*VonTC+ 𝛽4*VonXH+ 𝛽5 

*VonNhanluc+ 𝛽6 *VonTL + 𝜖 

Bảng 4.11. Kết quả phân tích hồi quy ước lượng ảnh hưởng của các nguồn vốn 

sinh kế đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi của hộ 

 gia đình người Cơ Ho 

Coefficientsa 

Biến số 
Hệ số chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số đã 

chuẩn 

hóa 

t Sig. 

Thống kê cộng tuyến 

B Sai số 

chuẩn 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.196 .063  -3.134 .002   

VonTN .318 .062 .250 5.145 .000 .869 1.151 

VonVC -.126 .064 -.093 -1.955 .051 .915 1.092 

VonTC .154 .053 .146 2.899 .004 .813 1.231 

VonXH .122 .027 .220 4.565 .000 .885 1.130 

VonNhanluc .240 .078 .144 3.071 .002 .933 1.072 

 VonTL -.099 .055 -.087 -1.811 .071 .885 1.129 

a. Dependent Variable: Chỉ số thích ứng BĐKH trong chăn nuôi 

Ghi chú: R = 0,438a, R² = 0,192, F = 15,579, Sig. = 0,000b 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy tổng thể ta xem xét đến giá trị F 

từ bảng phân tích phương sai ANOVA. Giá trị F = 15,579 với mức ý nghĩa Sig. = 0,000 

< 0,05 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với dữ liệu thu thập được và các 

biến quan sát đưa vào đều có ý nghĩa trong thống kê. Giá trị R² = 0,192 cho thấy sáu 

loại vốn sinh kế được đưa vào phân tích đã giải thích được khoảng 19,2% mức biến 

thiên của chỉ số thích ứng với BĐKH trong chăn nuôi của các hộ gia đình người Cơ Ho. 

Hệ số phóng đại phương sai VIF của từng yếu tố có giá trị nhỏ hơn 10 chứng tỏ mô hình 
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hồi quy không vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến. Kết quả mô hình hồi quy chuẩn hoá 

như sau:  

ChisothichungCN = 0,250*VonTN+0,146*VonTC+ 0,220*VonXH+ 0,144 

*VonNhanluc+ 𝜖 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội (bảng 4.8) cho thấy các nguồn vốn sinh 

kế ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thích ứng với BĐKH trong chăn nuôi của hộ gia 

đình người Cơ Ho. Trong đó, vốn tự nhiên có ảnh hưởng mạnh nhất (Beta = 0,250; 

Sig.= 0,000< 0,05), phản ánh vai trò quan trọng của môi trường sinh thái như đất đai, 

nguồn nước và thức ăn tự nhiên trong việc duy trì và phát triển hoạt động chăn nuôi của 

hộ gia đình người Cơ Ho thích ứng với BĐKH.  

Điều đáng lưu ý là vốn xã hội đứng thứ hai về mức độ ảnh hưởng (Beta = 0,220; 

Sig = 0,000 < 0,05) xếp trên vốn tài chính và vốn nhân lực. Kết quả này phản ánh rằng 

khả năng liên kết cộng đồng, sự tham gia vào các tổ chức đoàn thể và mối quan hệ họ 

hàng, làng xóm chính là động lực quan trọng thúc đẩy hành vi thích ứng trong chăn nuôi 

của hộ gia đình người Cơ Ho. 

Bên cạnh đó, vốn tài chính (Beta = 0,146; Sig = 0,004<0,05) và vốn nhân lực 

(Beta = 0,144; Sig = 0,002<0,05), đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê. 

Đây là hai loại vốn có tính “chuyển hóa”, những hộ có khả năng tích lũy tài chính hoặc 

có thành viên được đào tạo, có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi thường chủ động hơn 

trong việc thay đổi mô hình chăn nuôi, đổi mới kỹ thuật, đầu tư cải tạo chuồng trại thích 

ứng với thời tiết. 

Riêng vốn vật chất (Hệ số Beta = –0,093; Sig = 0,051>0,05) và vốn tâm linh (Hệ 

số Beta = –0,087; Sig = 0,071>0,05) không ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với 

BĐKH trong chăn nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho. Về mặt thực tiễn, điều này có thể 

phản ánh rằng các nguồn lực vật chất (như chuồng trại, thiết bị, phương tiện vận chuyển 

thức ăn, nước uống cho vật nuôi) chưa được đầu tư đúng mức hoặc không đóng vai trò 

quyết định trong việc thực hiện các biện pháp thích ứng. Tuy vốn tâm linh có ảnh hưởng 

nhất định đến nhận thức và hành vi thích ứng trong trồng trọt của hộ gia đình người Cơ 

Ho nhưng trong chăn nuôi loại vốn này lại không trực tiếp tác động đến các hành vi 

thích ứng cụ thể. Điều này có thể xuất phát từ việc chăn nuôi thường chỉ đóng vai trò 
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phụ trợ trong sinh kế, quy mô nhỏ lẻ, ít gắn với nghi lễ truyền thống hay các yếu tố tâm 

linh, dẫn đến vai trò của vốn tâm linh trong lĩnh vực này trở nên mờ nhạt. Sự không rõ 

rệt của các ảnh hưởng này có thể do đặc điểm văn hoá – xã hội địa phương, mức độ khai 

thác các loại vốn chưa cao, hoặc do các yếu tố trung gian khác như kiến thức kỹ thuật, 

nguồn tài chính và chính sách hỗ trợ đóng vai trò chi phối mạnh hơn. Do đó, việc tăng 

cường hiệu quả sử dụng vốn vật chất và làm rõ vai trò của yếu tố tâm linh trong thực 

tiễn chăn nuôi có thể là hướng đi cần thiết trong các chương trình hỗ trợ thích ứng với 

BĐKH cho cộng đồng người Cơ Ho. 

Tóm lại, kết quả phân tích hồi quy trong cả hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi 

cho thấy các nguồn vốn sinh kế có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến khả năng thích 

ứng với BĐKH của hộ gia đình người Cơ-Ho, phản ánh đặc điểm riêng biệt của từng 

hoạt động sản xuất. Trong cả hai mô hình vốn tự nhiên là yếu tố có ảnh hưởng mạnh 

nhất, phản ánh vai trò quyết định của điều kiện môi trường sinh thái như đất đai, nguồn 

nước, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên đến khả năng thích ứng với BĐKH của hộ gia đình 

người Cơ Ho. Đối với vốn xã hội, mô hình hồi quy trong chăn nuôi cho thấy vốn xã hội 

nổi lên là yếu tố ảnh hưởng mạnh thứ hai chỉ sau vốn tự nhiên, thậm chí vượt cả vốn tài 

chính và nhân lực, trong khi đó, ở lĩnh vực trồng trọt, vốn xã hội không có ảnh hưởng. 

Ngoài ra, vốn tài chính và vốn nhân lực đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa trong 

cả hai mô hình, cho thấy đây là hai loại vốn có tính “chuyển hóa” mạnh mẽ, tạo điều 

kiện để hộ gia đình thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật, đầu tư sản xuất hoặc học hỏi kinh 

nghiệm ứng phó BĐKH. Vốn tâm linh có ảnh hưởng rõ nét trong trồng trọt, phản ánh 

vai trò của niềm tin văn hóa và thực hành nghi lễ trong định hướng hành vi sản xuất 

nông nghiệp, nhưng lại không thể hiện vai trò đáng kể trong lĩnh vực chăn nuôi nơi hoạt 

động sản xuất thường mang tính phụ trợ, ít gắn với yếu tố tâm linh. Cuối cùng, đối với 

vốn vật chất, cả hai mô hình đều chỉ ra vốn vật chất không ảnh hưởng đến khả năng 

thích ứng với BĐKH của hộ gia đình người Cơ Ho, cho thấy rằng nguồn lực vật chất 

của hộ gia đình người Cơ Ho hiện nay còn hạn chế về chất lượng và khả năng khai thác, 

chưa đóng vai trò nổi bật trong quá trình thích ứng. Những khác biệt này gợi ý rằng 

chiến lược hỗ trợ thích ứng BĐKH cho hộ gia đình người Cơ Ho cần được thiết kế theo 

từng lĩnh vực sinh kế cụ thể. Trong trồng trọt, cần chú trọng nâng cao kiến thức và kỹ năng 
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kỹ thuật cho hộ; trong khi đó, với chăn nuôi, cần thúc đẩy sự tham gia vào mạng lưới cộng 

đồng, mở rộng mô hình nhóm học hỏi và tận dụng tốt hơn các thiết chế xã hội tộc người. 

Như vậy, kết quả phân tích hồi quy trong cả hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi 

đều khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết nghiên cứu đặt ra "Các nguồn vốn tự 

nhiên, vốn tài chính và vốn nhân lực có ảnh hưởng quyết định đến sự thích ứng trong 

sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình người Cơ Ho ở Di Linh". Trong cả hai mô hình, 

vốn tự nhiên đều là yếu tố có hệ số ảnh hưởng cao nhất và mang ý nghĩa thống kê rõ rệt. 

Đồng thời, vốn tài chính và vốn nhân lực cũng thể hiện tác động tích cực và có ý nghĩa 

trong cả hai lĩnh vực sản xuất. Như vậy, giả thuyết nghiên cứu này được ủng hộ là đúng 

trong bối cảnh thực tế của hộ gia đình người Cơ Ho ở Di Linh. Phát hiện này gợi mở 

rằng các chính sách nâng cao năng lực thích ứng cho hộ gia đình người Cơ Ho cần ưu 

tiên tăng cường ba loại vốn trên nhằm thúc đẩy năng lực thích ứng bền vững trong nông 

nghiệp của hộ gia đình. 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù kết quả hồi quy chỉ ra ảnh hưởng của các 

loại vốn sinh kế đến khả năng thích ứng, sự khác biệt giữa hai mô hình cũng đặt ra một 

số điểm cần được thảo luận sâu hơn. Cụ thể, phần lớn các nguồn vốn sinh kế lại có tác 

động rõ rệt hơn đến khả năng thích ứng trong chăn nuôi, vốn là hoạt động được xem là 

phụ trợ, trong khi lại ảnh hưởng ít hơn đến trồng trọt, lĩnh vực sinh kế chính của hộ gia 

đình người Cơ Ho. Điều này phản ánh một thực tế quan trọng trong CLSK hiện nay của 

hộ gia đình người Cơ Ho: chăn nuôi đang đóng vai trò như một “kênh thích ứng” linh 

hoạt khi trồng trọt gặp bất lợi do BĐKH. Các biện pháp điều chỉnh trong chăn nuôi như 

thay đổi giống vật nuôi, cải thiện chuồng trại, quy mô chăn nuôi hoặc sử dụng thức ăn 

sẵn có là các biện pháp dễ thực hiện hơn, chi phí thấp. Trong khi đó, trồng trọt đặc biệt 

là với cây lâu năm như cà phê đòi hỏi quy mô đầu tư lớn, thời gian dài, rủi ro cao và khó 

thích ứng nhanh trong điều kiện hộ gia đình có nguồn lực hạn chế, lại bị ràng buộc bởi 

tập quán canh tác. Do đó, các nguồn vốn sinh kế như tài chính, nhân lực và xã hội có 

thể phát huy hiệu quả hơn trong lĩnh vực chăn nuôi. Đây cũng là gợi mở định hướng 

chính sách vi mô khi các chính sách hỗ trợ thích ứng với BĐKH cần tách biệt theo từng 

lĩnh vực sản xuất. 
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4.2.3. Vai trò của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội trong 

hỗ trợ các hộ gia đình người Cơ Ho thích ứng với biến đổi khí hậu 

Chính quyền địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các hộ gia 

đình thích ứng với BĐKH thông qua các chính sách, chương trình hành động và việc 

điều phối nguồn lực tại cơ sở. Theo khung sinh kế bền vững các hỗ trợ từ nhà nước được 

xem là một phần trong vốn xã hội, yếu tố giúp tăng cường khả năng tiếp cận và huy 

động các nguồn lực khác như tài chính, kỹ thuật và thông tin, từ đó nâng cao năng lực 

thích ứng với BĐKH cho hộ gia đình. Tuy nhiên, kết quả điều tra tại địa bàn nghiên cứu 

lại chỉ ra rằng vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ hộ gia đình người 

Cơ Ho thích ứng với BĐKH vẫn còn nhiều hạn chế khi chỉ có 37,8% hộ gia đình người 

Cơ Ho nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để thích ứng với BĐKH, trong 

khi 62,2% không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Những hình thức hỗ trợ phổ biến bao 

gồm hỗ trợ tài chính và hiện vật giúp hộ gia đình người Cơ Ho thích ứng với BĐKH 

như cung cấp các khoản vay vốn (64,9%), hỗ trợ giống/vật tư (51,7%), kỹ thuật canh tác 

(36,4%), hỗ trợ tiền mặt (21,9%), những nguồn hỗ trợ này rất cần thiết để tăng thêm vốn 

tài chính và vật chất cho các hộ gia đình người Cơ Ho. Đây là nguồn lực giúp hộ gia 

đình có thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế ngay cả khi thời tiết và môi 

trường biến đổi bất thường. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Ellis (2000) cho rằng việc 

cung cấp tài chính không đủ để đảm bảo tính bền vững cho sinh kế, mà còn cần tăng 

cường các nguồn vốn khác như vốn xã hội, vốn nhân lực và vốn tự nhiên để người dân 

có thể tự cải thiện năng lực sản xuất và giảm bớt sự phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài 

[141]. Theo Adger (2003), việc cung cấp kiến thức kỹ thuật và tổ chức các lớp tập huấn, 

đào tạo là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện vốn nhân lực, giúp người dân tăng khả 

năng thích ứng với BĐKH, giúp các cộng đồng DTTS có thể tự chủ hơn trong sản xuất 

và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ bên ngoài [117]. 

Bảng 4.12. Những hỗ trợ cụ thể từ chính quyền địa phương giúp hộ gia đình 

người Cơ Ho thích ứng với biến đổi khí hậu 

Những hỗ trợ cụ thể từ chính quyền địa phương giúp hộ gia đình người 

Cơ Ho thích ứng với biến đổi khí hậu (n=151) 
Tỷ lệ (%) 

1. Vay vốn 64.9 
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2. Tiền mặt 21.9 

3. Hiện vật 9.3 

4. Giống/vật tư 51.7 

5. Kỹ thuật canh tác 36.4 

6. Chăm sóc sức khỏe 14.6 

7. Vệ sinh môi trường 25.8 

8. Tiêu thụ sản phẩm 2.0 

9. Phòng dịch bệnh 12.6 

[Nguồn: Xử lý dữ liệu, 2023] 

Nghiên cứu của Granovetter (1973) chỉ ra rằng mạng lưới quan hệ ngoài cộng 

đồng, như các mối liên kết với thị trường và tổ chức hỗ trợ, đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo cơ hội thu nhập mới và đa dạng hóa sinh kế [148]. Tuy nhiên, trong số 

các hỗ trợ của chính quyền, hỗ trợ về tiêu thụ sản phẩm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ 2,0%. 

Điều này cho thấy chính quyền địa phương chưa thực hiện tốt vai trò là cầu nối, chưa 

chú trọng vào việc giúp các hộ gia đình người Cơ Ho kết nối thị trường, từ đó gia tăng 

cơ hội thu nhập và giảm thiểu rủi ro về tài chính. Sự thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền trong 

việc tiêu thụ sản phẩm đã làm giảm khả năng kết nối với thị trường và tiếp cận nguồn 

thu nhập ổn định hơn, khiến các hộ gia đình người Cơ Ho vẫn phụ thuộc nhiều vào nông 

nghiệp truyền thống.  

Dữ liệu phỏng vấn sâu với các lãnh đạo xã và người dân tại địa bàn nghiên cứu cho 

thấy, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền địa phương, quá trình triển khai các chương 

trình hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với BĐKH vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. 

“Chính quyền xã cũng rất cố gắng hỗ trợ bà con trong sản xuất nông 

nghiệp. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn khá hạn chế. Phần lớn các 

chương trình hỗ trợ cho nông dân từ trước đến nay đều phụ thuộc vào các chương 

trình mục tiêu quốc gia hoặc các dự án từ cấp trên. Ngân sách của xã không nhiều 

nên nhiều khi muốn hỗ trợ thêm cho bà con cũng khó, phạm vi hỗ trợ cho người 

dân đôi khi chưa đáp ứng được hết nhu cầu thực tế”. 

(PVS, Nam, 45 tuổi, Phó Chủ tịch, xã Bảo Thuận) 
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“Tôi cho rằng việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ đôi khi cũng gặp khó 

khăn đến từ những đặc điểm văn hóa – xã hội của cộng đồng. Một số bà con lớn 

tuổi không nói được tiếng Kinh, không được đi học, tập quán sản xuất lâu đời nên 

việc tiếp cận thông tin hoặc áp dụng các kỹ thuật sản xuất mới không phải lúc nào 

cũng dễ dàng. Vì vậy, nếu không có cách tiếp cận phù hợp thì việc truyền đạt thông 

tin hoặc hướng dẫn kỹ thuật cho bà con đôi khi chưa đạt hiệu quả như mong muốn”. 

(PVS, Nữ, 29 tuổi, Bí thư Đoàn xã Bảo Thuận) 

“Nhà nước cũng có một số chương trình tập huấn, hướng dẫn một vài buổi 

về kỹ thuật nhưng ngắm quá chúng tôi không nhớ, không làm ngay được, phải có 

nhiều thời gian và hướng dẫn cụ thể, hay có thêm các mô hình sản xuất ngay tại 

địa phương để bà con vừa làm vừa học thì hiệu quả sẽ cao hơn”.  

(PVS, Nam, 38 tuổi, Trưởng thôn 4, xã Tam Bố) 

Từ các dữ liệu phỏng vấn sâu có thể thấy rằng những hạn chế trong vai trò hỗ trợ 

của chính quyền địa phương không chỉ xuất phát từ yếu tố nguồn lực tài chính mà còn 

liên quan đến những rào cản về ngôn ngữ, trình độ và tập quán sản xuất của cộng đồng 

DTTS tại địa bàn nghiên cứu. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng 

tiếp cận và hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ trong thực tiễn. Do đó, trong chiến 

lược tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của hộ gia đình người Cơ Ho cần tăng 

cường vai trò điều phối và hỗ trợ của chính quyền địa phương thông qua việc tăng cường 

mức độ tiếp cận, mở rộng phạm vi hỗ trợ và đảm bảo tính công bằng trong phân phối 

các nguồn lực phát triển. Ngoài ra, chính quyền cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối thị 

trường, xây dựng cơ sở hạ tầng và tập trung phát triển vốn nhân lực cho hộ gia đình 

người Cơ Ho. Đồng thời, cần chú trọng xây dựng MLXH để các hộ gia đình người Cơ 

Ho có thể kết nối tốt hơn với các nguồn lực ngoài cộng đồng, từ đó đảm bảo sinh kế bền 

vững trong bối cảnh BĐKH ngày càng tăng. 
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Tiểu kết Chương 4 

Chương 4 đã phân tích chi tiết các chiến lược thích ứng sinh kế của hộ gia đình 

người Cơ Ho dưới ảnh hưởng của BĐKH tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, phần lớn các hộ đã áp dụng các biện pháp thích ứng trong sản xuất nông 

nghiệp, đặc biệt trong trồng trọt với các hình thức phổ biến như thay đổi giống cây trồng, 

tăng đầu tư chi phí và cải thiện hệ thống tưới tiêu. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn tài 

chính, nhân lực và kỹ thuật các biện pháp này chủ yếu mang tính ngắn hạn và phản ứng 

hơn là chiến lược dài hạn, chủ động. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự 

phân hóa rõ nét về năng lực thích ứng giữa các nhóm hộ, đặc biệt là giữa hộ nghèo và 

không nghèo, hộ thuần nông và hộ hỗn hợp. Trong lĩnh vực chăn nuôi, mức độ thích 

ứng thấp hơn so với trồng trọt, với tỷ lệ áp dụng ít biện pháp hơn và tập trung chủ yếu 

vào việc giảm quy mô, thay đổi giống vật nuôi hoặc đầu tư thêm chi phí. Chiến lược tái 

cấu trúc sinh kế như chuyển đổi nghề nghiệp mới chỉ xuất hiện ở quy mô nhỏ, chủ yếu 

do rào cản về học vấn, kỹ năng, vốn đầu tư và MLXH.  

Kết quả nghiên cứu cũng làm rõ rằng sự thích ứng không diễn ra đồng nhất, mà 

có sự khác biệt. Các so sánh theo nhóm (trên chỉ số thích ứng chuẩn hóa 0–1) cho thấy 

mức độ thích ứng khác biệt theo những đặc trưng kinh tế – xã hội tiêu biểu của hộ như 

trình độ học vấn cao nhất của các thành viên trong hộ, thu nhập trung bình, loại hộ.  

Kết quả hồi quy tuyến tính bội cho thấy các loại vốn sinh kế như vốn tự nhiên, 

vốn nhân lực và vốn tài chính là ba yếu tố có ảnh hưởng tích cực và rõ nét nhất đến khả 

năng thích ứng với BĐKH trong cả hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi của hộ gia đình 

Cơ Ho. Bên cạnh đó, vốn xã hội đóng vai trò quan trọng trong chăn nuôi nhưng lại mờ 

nhạt trong trồng trọt, còn vốn tâm linh cho thấy ảnh hưởng tích cực trong trồng trọt 

nhưng không đáng kể trong chăn nuôi. Vốn vật chất không cho thấy tác động đáng kể 

trong cả hai lĩnh vực. Nhìn chung, khả năng thích ứng sinh kế với BĐKH của hộ gia 

đình người Cơ Ho hiện còn hạn chế, chủ yếu mang tính tự phát và thiếu định hướng dài 

hạn. Do đó, để nâng cao tính bền vững trong thích ứng với BĐKH, cần thiết lập các cơ 

chế hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và mở rộng MLXH theo hướng linh hoạt, kết nối hơn phù 

hợp với bối cảnh văn hóa – xã hội địa phương. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

BĐKH đang ngày càng trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với phát triển 

bền vững toàn cầu, đặc biệt là đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương như các DTTS 

sinh sống tại các vùng nông thôn, miền núi phụ thuộc vào nông nghiệp. Trong bối cảnh 

đó, nghiên cứu về sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, 

dưới ảnh hưởng của BĐKH mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. 

Dựa trên khung lý thuyết sinh kế bền vững và mạng lưới xã hội, kết hợp giữa phương 

pháp định lượng và định tính, luận án đã tập trung nghiên cứu một cách hệ thống, toàn 

diện và sâu sắc về sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho dưới ảnh hưởng của BĐKH, 

khả năng thích ứng và những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thích ứng của hộ gia đình 

người Cơ Ho với BĐKH trong giai đoạn 2013–2023. 

Trước hết, luận án đã làm rõ được thực trạng sinh kế của các hộ gia đình người 

Cơ Ho tại xã Di Linh, trong đó trồng trọt và chăn nuôi tiếp tục là hai hoạt động sinh kế 

chủ đạo, đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực 

và duy trì văn hóa truyền thống. Mặc dù đã xuất hiện một số hoạt động sinh kế phi nông 

nghiệp như làm thuê, buôn bán nhỏ, ..., nhưng các hình thức này vẫn mang tính bổ trợ 

và chưa thực sự thay thế được vai trò trung tâm của sinh kế nông nghiệp.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng BĐKH tại xã Di Linh thể hiện rõ qua sự gia tăng 

nhiệt độ, sự thay đổi bất thường về lượng mưa, hạn hán kéo dài và gia tăng các hiện 

tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, sương muối, ... Những biểu hiện này đã tác động 

tiêu cực đến năng suất cây trồng, làm gia tăng dịch bệnh và đặc biệt là giảm chất lượng 

đất, đồng thời gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu. Trong lĩnh vực chăn 

nuôi, BĐKH đã làm suy giảm khả năng sinh trưởng và năng suất của vật nuôi thông qua 

các cơ chế stress nhiệt, thiếu nguồn nước và thức ăn, dịch bệnh lan rộng. Những tác 

động này không chỉ làm giảm thu nhập, gia tăng chi phí sản xuất mà còn khiến sinh kế 

hộ gia đình người Cơ Ho trở nên bấp bênh, dễ tổn thương hơn trước các cú sốc khí hậu. 

Như vậy, từ kết quả nghiên cứu luận án, có cơ sở ủng hộ giả thuyết “BĐKH làm gia 

tăng mức độ tổn thương sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho tại xã Di Linh thông qua 
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việc suy giảm hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, giảm năng suất và sản lượng cây trồng, 

vật nuôi, gia tăng dịch bệnh và rủi ro về thu nhập”. 

Tiếp theo, luận án đã chỉ ra những cách thức mà hộ gia đình người Cơ Ho đang 

sử dụng để thích ứng sinh kế dưới ảnh hưởng của BĐKH. Cụ thể, trong lĩnh vực trồng 

trọt, phần lớn hộ áp dụng từ một đến ba biện pháp thích ứng, phổ biến là thay đổi giống 

cây trồng, tăng chi phí đầu tư và cải thiện hệ thống tưới tiêu; trong lĩnh vực chăn nuôi, 

các hộ chủ yếu áp dụng từ một đến hai biện pháp, thường là giảm quy mô chăn nuôi 

hoặc tăng lao động, cho thấy sự thiếu hụt về vốn tài chính và kỹ thuật. Tuy nhiên, phần 

lớn các chiến lược vẫn mang tính ngắn hạn, phản ứng tức thời trước thay đổi của khí 

hậu và chưa có định hướng dài hạn. Việc chuyển đổi sinh kế sang lĩnh vực khác mới chỉ 

diễn ra ở mức độ nhỏ lẻ do sự thiếu hụt về vốn tài chính, hạn chế về kiến thức kỹ thuật 

và trình độ học vấn thấp, khiến hộ gia đình người Cơ Ho gặp khó khăn trong việc tiếp 

cận các mô hình sản xuất thích ứng với BĐKH. Bên cạnh đó, dù MLXH đóng vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ hộ gia đình người Cơ Ho trong quá trình thích ứng, nhưng 

vẫn chưa được khai thác hiệu quả do nhiều rào cản về thể chế và sự hạn chế trong tiếp 

cận chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương. Giả thuyết “Các biện pháp thích ứng 

với BĐKH trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình người Cơ Ho ở Di Linh còn 

hạn chế, chưa chủ động và mang tính ngắn hạn" được ủng hộ bởi các kết quả nghiên 

cứu thu được. 

Dựa trên mô hình hồi quy tuyến tính bội luận án đã xác định được các yếu tố ảnh 

hưởng có ý nghĩa thống kê đến khả năng thích ứng sinh kế với BĐKH của hộ gia đình 

người Cơ Ho, trong đó vốn tự nhiên, vốn tài chính và vốn nhân lực là nguồn vốn có tác 

động tích cực và quyết định đến khả năng thích ứng với BĐKH trong sản xuất nông 

nghiệp. Trong khi đó, vốn xã hội và vốn tâm linh có vai trò bổ trợ nhất định, còn vốn 

vật chất không ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với BĐKH của hộ gia đình người Cơ 

Ho. Một phát hiện quan trọng là sự phân hóa rõ rệt về khả năng thích ứng giữa các nhóm 

hộ (Thu nhập của hộ, loại hộ và trình độ học vấn cao nhất của các thành viên), phản ánh 

sự bất bình đẳng trong tiếp cận thông tin, kỹ thuật, tài chính và các nguồn hỗ trợ từ bên 

ngoài. Từ những kết quả trên, có cơ sở để ủng hộ giả thuyết nghiên cứu thứ ba, cho rằng 

các nguồn vốn tự nhiên, tài chính và nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 
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cao năng lực thích ứng của hộ gia đình người Cơ Ho trước ảnh hưởng của BĐKH. Do 

đó, việc tăng cường đồng thời cả ba loại vốn, nhất là với các nhóm hộ nghèo, thiếu đất 

và có ít lao động được đào tạo là hướng tiếp cận cần thiết nhằm nâng cao năng lực thích 

ứng sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho trong bối cảnh BĐKH ngày càng phức tạp. 

Các kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần củng cố rõ ràng tính phù hợp và 

giá trị ứng dụng của khung sinh kế bền vững (SLF) trong phân tích khả năng thích ứng 

với BĐKH của hộ gia đình người Cơ Ho. Việc lượng hóa và so sánh mức độ ảnh hưởng 

của các loại vốn sinh kế đặc biệt là vốn tự nhiên, vốn tài chính và vốn nhân lực đến khả 

năng thích ứng trong sản xuất nông nghiệp đã minh chứng cho vai trò trung tâm của các 

nguồn lực này trong xây dựng chiến lược sinh kế, đúng với tinh thần của SLF. Đồng 

thời, các loại vốn này không phát huy hiệu quả một cách riêng lẻ, mà thường tương tác, 

bổ trợ lẫn nhau trong quá trình thích ứng phản ánh tính năng động và liên kết hệ thống 

trong tiếp cận sinh kế bền vững. Bên cạnh đó, lý thuyết MLXH được vận dụng trong 

luận án đã phần nào được khẳng định về tính phù hợp trong việc lý giải vai trò của vốn 

xã hội và các mối quan hệ cộng đồng trong quá trình thích ứng. Mặc dù vốn xã hội 

không được xác định là yếu tố quyết định về mặt thống kê, song các dữ liệu định tính 

cho thấy MLXH cả trong truyền thống (dòng tộc, láng giềng, cộng đồng tôn giáo) và 

hiện đại (tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương) vẫn đóng vai trò là kênh trung gian 

kết nối thông tin, chia sẻ nguồn lực và lan tỏa kinh nghiệm thích ứng với BĐKH cho 

các hộ gia đình người Cơ Ho.  

Như vậy, luận án không chỉ vận dụng thành công hai cách tiếp cận lý thuyết đã 

lựa chọn, mà còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm góp phần mở rộng và làm sâu sắc 

thêm khả năng ứng dụng của các lý thuyết này trong nghiên cứu sinh kế dưới ảnh hưởng 

của BĐKH. Điều này củng cố lựa chọn lý luận của nghiên cứu sinh là phù hợp và có giá 

trị thực tiễn trong bối cảnh nghiên cứu vùng DTTS ở Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thích ứng sinh kế của hộ gia đình người Cơ Ho 

không chỉ là vấn đề kỹ thuật nông nghiệp mà còn là một quá trình xã hội phức tạp, chịu 

chi phối bởi các nguồn vốn sinh kế – bao gồm vốn tự nhiên, vốn con người, vốn tài 

chính, vốn xã hội và vốn tâm linh. Sự sẵn có và khả năng huy động các nguồn vốn này 

quyết định mức độ linh hoạt, đa dạng hóa sinh kế và năng lực chống chịu trước tác động 
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của biến đổi khí hậu. Do đó, các chính sách thích ứng hiệu quả cần đồng thời tăng cường 

năng lực thích ứng của các hộ gia đình và giảm bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận 

các nguồn lực phục vụ thích ứng. 

2. Khuyến nghị 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và phân tích thực tiễn sinh kế của hộ gia đình người 

Cơ Ho dưới ảnh hưởng của BĐKH, luận án đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao 

năng lực thích ứng và đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ gia đình người Cơ Ho tại xã Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng.  

2.1. Đối với Nhà nước và các cơ quan hoạch định chính sách 

- Lồng ghép nội dung thích ứng với BĐKH, phát triển sinh kế bền vững vào các 

chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Điều này bảo đảm sự đồng bộ và 

phù hợp với điều kiện sinh thái, văn hóa, xã hội của từng địa phương, từng nhóm tộc người. 

- Ưu tiên đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải: Các chính sách cần hướng đến nhóm 

hộ dễ bị tổn thương đặc biệt là hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất, hộ đơn thân, người 

khuyết tật. Đồng thời, tôn trọng tri thức bản địa và tạo điều kiện để người dân chủ động 

tham gia quá trình ra quyết định.  

- Ưu tiên đầu tư vào hạ tầng sản xuất nông nghiệp như thủy lợi nhỏ, đường giao 

thông nông thôn, điện lưới, hệ thống cảnh báo sớm thiên tai và các mô hình nông nghiệp 

thông minh thích ứng với BĐKH. 

- Phân cấp và trao quyền cho địa phương trong thiết kế chính sách thích ứng: Thay 

vì áp dụng các chương trình theo mẫu chung, Nhà nước cần tạo điều kiện cho các địa 

phương được chủ động xây dựng và điều chỉnh các giải pháp thích ứng dựa trên điều 

kiện sinh thái, văn hóa và sinh kế đặc thù của địa phương. Điều này phù hợp với nguyên 

tắc “thích ứng tại chỗ” và phát huy vai trò của chính quyền cấp cơ sở, tăng tính hiệu quả 

của chính sách. 

- Hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong phát triển sinh kế thích ứng: Nhà nước 

cần đầu tư vào các chương trình nghiên cứu khoa học – công nghệ ứng dụng ở vùng DTTS, 
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đặc biệt là về các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng BĐKH, kỹ thuật canh 

tác bền vững và phát triển sinh kế phi nông nghiệp. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích doanh 

nghiệp, viện nghiên cứu/trường đại học phối hợp triển khai thí điểm và nhân rộng các mô 

hình hiệu quả tại các vùng khó khăn. 

- Tăng cường đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn: Các chương trình đào tạo 

nghề cho đồng bào DTTS cần được gắn với chiến lược phát triển kinh tế địa phương và 

xu hướng chuyển đổi sinh kế trong điều kiện BĐKH. Tiếp tục mở rộng các chương trình 

đào tạo nghề phi nông nghiệp, đồng thời tích hợp kỹ năng về ứng phó thiên tai, thị trường 

lao động và công nghệ nông nghiệp hiện đại vào chương trình giáo dục thường xuyên 

và giáo dục nghề nghiệp cho thanh niên DTTS. Ngoài ra, cần có chính sách tín dụng ưu 

đãi và các quỹ hỗ trợ sinh kế nhằm giúp người dân mở rộng sản xuất, chuyển đổi mô 

hình canh tác, nâng cao khả năng tự chủ tài chính và giảm thiểu rủi ro khí hậu. 

2.2. Đối với địa phương 

- Xây dựng chiến lược hỗ trợ sinh kế thích ứng theo hướng dài hạn, có trọng tâm, 

phù hợp với điều kiện sinh thái, tập quán canh tác và năng lực nội tại của cộng đồng 

người Cơ Ho tại địa phương. 

- Tăng cường hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho hộ gia đình người Cơ Ho, đặc biệt 

là những hộ có thu nhập thấp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư, đồng thời cung 

cấp các chương trình hướng dẫn về các kỹ thuật canh tác bền vững. Đặc biệt, chính 

quyền nên tạo điều kiện cho hộ tham gia các chương trình đào tạo về sử dụng các công 

cụ nông nghiệp hiện đại, bảo quản sau thu hoạch hoặc kỹ năng thị trường để họ có thể 

tối ưu hóa nguồn thu nhập.  

- Phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với 

BĐKH như trồng xen canh, sử dụng giống cây trồng chống chịu tốt (sầu riêng, macca...), 

mô hình tưới nước tiết kiệm, bảo tồn đất và quản lý rủi ro thiên tai. 

- Chính quyền địa phương cần đóng vai trò điều phối, tạo môi trường thuận lợi cho 

doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cơ sở nghiên cứu tham gia các hoạt động như khuyến 

nông, đào tạo nghề, cung cấp tín dụng vi mô hoặc chuyển giao công nghệ nông nghiệp 

phù hợp với bối cảnh địa phương. 

- Tăng cường vốn xã hội và nâng cao năng lực cộng đồng: Cần hỗ trợ xây dựng và 

vận hành các hợp tác xã, nhóm sản xuất cộng đồng, nhóm tín dụng tự quản… giúp hộ 
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gia đình người Cơ Ho chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực. Các hoạt động tập huấn, hội 

thảo cần được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng quản lý tài nguyên và thích 

ứng với thiên tai. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như hội 

nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, huy động cộng đồng 

tham gia vào các hoạt động thích ứng và phục hồi sinh kế. 

- Khuyến khích chuyển đổi và đa dạng hóa sinh kế: Chính quyền địa phương nên 

thúc đẩy các chương trình đào tạo nghề nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho cộng 

đồng người Cơ Ho, giúp họ dễ dàng chuyển đổi sang các ngành nghề phi nông nghiệp. 

Đối với những hộ gia đình gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất nông nghiệp, chính 

quyền cần xây dựng các cơ chế hỗ trợ về vốn và kỹ năng để họ có thể chuyển sang các 

ngành nghề khác, giảm bớt phụ thuộc vào nông nghiệp. 

2.3. Đối với hộ gia đình người Cơ Ho 

- Với vai trò là chủ thể trực tiếp trong quá trình thích ứng sinh kế với BĐKH, mỗi 

hộ gia đình người Cơ Ho cần chủ động tiếp cận nguồn lực và chương trình hỗ trợ của 

Nhà nước và các tổ chức xã hội về vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề và bảo vệ tài nguyên. 

Việc tham gia vào các nhóm tín dụng tự quản, lớp tập huấn hoặc mô hình sản xuất cộng 

đồng sẽ tạo điều kiện nâng cao nội lực của hộ gia đình người Cơ Ho. 

- Đa dạng hóa sinh kế và chuyển đổi nghề nghiệp hợp lý: Các hộ gia đình người 

Cơ Ho nên chủ động chuyển đổi một phần lao động sang các hoạt động phi nông nghiệp 

(buôn bán, dịch vụ, thủ công) hoặc mô hình nông nghiệp thông minh, phù hợp với xu 

thế thị trường và điều kiện khí hậu. 

- Nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề: Việc đầu tư vào giáo dục, đặc biệt 

cho thanh niên và phụ nữ, là giải pháp quan trọng giúp hộ gia đình tiếp cận thông tin, 

kỹ thuật và cơ hội việc làm tốt hơn. Nên khuyến khích học tập thường xuyên thông qua 

giáo dục cộng đồng, lớp nghề và đào tạo kỹ thuật ngắn hạn. Phát huy vai trò của phụ nữ 

và thanh niên trong phát triển sinh kế bởi họ là những nhóm có tiềm năng thích ứng cao 

nếu được tạo điều kiện. Cần khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động ra quyết định, 

sản xuất và quản lý nguồn lực, góp phần nâng cao sức chống chịu chung của hộ gia đình. 

- Tăng cường vốn xã hội và cộng đồng: Khuyến khích các thành viên hộ gia đình 

người Cơ Ho tham gia tích cực vào các tổ chức cộng đồng như Hội Nông dân, Hội Phụ 
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nữ để có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ các nguồn lực, giảm bớt 

tính dễ tổn thương trong sinh kế. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo và văn hóa có thể đóng 

vai trò kết nối, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho người dân khi họ phải đối mặt với các 

thách thức từ thiên tai và BĐKH. 

- Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ môi trường: Các nghi lễ 

truyền thống như lễ cúng đất, lễ mừng cơm mới… nên được gìn giữ như một phần 

trong chiến lược bảo vệ môi trường và củng cố bản sắc cộng đồng. Đây cũng là nguồn 

lực tinh thần giúp người dân vượt qua khó khăn trong bối cảnh thiên tai và BĐKH. 

Như vậy, việc bảo vệ sinh kế của người Cơ Ho trong bối cảnh BĐKH đòi hỏi một 

chiến lược tổng thể với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền, các tổ chức xã hội, và các tổ 

chức tôn giáo. Kết hợp các biện pháp hỗ trợ tài chính, nâng cao kỹ năng, bảo vệ môi 

trường và phát triển cộng đồng sẽ là hướng đi bền vững giúp người Cơ Ho ổn định cuộc 

sống và duy trì bản sắc văn hóa. Chính quyền và các tổ chức liên quan cần ưu tiên thực 

hiện các khuyến nghị này để tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo sinh kế lâu dài 

và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng người Cơ Ho tại xã Di Linh./. 
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PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

(Dành cho Hộ gia đình) 

1. Giới thiệu và làm quen 

2. Mục đích của phỏng vấn sâu là làm rõ ảnh hưởng của BĐKH đến sinh kế hộ gia 

đình Cơ-Ho bao gồm những nội dung sau: 

- Tìm hiểu về vốn vật chất, vốn tài chính và vốn con người của hộ gia đình Cơ-ho; 

- Xác định những biểu hiện cụ thể của BĐKH tại địa phương; 

- Tác động của BĐKH đến sinh kế của hộ gia đình người Cơ-ho; 

- Những hoạt động thích ứng với BĐKH của hộ gia đình; 

- Các mô hình sinh kế thích ứng hiện nay của hộ gia đình. 

3. Nội dung phỏng vấn sâu 

Mục tiêu cụ thể Các câu hỏi gợi ý 

Thông tin về đối 

tượng PVS 

 Giới thiệu về bản thân và hộ gia đình. 

 Số lượng người sống trong hộ gia đình? 

Thông tin về 

sinh kế hiện tại 

của hộ gia đình 

 Gia đình Ông/bà thường làm những công việc nào để kiếm sống? 

 Ông/bà có thể mô tả chi tiết về các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, hoạ động kiếm sống mà gia đình thường thực hiện 

không?  

 Trong số các hoạt động sinh kế đó, hoạt động nào mang lại thu 

nhập chủ yếu cho gia đình? Tại sao? 

 Mức thu nhập trung bình hàng tháng/năm của gia đình. 

 Các nguồn thu nhập khác ngoài hoạt động kinh tế chính. 

Ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu 

đến hộ gia đình 

 Ông/bà có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về thời tiết và khí hậu 

trong những năm gần đây không? 

 Các biểu hiện của biến đổi khí hậu mà gia đình Ông/bà đã trải 

qua (thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, hạn hán, thay đổi mùa vụ, 

v.v.). 
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 Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động trồng 

trọt và chăn nuôi của hộ gia đình Ông/bà. 

 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế khác 

của gia đình. 

 Các mùa vụ có thay đổi không? Nếu có, điều này ảnh hưởng như 

thế nào đến năng suất và sản lượng nông nghiệp? 

 Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của gia 

đình Ông/bà? 

 Ông/bà có phải thay đổi cách quản lý tài chính hoặc chi tiêu của 

gia đình do những ảnh hưởng của khí hậu không? 

 Có những vấn đề sức khỏe nào mà gia đình Ông/bà gặp phải do 

biến đổi khí hậu không? 

Các biện pháp 

thích ứng của hộ 

gia đình 

 Những thay đổi/biện pháp cụ thể mà gia đình ông/bà đã phải thực 

hiện để thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong các 

hoạt động sinh kế. 

 Những giống/kỹ thuật địa phương ông/bà đang sử dụng thích nghi 

như thế nào với các hiện tượng thời tiết cực đoan (như hạn hán, 

mưa đá, lốc xoáy...) và nó có ưu điểm gì hơn so với các giống 

thông thường khác. 

 Tên các loại giống mà gia đình đang trồng? Nguồn gốc của 

giống? 

 Những yêu cầu, chi phí, phương tiện, máy móc để thực hiện điều 

đó là gì? 

 Có những thay đổi nào trong kỹ thuật trồng trọt hoặc chăn nuôi 

mà Ông/bà đã áp dụng để thích ứng với biến đổi khí hậu? 

 Đánh giá hiệu quả của các biện pháp ứng phó và thích nghi mà 

gia đình đã thực hiện.  

 Những biện pháp này có hiệu quả không? Nếu có, thì như thế 

nào? Nếu không, thì vì sao? 
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 Các hỗ trợ từ chính phủ, tổ chức phi chính phủ, hoặc các dự án 

cộng đồng mà gia đình đã nhận được. 

Vốn con người  Trình độ học vấn của các thành viên trong hộ? Có quan tâm đến 

việc học của con cái? 

 Anh/chị có cảm thấy thiếu hụt về kỹ năng, kiến thức, hoặc lao 

động lành nghề trong gia đình không? Nếu có, điều này ảnh 

hưởng thế nào đến sinh kế của gia đình? 

 Áp dụng kiến thức khoa học mới vào phát triển sản xuất, kinh 

doanh 

 Tham gia vào các chương trình đào tạo, tập huấn (Ai tham gia? 

Vai trò tham gia) 

Vốn tài chính  Các quỹ tín dụng trên địa bàn xã?  

 Tiếp cận vốn của người hộ gia đình? Vay từ nguồn nào? Có dễ 

vay không?  

 Ông/bà có cảm thấy thu nhập hiện tại đủ để duy trì cuộc sống và 

sản xuất không? 

 Anh/chị có gặp khó khăn gì trong việc quản lý tài chính của gia 

đình không? Gia đình anh/chị có thường xuyên đối mặt với các 

rủi ro tài chính không? 

 Khả năng tiết kiệm của hộ gia đình? 

Vốn xã hội  Ông/bà có thể mô tả về các mối quan hệ xã hội xung quanh gia 

đình mình, như họ hàng, bạn bè, hàng xóm không? 

 Những mối quan hệ này có vai trò như thế nào trong cuộc sống 

hàng ngày của gia đình Ông/bà?. 

 Ông/bà có nhận được sự hỗ trợ từ họ hàng, bạn bè, hoặc cộng 

đồng khi đối mặt với các tác động của biến đổi khí hậu không? 

 Sự hỗ trợ này có giúp ích gì trong việc giảm bớt khó khăn do biến 

đổi khí hậu gây ra không? Nếu có, Ông/bà có thể giải thích rõ 

hơn về những thay đổi đó? 
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 Vai trò của phụ nữ và nam giới trong phát triển sinh kế thích ứng 

với BĐKH 

 Gia đình ông/bà có thường xuyên tham gia vào các hoạt động 

cộng đồng hoặc các nhóm hội nào không? Những hoạt động đó 

có giúp ích cho việc phát triển sinh kế của gia đình không? 

 Khi gia đình gặp khó khăn, Ông/bà có thể dựa vào ai hoặc tổ chức 

nào để xin hỗ trợ? Ông/bà đánh giá mức độ sẵn sàng giúp đỡ của 

cộng đồng xung quanh như thế nào? 

 Gia đình Ông/bà có tham gia vào việc giúp đỡ người khác trong 

cộng đồng khi họ gặp khó khăn do biến đổi khí hậu không? 

Vốn vật chất  Gia đình Ông/bà hiện đang sở hữu những tài sản vật chất gì?  

 Những tài sản này đã thay đổi như thế nào trong vòng 5-10 năm 

qua 

 Các tài sản vật chất này có đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất không? 

Gia đình anh/chị có gặp khó khăn gì trong việc bảo dưỡng, sửa 

chữa hoặc mua sắm thêm không? 

 Anh/chị có được hỗ trợ tài chính hoặc hiện vật từ chính phủ, tổ 

chức phi chính phủ, hay các tổ chức khác để tăng cường vốn vật 

chất không? Nếu có, những hỗ trợ này có giúp cải thiện sinh kế 

của gia đình không? 

Vốn tâm linh  Anh/chị có thể chia sẻ về vai trò của tín ngưỡng, tâm linh trong 

cuộc sống hàng ngày và sinh kế của gia đình không? 

 Gia đình anh/chị có thường xuyên tham gia vào các nghi lễ, lễ hội 

tâm linh hay không? Những hoạt động này có tác động như thế 

nào đến việc làm ăn và sản xuất của gia đình? 

 Anh/chị có nhận thấy mối liên hệ nào giữa biến đổi khí hậu và 

các yếu tố tâm linh không? Ví dụ, có những thay đổi trong khí 

hậu mà anh/chị nghĩ rằng liên quan đến các yếu tố tâm linh 

không? 
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 Khi đối mặt với những khó khăn do biến đổi khí hậu (như mất 

mùa, thiên tai), gia đình anh/chị có thực hiện những nghi lễ hay 

cầu nguyện đặc biệt nào không? Có những quy tắc, nghi lễ nào 

liên quan đến việc bảo vệ đất đai, nguồn nước, rừng không? 

Khó khăn và 

thách thức 

 Các khó khăn mà gia đình bạn đã gặp phải khi thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

 Những thách thức chính trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là 

gì? Chúng có liên quan đến việc thay đổi điều kiện khí hậu hay 

không? Những thách thức đó có từ trước tới nay hay mới? 

 Các thách thức mà bạn dự đoán sẽ phải đối mặt trong tương lai 

gần do biến đổi khí hậu 

Mong đợi và đề 

xuất 

 Những đề xuất mà gia đình bạn mong muốn từ chính phủ và các 

tổ chức để hỗ trợ/ cải thiện sinh kế của hộ gia đình dưới ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu. 

 Ông/bà nghĩ cộng đồng của mình cần làm gì để thích ứng tốt hơn 

với biến đổi khí hậu? 

 Kế hoạch cho tương lai của gia đình ông/bà trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu hiện tại? 
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HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

(Dành cho cán bộ xã) 

1. Giới thiệu và làm quen 

2. Mục đích của phỏng vấn sâu là làm rõ ảnh hưởng của BĐKH đến sinh kế dân 

tộc Cơ-Ho tại địa phương bao gồm những nội dung sau: 

- Tìm hiểu về vốn vật chất, vốn tài chính và vốn con người của hộ gia đình Cơ-ho; 

- Xác định những biểu hiện cụ thể của BĐKH tại địa phương; 

- Tác động của BĐKH đến sinh kế của hộ gia đình người Cơ-ho; 

- Những hoạt động thích ứng với BĐKH của Hộ gia đình; 

- Các mô hình sinh kế thích ứng hiện nay của hộ gia đình. 

3. Nội dung phỏng vấn sâu 

Mục tiêu cụ thể Các câu hỏi gợi ý 

Thông tin về đối 

tượng phỏng vấn sâu 

 Giới thiệu về bản thân và chức vụ, lĩnh vực phụ trách 

Thông tin về các hoạt 

động  kinh tế tại địa 

phương 

 Các hoạt động kinh tế chính của người dân (nông nghiệp, 

chăn nuôi, lâm nghiệp, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ, v.v.). 

 Mức thu nhập trung bình hàng tháng/năm của người dân. 

 Các nguồn thu nhập khác ngoài hoạt động kinh tế chính. 

An ninh lương thực  Có hộ nghèo không? Bao nhiêu % nghèo? Lý do nghèo 

 Người dân có bị đói không? Nếu có thời gian đói? Những 

hỗ trợ để người dân qua giai đoạn đói? 

 Lương thực của người dân có được do dâu? 

Vốn con người  Trình độ học vấn của người dân địa phương?  

 Người dân ốm đau khám chữa bệnh ở đâu? Người dân 

thường mắc những bệnh gì? Phụ nữ ốm đau khám chữa bệnh 

ở đâu? (có trường, trạm y tế không) 

 Những bệnh này có liên quan đến biến đổi khí hậu hay 

không 
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 Áp dụng kiến thức khoa học mới vào phát triển sản xuất, 

kinh doanh nhằm thích ứng với BĐKH? Những kiến thức 

khoa học nào được áp dụng? Lĩnh vực gì? Khó khăn và 

thuận lợi khi áp dụng kỹ thuật vào sản xuất (nhân lực, trình 

độ, nhận thức) 

 Tham gia vào các chương trình đào tạo, tập huấn thích ứng 

với BĐKH (Ai tham gia? Vai trò tham gia? Nội dung đào 

tạo, tập huấn là gì? Có phù hợp với địa phương không?) 

Vốn tài chính  Các quỹ tín dụng trên địa bàn xã?  

 Tiếp cận vốn của người dân? Vay từ nguồn nào? Có dễ vay 

không? Có hộ nào không được vay không? Lãi suất, thời 

hạn vay…? 

 Khả năng tiết kiệm của người dân? 

 Có quỹ vệ sinh môi trường không? 

Ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu tại địa 

phương 

 Ông/bà có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về thời tiết và khí 

hậu tại địa phương trong 10 năm gần đây không? Đó là 

những thay đổi nào 

 Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động 

trồng trọt tại địa phương 

 Người dân tại địa phương có gặp khó khăn gì trong việc 

chăn nuôi do biến đối khí hậu không. 

 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế 

khác tại địa phương. 

 Các mùa vụ có thay đổi không? Nếu có, điều này ảnh hưởng 

như thế nào đến năng suất và sản lượng nông nghiệp? 

 Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập 

của người dân? 

 Có những vấn đề sức khỏe nào mà người dân gặp phải do 

biến đổi khí hậu không? 
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Các biện pháp thích 

ứng của hộ gia đình 

 Theo Ông/bà kinh nghiệm thích ứng với biến đổi khí hậu và 

các hiện tượng thời thiết cực đoan phù hợp nhất với địa 

phương là gì? 

 Tại địa phương đã có mô hình sinh kế nhằm thích ứng với 

các hiện tượng thời tiết cực đoan chưa? Nếu có đó là những 

mô hình nào? 

 Hình thức tổ chức của các mô hình sinh kế và đánh giá hiệu 

quả của mô hình. 

 Nếu chưa có thì mô hình sinh kế nào là phù hợp và hiệu quả 

đố với sự phát triển kinh  tế của người dân địa phương và 

thích ứng với BĐKH. Tại sao lại lựa chọn mô hình sinh kế 

đó. 

 Những thay đổi/biện pháp cụ thể mà địa phương đã phải 

thực hiện để thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

trong các hoạt động sinh kế (thay đổi cây trồng, sử dụng kỹ 

thuật nông nghiệp mới, tiết kiệm nước; Nam giới thường 

làm việc gì? Phụ nữ thường làm những việc gì? Tại sao 

v.v.). 

 Những yêu cầu, chi phí, phương tiện, máy móc để thực hiện 

điều đó là gì? 

 Những giống/kỹ thuật địa phương ông/bà đang sử dụng 

thích nghi như thế nào với các hiện tượng thời tiết cực đoan 

(như hạn hán, mưa đá, lốc xoáy...) và nó có ưu điểm gì hơn 

so với các giống thông thường khác (đặc điểm của cây 

trồng). 

 Tên các loại giống mà gia đình đang trông? Nguồn gốc của 

giống? 
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 Địa hình đất đai của xã. Trên mỗi địa hình người dân trồng 

cây trồng gì? Tại sao lại trồng như vậy? Cách trồng như vậy 

có tác dụng gì trong thích ứng với BĐKH? 

 Để đối phó với sâu bệnh mới người dân đã có những phương 

pháp gì đặc biệt? 

 Thích ứng trong việc sử dụng phân bón ra sao? 

 Đã có những thay đổi trong các thực hành canh tác mà có 

khả năng do thay đổi điều kiện khí hậu hay không? 

 Đánh giá hiệu quả của các biện pháp ứng phó và thích nghi 

mà địa phương đã thực hiện 

 Các hỗ trợ từ chính phủ, tổ chức phi chính phủ, hoặc các dự 

án cộng đồng mà địa phương đã nhận được. Hiệu quả ra 

sao? 

Khó khăn và thách 

thức 

 Các khó khăn mà người dân gặp phải khi thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

 Những thách thức chính trong sản xuất nông nghiệp hiện 

nay là gì? Chúng có liên quan đến việc thay đổi điều kiện 

khí hậu hay không? Những thách thức đó có từ trước tới nay 

hay mới? 

 Các thách thức mà Ông/bà dự đoán sẽ phải đối mặt trong 

tương lai gần do biến đổi khí hậu 

Mong đợi và đề xuất  Những đề xuất mà địa phương mong muốn từ chính phủ và 

các tổ chức để hỗ trợ/ cải thiện sinh kế cho người dân dưới 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

 Ông/bà nghĩ địa phương của mình cần làm gì để thích ứng 

tốt hơn với biến đổi khí hậu? 
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PHỤ LỤC 3 

KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU 

Bảng 3.1. Loại cây trồng của hộ gia đình người Cơ Ho giai đoạn 2013-2023 

Loại cây trồng của hộ gia đình 

người Cơ Ho giai đoạn 2013-2023 

2013 (N=397) 2023 (N=399) 

Tần suất Tỷ lệ (%) Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Lúa nước 278 70,0 277 69,4 

2. Lúa rẫy 9 2,3 8 2,0 

3. Ngô, khoai sắn 6 1,5 7 1,8 

4. Cây thực phẩm 13 3,3 13 3,3 

5. Cây hoa/cây cảnh 3 0,8 4 1,0 

6. Cây ăn quả 23 5,8 37 9,3 

7. Cây cà phê 393 99,0 394 98,7 

8. Cây tiêu 8 2,0 16 4,0 

9. Cây dâu tằm 1 0,3 1 0,3 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.2. Lý do sản lượng cây trồng tăng lên 

Lý do sản lượng cây trồng tăng lên (N=77) Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Có sự đầu tư giống mới cao sản 45 62,5 

2. Áp dụng kỹ thuật canh tác mới 40 55,6 

3. Tăng diện tích canh tác 12 16,7 

4. Có hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh 28 38,9 

5. Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước 16 22,2 

6. Đáp ứng nhu cầu xuất khẩu 3 4,2 

7. Lý do khác 1 1,4 

 

Bảng 3.3. Lý do sản lượng cây trồng giảm xuống 

Lý do sản lượng cây trồng giảm xuống (n=123) Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Thiếu đất canh tác 32 26,0 

2. Giảm diện tích đất canh tác 29 23,6 
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3. Do thiên tai, thời tiết khắc nghiệt 99 80,5 

4. Giống cũ không năng suất 43 35,0 

5. Không có tiền đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu 43 35,0 

6. Thiếu lao động 12 9,8 

7. Không có đầu ra cho sản phẩm 15 12,2 

88. Lý do khác 3 2,4 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.4. Hoạt động chăn nuôi của hộ gia đình 2013-2023 

Hoạt động chăn nuôi của hộ gia đình 2013-2023 (n=400) 
Tỷ lệ (%) 

2013  2023  

0. Không chăn nuôi 90,5 88,5 

1. Có chăn nuôi 
9,5  

(n=38) 

11,5  

(n=46) 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.5. Nơi nuôi nhốt vật nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho 

Nơi nuôi nhốt vật nuôi của hộ gia đình 

người Cơ Ho 2013-2023  

Tỷ lệ (%) 

2013 (n=39) 2023 (n=47) 

1. Ở dưới gầm nhà sàn 2,6 2,2 

2. Có chuồng nuôi nhốt riêng ở gần nhà 55,3 67,4 

3. Thả tự do trong rừng 15,8 10,9 

4. Thả tự do (rông) trong vườn 36,8 39,1 

5. Có người chăn dắt 10,5 6,5 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.6. Các công việc đi làm thuê của hộ gia đình người Cơ Ho 

Các công việc đi làm thuê của hộ gia đình người Cơ Ho (n=127) Tỷ lệ (%) 

1. Trồng trọt 85,0 

2. Chăn nuôi 3,9 

3. Giúp việc 3,9 

4. Bán hàng 8,7 
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5. Dịch vụ 30,7 

6. Khác 12,6 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Bảng 3.7. Thời gian đi làm thuê của các thành viên hộ gia đình người Cơ Ho 

Thời gian đi làm thuê của các thành viên hộ gia 

đình người Cơ Ho (n=127) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Toàn bộ thời gian 13 10,2 

2. Theo ca 10 7,9 

3. Theo thời vụ 53 41,7 

4. Không cố định 51 40,2 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Bảng 3.8. Làm thuê cho ai 

Làm thuê cho ai  (n=127) Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Anh, em họ hàng 24 18,9 

2. Người cùng làng cùng dân tộc 56 44,1 

3. Người cùng làng khác dân tộc 92 72,4 

4. Người khác 18 14,2 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 

Bảng 3.9. Lý do nghề thủ công giảm xuống trong giai đoạn 2013-2023 

Lý do nghề thủ công giảm xuống trong giai đoạn 2013-

2023 (n=12) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Thiếu vốn đầu tư 1 8,3 

2. Thị trường tiêu thụ giảm 5 41,7 

3. Không cạnh tranh được với các sản phầm công nghiệp 10 83,3 

4. Lý do khác 1 8,3 

[Nguồn: Xử lý số liệu, 2023] 
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Bảng 3.10. Kênh tiêu thụ sản phẩm thủ công 

Kênh tiêu thụ sản phẩm thủ công 
Tỷ lệ (%) 

2013 (n=33) 2023 (n=31) 

1. Bán tại nhà 63,6 58,1 

2. Bán tại chợ 15,2 16,1 

3. Bán cho các đại lý thu mua, khu du lịch 60,6 61,3 

4. Nơi khác 21,2 22,6 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.11. Cách sử dụng các sản phẩm khai thác từ tự nhiên của hộ gia đình 

người Cơ Ho 

Cách sử dụng các sản phẩm khai thác từ tự 

nhiên của hộ gia đình người Cơ Ho 

Tỷ lệ (%) 

2013 (n=124) 2023 (n=105) 

1. Hộ gia đình sử dụng 100,0 100,0 

2. Bán tại chợ địa phương 0,0 1,0 

3. Bán cho các đại lý thu mua 5,6 1,9 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.12. Nguồn nước sinh hoạt hộ gia đình người Cơ-Ho đang sử dụng 

Nguồn nước sinh hoạt hộ gia đình người Cơ-Ho đang 

sử dụng (N=400) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Nước ao/hồ/đầm 12 3,0 

2. Nước sông/suối 37 92,0 

3. Nước máy (sử dụng riêng/công cộng) 64 16,0 

4. Nước giếng khoan 128 32,0 

5. Nước mưa 27 6,8 

6. Nước giếng đào, giếng xây 219 54,8 

7. Nước mua sẵn, xi téc, đóng bình, chai 17 4,2 

88. Nguồn nước khác 3 0,8 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 
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Bảng 3.13 Nguồn gốc ngôi nhà hộ gia đình người Cơ Ho đang ở 

Nguồn gốc ngôi nhà hộ gia đình người Cơ Ho 

đang ở (N=400) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Được thừa kế/cho 49 12,3 

2. Được nhà nước cấp 14 3,5 

3. Tự xây dựng/mua 337 84,3 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.14. Loại nhà vệ sinh hộ gia đình người Cơ Ho đang sử dụng 

Loại nhà vệ sinh hộ gia đình người Cơ Ho đang sử 

dụng (N=400) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

0. Không có nhà vệ sinh 7 1,8 

1. Hố xí tự hoại (có cần gạt nước) 279 69,8 

2. Hố xí bán tự hoại 65 16,3 

3. Hố xí thô sơ 49 12,3 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.15. Tình hình vay vốn của hộ gia đình người Cơ Ho 

Tình hình vay vốn của hộ gia 

đình người Cơ Ho (N=400) 

Số lần vay 
N 

Một lần Hai lần Ba lần trở lên 

1. Có 
Tần suất 146 61 70 277 

Tỷ lệ (%) 52,7 22,0 25,3 69,2 

0. Không 
Tần suất 

0,0 
123 

Tỷ lệ (%) 30,8 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.16. Nơi vay vốn của hộ gia đình người Cơ Ho 

Nơi vay vốn của hộ gia đình người Cơ Ho 

(N=277) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Ngân hàng NN và PTNT 107 38,6 

2. Ngân hàng chính sách XH 137 49,5 

3. Ngân hàng khác 12 4,3 
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4. Các tổ chức tín dụng 17 6,1 

5. Bố mẹ/Anh/ chị em ruột 9 3,2 

6. Họ hàng ở cùng xã 18 6,5 

7. Họ hàng khác xã 1 0,4 

8. Hàng xóm, láng giềng 5 1,8 

9. Hội, nhóm, đoàn thể địa phương 22 7,9 

10. Người cho vay cá thể 54 19,5 

11. Nguồn khác 1 0,4 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.17. Tham gia các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội của hộ gia đình người Cơ Ho 

Tham gia các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội của 

hộ gia đình người Cơ Ho (N=400) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Cầu nguyện 326 81,5 

2. Nghi lễ tôn giáo 141 35,2 

3. Thực hành tâm linh 5 1,2 

4. Sử dụng kiến thức và phong tục truyền thống 53 13,2 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.18. Hiệu quả của việc tham gia các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội đối với 

hộ gia đình người Cơ Ho 

Hiệu quả của việc tham gia các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội 

đối với hộ gia đình người Cơ Ho (N=320) 

Tần 

suất 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Giúp lựa chọn các phương pháp canh tác 32 10,0 

2. Giúp áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp bền vững 24 7,5 

3. Thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ tài nguyên trong thích ứng 

BĐKH 
17 5,3 

4. Ảnh hưởng đến việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với 

điều kiện BĐKH 
12 3,8 

5. Giúp quản lý rủi ro và biến động trong sản xuất nông nghiệp do 

BĐKH 
33 10,3 
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6. Ảnh hưởng đến việc lựa chọn các biện pháp bảo vệ và cải thiện 

đất đai 
42 13,1 

7. Mang lại cảm giác an toàn và sự ổn định tinh thần trong cộng 

đồng 
218 68,1 

8. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng 207 64,7 

9. Tăng cường tính liên kết giữa các hộ gia đình trong ứng phó với 

BĐKH 
69 21,6 

88. Khác 5 1,6 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.19. Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình người Cơ Ho 

Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình người Cơ Ho (n=400) Tỷ lệ (%) 

1. Tiền lương 12,5 

2. Thu nhập từ trồng trọt 98,7 

3. Thu nhập từ chăn nuôi 9,7 

4. Thu nhập từ hoạt động buôn bán, kinh doanh dịch vụ 2,0 

5. Thu nhập từ nghề thủ công 0,7 

6. Thu nhập từ làm thuê tự do 32,0 

7. Thu nhập từ các khoản trợ cấp, tiền lãi tiết kiệm 1,0 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.20. Nguồn biết đến thông tin về biến đổi khí hậu 

Nguồn biết đến thông tin về biến đổi khí hậu (n= 323) Tỷ lệ (%) 

1. Tivi 80,2 

2. Đài phát thanh, radio 38,4 

3. Báo, tạp chí 17,3 

4. Loa truyền thanh của xã 34,4 

5. Internet 40,6 

6. Các buổi tập huấn, họp cộng đồng 12,4 

7. Người thân, bạn bè, hàng xóm 16,7 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 
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Bảng 3.21. Hiểu biết về biến đổi khí hậu của đại diện hộ gia đình người Cơ Ho 

Hiểu biết về biến đổi khí hậu của đại diện hộ gia đình 

người Cơ Ho (N=323) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Là hiện tượng thay đổi thời tiết thất thường 260 80,5 

2. Là nhiệt độ tăng, nắng nóng 163 50,5 

3. Là bão, lũ lụt, mưa nhiều, mưa trái mùa 93 28,8 

4. Là hạn hán, mùa khô kéo dài 147 45,5 

5. Là sạt lở đất 12 3,7 

6. Là hiện tượng nước biển dâng, xâm nhập mặn 38 11,8 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.22. Thời điểm bắt đầu và kết thúc của mùa mưa 

Thời điểm bắt đầu và kết thúc của mùa mưa (N=400) Tần suất Tỷ lệ (%) 

0. Không thay đổi 3 0,8 

1. Thời điểm bắt đầu và kết thúc đã có sự thay đổi rõ rệt 124 31,0 

2. Thời điểm bắt đầu và kết thúc không ổn định và khó dự đoán 241 60,3 

3. KB/KTL 32 8,0 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.23. Ảnh hưởng tích cực của hiện tượng nhiệt độ tăng cao đến trồng trọt 

Ảnh hưởng tích cực của hiện tượng nhiệt độ tăng cao đến 

trồng trọt (n=379) 
Tỷ lệ (%) 

1. Thuận lợi cho việc sơ chế nông sản 70,7 

2. Thuận lợi cho việc vận chuyển, đi lại 84,4 

3. Đảm bảo thời gian làm việc 33,2 

4. Đảm bảo cơ sở hạ tầng 10,8 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 
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Bảng 3.24. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt động trồng trọt 

của hộ gia đình người Cơ Ho 

Đơn vị: % 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến 

hoạt động trồng trọt 

của hộ gia đình người Cơ Ho 

(N=400) 

Nhiệt độ Kiểm định Chi-Square 

Tăng 

lên 

Giảm 

xuống 
Sig. Cramer's V 

1. Thiếu nước tưới 92,6 0,0 0,000 0,630 

2. Chi phí đầu tư tăng 51,2 0,0 0,000 0,228 

3. Dịch bệnh phát triển 59,1 0,0 0,000 0,266 

4. Đất đai khô cằn, cây chậm phát 

triển 
67,0 0,0 0,000 0,310 

5. Khô quả, rụng quả 65,7 0,0 0,000 0,302 

 [Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến trồng trọt 

Đơn vị: % 

Ảnh hưởng đến hoạt động trồng 

trọt của hộ gia đình Cơ Ho (N=400) 

Sương muối Kiểm định Chi-Square 

Tăng 

lên 

Giảm 

xuống 
Sig. 

Cramer's V 

1. Năng suất giảm 83,7 77,6 0,001 0,217 

2. Cây trồng sinh trưởng chậm 59,5 59,5 0,039 0,127 

3. Cây trồng bị chết 75,9 71,2 0,004 0,198 

4. Mất mùa 51,6 37,1 0,000 0,238 

Các hiện tượng thời tiết 

cực đoan 

Năng suất 

giảm 

Kết quả kiểm định Chi-Square 

Sig. Cramer's V 

Nắng nóng 

kéo dài 

Tăng lên 77,8 
0,002 0,196 

Giảm xuống 100,0 

Kết quả kiểm định Chi-Square 
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Các hiện tượng thời tiết 

cực đoan 

Cây trồng 

sinh trưởng 

chậm 

Sig. Cramer's V 

Hạn hán 
Tăng lên 52,3 

0,039 0,127 
Giảm xuống 83,3 

Các hiện tượng thời tiết 

cực đoan 

Cây trồng bị 

chết 

Kết quả kiểm định Chi-Square 

Sig. Cramer's V 

Sạt lở 
Tăng lên 87,5 

0,005 0,192 
Giảm xuống 66,0 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 3.26.Tỷ lệ hộ gia đình người Cơ Ho chịu ảnh hưởng “Năng suất giảm” theo 

loại hộ 

Ảnh hưởng của các hiện 

tượng thời tiết cực đoan 

đến hoạt động trồng trọt 

của hộ gia đình người Cơ 

Ho (N=400) 

Loại hộ (%) Kiểm định Chi-

Square 

Thuần 

nông 

Phi 

nông 

Hỗn 

hợp 
Sig. 

Cramer's 

V 

1. Năng suất giảm 75,1 100.0 93.8 0.042 0.126 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 4.1.  Tỷ lệ hộ gia đình người Cơ Ho sử dụng biện pháp “Thay đổi kỹ thuật 

canh tác” theo tổng số lao động của hộ 

Biện pháp thích ứng (N=400) 

Tổng số lao động của hộ gia đình 

người Cơ Ho* Sig. 

Từ 1-4 lao động Trên 4 lao động 

Thay đổi kỹ thuật canh tác 26,0 34,7 0,049 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 
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Bảng 4.2. Thực hiện biện pháp thích ứng với BĐKH trong chăn nuôi của hộ gia 

đình người Cơ Ho 

Thực hiện biện pháp thích ứng với BĐKH trong 

chăn nuôi của hộ gia đình người Cơ Ho (N=46) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Không thực hiện  9 19,6 

Có thực hiện 37 80,4 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 4.3. Tổng số các biện pháp hộ gia đình người Cơ Ho đã thực hiện để thích 

ứng với BĐKH trong chăn nuôi 

Tổng số các biện pháp hộ gia đình người Cơ Ho đã 

thực hiện để thích ứng với biến đổi khí hậu 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Một biện pháp  12 26,1 

Hai biện pháp 21 45,7 

Ba biện pháp 3 6,5 

Bốn biện pháp 1 2,2 

Không thực hiện 9 19,6 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 4.4. Đặc điểm lao động chuyển đổi nghề nghiệp trong hộ gia đình người Cơ Ho 

Đặc điểm lao động chuyển đổi nghề nghiệp trong hộ gia đình 

người Cơ Ho (n=26) 
Tỷ lệ (%) 

1. Giới tính 
Nam 57,7 

Nữ 42,3 

2. Trình độ học vấn 

THCS trở xuống 23,1 

Trung học phổ thông 46,2 

Trung cấp trở lên 30,7 

3. Tình trạng hôn 

nhân 

Chưa có vợ/chồng 50,0 

Đã có vợ/chồng 50,0 

4. Nghề nghiệp khi 

chuyển đổi 

Làm thuê trong lĩnh vực nông nghiệp 50,0 

Làm thuê trong lĩnh vực phi nông nghiệp 38,5 
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Làm trong các khu công nghiệp 11,5 

5. Độ tuổi 
Tuổi thấp nhấp: 19 tuổi; Tuổi cao nhất: 51 tuổi; 

Độ tuổi trung bình: 29,35 tuổi 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 4.5. Ảnh hưởng của chuyển đổi nghề nghiệp đến tài chính hộ  

gia đình người Cơ Ho 

Ảnh hưởng của chuyển đổi nghề nghiệp đến tài 

chính hộ gia đình người Cơ Ho (N=23) 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

1. Thu nhập tăng lên 20 87,0 

2. Thu nhập giảm xuống 1 4,3 

3. Không thay đổi 2 8,7 

[Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu, 2023] 

Bảng 4.6. Quy trình mã hóa, chuẩn hóa và tính toán chỉ số các nguồn vốn sinh kế 

của hộ gia đình người Cơ Ho 

Biến thành phần Câu hỏi 

trong 

bảng hỏi 

Mã hóa / Chuẩn hóa Ghi chú 

1. Vốn tự nhiên 

Số loại đất có B1 

Tính tổng số loại đất mà hộ có (0–

6); chuẩn hóa: tong_loaidat / 

max_loaidat 

 

Tình hình đất sản 

xuất 
B2 

Mã hóa: Đủ =2; Thiếu = 1; Dư =3. 

Tính trung bình cộng các điểm. 

Recode 

Số nguồn nước 

sinh hoạt 
A4 

Tính tổng số nguồn nước hộ sử 

dụng; chuẩn hóa: tong_nguonnuoc 

/ max_nguonnuoc 

 

Khai thác tài 

nguyên 
B28 

Tổng số loại tài nguyên khai thác; 

chuẩn hóa: tong_khaithac / 

max_khaithac 
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VONTN = MEAN(loaidat_norm, nguonnuoc_norm, 

khaithac_norm) 

Chỉ số tổng 

hợp 

2. Vốn vật chất 

Loại nhà A1 
Mã hóa: Kiên cố = 1, Tạm bợ = 

0.25 

Recode 

Quyền sở hữu 

nhà 
A2 

Nhà chính chủ = 1; Thuê = 0.25; 

Ở nhờ = 0 

 

Số công cụ sản 

xuất 
A3 

Tổng số máy móc; chuẩn hóa: 

Zmaymoc / 10 

 

Loại nhà vệ sinh A5 
Tự hoại = 1; Thô sơ = 0.25; 

Không có = 0 

 

VONVC = MEAN(loainha, sohuunha, maymoc_norm, nhavesinh) 
Chỉ số tổng 

hợp 

3. Vốn tài chính 

Thu nhập năm A6 (thunhap - min) / (max - min)  

Có vay vốn B37 1 = Có, 0 = Không  

Số lần vay B37 solanvay / 8  

Tổng tiền vay B37 (tongvay - min) / (max - min)  

Số nguồn vay B38 Tổng nguồn vay / 6  

Có chơi hụi B40 1 = Có, 0 = Không  

Hỗ trợ tài chính 

từ địa phương 
D2 

Trung bình cộng 3 mục (vay, tiền 

mặt, hiện vật) 

 

VONTC = MEAN (thunhap_norm, vayvon, solanvay_norm, 

tongvay_norm, nguonvay_norm, choihue, hotro) 

Chỉ số tổng 

hợp 

4. Vốn con người 

Trình độ học vấn 

TB 

I. Thông 

tin chung 
Điểm học vấn / 6 

 

Tỷ lệ lao động 
I. Thông 

tin chung 
Số lao động / tổng nhân khẩu 

 

Tỷ lệ lao động 

được đào tạo 

I. Thông 

tin chung 
LĐ được đào tạo / tổng LĐ 
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Nghề nghiệp 

chính 

I. Thông 

tin chung 
Mã hóa 1–5; chia 5 

 

VONCN = MEAN(trinhdo_norm, laodong_tyle, daotao_tyle, 

nghe_norm) 

Chỉ số tổng 

hợp 

5. Vốn xã hội 

Tham gia tổ chức 

đoàn thể 

I. Thông 

tin chung 

Số thành viên tham gia / tổng số 

thành viên 

 

Nhận hỗ trợ từ 

địa phương 
D2 Tổng hình thức hỗ trợ / 9 

 

Tham gia hoạt 

động cộng đồng 
D3 Tổng hoạt động / 12 

 

Mức độ tham gia 

chung 
D4 (thamgia - 1)/4 

Likert 1–5 

Số nhóm xã hội 

hỗ trợ 
D9 Tổng nhóm nhận hỗ trợ / 8 

 

VONXH = MEAN(thamgia_tochuc, hotro_chuan, hdcd_chuan, 

mucdo_thamgia, nhom_hotro) 

Chỉ số tổng 

hợp 

6. Vốn tâm linh 

Có theo tôn giáo I. Thông 

tin chung 

1 = Có, 0 = Không  

Có thực hành 

tâm linh 
D5 

1 = Có, 0 = Không  

Số hoạt động 

tâm linh 
D5 

Tổng hoạt động / 4  

Tham gia nghi lễ 

truyền thống 
D6 

Tổng nghi lễ / 5  

Đánh giá hiệu 

quả tâm linh 
D7 

(mức đánh giá - 1)/4 Likert 1–5 

VONTL = MEAN(ton_giao, hoatdong_tamlinh, so_hd_norm, 

nghi_le_norm, hieuqua_norm) 

Chỉ số tổng 

hợp 

[Nguồn: Xử lý dữ liệu, 2023] 


